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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Chèo và Quan họ là hai thể loại đặc sắc của âm nhạc cổ truyền Việt Nam, kết 

tinh truyền thống văn hóa của vùng châu thổ sông Hồng, không chỉ mang những nét 

đặc trưng về vẻ đẹp của nội dung lời thơ, của giai điệu, mà đặc trưng cả trong lối 

diễn xướng, trong kĩ thuật hát của người dân nơi đây. Chính cái nét đặc trưng về kĩ 

thuật hát đã góp phần làm nổi bật lên chất ý nhị, tinh tế của vùng Kinh Bắc trong 

Quan họ, giúp chúng ta cảm nhận rõ sự thâm thúy, sâu sắc của người dân Bắc Bộ 

trong Chèo.  

Kĩ thuật hát Chèo và Quan họ có nhiều điểm giống nhau. Cả Chèo và Quan 

họ đều sử dụng cách hát nảy hạt, nhấn ngắt và hát dứt tiếng, ngân rung giọng tạo rền, làm 

cho câu hát có độ liền hơi, liền giọng… Tuy vậy, ở mỗi một thể loại mức độ xử lí kĩ 

thuật có phần khác nhau về phát âm, nhả chữ, khẩu hình, vị trí tạo nên âm thanh có âm 

sắc riêng không giống với thể loại dân ca khác.  

Trong xu thế phát triển, hội nhập mạnh mẽ của đất nước hiện nay, việc bảo 

tồn, phát huy những giá trị của kho tàng âm nhạc cổ truyền Việt Nam nói chung và 

Chèo, Quan họ nói riêng, đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết cần được giải quyết. Một số 

nhà nghiên cứu đã chỉ ra nguy cơ như thương mại hóa, tân nhạc hóa… đang làm mai một 

các giá trị nghệ thuật cổ truyền Việt Nam. Điều này đặt ra cần có những giải pháp 

nhằm gìn giữ giá trị của nghệ thuật Chèo và Quan họ, cũng như các thể loại âm nhạc cổ 

truyền khác. Một trong những giải pháp quan trọng là tập trung cho công tác truyền dạy 

ở các cấp cơ sở với mọi lứa tuổi, đặc biệt là những trường đào tạo giáo viên dạy âm nhạc 

ở bậc phổ thông và các cơ sở đào tạo diễn viên hát Chèo, hát Quan họ.  

Hiện nay ở nước ta, qua khảo cứu tài liệu cho thấy, những công trình nghiên 

cứu trên phương diện văn hóa học, âm nhạc học như nguồn gốc, quá trình hình 

thành, phát triển, tên gọi, đặc điểm âm nhạc, thơ ca… của Chèo và Quan họ đã được 

luận bàn nhiều. Riêng những công trình nghiên cứu chuyên sâu về đặc trưng trong 

kĩ thuật hát và PPDH hát Chèo, Quan họ cho đến nay vẫn còn là mảng trống, chỉ có 

một số ít công trình đề cập về cách hát, song cũng chỉ dừng lại ở mức độ giải nghĩa một 

số đặc trưng hát, mà chưa mang tính hệ thống để chỉ ra kĩ thuật hát đặc trưng của hai 
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thể loại âm nhạc cổ truyền này. Thiết nghĩ, sự nghiên cứu còn khiêm tốn về những đặc 

trưng trong kĩ thuật hát Quan họ, Chèo, đặc biệt về phần PPDH, tạo nên những khó 

khăn nhất định cho các nhà nghiên cứu, người dạy và người học hát dân ca.  

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là cơ sở đào tạo SV chuyên ngành ĐHSP Âm 

nhạc cho các trường phổ thông trên cả nước. Khi ra trường, SV không chỉ biết dạy 

môn Âm nhạc, mà có thể còn tham gia biểu diễn, dàn dựng chương trình ngoại 

khóa, tổ chức hoặc làm giám khảo các cuộc thi hát nói chung và dân ca nói riêng. 

Trong chương trình đào tạo ngành ĐHSP Âm nhạc có môn Dân ca, trong đó có nội 

dung dạy học hát Chèo và Quan họ. Việc nắm vững cách hát đặc trưng của Chèo 

như: luyến, láy, ngân rung giọng, liền hơi bắt lẳng, nhấn, ngắt… và hát Quan họ 

như: vang - rền - nền - nảy là không dễ dàng, đòi hỏi phải có quá trình rèn luyện 

một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Đây là yếu tố cơ bản giúp SV được tiếp cận với cách hát trong 

âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Từ đó, SV biết cách thể hiện bản chất của nghệ thuật Chèo 

và Quan họ, tạo sự chủ động trong học tập và biểu diễn. Điều đó cho thấy tầm quan 

trọng của việc dạy học hát dân ca nói chung, dạy học hát Chèo và Quan họ nói riêng 

ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.  

Là GV trực tiếp giảng dạy môn Dân ca cho SV ĐHSP Âm nhạc tại Trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW, NCS nhận thấy, SV thường yêu thích được hát Quan họ, 

Chèo, một phần vì hai thể loại này có giai điệu hay và cách hát độc đáo, một phần do 

tính ứng dụng thực tiễn của Chèo và Quan họ luôn là lựa chọn hàng đầu của SV trong 

chương trình học môn Dân ca, môn Thanh nhạc, cũng như các hoạt động ngoại khóa 

trong và ngoài nhà trường. Dạy học hát dân ca, trong đó có Chèo và Quan họ ở 

trường những năm qua đã, đang đi vào ổn định và ngày càng hoàn thiện, đổi mới về 

mọi mặt. Tuy nhiên, NCS đã nhận thấy một số khó khăn, vướng mắc, bất cập trong 

quá trình dạy học và kết quả học tập chưa đạt được như mong muốn.  

NCS được sinh ra và lớn lên trên quê hương Quan họ, trong gia đình có bốn 

đời làm nghệ thuật Chèo nên đã được gia đình truyền dạy nhiều làn điệu Chèo cổ từ 

khi còn nhỏ, bản thân đã có những am hiểu nhất định về Chèo và Quan họ; có khả 

năng hát và nhận diện, xác định kĩ thuật hát. NCS đã được học hát Quan họ ở 

Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Bắc Ninh, có một thời gian đi biểu diễn 
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cùng Đoàn dân ca Quan họ. Bên cạnh đó, NCS đã nghiên cứu về Quan họ từ khóa 

luận tốt nghiệp Đại học và luận văn Thạc sĩ.  

Từ thực tiễn dạy học hát dân ca, từ vai trò vị trí của Chèo và Quan họ trong 

nền âm nhạc truyền thống Việt Nam, với những thuận lợi của bản thân và truyền 

thống gia đình, với mong muốn được nghiên cứu nghệ thuật Chèo, tiếp tục nghiên 

cứu sâu hơn về Quan họ để từ đó có thể góp phần nâng cao chất lượng dạy học hát 

dân ca cho SV Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, chúng tôi lựa chọn: Dạy học hát 

Chèo và Quan họ cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc làm đề tài Luận án Tiến 

sĩ ngành Lí luận và PPDH Âm nhạc. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở làm sáng tỏ phương diện lí luận và thực tiễn, nhận diện các 

nguyên tắc cơ bản kĩ thuật hát của Chèo và Quan họ, Luận án hướng tới mục đích 

đề xuất các PPDH hát Chèo và hát Quan họ cho SV ĐHSP Âm nhạc ở Trường ĐHSP 

Nghệ thuật TW. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học hát 

Chèo và hát Quan họ tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Đề tài giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu sau:  

- Nghiên cứu tổng quan về dạy học hát Chèo và hát Quan họ; giải thích một 

số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến đề tài; tìm hiểu cơ sở lí thuyết về dạy học hát 

dân ca nói chung và dạy học hát Chèo, hát Quan họ nói riêng. 

- Tìm hiểu một số đặc điểm của Chèo, Quan họ như: âm nhạc, lời ca, đặc 

điểm kĩ thuật hát của Chèo và Quan họ.  

- Khảo sát thực trạng dạy học hát Chèo và hát Quan họ cho SV ĐHSP Âm 

nhạc tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

- Đề xuất các PPDH hát Chèo, hát Quan họ cho SV ĐHSP Âm nhạc ở Trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các phương pháp dạy học hát Chèo và hát Quan họ cho sinh viên Đại học sư 

phạm Âm nhạc. 
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Về địa điểm nghiên cứu: Luận án nghiên cứu thực trạng dạy học hát Chèo, 

hát Quan họ và tổ chức thực nghiệm các phương pháp được đề xuất cho đối tượng 

SV ĐHSP Âm nhạc tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.  

 - Quy mô nghiên cứu: 

Sở dĩ chúng tôi lựa chọn dạy học hát Chèo và hát Quan họ cho SV ĐHSP 

Âm nhạc bởi xét về đặc điểm vùng miền thì cả hai thể loại đều sản sinh ra ở vùng 

châu thổ sông Hồng. SV hệ ĐHSP Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW chủ 

yếu tập trung nhiều ở khu vực Bắc bộ. Đây là điểm thuận lợi giúp SV có thể phát 

âm nhả chữ phù hợp với đặc điểm vùng miền và cũng giúp SV ứng dụng biểu diễn 

Chèo và Quan họ trong các hoạt động nội và ngoại khoá. 

 Những làn điệu Chèo và Quan họ được sử dụng trong luận án là các làn điệu 

có lời cổ. Chèo là nghệ thuật sân khấu với hệ thống nhân vật khá đa dạng, đi kèm 

theo đó có thể có những cách hát và kĩ thuật hát khác nhau, chẳng hạn như: nhân vật 

hề thường ứng dụng cách hát nhấn, ngắt nhiều hơn so với nhân vật chín, còn các 

nhân vật chín thường hát rung giọng, liền hơi nhiều hơn so với nhân vật mụ và hề. 

Song, các nhân vật trong Chèo vẫn có những kĩ thuật hát chung như liền hơi, nhấn, 

ngắt, rung giọng...; tùy tính chất âm nhạc của từng bài bản cụ thể, từng tình huống 

kịch mà nhân vật áp dụng kĩ thuật phù hợp và có thể khác nhau. Trong phạm vi 

nghiên cứu về cách hát Chèo và hát Quan họ, Luận án đi sâu vào những kĩ thuật 

chung nhất, mà không bàn riêng về kĩ thuật hát của từng dạng nhân vật.  

 - Thời gian nghiên cứu: Dự kiến từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 8 năm 2018. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp 

         Những phương pháp này được sử dụng để phân tích, tổng hợp các tài 

liệu nghiên cứu lí luận và các tư liệu thực tế về những đặc trưng trong lối hát, kĩ 

thuật hát Quan họ, Chèo, Ca trù, Xẩm, Thanh nhạc cổ điển thính phòng… Từ đó, 

thống kê, phân tích, tổng hợp lại những đặc trưng trong kĩ thuật hát và đề ra 

phương pháp rèn luyện kĩ năng cho SV.  

4.2. Phương pháp so sánh 

Phương pháp này một mặt là để so sánh Quan họ và Chèo với nhau và với 

một số thể loại dân ca khác, cũng như là với lối hát mới...;  một mặt khác là để so 

sánh PPDH... trong các phần nghiên cứu cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn cũng như 

nghiên cứu các PPDH kĩ thuật hát Quan họ và hát Chèo. 
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4.3. Phương pháp điều tra, khảo sát, điền dã 

  Sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát là nhằm để khắc hoạ, miêu tả đúng 

đắn tình hình thực tế dạy học dân ca nói chung và dạy các làn điệu Chèo, Quan họ nói 

riêng bằng cách dự giờ, trao đổi, trưng cầu ý kiến các GV trực tiếp tham gia dạy môn 

Dân ca. Đồng thời, cũng để hiểu được rõ hơn khả năng hát dân ca của SV ĐHSP Âm 

nhạc, xác định rõ hơn mục tiêu trong xây dựng nội dung, đổi mới về PPDH hát Chèo và 

hát Quan họ phù hợp với thực tế dạy học hát ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.  

Luận án sử dụng phương pháp điền dã, gặp gỡ các nghệ nhân Quan họ, Chèo để 

tìm hiểu về lối hát cổ và ghi âm một số bài bản nhằm giúp cho tư liệu của luận án mang 

tính thực tiễn hơn.  

4.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm, thống kê toán học 

Đây là phương pháp dùng để kiểm chứng tính khoa học, tính khả thi của các 

đề xuất trong luận án. Mục đích là nhằm thông qua thực nghiệm để xác định tính 

hiệu quả của các phương pháp rèn luyện kĩ thuật, đổi mới phương pháp học hát, 

nâng cao khả năng biểu diễn ở hệ ĐHSP Âm nhạc.  

Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lí kết quả khảo sát và 

thực nghiệm sư phạm. Qua đó, có thể kiểm định, đánh giá sự khác biệt trong 

kết quả dạy học hát Chèo, hát Quan họ của nhóm thực nghiệm và đối chứng. 

4.5. Phương pháp liên ngành 

          Chúng tôi chú trọng phương pháp nghiên cứu liên ngành để tiếp cận vấn 

đề trên phương diện văn hóa như phong tục tập quán, lễ nghi..., giúp tìm hiểu 

những đặc trưng diễn xướng khác biệt của Quan họ, Chèo so với các thể loại ca 

hát khác. Bởi lẽ, nghệ thuật hát dân ca là một thành tố văn hóa dân gian, có liên 

quan tới nhiều ngành văn hóa nghệ thuật khác như Âm nhạc học, Văn hóa học, 

Nghệ thuật học, Dân tộc học, Giáo dục học... Vì vậy, cần thiết phải sử dụng 

phương pháp liên ngành để tìm hiểu, đối chiếu, so sánh, hỗ trợ quá trình nghiên cứu 

cho luận án được sáng tỏ hơn. 

5. Quan điểm tiếp cận 

          Luận án sử dụng cách tiếp cận hệ thống, tiếp cận lịch sử - logic, thực tiễn. Cụ 

thể là tiếp cận dưới góc độ nghiên cứu sư phạm âm nhạc, lí luận âm nhạc và được 

dựa trên quan điểm lí luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối của Đảng và Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.     
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6. Những đóng góp mới của Luận án 

Về lí luận: Luận án góp phần làm sáng tỏ cơ sở lí luận của dạy học hát Chèo và  

Quan họ ở các phương diện về PPDH hát và đặc trưng kĩ thuật hát còn gây nhiều tranh 

luận: cách phát âm – nhả chữ, luyến chữ, xử lí thanh điệu, khẩu hình, vị trí, hơi thở 

trong hát Chèo và Quan họ; đặc trưng kĩ thuật hát của Quan họ: vang, rền, nền, nảy 

và đặc trưng kĩ thuật hát của Chèo: rung giọng, nảy hạt, liền hơi, nhấn, ngắt.  

Về thực tiễn: Đề tài làm rõ thực trạng dạy học hát Chèo và Quan họ cho SV 

ĐHSP Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW và đóng góp những đề xuất về 

PPDH hát Chèo, hát Quan họ cho SV ĐHSP Âm nhạc. 

Đề tài của chúng tôi có tính ứng dụng về mặt lí luận và thực tiễn trong dạy 

học hát Chèo, hát Quan họ ở hệ ĐHSP Âm nhạc. Đồng thời, kết quả nghiên cứu của 

luận án có thể làm tài liệu tham khảo trong dạy học hát ở những thể loại dân ca khác 

và cho các nghiên cứu khoa học cùng hướng.  

7. Giả thuyết khoa học  

Phương pháp dạy học hát Chèo và hát Quan họ cho sinh viên ĐHSP Âm 

nhạc sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực, hiệu quả nếu nghiên cứu sâu cơ sở lí luận về 

dạy học hát Chèo và hát Quan họ; tìm hiểu sâu thêm đặc điểm âm nhạc; nhận 

diện tỏ tường hơn kĩ thuật hát của Chèo và Quan họ; đánh giá được thực trạng 

dạy học hát dân ca; xây dựng nội dung và đổi mới PPDH hát Chèo và Quan họ 

thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong dạy học hát Chèo và hát 

Quan họ cho SV ĐHSP Âm nhạc.   

8.  Cấu trúc của Luận án 

 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận án gồm 4 

chương: 

 Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lí luận của dạy học hát Chèo, hát 

Quan họ cho sinh viên ĐHSP Âm nhạc 

Chương 2: Đặc điểm kĩ thuật hát Chèo và hát Quan họ 

Chương 3: Thực trạng dạy học hát Chèo và hát Quan họ cho sinh viên ĐHSP 

Âm nhạc tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW 

Chương 4: Phương pháp dạy học hát Chèo và hát Quan họ cho sinh viên 

ĐHSP Âm nhạc 
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Chương 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA DẠY HỌC HÁT 

CHÈO, HÁT QUAN HỌ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ÂM NHẠC  

1.1. Tổng quan nghiên cứu về Chèo và Quan họ  

1.1.1. Nghiên cứu về Chèo  

Từ lâu, nghệ thuật Chèo đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, trong đó 

có nhiều hội thảo khoa học, hàng trăm bài viết và công trình khoa học. Quá trình 

sưu tầm tư liệu cho thấy, các nghiên cứu về Chèo có số lượng khá lớn. Luận án chỉ lựa 

chọn xem xét những công trình nghiên cứu tiêu biểu, đại diện cho những giai đoạn 

nghiên cứu khác nhau.  

1.1.1.1. Những công trình nghiên cứu về nguồn gốc, lời ca, âm nhạc Chèo  

Về nguồn gốc, âm nhạc của Chèo, đầu tiên phải kể đến những công trình của 

nhà nghiên cứu Hoàng Kiều. Ông đã bỏ ra nhiều năm sưu tầm, kí âm, tìm hiểu về 

nguồn gốc, nhận diện những nét đặc trưng trong làn điệu, cấu trúc bài bản, âm nhạc 

Chèo và ông đã cho xuất bản nhiều công trình có giá trị. Năm 1964, ông cùng với 

tác giả Trần Việt Ngữ cho xuất bản cuốn Tìm hiểu sân khấu chèo [87]. Công trình 

này bàn về nguồn gốc, bước chuyển biến, nội dung, kịch bản, hệ thống làn điệu  

trong Chèo. Tuy vậy, nội dung cuốn sách chủ yếu mang tính chất khảo tả, giới 

thiệu, không đi vào đặc điểm âm nhạc và kĩ thuật hát của Chèo.  

Sau công trình nghiên cứu chung với Trần Việt Ngữ, năm 1974, tác giả 

Hoàng Kiều cho xuất bản cuốn Sử dụng làn điệu Chèo [50]. Nội dung của công 

trình này bàn về cách phổ thơ, sử dụng ca từ trong dân ca để lồng vào các làn điệu 

gọi là lồng điệu. Mỗi làn điệu được tác giả phân tích về âm nhạc, ca từ và vận dụng 

cách lồng điệu trong Chèo.  

Đề cập đến những công trình nghiên cứu tiếp theo của Hoàng Kiều phải kể 

tới cuốn Tìm hiểu các làn điệu Chèo cổ xuất bản năm 2003 [52]. Đây là công trình 

tập hợp nhiều vấn đề về âm nhạc Chèo cổ được ông nghiên cứu trong nhiều năm. 

Cuốn sách được chia làm 2 phần: Phần 1 nghiên cứu một số vấn đề cơ bản trong hát 

Chèo, phần 2 giới thiệu về nghệ thuật Chèo. Tác giả đã giới thiệu về nghệ thuật 

Chèo như nguồn gốc, xuất xứ của Chèo, tìm hiểu 170 làn điệu Chèo cổ với phần 

khảo dị để phân tích các hệ thống làn điệu Chèo. Mỗi bản ghi đều có đầy đủ thông 
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tin nghệ nhân tham gia hát. Đây là việc làm có ý nghĩa, bởi cùng với thời gian, các 

làn điệu Chèo cổ tuy đã được ghi âm, chuyển thành văn bản dưới dạng ghi nhạc 

nhưng qua thực tiễn biểu diễn của diễn viên, của từng địa phương đã ít nhiều lại 

thay đổi. Cuốn sách là nguồn tư liệu có nhiều đóng góp về lí luận và thực tiễn. 

Năm 2007, nhà nghiên cứu Hoàng Kiều cùng với tác giả Hà Hoa xuất bản 

cuốn Những làn điệu Chèo cổ chọn lọc [53]. Có thể nói, đây là công trình đầy tâm 

huyết và công phu trong sưu tầm, kí âm giọng hát của các nghệ nhân dân gian. 

Công trình đã phân tích rất đầy đủ về nội dung, hình thức, chức năng và tính chất 

của từng làn điệu Chèo. Trong công trình nghiên cứu của mình, hai tác giả Hoàng 

Kiều – Hà Hoa đã chia làn điệu thành 8 hệ thống: Hệ thống hát Sắp, Hề, Vãn, Vỉa - 

Ngâm, Ả Đào, hơi Huế, Đường trường và các làn điệu ca lẻ. Đây là nguồn tư liệu 

quan trọng, cần thiết, giúp chúng tôi làm điểm tựa trong nghiên cứu và tuyển chọn 

những làn điệu phù hợp để đưa vào chương trình giảng dạy cho SV ĐHSP Âm 

nhạc. 

     Cùng với tác giả Hoàng Kiều, nhà nghiên cứu Trần Việt Ngữ cũng có nhiều 

đóng góp trong nghiên cứu về âm nhạc Chèo. Sau công trình nghiên cứu chung 

cùng với Hoàng Kiều năm 1964, Trần Việt Ngữ đã cho xuất bản nhiều công trình, 

trong đó có cuốn Vấn đề nhạc Chèo, (1969) thuộc tư liệu của Viện Sân khấu [88]. 

Đây là công trình chuyên khảo đề cập đến các khía cạnh của nghệ thuật Chèo. Bằng 

sự khảo tả, tác giả Trần Việt Ngữ giới thiệu hệ thống làn điệu, dàn nhạc Chèo. Bên 

cạnh đó, ông đã chỉ ra quy luật phát triển của nhạc Chèo, vừa tiếp thu phong cách 

và âm hưởng truyền thống, vừa sáng tạo thêm cái mới phù hợp với sự phát triển âm 

nhạc Chèo hiện đại. Năm 1996, tác giả Trần Việt Ngữ cho xuất bản công trình Về 

nghệ thuật Chèo [89]. Cuốn sách chia thành 3 phần: phần 1 bàn về nguồn gốc và 

quá trình hình thành, chuyển hóa và phát triển của nghệ thuật Chèo; phần 2 tìm hiểu 

từ chiếu diễn ba mặt ngoài trời bước vào sân khấu; phần 3 về nghệ thuật Chèo cổ, 

xây dựng Chèo mới. Công trình nghiên cứu của Trần Việt Ngữ là tài liệu quý giúp 

chúng tôi tìm hiểu về đặc điểm âm nhạc Chèo cổ. 

 Trong những công trình cứu về Chèo, phải kể đến những đóng góp của Bùi 

Đức Hạnh với công trình nghiên cứu: Tìm hiểu âm nhạc sân khấu, xuất bản năm 

2004 [26]. Công trình này được viết thành nhiều chương. Những vấn đề nêu ra 
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trong 6 chương đầu đã được bàn luận trong một số công trình trước về nguồn gốc, 

âm nhạc, lời ca, kịch bản Chèo... Bùi Đức Hạnh còn viết cuốn 150 làn điệu Chèo 

cổ, được xuất bản năm 2006 [27]. Ở công trình này, tác giả đi sâu vào phân tích đặc 

điểm thanh nhạc và kí âm các làn điệu Chèo. Có thể nói, đây là công trình có giá trị 

thiết thực cả về mặt lí luận và thực tiễn. Nội dung cuốn sách được chia thành 2 

phần: Phần 1 trình bày những luận điểm mang tính lí luận, trong đó chủ yếu bàn về 

kĩ thuật hát Chèo. Phần 2 là hệ thống bài bản của 150 làn điệu Chèo theo các lối nói, 

vỉa, ngâm vịnh... Đây cũng là nguồn tư liệu quý giúp chúng tôi có cơ sở luận bàn về 

đặc điểm âm nhạc và cách hát Chèo, cũng như để lựa chọn một số làn điệu Chèo 

đưa vào giảng dạy ở hệ ĐHSP Âm nhạc của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

 Ngoài những nghiên cứu kể trên, còn có một số công trình khác như: Âm 

nhạc sân khấu Chèo nửa cuối thế kỷ XX (2001) của tác giả Nguyễn Thị Thanh 

Phương [94]; Đến với nhạc Chèo (2006) của tác giả Đôn Truyền [123]; Nhạc chèo 

(2011) của tác giả Trần Vinh [130];  Khái luận về Chèo (1999) của tác giả Trần Bảng 

[6]; Lịch sử nghệ thuật Chèo (2005) của tác giả Hà Văn Cầu [15]; Đường trường phải 

chiều (1993) của tác giả Trần Đình Ngôn [86] … Nhìn chung, các công trình giới 

thiệu khá chi tiết về nguồn gốc, âm nhạc, làn điệu Chèo. Trong cuốn Đường trường 

phải chiều, tác giả Trần Đình Ngôn đã khẳng định: “Nhiều làn điệu được sáng tác từ 

nguồn âm hưởng dân ca nhưng đã sân khấu hóa kiểu Chèo một cách tinh tế đến mức 

khó nhận ra chất liệu của chúng là một làn điệu dân ca cụ thể nào. Khá nhiều làn 

điệu, dấu ấn làn điệu dân ca gốc vẫn còn nguyên từ lời ca đến giai điệu” [86; 122]. 

Đây là nhận định quan trọng, phần nào giúp chúng tôi khẳng định về lời ca của 

Chèo có nguồn gốc từ dân ca. 

1.1.1.2. Những công trình nghiên cứu về cách hát và dạy hát Chèo 

 * Cách hát Chèo  

Đề cập đến cách hát Chèo phải kể đến những đóng góp của hai tác giả Bùi 

Đức Hạnh và Hoàng Kiều. Tác giả Bùi Đức Hạnh đã đi sâu luận bàn về đặc điểm ca 

hát và cách hát của Chèo trong một số công trình, tiêu biểu là Ca hát trong Chèo,  

xuất bản năm 1964 [25] và 150 làn điệu Chèo cổ mà chúng tôi đã nêu ở trên. Có thể 

nói, hai công trình này đã đề cập đến vị trí, chức năng ca hát sân khấu và đặc điểm 
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và cách hát Chèo. Đây là những vấn đề rất quý giá cho đề tài của chúng tôi bởi 

những công trình viết về cách hát Chèo không có nhiều.  

Ngoài những nghiên cứu về âm nhạc trong Chèo, tác giả Hoàng Kiều còn 

nghiên cứu về vấn đề thanh điệu trong hát dân ca. Năm 2001, ông cho xuất bản 

cuốn Thanh điệu tiếng Việt và Âm nhạc cổ truyền [51]. Cuốn sách bàn về thanh điệu 

và những ảnh hưởng của thanh điệu trong âm nhạc cổ truyền, trong đó có hát dân 

ca. Chúng tôi cho rằng, tác giả Hoàng Kiều đã có nhiều nhận định xác đáng, khi chỉ 

ra những đặc điểm về thanh điệu trong tiếng Việt, từ đó đưa ra dẫn chứng làm sáng 

tỏ mối quan hệ mật thiết của 6 thanh điệu, sự ảnh hưởng và chi phối của chúng tới 

cách hát dân ca. Có thể nói, đây là tư liệu quan trọng, là cơ sở gợi mở để tiếp cận 

làm rõ vấn đề về thanh điệu và cách xử lí trong hát Chèo cũng như Quan họ. 

Không chỉ bàn về âm nhạc trong Chèo, tác giả Hoàng Kiều còn luận bàn đôi 

nét về cách hát trong cuốn Tìm hiểu các làn điệu Chèo cổ [52]. Như ở trên đã nêu, 

cuốn sách chia làm 2 phần. Đặc điểm của cách hát trong Chèo được tác giả phân 

tích ở phần 1, trong đó ông đã đưa ra những đặc điểm cơ bản các giọng hát của nữ 

và nam, cách phát âm - nhả chữ, rung giọng, tròn vành - rõ chữ... Có thể nói, công 

trình có giá trị cả trên phương diện lí luận cũng như thực tiễn, là nguồn tư liệu, là cơ 

sở gợi mở để chúng tôi nhận diện về lối hát Chèo cổ được nghiên cứu trong luận án.   

Vấn đề biểu diễn trong Chèo được đề cập đến đến trong công trình Kĩ thuật 

biểu diễn Chèo, (1992) của Trần Bảng [5]. Cuốn sách miêu tả chi tiết cách biểu diễn 

của các nhân vật cụ thể trong hát Chèo. Đây là nguồn tư liệu giúp nhận diện một số 

động tác biểu diễn cơ bản trong Chèo. 

 * Cách dạy hát Chèo 

 Bàn về lĩnh vực giảng dạy hát Chèo, đáng chú ý nhất là công trình nghiên 

cứu của tác giả Nguyễn Thị Tuyết, GV trực tiếp dạy hát Chèo tại trường Đại học 

Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội với cuốn Giáo trình hát Chèo (2000) [121]. Trong giáo 

trình này, tác giả đã đưa ra một số yêu cầu về kĩ thuật hát, phân tích nội dung các làn 

điệu Chèo. Tuy vậy, tác giả lại không giải thích các khái niệm và thuật ngữ về đặc 

trưng kĩ thuật hát, phương pháp rèn luyện kĩ năng cho người học, mà chỉ bàn về nội 

dung, tính chất, cách thể hiện các điệu Chèo cổ. Mặc dù vậy, đây là cuốn sách có giá 
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trị trong giảng dạy, là cơ sở giúp chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về những đặc trưng trong 

kĩ thuật và cách rèn luyện kĩ năng hát Chèo cho SV. 

Bên cạnh Giáo trình hát Chèo của Nguyễn Thị Tuyết, kinh nghiệm biểu diễn 

cũng được đúc kết trong cuốn Giáo trình diễn Chèo, xuất bản năm 2006 [91] của 

tác giả Trần Thị Ngọc, GV dạy biểu diễn ở trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh 

Hà Nội. Sở dĩ chúng tôi bàn đến cuốn giáo trình dạy biểu diễn này bởi Chèo thuộc 

thể loại sân khấu, khi hát Chèo, người hát phải biết kết hợp các động tác biểu diễn 

phù hợp với làn điệu, tính chất của bài hát.  

Ngoài hai giáo trình về dạy hát và biểu diễn Chèo, còn có những luận văn, 

luận án nghiên cứu về hát Chèo. Đáng chú ý trong những luận án nghiên cứu về 

Chèo có luận án Tiến sĩ Văn hóa học Nghệ thuật Chèo trong đời sống văn hóa 

(2008) của tác giả Hà Thị Hoa. Công trình không chỉ nghiên cứu chuyên sâu về âm 

nhạc dân gian, đặc biệt là Chèo, mà còn bàn về cách dạy hát Chèo rất đáng quan 

tâm: "Truyền thống cha ông ta chủ yếu dạy bằng phương pháp truyền nghề. Người 

thầy truyền cho người học “cái hồn”, cái “chất liệu”, cái “bản sắc”, cụ thể là cái 

“chất chèo”. Đặc biệt là phát huy tính sáng tạo của từng người học, một hình thức 

đào tạo mà hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo rất khuyến khích phương pháp này, 

một phương pháp mới, lấy học sinh làm trung tâm [28; 151]. Chúng tôi đồng tình 

với quan điểm của tác giả Hà Thị Hoa về truyền dạy hát Chèo. Dạy hát Chèo cũng 

như dân ca cần lấy phương pháp truyền khẩu làm trọng, kết hợp với các phương 

pháp sư phạm âm nhạc truyền thống, hiện đại, đồng thời cần phát huy tính sáng tạo 

của người học, lấy người học làm trung tâm dưới sự hướng dẫn của GV.  

Nghệ thuật diễn xướng Chèo còn được đề cập đến trong Luận án tiến sĩ Văn 

hóa học Diễn xướng âm nhạc trong Chèo giai đoạn 1951 đến 2013 - truyền thống 

và biến đổi, của tác giả Nguyễn Thị Thanh Phương (2015). Nội dung của luận án 

tìm hiểu về nghệ thuật diễn xướng Chèo xưa và nay, về thực trạng những biến đổi 

diễn xướng âm nhạc của Chèo đương đại với những đặc điểm như: không gian, âm 

nhạc, ca hát, biểu diễn, thực trạng về đào tạo diễn viên, nhạc công… giai đoạn 1951 - 

2013. Về phương pháp dạy hát, tác giả viết: “Dạy truyền nghề như truyền khẩu, truyền 

ngón là một trong những đặc thù của các trường chuyên nghiệp. Người dạy hát, đàn 

phải có khả năng minh họa các kĩ thuật như nhấn nhá, luyến, láy, rung, vỗ... Thầy 
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không chỉ ngồi nghe mà còn nắn từng nốt, từng chữ cho đến khi đạt yêu cầu và cho 

SV nghe thêm băng, đĩa hình” [95; 124].  

Trong ý kiến trên, tác giả cho rằng, phương pháp truyền dạy hát Chèo vẫn dựa 

trên lối dạy truyền khẩu là chính. Tuy vậy, luận án đề cập đến phương pháp truyền 

khẩu kết hợp với phương pháp sử dụng phương tiện dạy học như băng đĩa hình, đĩa 

tiếng… Đây xem như sự đổi mới trong cách dạy hát Chèo so với lối truyền thống xưa. 

          Những năm gần đây, một số Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và 

PPDH Âm nhạc đã tập trung tìm hiểu những vấn đề về truyền dạy dân ca cho những 

nhóm đối tượng người học cụ thể, với nhiều góc tiếp cận khác nhau. Hướng nghiên 

cứu chủ yếu là đưa ra một số giải pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy hát 

dân ca như: Đưa một số làn điệu Chèo cổ vào chương trình giảng dạy tại trường 

Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Nam Định (2013) của tác giả Nguyễn Thị Thúy 

[110]; Đưa hát Chèo vào chương trình đào tạo ngành Sư phạm âm nhạc - công tác 

đội, trường Cao đẳng Hải Dương (2014) của tác giả Lục Vĩnh Hưng [41]; Hát 

Chèo ở xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (2014) của tác giả Phạm 

Thu Thủy [111]; Nhìn chung, các luận văn nêu trên thường gồm 2 phần: Phần 1 bàn 

về cơ sở lí luận và thực tiễn; phần 2 đưa ra các giải pháp cụ thể cho đề tài. Những 

giải pháp được các tác giả đề cập như: Lựa chọn làn điệu đưa vào giảng dạy, tăng số 

lượng thời gian dạy hát dân ca ở các môn học khác như xướng âm, thanh nhạc, gặp 

gỡ các nghệ nhân, xây dựng giáo án, cải tiến phương pháp dạy, đưa dân ca vào các 

hoạt động ngoại khóa… Về cơ bản, hướng nghiên cứu như trên đã phần nào hỗ trợ 

phát triển dân ca sâu rộng ở các cấp học, tăng thời gian học hát dân ca ở cả nội và 

ngoại khóa, cải thiện cách thức truyền dạy. Tuy vậy, các luận văn ít đề cập đến cách 

hát và biện pháp luyện tập kĩ năng hát Chèo cho người học. Trong đó, truyền dạy 

hát dân ca không chỉ cần làm sáng tỏ những đặc trưng cơ bản của cách hát trên 

phương diện lí luận và xác định kĩ thuật hát đặc trưng của từng thể loại, mà cần đưa 

ra những biện pháp rèn luyện kĩ năng cụ thể cho người học. 

Trong những luận văn thạc sĩ nghiên cứu về Chèo phải kể đến tác giả Trần 

Trung Thành khi bàn về Truyền dạy hát Chèo tại câu lạc bộ thiếu nhi làng Khuốc  

năm 2017 [108]. Luận văn gồm 3 chương: Chương 1, cơ sở lí luận về nghệ thuật 

Chèo; Chương 2, Thực trạng truyền dạy và Chương 3, tác giả đề xuất các biện pháp 
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truyền dạy hát Chèo. Luận văn đi sâu bàn về những đặc điểm nghệ thuật Chèo như 

âm nhạc, thơ ca, cách hát và phương thức truyền dạy hát Chèo cho thiếu nhi. Chúng 

tôi cho rằng, luận văn là một trong những tài liệu tham khảo thiết thực, bổ ích cho 

những người nghiên cứu về truyền dạy hát Chèo. 

1.1.2. Nghiên cứu về Quan họ 

1.1.2.1. Những công trình nghiên cứu về nguồn gốc, lời ca, âm nhạc Quan họ 

     Nghiên cứu về nguồn gốc, đặc điểm âm nhạc của Quan họ là vấn đề đã 

được nhiều tác giả luận bàn. Trong đó phải kể đến các nhà nghiên cứu như: Hồng 

Thao, Đặng Văn Lung, Trần Linh Quý, Nguyễn Văn Phú, Lưu Hữu Phước, Nguyễn 

Viêm, Tú Ngọc, Nguyễn Trọng Ánh…  

    Trước hết phải kể đến công trình Dân ca quan họ Bắc Ninh được, (1962) 

của nhóm tác giả Nguyễn Văn Phú, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Viêm, Tú Ngọc [96]. 

Đây là công trình đầu tiên được ấn hành, phổ biến rộng rãi ở nước ta và có quy mô 

lớn với nội dung tương đối phong phú về dân ca Quan họ: giới thiệu quê hương, tục 

lệ sinh hoạt Quan họ, các giọng và lề lối hát, nguồn gốc, quá trình hình thành và 

phát triển, giá trị nội dung và nghệ thuật của dân ca Quan họ… Có thể nói, cuốn 

sách là công trình có giá trị về mặt lịch sử, là tiền đề, cơ sở để tham khảo, định 

hướng cho các nghiên cứu về Quan họ sau này.  

     Tiếp đến là những công trình như: Quan họ - Nguồn gốc và quá trình phát 

triển dân ca Quan họ (1978) của các tác giả Hồng Thao, Đặng Văn Lung, Trần 

Linh Quý [63]; Tìm hiểu dân ca Quan họ (2011) của hai tác giả Trần Linh Quý - 

Hồng Thao [125]. Ngoài những công trình nghiên cứu cùng nhóm tác giả, Hồng 

Thao còn xuất bản độc lập một số công trình như: Dân ca Quan họ [100], và 300 

bài hát Quan họ [101]. Trong cuốn 300 bài Quan họ, tác giả Hồng Thao đã đưa ra 

300 bài Quan họ với 174 điệu khác nhau và hơn 100 dị bản chọn lọc, do chính nhạc 

sĩ sưu tầm, kí âm và biên soạn với đủ 3 giọng: Lề lối, Giọng Vặt (hay còn gọi là 

Giọng lẻ) và Giọng Giã bạn. Trong tuyển tập này, nhạc sĩ Hồng Thao còn tiến hành 

xác định, phân loại một số các dị bản làn điệu. Có thể thấy rằng, đây là công trình 

có nhiều đóng góp trong việc sưu tầm và bảo tồn kho tàng dân ca Quan họ, lưu giữ 

nhiều làn điệu cổ có giá trị, là cơ sở cho những nhà nghiên cứu tiếp sau về Quan họ 
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trong việc rút ngắn thời gian đi sưu tầm, điền dã, là tư liệu quý, cung cấp cho luận 

án của chúng tôi một số bản kí âm được phân chia theo hệ thống lề lối, giọng điệu. 

   Bên cạnh những công trình được xuất bản thành sách, nhạc sĩ Hồng Thao còn 

đăng tải một số bài trên nhiều Tạp chí. Đáng lưu ý là những bài như: Bàn về giai điệu 

và thang âm điệu thức Quan họ, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật năm 

1982 (trong tuyển tập Hợp tuyển tài liệu nghiên cứu - lí luận - phê bình âm nhạc 

Việt Nam thế kỉ XX)’; Quan họ - tên gọi và nguồn gốc, bài đăng trên Tạp chí Văn 

nghệ Hà Bắc (số 2) năm 1990, trong tuyển tập Hợp tuyển tài liệu nghiên cứu - lí 

luận - phê bình âm nhạc Việt Nam thế kỉ XX (tập II) do Viện Âm nhạc xuất bản. 

[79].               

          Với những công trình nghiên cứu kể trên, còn có một số bài viết về Quan họ 

đáng chú ý. Năm 1972, Ty Văn hóa Hà Bắc đã cho xuất bản cuốn Một số vấn đề về 

dân ca Quan họ [76]. Đây là tập hợp các tham luận của các nhà nghiên cứu thuộc 

nhiều lĩnh vực như Văn học, Dân tộc học, Âm nhạc, Sân khấu… đọc tại 4 hội nghị 

chuyên đề về Quan họ vào những năm 1965, 1967, 1969 và 1971. Nội dung của các 

tham luận phản ánh khái quát về nguồn gốc tên gọi, âm nhạc, những vấn đề bảo tồn 

và phát huy dân ca Quan họ.   

       Nghiên cứu chuyên sâu về âm nhạc Quan họ, cùng với nhạc sĩ Hồng Thao, 

phải kể đến đóng góp của tác giả Nguyễn Trọng Ánh - người đã bỏ ra nhiều năm 

tìm hiểu, nghiên cứu âm nhạc Quan họ. Tác giả đã nghiên cứu về âm nhạc Quan họ 

từ khi viết Khóa luận, Luận văn tốt nghiệp lí luận âm nhạc cho đến Luận án Tiến sĩ. 

Năm 2000, ông đã cho xuất bản công trình Âm nhạc Quan họ, Nxb Viện Âm nhạc 

[2]. Công trình chuyên khảo về lĩnh vực âm nhạc Quan họ của ông gồm 5 chương: 

Chương 1 bàn về hệ thống các làn điệu, chương 2 đi vào hình thức cấu trúc của bài 

bản trong dân ca Quan họ, chương 3 nghiên cứu về điệu thức, chương 4 bàn về giai 

điệu và chương 5 bàn về mối quan hệ giữa âm nhạc và thơ văn. Có thể nói, đây là 

công trình nghiên cứu công phu, là tài liệu tham khảo có giá trị cho những người 

tìm hiểu về âm nhạc Quan họ.   

       Năm 2005, tác giả Nguyễn Trọng Ánh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với 

đề tài Những giá trị của Nghệ thuật Âm nhạc trong hát Quan họ [3]. Luận án được 
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chia thành 4 chương, ở mỗi chương tác giả phân tích chi tiết về lề lối phong tục tập 

quán, những đặc trưng về cấu trúc, giai điệu, lời ca… trong hát Quan họ. Có thể 

thấy, đây là công trình nghiên cứu khá đầy đủ và chi tiết về đặc điểm âm nhạc Quan 

họ, là nguồn tư liệu quý giúp chúng tôi tìm hiểu sâu thêm về những đặc điểm âm 

nhạc Quan họ. 

Mối quan hệ giữa lời ca và âm nhạc, lề lối, phong tục tập quán của Quan họ 

được tác giả Lê Danh Khiêm đề cập trong bài: Những đặc trưng ngôn ngữ lời ca 

Quan họ trong cuốn Một số vấn đề văn hóa Quan họ xuất bản năm 2000 [48]. Tác 

giả là người chuyên nghiên cứu, biên soạn về văn hóa Quan họ, viết giáo trình, 

giảng dạy lí thuyết về Quan họ cho Sở văn hoá, Trung tâm Văn hóa tỉnh và trường 

Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bắc Ninh. Bài viết giới thiệu về những đặc trưng 

ngôn ngữ cũng như cái hay, cái đẹp của lời ca Quan họ dưới góc nhìn của một nhà 

ngôn ngữ học.  

Năm 2001, Trung tâm Văn hóa Quan họ Bắc Ninh cho xuất bản công trình 

Dân ca Quan họ: lời ca và bình giải [114]. Công trình này là tập hợp các bài viết về 

đặc điểm lời ca và bình giải ý nghĩa của ca từ trong hát Quan họ. Những phát hiện 

tinh tế về lời ca Quan họ là nguồn tư liệu tham khảo quý giá đối với chúng tôi để 

bàn về lời ca, tiếng đệm trong hát Quan họ.  

1.1.2.2. Những công trình nghiên cứu về cách hát và dạy hát Quan họ 

 * Cách hát Quan họ 

 Đầu tiên phải kể đến công trình của tác giả Phạm Trọng Toàn với luận án 

Tiến sĩ về Văn hóa học năm 2005: Tương đồng, khác biệt giữa Hát Xoan, Hát Ghẹo 

Phú Thọ và Quan họ Bắc Ninh [105]. Có thể nói, đây là công trình nghiên cứu công 

phu, có ý nghĩa lí luận và thực tiễn. Chúng tôi tâm đắc với những nhận định của tác 

giả về kĩ năng hát Quan họ. Những kiến giải về 4 đặc trưng hát vang - rền - nền - 

nảy của tác giả là cơ sở giúp chúng tôi nhận diện, làm sáng tỏ sâu thêm kĩ thuật hát 

Quan họ, đồng thời có thể so sánh với cách hát Chèo và một số thể loại dân ca khác.  

          Tìm hiểu về những đặc trưng trong cách hát Quan họ, năm 2006 Trung tâm 

UNESCO Văn hóa Quan họ xuất bản cuốn Lối chơi Quan họ [115]. Đây là công 

trình tổng hợp nhiều bài viết của các tác giả bàn về quá trình hình thành, những quy ước, 

ý tưởng, nghề chơi của Quan họ trong hát Quan họ cổ. Đáng quan tâm là bài viết “Nghệ 
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thuật ngân nảy hạt trong Quan họ Bắc Ninh” của Nguyễn Mạnh Thắng. Tác giả của bài 

viết cho rằng: “Do cấu tạo của từ ngữ, có nhiều từ mà cuối từ là phụ âm nên không 

thuận lợi cho việc thoát hơi ngân qua khẩu hình, nhiều khi hát phải đóng khẩu 

hình… Do vậy, khi hát những từ ấy phải ngân ở cổ họng lên mũi thành các âm ngân 

nảy hạt” [115; 77]. Về quan điểm này, chúng tôi không hoàn toàn đồng ý với tác 

giả. Bởi lẽ, hát nảy hạt ngân rung ở giai đoạn mở chữ và kết thúc ở đóng chữ, không 

ngân rung từ cổ lên mũi, hay nói cách khác, Quan họ không hát giọng mũi. 

 Trong Lối chơi Quan họ, tác giả Nguyễn Uyển có bài Bàn về cách hát Quan 

họ gốc. Bài viết có giải nghĩa đặc trưng hát vang - rền - nền - nảy. Theo ý kiến của 

chúng tôi, quan điểm của tác giả cho rằng đặc trưng vang - nền là yếu tố “trời cho” 

và “mang tính di truyền”, còn rền - nảy là do “luyện tập” không có tính thiết phục, 

còn nhiều điểm phải bàn thêm [115; 79]. Vấn đề này sẽ được chúng tôi đi sâu luận 

bàn trong phần tìm hiểu về đặc trưng kĩ thuật hát Quan họ. 

 Trong cuốn Tìm hiểu dân ca Quan họ đã nêu ở trên, các tác giả đi sâu bàn về 

nguồn gốc, âm nhạc Quan họ và ở chương cuối có đề cập ở mức độ nhất định đến 

cách hát Quan họ. Về cách hát nảy hạt, hai tác giả Trần Linh Quý và Hồng Thao 

cho rằng do phải thường xuyên xử lí hiện tượng tắc họng của những âm tiết mang 

các thanh ngã, nặng, hiện tượng âm tắc của những âm tiết có phụ âm cuối và đường 

nét uốn lượn của các thanh điệu:“khi hát ngân dài các âm tiết tiếng Việt thường 

không giữ được sự ngân rung đều ở một độ cao nữa, có lẽ vì thế đã xuất hiện lối 

ngân nhả hột hay nảy hạt, lối ngân bằng âm tiết phụ và những nhấn nhá, luyến láy 

[125; 214]. Chúng tôi đồng tình với tác giả khi cho rằng khi ngân nhả hột cao độ 

được rung lên đều đều liên tục một chuỗi âm thanh. Tiếp cận quan điểm này, chúng 

tôi sẽ tìm hiểu sâu thêm và làm sáng rõ hơn hát nảy hạt, ngân rung tạo rền của Quan 

họ và Chèo.  

 Bàn về những đặc trưng của cách hát truyền thống trong cuốn Phương pháp 

hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát [56], tác giả Trần Ngọc Lan đã đề đưa ra 

quan điểm mới về đặc trưng của cấu âm tiếng Việt liên quan đến nói và hát, chi phối phát 

âm - nhả chữ của hát cổ truyền. Tiếp cận quan điểm này, chúng tôi có cơ sở giúp nhận 

diện cách phát âm nhả chữ trong hát dân ca nói chung và hát Quan họ, Chèo nói riêng. 

Tiếc rằng, tác giả không đi sâu nghiên cứu về cách hát cổ truyền, mà chỉ dừng lại ở một 
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số đặc trưng về phát âm - nhả chữ trong hát cổ, nhằm đưa ra giải pháp, ứng dụng và bài 

tập nâng cao chất lượng hát tiếng Việt. 

   Nhìn chung, mỗi cách lí giải đều có điểm hợp lí. Thiết nghĩ, những luận điểm 

về đặc trưng hát Quan họ của các tác giả là cơ sở, nền tảng cho luận án của chúng 

tôi tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, đưa ra một số khái niệm về đặc trưng âm thanh trong 

hát Quan họ, đồng thời phát hiện kĩ thuật hát đặc trưng để đề ra phương pháp rèn 

luyện kĩ năng hát cho SV. 

 * Cách dạy hát Quan họ 

  Qua tìm hiểu những công trình đã công bố, chúng tôi thấy, những tài liệu về 

dạy hát Quan họ có số lượng khiêm tốn. Đáng kể nhất là công trình nghiên cứu của 

nhạc sĩ Hồng Thao và Trần Linh Quý Tìm hiểu dân ca Quan họ Bắc Ninh, xuất bản 

năm 1997 [124]. Cuốn sách được trình bày dưới hình thức giáo trình, là nguồn tư liệu 

quan trọng trong giảng dạy hát Quan họ. Trong cuốn sách, các tác giả có bàn về cách nảy 

hạt và hơi thở khi hát. Tiếc rằng, tác giả mới đề cập kĩ thuật hát nảy hạt, còn 3 đặc trưng 

vang - rền - nền và khẩu hình, vị trí âm thanh thì lại chưa thấy đề cập đến.  

Dạy hát dân ca nói chung và dạy hát Quan họ nói riêng còn nhiều vấn đề cần 

được tiếp tục nghiên cứu và đã được luận bàn trong cuốn Không gian văn hóa Quan 

họ Bắc Ninh: bảo tồn và phát huy (2006). Một trong những kiến giải về truyền dạy, 

bảo tồn Quan họ, được thể hiện trong bài viết của tác giả Trịnh Hoài Thu Quan họ 

Bắc Ninh trong đời sống xã hội đương đại. Trong bài viết, tác giả đã đề cập đến 

Quan họ Bắc Ninh trong đời sống xã hội và Quan họ Bắc Ninh trong bối cảnh âm 

nhạc Việt Nam đương đại. Tác giả đi sâu luận bàn về công tác giáo dục - đào tạo hát 

Quan họ, chỉ ra những vấn đề thiết thực trong dạy hát dân ca ở trường Trung cấp 

Văn hóa - Nghệ thuật Bắc Ninh, cũng như các trường có đào tạo ngành âm nhạc: “Qua 

thực tế làm công tác âm nhạc, chúng tôi thấy thường là khi dạy hát dân ca nói chung, hát 

Quan họ nói riêng, các thầy cô giáo mới chỉ dạy học sinh, SV hát đúng nhạc, chưa cung 

cấp những nghệ thuật thể hiện, cách trình diễn…” [81; 696 - 697]. Với nhận định và giải 

pháp về dạy hát Quan họ cũng như dạy dân ca, tác giả Trịnh Hoài Thu đã chỉ rõ về thực 

trạng dạy và đề ra một số giải pháp dạy hát dân ca hiện nay.  

          Về dạy hát dân ca, đáng chú ý phải nói tới đề án Hỗ trợ đưa dân ca vào 

trường Trung học cơ sở, (2009) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường ĐHSP Nghệ 
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thuật TW là đơn vị thực hiện, tác giả Phạm Lê Hòa làm chủ nhiệm đề án [30]. 

Trong đề án đã giới thiệu khái quát về kho tàng dân ca Việt Nam. Mỗi một vùng 

miền, các tác giả đã giới thiệu những loại hình dân ca tiêu biểu, đồng thời phân tích 

đặc điểm âm nhạc, lời ca, lựa chọn những làn điệu tiêu biểu của thể loại để giới 

thiệu dân ca Việt Nam vào trường Trung học cơ sở. Có thể nói, đây là công trình 

nghiên cứu công phu, tư liệu quý cho những nhà nghiên cứu, giảng dạy và người 

học hát dân ca.  

Trong giảng dạy Quan họ còn phải kể đến bộ Giáo trình hát dân ca Quan họ 

Bắc Ninh, năm 2011 [117]. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực trong dạy hát Quan 

họ ở trường Văn hoá Nghệ thuật Bắc Ninh và các cơ sở đào tạo khác. Tuy vậy, tập 1 

bàn sâu phần lí thuyết về dân ca Quan họ, 7 tập còn lại chỉ là phần ca từ các bài hát cổ, 

không trình bày về nội dung, kĩ thuật hát, cách luyện tập. 

          Là GV dạy môn Dân ca tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, bản thân người 

viết luận án rất tâm huyết nghiên cứu về những đặc trưng phong cách diễn xướng, 

về kĩ thuật hát và PPDH hát dân ca. Người viết đã nghiên cứu Quan họ từ khóa luận 

Đại học tới luận văn Thạc sĩ và nay là luận án Tiến sĩ. Khóa luận tốt nghiệp đại học 

với đề tài Phương pháp thể hiện bài dân ca Quan họ dùng cho sinh viên hệ Cao 

đẳng Sư phạm Âm nhạc tại Bắc Ninh (2007); luận văn Thạc sĩ nghiên cứu về Dạy hát 

Quan họ ở Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương (2014) [55]. Luận văn Thạc sĩ đi 

sâu nghiên cứu về kĩ thuật hát và xây dựng nội dung dạy học, đổi mới về PPDH hát 

Quan họ. Việc nghiên cứu Quan họ có một quá trình dài như vậy giúp cho người 

viết luận án có những đúc kết và trải nghiệm sâu hơn, kĩ hơn để thực hiện luận án.  

1.1.3. Đánh giá tình hình nghiên cứu về Chèo và Quan họ  

1.1.3.1. Những kết quả nghiên cứu đã đạt được 

Qua quá trình tìm hiểu, phân tích những vấn đề đã được nghiên cứu trong 

các tài liệu có nội dung liên quan đến hát Chèo, Quan họ, đánh giá về những thành 

quả đạt được, chúng tôi thấy: những tài liệu được triển khai tổng thuật có khá nhiều 

nghiên cứu về tên gọi, nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển, lời ca, âm nhạc, 

không gian, thời gian, lề lối diễn xướng, kịch bản, phương cách bảo tồn… Quan họ 
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và Chèo. Những vấn đề này đã được tìm hiểu, nghiên cứu khá toàn diện và đã đạt 

được những kết quả nhất định.  

1.1.3.2. Một số vấn đề còn chưa thống nhất và chưa được nghiên cứu 

          * Những vấn đề chưa thống nhất 

Tên gọi, nguồn gốc của Chèo và Quan họ là vấn đề được quan tâm tìm hiểu, 

tập trung ý kiến đưa ra của nhiều nhà nghiên cứu dựa trên các cứ liệu và các quan 

điểm lập luận, lí giải khác nhau, đã có nhiều quan điểm lí giải về vấn đề này. Cho 

đến thời điểm hiện tại, lí giải về tên gọi, nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển 

của Chèo và Quan họ chưa được thống nhất, có nhiều vấn đề còn đang tranh luận 

giữa các tác giả và chưa có lời giải đáp thỏa đáng. 

Về kĩ thuật hát Chèo, cho tới nay có một vài quan điểm chưa thống nhất khi 

bàn về cách hát Chèo như khẩu hình, khoảng vang âm thanh. Những kĩ thuật đặc 

trưng của Chèo về cơ bản đã có một số quan điểm đồng nhất, tuy vậy, các nhận định 

vẫn còn mang tính chủ quan, chưa đưa ra định nghĩa, giải thích về những đặc trưng 

này một cách cụ thể. Về kĩ thuật hát Quan họ, khái niệm vang, rền, nảy đã có một số 

tác giả luận bàn, tuy vậy, những đặc trưng này vẫn chưa giải nghĩa từng kĩ thuật cụ 

thể. Riêng đặc trưng nền, cho đến nay vẫn còn nhiều quan điểm không thống nhất.  

Về PPDH hát Chèo và Quan họ đến nay có một vài quan điểm nhận định về 

tính hiệu quả của phương pháp truyền khẩu, một số khác lại cho rằng, cần có một số 

phương pháp khác hỗ trợ… và như vậy, vấn đề này vẫn chưa có lời giải đáp thỏa 

đáng, chưa có công trình nào bàn sâu về vấn đề này.  

Mặc dù vậy, có thể nói, những công trình nghiên cứu của các tác giả đi trước là 

những đóng góp quý báu, tạo nền tảng để tìm hiểu về nguồn gốc, tên gọi, kĩ thuật hát 

và phương pháp dạy hát Quan họ và Chèo. Tiếp thu có chọn lọc những luận điểm, ý 

kiến của các nhà nghiên cứu đi trước có liên quan đến các vấn đề được nghiên cứu 

trong đề tài này, chúng tôi sẽ tiếp tục làm sáng tỏ hơn các luận chứng trên cơ sở bảo 

đảm tính khoa học và tính khách quan.  

          * Một số vấn đề còn chưa được nghiên cứu 

Qua tìm hiểu có thể thấy, Quan họ, Chèo được nghiên cứu trên nhiều phương 

diện, song chúng tôi chưa tìm thấy công trình nghiên cứu chuyên sâu nào bàn riêng 
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về kĩ thuật hát, về PPDH hát Chèo và Quan họ, mà chỉ có một số tài liệu đề cập sơ 

qua những tiêu chí, yêu cầu về kĩ thuật hát và cách truyền dạy dân ca trên cơ sở 

cách dạy truyền khẩu. Điều này ít nhiều có ảnh hưởng và chi phối nhất định đến 

chất lượng, hiệu quả dạy học hát Chèo, Quan họ cũng như các thể loại dân ca khác. 

Đây là những khó khăn nhất định cho người dạy và người học hát dân ca trong các 

trường đào tạo mang tính chuyên nghiệp.  

Bởi vậy, những vấn đề về dạy học hát Chèo, hát Quan họ vẫn đang còn là 

mảng trống và cần được nghiên cứu thấu đáo.   

1.1.4. Hướng nghiên cứu và cơ sở lí thuyết  

1.1.4.1. Hướng nghiên cứu  

Như ở phần tổng quan đã nêu, nghiên cứu về dạy học hát Chèo, hát Quan họ 

vẫn còn là mảng trống, với nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ, tuy có một vài công trình đề 

cập, song chỉ rất sơ sài và quan điểm cũng chưa thống nhất. Vì thế, luận án sẽ đi sâu 

vào nghiên cứu dạy học hát Chèo và hát Quan họ, cụ thể là tập trung nhận diện đặc 

trưng kĩ thuật hát của Chèo và Quan họ để từ đó đề xuất biện pháp, PPDH hát Chèo, 

hát Quan họ. 

Về nhận diện đặc trưng kĩ thuật hát Chèo và hát Quan họ, luận án sẽ nghiên 

cứu trên các phương diện: khẩu hình, khoảng vang của âm thanh, vận dụng hơi thở, 

những cách hát đặc trưng. Trong Chèo là những kĩ thuật như: nhấn, ngắt, rung 

giọng, liền hơi, luyến, láy… Trong Quan họ là những kĩ thuật: vang, rền, nền, nảy…  

Để làm rõ thêm cho vấn đề nhận diện đặc trưng kĩ thuật hát, luận án sẽ 

nghiên cứu đặc điểm âm nhạc của Chèo và Quan họ bởi lẽ đặc điểm âm nhạc liên 

quan mật thiết đến kĩ thuật hát.     

Về đề xuất các biện pháp, PPDH hát Chèo và hát Quan họ, chúng tôi gắn kết 

với đối tượng cụ thể là SV ĐHSP Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Để làm 

rõ hơn cho vấn đề này, luận án dành một phần nghiên cứu thực trạng dạy học hát 

Chèo và Quan họ cho SV ĐHSP Âm nhạc tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

Như vậy, luận án với đề tài: Dạy học hát Chèo và Quan họ cho sinh viên Đại 

học Sư phạm Âm nhạc là công trình nghiên cứu đầu tiên theo hướng chúng tôi trình 

bày ở trên. 
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1.1.4.2. Cơ sở lí thuyết của hướng nghiên cứu 

          Trong nghiên cứu này, chúng tôi dựa vào một số hệ thống lí luận chủ yếu, bao 

gồm: Cơ sở lí thuyết về âm nhạc học; Cơ sở lí thuyết về âm nhạc dân tộc Việt Nam; 

Các lí thuyết về dạy học và PPDH âm nhạc.  

* Lí thuyết về âm nhạc học:  

       Luận án sử dụng các kiến thức về âm nhạc học đã được tổng kết thành lí 

thuyết để tìm hiểu đặc điểm âm nhạc, kĩ thuật hát của Chèo, Quan họ, từ đó chỉ ra 

mức độ chi phối của âm nhạc tới kĩ thuật hát trong Chèo và Quan họ; chẳng hạn 

như các công trình về lí thuyết âm nhạc của V.A. Va-kh’ra-mê-ép (Vũ Tự Lân 

dịch), Lý thuyết âm nhạc cơ bản của Phạm Tú Hương; về phân tích tác phẩm như 

Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc của Nguyễn Thị Nhung, Phân tích tác 

phẩm âm nhạc cho hệ ĐHSP Âm nhạc của Phạm Lê Hòa; về thanh nhạc học như 

Phương pháp sư phạm Thanh nhạc của Nguyễn Trung Kiên, Phương pháp dạy 

Thanh nhạc của Hồ Mộ La, Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát 

của Trần Ngọc Lan...   

* Lí thuyết về âm nhạc dân tộc Việt Nam: 

Luận án sử dụng các đúc kết lí thuyết về âm nhạc dân tộc Việt Nam trên các 

phương diện về điệu thức, cấu trúc, giai điệu... của các công trình đã được công bố, 

chẳng hạn như: Âm nhạc cổ truyền Việt Nam của Nguyễn Thụy Loan, Tìm hiểu âm 

nhạc cổ truyền của Tô Ngọc Thanh - Hồng Thao; Dân ca Quan họ của Hồng Thao; 

Âm nhạc Quan họ của Nguyễn Trọng Ánh; Sử dụng làn điệu Chèo, Thanh điệu 

tiếng Việt và âm nhạc cổ truyền của Hoàng Kiều; Những làn điệu Chèo cổ chọn lọc 

của Hoàng Kiều và Hà Hoa; Ca hát trong Chèo của Bùi Đức Hạnh...  

          Ở Việt Nam, những công trình nghiên cứu của các tác giả như Tô Ngọc 

Thanh, Nguyễn Thụy Loan, Vũ Nhật Thăng, Hoàng Kiều, Bùi Đức Hạnh, Hồng 

Thao, Phạm Lê Hòa, Lê Văn Toàn, Nguyễn Trọng Ánh, Phạm Trọng Toàn, Hà 

Thị Hoa… đã có nhiều đóng góp trong nghiên cứu âm nhạc dân tộc Việt Nam. 

Những tài liệu trình UNESCO về Quan họ, Ca trù, Hát Văn, Nhã nhạc cung đình, 

Cồng chiêng Tây Nguyên, Hát Xoan… đều mang đậm chất dân tộc nhạc học. 

Những công trình của các thế hệ đi trước là cơ sở để luận án của chúng tôi 
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nghiên cứu các vấn đề liên quan đến âm nhạc truyền thống Việt Nam nói chung và 

Chèo, Quan họ nói riêng. 

* Lí thuyết về dạy học, PPDH âm nhạc và dạy học hát dân ca: 

Luận án sử dụng những khái niệm liên quan đến lí luận dạy học và PPDH 

(truyền thống và hiện đại) đã được các nhà sư phạm ở trong và ngoài nước nghiên 

cứu về bản chất của dạy học, quá trình, nguyên tắc và PPDH như: Bernd Meier, 

Nguyễn Văn Cường (2011), Lí luận dạy học hiện đại, một số vấn đề về đổi mới 

PPDH, Đại học Postdam, CHLB Đức. Postdam - Hà Nội; Trần Bá Hoành (2003), Lí 

luận cơ bản về dạy và học tích cực, tài liệu bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội. Lưu Xuân Mới (2000), Lí luận dạy học Đại học, Nxb 

Giáo dục, Hà Nội. Nguyễn Cảnh Toàn (1997), Quá trình dạy và tự học, Nxb Giáo 

dục, Hà Nội. Phạm Viết Vượng (2014), Giáo dục học, Nxb ĐHSP, Hà Nội; Đặng 

Thành Hưng (2002), Dạy học hiện đại - lí luận - biện pháp - kĩ thuật, Nxb Đại học 

Quốc gia, Hà Nội; Thái Duy Tuyên (2008), PPDH truyền thống và đổi mới, Nxb 

giáo dục, Hà Nội; Phó Đức Hòa - Ngô Quang Sơn Phương pháp và công nghệ dạy học 

trong môi trường sư phạm tương tác, Nxb ĐHSP Hà Nội, 2018 (tái bản). 

  Về PPDH âm nhạc, luận án sử dụng lí thuyết đã được đúc kết để phân tích, 

so sánh và ứng dụng các PPDH âm nhạc từ truyền thống như: phương pháp 

hướng dẫn thực hành luyện tập, trình bày tác phẩm, kiểm tra đánh giá... và các 

phương pháp hiện đại như: dạy học theo nhóm, tổ, dạy học nêu vấn đề, sử dụng 

công nghệ thông tin... trong dạy học hát dân ca. Luận án dựa vào một số công 

trình về PPDH âm nhạc tiêu biểu như: PPDH Âm nhạc (giáo trình dùng cho các 

trường Cao đẳng Sư phạm đào tạo giáo viên Trung học cơ sở) của Hoàng Long - Hoàng 

Lân; Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc, PPDH âm nhạc của Ngô Thị Nam… 

Trong dân gian, dân ca được truyền dạy theo lối truyền khẩu. Lối dạy này 

có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Từ thực tiễn dạy hát dân ca, dựa trên 

cơ sở về lí luận dạy học âm nhạc, truyền dạy trong dân gian sẽ định hướng phương 

pháp dạy hát dân ca ở hệ ĐHSP Âm nhạc phù hợp với điều kiện, mục tiêu, yêu cầu 

đào tạo và khả năng hát dân ca của SV. 



 23 

1.2. Cơ sở lí luận của dạy học hát Chèo và hát Quan họ cho sinh viên Đại học 

sư phạm Âm nhạc 

Trong phần này, xin được đưa ra khái niệm, giải thích thuật ngữ, một số vấn 

đề lí luận về dạy học hát Chèo, hát Quan họ ở bậc Đại học và tìm hiểu về đặc điểm 

âm nhạc, lời ca của Chèo, Quan họ để làm nổi bật được cơ sở lí luận của đề tài. 

1.2.1. Khái niệm, thuật ngữ 

1.2.1.1. Cổ truyền và đương đại     

 Theo Từ điển tiếng Việt (2008) có giải nghĩa như sau: “Cổ truyền là từ xưa 

truyền lại, vốn có từ xưa” [83; 264]. Như vậy, có thể hiểu cổ truyền là những gì mà 

con người có được từ thời xưa (so với đương đại). Song, khái niệm như trên không 

chỉ ra mốc chính xác về thời gian mà có thể tùy theo tiến trình lịch sử của một quốc 

gia, dân tộc… nào đó. 

Trên website của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn, trang Văn hóa học, trong bài Văn hóa cổ truyền, văn 

hóa truyền thống và truyền thống văn hóa của tác giả Nguyễn Xuân Kính đã so 

sánh cổ truyền với hiện đại và chỉ rõ mốc của văn hóa cổ truyền Việt Nam: “cổ 

truyền là tính từ chỉ những gì ra đời và lưu truyền từ Cách mạng tháng Tám (1945) 

trở về trước, hiện đại là tính từ chỉ những gì ra đời và lưu hành sau Cách mạng 

tháng Tám (1945)” [135]. Qua việc so sánh giữa cổ truyền và hiện đại, chúng tôi 

đồng ý kiến với tác giả Nguyễn Xuân Kính đã nêu cụ thể thời điểm những gì được 

coi là cổ truyền của văn hóa Việt Nam phải là từ trước năm 1945.  

Lí giải về hai chữ đương đại trong Từ điển tiếng Việt (2008) có giải nghĩa như 

sau: “đương đại thuộc về thời đại hiện nay” [83; 451]. Như vậy, về khái niệm đương 

đại theo nghĩa nội hàm được chúng tôi hiểu là bàn về thời đại ngày nay/hiện nay. 

Trong luận án lí giải về cổ truyền và đương đại/đương truyền có vai trò quan 

trọng giúp xác định đặc trưng, sự giống, khác nhau trong kĩ thuật hát Quan họ và 

Chèo ở lối hát cổ và cách hát đương đại, bởi cách hát cổ và hát mới có sự khác 

nhau. Chẳng hạn, so sánh cách hát Chèo, Quan họ theo lối cổ với kĩ thuật hiện nay 

cho thấy, hát Chèo, Quan họ đương đại có phần trau chuốt hơn lối cổ, đặc biệt là 

các động tác biểu diễn, diễn xuất được cách điệu phù hợp với không gian và hình 

thức diễn xướng hiện đại.  
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1.2.1.2. Âm nhạc cổ truyền Việt Nam  

Về khái niệm âm nhạc cổ truyền, tác giả Nguyễn Thụy Loan bàn trong cuốn 

Âm nhạc cổ truyền Việt Nam (2006) như sau: “Cổ truyền là tổng thể những di sản 

âm nhạc đã hình thành và phát triển trong quá khứ ở nước ta - kể từ thời phong kiến 

trở về trước, còn được lưu truyền cho tới nay mà chưa bị ảnh hưởng của âm nhạc 

phương Tây” [58;17]. Khái niệm về âm nhạc cổ truyền của tác giả Nguyễn Thụy 

Loan cũng có điểm trùng với tác giả Nguyễn Xuân Kính về thời điểm từ thời phong 

kiến trở về trước (năm 1945). Tuy nhiên, không nên hiểu ngược lại là tất cả những 

gì thuộc thời điểm trước năm 1945 thì là âm nhạc cổ truyền bởi theo đó, những thể 

loại âm nhạc ảnh hưởng phương Tây có trước 1945 như Tân nhạc có phải là âm 

nhạc cổ truyền không? Vấn đề này, tác giả Nguyễn Thụy Loan đã chỉ ra một điểm 

(có thể coi là mấu chốt) để xác định: âm nhạc cổ truyền là chưa bị ảnh hưởng 

phương Tây. 

Thực ra, khái niệm âm nhạc cổ truyền được nêu ra chủ yếu để so sánh với 

Tân nhạc là những thể loại âm nhạc có ảnh hưởng âm nhạc phương Tây rõ nét. 

Cách hiểu âm nhạc cổ truyền chưa bị ảnh hưởng âm nhạc phương Tây không nên 

tuyệt đối hóa mà chỉ tương đối mà thôi, bởi người phương Tây đã vào Việt Nam 

trước thế kỷ XX và có thể không phải lúc đó âm nhạc Việt Nam mới bị ảnh hưởng 

của phương Tây mà rất có thể đã phần nào chịu ảnh hưởng từ trước đó, có điều 

không rõ nét mà thôi.  

Như vậy, có thể hiểu, âm nhạc cổ truyền Việt Nam là những di sản âm nhạc 

được hình thành trong quá khứ, từ thời phong kiến (năm 1945) trở về trước, chưa bị 

ảnh hưởng âm nhạc phương Tây và được truyền lại đến ngày nay. 

1.2.1.3. Âm nhạc truyền thống 

Từ điển tiếng Việt (1988) có đưa định nghĩa truyền thống là “cách suy nghĩ, cư xử 

hành động thừa hưởng của thế hệ trước” [97; 668]. Căn cứ vào định nghĩa này, có thể 

hiểu truyền thống là thế hệ sau có sự tiếp nhận những thành quả của thế hệ trước.  

Trong các bài giảng về âm nhạc dân tộc tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học 

viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), GS.TSKH Tô Ngọc Thanh cho rằng: truyền 

thống là những giá trị luôn được tiếp biến từ thế hệ này sang thế hệ khác và không 

bị đứt đoạn. Như vậy, trong khái niệm về truyền thống này không chỉ có sự tiếp 
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nhận mà còn có sự biến đổi, được liên tục truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác một 

cách tiếp nối không đứt đoạn.  

  Bàn về âm nhạc truyền thống, tác giả Nguyễn Thụy Loan viết:  

Âm nhạc truyền thống bao gồm tất cả những di sản âm nhạc cổ từ xưa còn 

truyền lại tới nay và cả những thành quả âm nhạc mới được sáng tạo ngay trong thời 

kỳ cận hiện đại khi âm nhạc phương Tây đã tạo nên những tác động sâu sắc tới nền 

âm nhạc Việt Nam song những thành quả âm nhạc ấy vẫn bám sát những nguyên 

tắc và phương thức cổ truyền mà không bị ảnh hưởng của âm nhạc phương Tây 

[58;17].  

Khái niệm này đã cho thấy rõ âm nhạc truyền thống Việt Nam bao gồm cả 

âm nhạc cổ truyền từ 1945 trở về trước và cả những thành quả âm nhạc sau 1945 

đến nay, nhưng không bị ảnh hưởng âm nhạc phương Tây. Chúng tôi cơ bản đồng ý 

với khái niệm trên, song chưa hoàn toàn nhất quán với quan điểm “không bị ảnh 

hưởng âm nhạc phương Tây”, bởi những bài bản mới sáng tác cho nhạc cụ dân tộc 

có tiếp thu lối cấu trúc phương Tây vẫn được coi là âm nhạc truyền thống hay Quan 

họ được hát theo lối mới về kĩ thuật và có phần đệm theo kiểu phương Tây thì vẫn 

là âm nhạc truyền thống. Trong cuốn Âm nhạc truyền thống Việt Nam, tác giả 

Nguyễn Thị Mỹ Liêm có quan điểm:  

Trong âm nhạc truyền thống có thể có những thể loại âm nhạc không được 

sinh ra từ nền văn hóa của tộc người, là một “du nhập văn hóa” nhưng trong quá 

trình tồn tại, phát triển, thể loại âm nhạc đó đã chuyển hóa, gắn bó với nền văn hóa 

chung và trở thành một thành tố của nền văn hóa với đặc trưng của truyền thống văn 

hóa đó. Thể loại âm nhạc đó cũng được xem là một thể loại của nền âm nhạc truyền 

thống [57; 9].  

Quan điểm trên của Nguyễn Thị Mỹ Liêm có điểm hợp lí, bởi âm nhạc 

truyền thống và cả cổ truyền Việt Nam cũng có những thể loại ảnh hưởng của âm 

nhạc Trung Hoa, điều cốt lõi là đã trở thành một thành tố của nền văn hóa với đặc 

trưng của truyền thống văn hóa Việt Nam hay nói cách khác là trở thành bản sắc, 

“hồn cốt” văn hóa Việt Nam.   

Từ những khái niệm của nhiều tác giả về truyền thống và âm nhạc truyền 

thống, chúng tôi cho rằng: âm nhạc truyền thống Việt Nam bao gồm tất cả những 
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di sản âm nhạc cổ từ xưa còn truyền lại tới nay và cả những thành quả âm nhạc 

mới được sáng tạo sau này nhưng vẫn bám sát những nguyên tắc và phương thức 

cổ truyền. 

1.2.1.4. Dân ca   

          Khái niệm về dân ca ở một số nước trên thế giới hiện nay được lí giải khác 

nhau, tuy vậy, về nghĩa nội hàm có phần tương đồng. Chẳng hạn, “người Đức gọi 

“dân ca là volkslied” (tạm dịch là bài ca của nhân dân), người Pháp gọi dân ca là 

chanson populaire (bài ca phổ cập trong quần chúng), người Anh gọi dân ca là folk 

song (bài ca mang tính dân tộc)” [138].  

Ở Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Phúc Minh trong cuốn Tìm hiểu dân ca Việt Nam 

có trình bày cụ thể hơn về khái niệm dân ca: “là những bài hát cổ truyền do nhân 

dân sáng tác, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác và được nhân dân ca hát 

theo phong tục tập quán của từng địa phương, từng dân tộc” [70; 11]. 

Như vậy, có thể định nghĩa: Dân ca là những bài hát do nhân dân sáng tác 

(không rõ tác giả), lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác theo phương thức 

truyền miệng và diễn xướng theo đặc trưng vùng miền, mang đậm tính dân tộc. 

Do đặc tính truyền miệng, mỗi người tham gia diễn xướng lại có cách ứng tác 

khác nhau nên dân ca có tính dị bản (nhiều bài bản không hoàn toàn giống nhau).  

1.2.1.5. Dạy học 

Từ điển văn hóa giáo dục Việt Nam do Vũ Ngọc Khánh chủ biên (2003), Nxb 

Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, định nghĩa:“Dạy học là quá trình truyền thụ kiến 

thức, kĩ năng, kĩ xảo của thầy giáo cho học sinh” [45; 84]. Tuy nhiên, định nghĩa 

này mới cho thấy một mặt trong quá trình dạy học, đó là vai trò của người dạy. Hoạt 

động dạy học bao gồm hai mặt của một quá trình, đó là dạy và học, hai mặt của quá 

trình này luôn đi kèm biện chứng với nhau, bao gồm hoạt động điều khiển có mục 

đích, định hướng của thầy đối với học trò, giúp cho người học có được hệ thống tri 

thức kĩ năng, kĩ xảo để phát triển năng lực tư duy, năng lực hành động.  

Trong Dạy học hiện đại - lí luận - biện pháp - kĩ thuật, Nxb Đại học Quốc 

gia, Hà Nội, tác giả Đặng Thành Hưng (2002) viết: “Bản chất của dạy học chính là 

gây ảnh hưởng có chủ định đến hành vi học tập và quá trình học tập của người khác, 

tạo ra môi trường và những điều kiện để người học duy trì việc học, cải thiện hiệu 
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quả, chất lượng học tập, kiểm soát quá trình học tập của mình” [40; 35]. Ở định 

nghĩa này, ta thấy rõ hơn hai chủ thể của hoạt động dạy học là thầy và trò với tư 

cách là hai chủ thể: người dạy và người học, hoạt động dạy - học cùng phối hợp 

đồng thời và cùng hướng tới giải quyết, hoàn thành từng mục đích rõ ràng. 

Như vậy có thể hiểu: Dạy học là một quá trình tương tác giữa thầy và trò, 

gồm toàn bộ các thao tác có tổ chức và có định hướng của người thầy, giúp hình 

thành ở người học những kĩ năng, kĩ xảo, phát triển năng lực tư duy, năng lực hành 

động và phẩm chất cá nhân, từ đó người học biết chiếm lĩnh các giá trị văn hóa, 

khoa học… mà nhân loại đã đạt được và trên cơ sở đó, có khả năng giải quyết được 

các vấn đề đặt ra trong cuộc sống của mỗi người học, góp phần cho sự phát triển 

của xã hội. 

1.2.1.6. Dạy học hát dân ca  

Dạy học hát dân ca bao gồm quá trình dạy và học hát, liên quan tới những vấn 

đề mang tính đặc thù của môn dân ca. Qua các khái niệm về dân ca, dạy học, chúng 

ta có thể hiểu dạy học hát dân ca là quá trình gồm toàn bộ các thao tác có tổ chức và có 

định hướng của người dạy để hình thành ở người học kĩ thuật, kĩ năng, kĩ xảo… hát dân 

ca; qua đó, người học có khả năng thực hành, khả năng tư duy về hát dân ca, hình thành 

phẩm chất, năng lực chiếm lĩnh những giá trị của dân ca Việt Nam. 

1.2.1.7. Phương pháp  

Từ điển tiếng Việt (2008) định nghĩa thuật ngữ phương pháp theo hai cách: “1/ 

cách thức nghiên cứu, nhìn nhận các hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội như  

phương pháp so sánh thực nghiệm... 2/ là hệ thống các cách thức sử dụng để tiến 

hành một hoạt động nào đó như phương pháp học tập, PPDH, làm việc có phương 

pháp…” [83; 983].  

Trong sách Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Tiểu học của Phó 

Đức Hòa có viết: “Phương pháp là cách thức, là con đường của tổ hợp các hoạt 

động nhằm thực hiện mục đích đề ra. Khái niệm phương pháp nhằm chỉ ra cách tiếp 

cận vấn đề” [29; 30]. 

Như vậy, phương pháp có thể được hiểu là hệ thống các cách thức sử dụng 

được sắp xếp theo trật tự nhất định để thực hiện mục đích đề ra.  
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1.2.1.8. Phương pháp dạy học hát dân ca  

Từ những cách giải nghĩa về các thuật ngữ “phương pháp”, “dạy học” và 

“dạy học hát dân ca”, có thể lí giải: PPDH hát dân ca là một hệ thống những hành 

động có mục đích của người dạy nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành 

rèn luyện kĩ năng hát dân ca để người học có được các kiến thức như: cách phát âm 

- nhả chữ, khẩu hình, khoảng vang của âm thanh, vận dụng hơi thở và những kĩ 

thuật đặc trưng ở mỗi một thể loại dân ca…, từ đó người học thể hiện được bài hát 

dân ca, đạt được mục tiêu dạy học. 

1.2.1.9. Phương pháp dạy học phát triển năng lực 

Hiện nay, Bộ Giáo dục-Đào tạo đang triển khai mô hình dạy học theo phát 

triển năng lực trong chương trình đổi mới giáo dục phổ thông từ sau năm 2018. Đây 

là mô hình giáo dục nhằm hướng tới phát triển năng lực và phẩm chất của người 

học. Để thực hiện dạy học phát triển năng lực, cần thiết phải có sự thay đổi về 

chương trình dạy học, nội dung dạy học, tổ chức dạy học và PPDH.    

PPDH phát triển năng lực là phương pháp lấy học sinh, SV làm trung tâm, 

giúp học sinh, SV chủ động chiếm lĩnh kiến thức, phát huy khả năng tự học, từ đó 

hình thành các năng lực cần thiết. PPDH phát triển năng lực sử dụng các PPDH 

hiện đại, dạy học tích cực như dạy học kiến tạo, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học 

tự phát hiện, dạy học theo nhóm, dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm...  

Luận án sử dụng thuật ngữ PPDH phát triển năng lực khi nghiên cứu áp dụng 

các PPDH hát dân ca nhằm phát triển ở SV năng lực chủ động, sáng tạo.   

1.2.1.10. Làn điệu và hệ thống làn điệu 

- Làn điệu: là cách gọi phổ biến trong âm nhạc truyền thống Việt Nam. Về 

hai chữ làn điệu đã có nhiều cách giải nghĩa, tuy vậy, cho tới nay vẫn còn nhiều ý 

kiến khác nhau. Tác giả Nguyễn Thụy Loan giải nghĩa về làn điệu như sau:  

Cách gọi truyền thống của người Việt để chỉ loại cấu trúc giai điệu bán ổn 

định, trong đó có những “phần cứng” (không thay đổi) và những “phần mềm” (có 

thể thay đổi). Phần cứng giúp cho người nghe nhận diện được giai điệu thuộc làn 

điệu nào, còn phần mềm với những thay đổi đa dạng khiến cho những dị bản của 

cùng một giai điệu rất khác nhau, thậm chí có khi khó nhận ra, nhất là với những 

người được đào tạo theo kiểu âm nhạc phương Tây chưa quen với âm nhạc cổ 

truyền [58; 248].  
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Có thể thấy, khái niệm này chỉ ra một yếu tố cơ bản của làn điệu là trong giai 

điệu của những bài bản cùng làn điệu có “phần cứng” không thay đổi hay nói cách 

khác là giống nhau, còn phần mềm có sự thay đổi nghĩa là khác nhau. 

Đồng quan điểm với tác giả Nguyễn Thụy Loan, chúng tôi cho rằng làn điệu 

để chỉ những bài bản có tên và lời ca (với bài hát) khác nhau nhưng giai điệu có 

những nét tương đồng giống nhau. Ví dụ như làn điệu Trống quân, Hát Ví, Hát 

Giặm, các làn điệu Cờn, Dọc, Xá trong Chầu Văn… có nhiều bài bản khác nhau 

nhưng hát lên vẫn có nét giống nhau mà ta hay gọi sự giống nhau đó là lòng bản, còn 

các bài bản khác nhau chính là những dị bản. Chèo có nhiều làn điệu được xếp thành 

các hệ thống như Sắp, Hề, Đường trường, Vãn… Quan họ cũng có rất nhiều làn điệu. 

- Hệ thống làn điệu: Khi bàn về làn điệu cần thiết quan tâm tới thuật ngữ hệ 

thống làn điệu. Hệ thống làn điệu khác với làn điệu, đó là những làn điệu hoặc bài 

bản được xếp thành một hệ thống theo những đặc điểm chung nào đó, nói cách khác 

là các bài bản cùng loại: cùng một làn điệu hoặc giống nhau về tính chất, cùng về 

một nội dung hay cùng nhau thực hiện ở một chặng hát… Chèo và Quan họ có 

nhiều hệ thống làn điệu, trong cuốn Những làn điệu Chèo cổ chọn lọc của Hoàng 

Kiều - Hà Hoa có đưa yêu cầu về hệ thống làn điệu của Chèo như sau: 

- Làn điệu đó phải có cùng một tên điệu (hay tên bài).  

- Cấu trúc nhạc và thơ có sự tương đồng 

- Nội dung biểu hiện có tình cảm tương đồng (vui hay buồn v.v.) 

- Trong làn điệu tối thiểu phải có một câu nhạc giống nhau 

- Có tiếng đệm, lưu không, xuyên tâm, ngân đuôi có tiết tấu tương đồng 

- Phải có từ ba làn điệu có một hoặc hai trong năm yêu cầu trên [53; 6]. 

Yêu cầu về hệ thống làn điệu của Chèo do hai tác giả Hoàng Kiều và Hà Hoa 

đưa ra đã cho thấy rất rõ sự khác biệt của làn điệu với hệ thống làn điệu. Hệ thống 

làn điệu bao hàm cả làn điệu ở trong đó. Chúng tôi đồng quan điểm trên và thấy 

rằng, các hệ thống làn điệu trong Chèo gồm những bài cùng làn điệu (tối thiểu phải 

có một câu nhạc giống nhau) và có cả những bài bản không cùng làn điệu (giai điệu 

không có nét giống nhau) nhưng giống nhau về tính chất (buồn thảm hoặc hài 

hước…), giống nhau vì cùng nội dung hay cùng để cho một nhân vật thể hiện (như 

hệ thống hát các làn điệu như Hề mồi bằng vàng, Hề mồi cu sứt, Hề mồi sư cụ… là 
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cho nhân vật Hề) cũng được xếp vào một hệ thống làn điệu. Tương tự như vậy, 

Quan họ có 3 hệ thống làn điệu (giọng Lề lối, giọng Vặt hay còn gọi là giọng lẻ và 

Giã bạn) có điểm chung giống nhau là được sắp xếp theo các chặng hát (chặng mở 

đầu, chặng giữa và chặng cuối canh hát).    

1.2.1.11. Thang âm  

Thang âm là sự sắp xếp các âm theo thứ tự từ thấp đến cao hoặc từ cao 

xuống thấp. Thang âm của một bài bản có mối liên quan đến điệu thức, người ta 

thường dùng thang âm để biểu thị điệu thức của bài bản, ta hay gặp các cụm từ như 

“thang âm của điệu thức Bắc”, “điệu thức có thang âm là…”. Vì thang âm trong 

một bài bản có mối liên quan đến điệu thức, dùng thang âm để biểu thị điệu thức 

của bài bản nên yếu tố sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao hoặc ngược lại chưa 

đủ để nói lên bài bản đó ở điệu thức nào.  

Như vậy, khái niệm thang âm của một bài bản bên cạnh yếu tố thứ tự sắp 

xếp của các âm thì còn một yếu tố nữa, đó là thang âm được bắt đầu từ âm nào, từ 

âm khởi đầu sẽ ra cấu tạo của thang âm trong bài bản.        

Luận án của chúng tôi sử dụng thuật ngữ thang âm để chỉ thang âm của một 

bài bản và được xét trong mối quan hệ với điệu thức để làm công cụ phân tích điệu 

thức các bài Chèo và Quan họ.  

Căn cứ vào những diễn giải ở trên, chúng tôi nêu khái niệm về thang âm như sau: 

Thang âm của một bài bản là sự sắp xếp các thành phần âm/bậc âm trong 

bài bản theo thứ tự từ thấp đến cao hoặc từ cao xuống thấp trong phạm vi một 

quãng tám, với âm bắt đầu là âm ổn định nhất (còn được gọi là âm gốc). Với những 

bài không rõ điệu thức thì âm bắt đầu của thang âm là âm thấp nhất trong bài bản. 

Ví dụ 1: Thang âm với sự sắp xếp theo thứ tự của các bậc âm như dưới đây 

là của điệu thức Bắc. 

  

1.2.1.12. Giải thích một số thuật ngữ 

 - Kĩ thuật hát: Là tổng thể nói chung các phương pháp, phương thức trong 

cách điều khiển giọng hát của mỗi một loại hình ca hát (mỗi một loại hình ca hát sẽ 

có kĩ thuật hát riêng mang nét đặc thù). Thanh nhạc châu Âu có những đặc trưng 
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riêng về kĩ thuật cộng minh, cách sử dụng hơi thở và việc phát triển giọng hát luôn 

được gắn liền với các kĩ thuật legato, staccato, passage, trillo… Ca hát cổ truyền 

Việt Nam có những kĩ thuật mang đặc trưng riêng cho từng loại hình/thể loại như 

hát Chèo thì có kĩ thuật hát liền hơi, nhấn, ngắt, rung giọng, nảy hạt. Trong lối hát 

Quan họ có sử dụng kĩ thuật hát vang - rền - nền - nảy.  

Trong luận án sử dụng thuật ngữ kĩ thuật hát để chỉ các phương pháp, 

phương thức trong cách điều khiển giọng hát với những đặc trưng trong Chèo và 

Quan họ. 

 - Kĩ năng hát: Từ điển tiếng Việt định nghĩa kĩ năng là: “khả năng vận dụng 

những kiến thức thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế” [97; 501].  

Có thể nói, kĩ năng là những hành động hay khả năng vận dụng kiến thức thu 

nhận được đảm bảo cho người ta có năng lực hoàn thành công việc một cách có ý 

thức và độc lập, với chất lượng cần thiết trong thời gian tương ứng. 

 Về thuật ngữ “kĩ năng hát” được hiểu là những hành động hay khả năng vận 

dụng kiến thức thu nhận được đảm bảo cho người hát có năng lực hoàn thành một 

cách độc lập, với chất lượng cần thiết các kĩ thuật của một loại hình ca hát. 

  - Chèo: Trên phương diện tổng thể, Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu 

cổ truyền, phát triển mạnh ở Bắc bộ, nhất là vùng Châu thổ sông Hồng. Với sự kết 

hợp nhuần nhuyễn của nhiều yếu tố: âm nhạc, múa, sân khấu, hội họa, thơ ca…, 

Chèo là nghệ thuật tổng hợp giàu tính dân tộc và mang tính quần chúng cao. Đặc 

tính nổi bật của Chèo là mang đậm mầu sắc dân gian. Xét về phương diện âm nhạc, 

Chèo là một thể loại với hệ thống làn điệu phong phú, nhiều làn điệu trong Chèo bắt 

nguồn từ dân ca Việt Nam.  

         - Quan họ: Là một thể loại dân ca đặc sắc, phong phú về làn điệu, được lưu 

truyền trong dân gian từ đời này sang đời khác qua phương thức truyền khẩu. Hát 

Quan họ là lối hát giao duyên (đối đáp) giữa “liền anh” và “liền chị”. Âm nhạc hát 

Quan họ trữ tình, tinh tế, tao nhã và được coi là đỉnh cao của nền dân ca Việt Nam.  

         - Trổ hát : Trổ hát hay còn gọi là khổ hoặc đận. Trong luận án thống nhất gọi là 

trổ hát. Trổ hát được xác định là một đơn vị cấu trúc gồm có cả phần âm nhạc và lời ca 
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trong một bài hát hay một làn điệu Chèo, Quan họ. Trổ chủ yếu được dùng trong cấu 

trúc của những bài có lời ca dài (nhiều câu thơ) và về phần âm nhạc mỗi trổ có bố cục 

độc lập, ổn định. 

- Nhấn nhá: Nhấn trong nhấn nhá có nghĩa là tạo sự quan tâm, chú ý bằng 

cách nhá (nhấn bằng cách nhá), còn chữ nhá có nghĩa nhai, nhắc lại nhiều lần, để 

nhấn một chữ hay đoạn nào đó trong bài hát (nhá để mà nhấn).  

          - Thủng thẳng: Thủng thẳng là cách hát nhấn nhá, đảo chữ, thêm chữ vào lời 

thơ, dùng nhiều tiếng đệm, đan xen giữa lời thơ và tiếng đệm, tạo thành lối hát 

thủng thẳng. Hát thủng thẳng còn được hiểu là hát chậm, túc tắc thủng thẳng, thong 

dong, đĩnh đạc, không vội vàng.  

1.2.2. Cơ sở lí luận của dạy học hát Chèo và hát Quan họ  

Cơ sở lí luận của việc dạy học hát Chèo và hát Quan họ cho SV ĐHSP Âm 

nhạc được dựa trên mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, PPDH, đặc điểm đối tượng 

người học, nguyên tắc dạy học hát Chèo và hát Quan họ. 

1.2.2.1. Mục tiêu và nội dung dạy học 

 * Mục tiêu dạy học 

 Mục tiêu dạy học có một ý nghĩa quan trọng trong bất cứ một ngành đào tạo, 

chương trình đào tạo hay chương trình môn học nào. Khi xây dựng chương trình 

đào tạo, việc đầu tiên của người xây dựng là phải trả lời câu hỏi mục tiêu để làm gì, 

đạt đến đâu?. 

 Chương trình đào tạo ngành ĐHSP Âm nhạc ở bất kì cơ sở nào của nước ta 

đều có mục tiêu giáo dục năng lực chuyên môn và giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc. 

Ngành Thanh nhạc chủ yếu hướng tới đào tạo diễn viên hát. Người học ra trường 

hát được ca khúc Việt Nam, ca khúc nước ngoài và dân ca Việt Nam. Ngành sư 

phạm Âm nhạc đào tạo các giáo viên cho các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học 

không chuyên nhạc; họ phải biết hát dân ca và dạy được các bài hát dân ca. Bởi vậy 

trong chương trình khung của các ngành này có môn Dân ca/ môn Hát dân ca. 

Chương trình chi tiết của các môn này có đại diện tiêu biểu dân ca của các vùng 

miền, trong đó có Chèo, Quan họ là hai thể loại đặc sắc của ca hát cổ truyền Việt 
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Nam. Bên cạnh đó, người học còn được học hát dân ca Việt Nam qua môn Thanh 

nhạc. 

 Luận án nghiên cứu dạy học hát Chèo và hát Quan họ cho SV ĐHSP Âm 

nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW phải dựa trên mục tiêu dạy học của các chương 

trình khung và chương trình chi tiết của môn Dân ca (sẽ trình bày ở chương 3 của 

luận án khi đi vào nghiên cứu thực trạng). Mục tiêu dạy học của chương trình 

khung, chuẩn đầu ra và chương trình chi tiết của các môn là cơ sở để luận án đưa ra 

các phương pháp, biện pháp nâng cao chất lượng dạy học hát Chèo và hát Quan họ. 

 * Nội dung dạy học 

  Nội dung dạy học có ý nghĩa quan trọng trong quá trình dạy học, góp phần 

quyết định chất lượng dạy học. Nội dung dạy học không đáp ứng yêu cầu đào tạo 

thì sẽ làm hỏng chương trình môn học và ảnh hưởng chung đến chương trình đào 

tạo của một ngành. Các PPDH, tổ chức dạy học đều căn cứ vào nội dung dạy học. 

Nội dung dạy học được xây dựng dựa trên mục tiêu dạy học và chương trình dạy 

học. Vì thế, nội dung dạy học phải được xây dựng khoa học, phù hợp với đối tượng 

đào tạo.  

 Nội dung dạy học môn Dân ca/Hát dân ca nói chung và Chèo, Quan họ nói 

riêng là cơ sở để luận án làm căn cứ xây dựng các PPDH cho phù hợp với đối tượng 

SV ngành ĐHSP Âm nhạc (sẽ trình bày cụ thể ở chương 3). Luận án hướng tới xây 

dựng nội dung dạy học hát Chèo và hát Quan họ ở bậc Đại học là: 1/ không chỉ dạy 

hát, mà cần giúp sinh viên nâng cao khả năng biểu diễn Chèo và Quan họ. 2/ không 

chỉ dạy kĩ năng thực hành, mà còn chú trọng đến nâng cao nhận thức lí luận về diễn 

xướng Chèo và Quan họ. 

1.2.2.2. Hình thức tổ chức dạy học ở bậc Đại học 

 Từ mục tiêu, nội dung dạy học, các nhà sư phạm xây dựng các hình thức tổ 

chức dạy học. Hình thức tổ chức dạy học môn Dân ca trong đó có Chèo và Quan họ 

có những đặc điểm riêng tùy vào từng ngành đào tạo, cơ sở đào tạo, mục tiêu đào 

tạo. Có thể tổ chức dạy cá nhân, dạy nhóm, hát tập thể… Với chuyên ngành Dân ca 

để người học trở thành diễn viên hát dân ca như diễn viên Chèo, diễn viên Ca trù, 

Quan họ, hát Văn… thì hình thức tổ chức sẽ thường là học cá nhân hoặc theo nhóm 
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nhỏ với thời lượng môn học nhiều tiết vì đây là ngành đào tạo chính. Với chuyên 

ngành ĐHSP Âm nhạc thì hát dân ca không phải là ngành chính nên có thể tổ chức 

dạy hát theo nhóm lớn hoặc tập thể.  

 Xác định được hình thức tổ chức dạy học hát Chèo và hát Quan họ cho SV 

ĐHSP Âm nhạc là cơ sở để luận án xây dựng những PPDH phù hợp, mang tính 

khoa học, tính khả thi. Ở trường ĐHSP Nghệ thuật TW, môn Dân ca là một trong 

các môn cơ sở ngành, là môn học bắt buộc ở hệ ĐHSP Âm nhạc. Hình thức tổ chức 

dạy học là dạy tập thể với ít nhất khoảng từ 25-30 SV. Tuy vậy, để khắc phục thời 

gian hạn chế, ngoài thời gian học trên lớp, cần tạo điều kiện để SV tự luyện tập 

ngoài giờ, tham gia các hoạt động ngoại khoá…, việc thay đổi linh hoạt hình thức 

học tập thể từ 8-10 bạn 1 nhóm nhỏ, giúp tạo điều kiện để phát triển năng lực tự 

học, tự luyện tập theo nhóm, sẽ rất tốt cho quá trình rèn luyện kĩ năng diễn xướng, 

dàn dựng làn điệu Chèo và Quan họ.  

1.2.2.3. Đặc điểm của sinh viên ĐHSP Âm nhạc    

 Cơ sở lí luận của dạy học hát dân ca được dựa trên đặc điểm của người học. 

Các yếu tố sinh lí, tâm lí như: lứa tuổi, đặc điểm hệ cơ, xương, hệ thần kinh…; khả 

năng tư duy, ghi nhớ…; các đặc điểm về xúc cảm, tình cảm, hưng phấn, tính cách, 

thị hiếu thẩm mỹ, khả năng bẩm sinh;… đều ảnh hưởng nhất định đến quá trình dạy 

học của bất cứ môn học nào. Ngoài ra, đặc điểm của người học còn liên quan đến 

yếu tố vùng miền, dân tộc… Người thầy nắm được đặc điểm tâm sinh lí của đối 

tượng dạy là rất cần thiết, để có những biện pháp, PPDH phù hợp cho từng đối 

tượng, đạt được hiệu quả cao nhất của quá trình dạy học.   

 Luận án nghiên cứu dạy học hát Chèo và Quan họ cho SV ĐHSP Âm nhạc 

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW phải dựa trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm tâm - sinh 

lí, đặc điểm vùng miền, khả năng hát dân ca ca nói chung, hát Chèo và Quan họ nói 

riêng của SV…. Dựa vào những đặc điểm của SV ĐHSP Âm nhạc để thấy được 

những ưu điểm, hạn chế nhược điểm của SV, từ đó mới có thể đưa ra những biện 

pháp, phương pháp giảng dạy phù hợp, đem lại hiệu quả và chất lượng dạy học hát 

Chèo và Quan họ cho SV ĐHSP Âm nhạc. 
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1.2.2.4. Các phương pháp dạy học chủ yếu được sử dụng trong dạy học hát Chèo 

và hát Quan họ 

 Cơ sở lí luận của việc dạy học hát Chèo và hát Quan họ cho SV ĐHSP Âm 

nhạc đã phân tích ở trên được dựa vào mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, đặc 

điểm đối tượng người học. Bên cạnh đó, xác định rõ các PPDH được sử dụng trong 

dạy học hát Chèo, hát Quan họ là cơ sở lí luận quan trọng đối với người GV dạy 

hát dân ca. PPDH là một thành tố của quá trình dạy học, có mối quan hệ chặt chẽ 

với mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và đặc điểm người học. PPDH 

có vai trò quan trọng, góp phần quyết định chất lượng dạy học. Người thầy có 

kiến thức chuyên môn tốt, song PPDH không phù hợp sẽ mang lại hiệu quả dạy 

học không cao. Thông thường người ta chia PPDH làm hai dạng chính: PPDH 

truyền thống và PPDH hiện đại.  

 PPDH truyền thống “có thể hiểu là những cách dạy học được truyền bá từ lâu 

đời và được bảo tồn, duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác” [4; 117]. Các PPDH 

truyền thống được sử dụng ở hầu hết các môn học hiện nay như: thuyết trình, trực 

quan, làm mẫu, kiểm tra đánh giá, hướng dẫn thực hành luyện tập.  

 PPDH hiện đại, là những PPDH tích cực mà thời kỳ hiện đại thế kỷ XX, XXI 

quan tâm sử dụng nhiều. “PPDH tích cực dựa theo quan điểm lấy người học làm 

trung tâm được gọi là PPDH hiện đại” [4; 119]. Mỗi dạng PPDH có ưu thế riêng và 

được sử dụng tùy theo đặc điểm của từng môn học. Các PPDH tích cực hay các 

PPDH phát triển năng lực là dạy học giải quyết vấn đề, dạy học tự phát hiện, dạy 

học thông qua hoạt động trải nghiệm, dạy học theo dự án, theo góc…  

 Dạy học hát dân ca nói chung và Chèo, hát Quan họ nói riêng cũng như 

nhiều môn học khác là sử dụng các PPDH truyền thống và cả các PPDH hiện đại 

(bao gồm các phương pháp như nêu ở trên), tùy theo ngành học, mục tiêu đào tạo và 

đối tượng học, song có những nét mang tính đặc thù riêng, do đặc điểm của môn 

nghệ thuật âm nhạc cổ truyền Việt Nam.       

 Bên cạnh đó, một trong những phương pháp mang tính đặc thù của dạy học 

hát dân ca nói chung và dạy học hát Chèo, Quan họ nói riêng được nhiều thế hệ tiếp 

nối sử dụng là dạy hát truyền khẩu. Phương pháp này có thể coi là một phần của 
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phương pháp làm mẫu. Dạy truyền khẩu là cách truyền dạy lâu đời của dân ca và 

còn được gọi cách khác là truyền miệng. Lối dạy này “truyền lại bằng lời, không có 

văn bản viết, từ người này sang người khác, từ đời này sang đời khác” [83; 1303].  

Luận án sử dụng thuật ngữ dạy truyền khẩu được hiểu là hình thức truyền 

dạy theo lối truyền miệng, dạy hát bằng lời ca, thầy hát mẫu, học trò bắt chước lại 

cho đến khi hát thuộc làn điệu/bài bản. Cách dạy truyền khẩu có ưu điểm là duy trì 

sự trường tồn của dòng ca hát dân gian và đào tạo nghệ sĩ chuyên nghiệp. Trong dạy 

hát Quan họ, Chèo nói riêng và dân ca nói chung, việc truyền dạy dân ca được tiến 

hành theo lối truyền khẩu cần được phát huy thế mạnh, bởi cách dạy này có những 

ưu điểm là truyền dạy một cách tỉ mỉ, sát thực, gần với “gốc” của làn điệu dân ca. 

Với đặc thù giảng dạy ở bậc Đại học, đặc điểm của người học về khả năng âm nhạc, 

hát dân ca, tâm sinh lí… ở lứa tuổi này luôn hướng đến sự chủ động, sáng tạo, trên 

cơ sở đó, dạy hát Chèo và Quan họ cần dạy theo lối truyền khẩu kết hợp với các 

PPDH Âm nhạc truyền thống và hiện đại. 

1.2.2.5. Một số nguyên tắc dạy học hát Chèo, hát Quan họ cho sinh viên ĐHSP Âm nhạc 

Dạy học hát Chèo và hát Quan họ ở bậc Đại học dựa vào một số nguyên tắc 

mang nét đặc trưng trong dạy học hát dân ca để đảm bảo được mục đích, mục tiêu, 

yêu cầu theo chuẩn đầu ra của môn học.  

Nguyên tắc một, dạy học hát Chèo và Quan họ cần đảm bảo dạy những kĩ 

thuật hát của thể loại theo lối cổ và những bài/làn điệu tiêu biểu, có lời ca cổ. 

Nguyên tắc hai, dạy hát dân ca cho hệ ĐHSP Âm nhạc cần đảm bảo tính vừa 

sức với khả năng âm nhạc, khả năng hát dân ca nói chung, hát Chèo và Quan họ nói 

riêng của SV.  

Nguyên tắc ba, phát triển khả năng tư duy lí luận, nâng cao năng lực tự luyện 

tập, phát huy tính sáng tạo của SV ĐHSP Âm nhạc.  

Nguyên tắc bốn, đề cao vai trò của nhận thức lí luận về âm nhạc, kĩ thuật hát 

Chèo và Quan họ, liên kết kiến thức lí thuyết với thực hành rèn luyện kĩ năng, vừa là 

nhằm đáp ứng mục tiêu về kiến thức, vừa là biện pháp hỗ trợ tích cực trong quá 

trình rèn luyện kĩ năng thực hành.  

Nguyên tắc năm, kế thừa và phát triển lối dạy truyền khẩu dân gian của các thế 

hệ nghệ nhân đi trước, kết hợp sáng tạo giữa lối dạy truyền khẩu với các phương pháp 
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dạy học âm nhạc truyền thống và hiện đại, chú trọng phát triển PPDH tích cực theo 

phát triển năng lực cho SV.  

Nguyên tắc sáu, đảm bảo tính ứng dụng thực tiễn về diễn xướng Chèo và Quan 

họ để sau khi ra trường, SV không những có nền tảng vững chắc trong dạy học hát dân 

ca, mà còn có năng lực dàn dựng, biểu diễn các hoạt động ngoại khoá ở trường phổ 

thông và ngoài xã hội.  

1.2.3. Đặc điểm âm nhạc, lời ca của Chèo  

Trong mục này, luận án xin được tổng kết một số nét cơ bản nhất về đặc 

điểm âm nhạc, lời ca của Chèo và Quan họ, làm cơ sở cho sự phân tích về đặc điểm 

kĩ thuật hát của hai thể loại này ở chương 2. 

1.2.3.1. Khái quát về Chèo 

Từ bao đời nay, với người dân Bắc Bộ, nhất là vùng châu thổ sông Hồng, hát 

Chèo là một sinh hoạt văn hóa nghệ thuật quen thuộc, gắn liền với đời sống, hội hè 

của người Việt. Nghệ thuật Chèo mang tính nguyên hợp, là sự tổng hòa của nhiều 

yếu tố kết hợp như thơ ca, hát, âm nhạc, kịch… Chèo có một tiến trình lịch sử hình 

thành và phát triển lâu đời và cho tới nay, vẻ đẹp của nghệ thuật sân khấu, của nội 

dung và giai điệu âm nhạc cũng như cách hát, múa trong Chèo vẫn làm say mê 

nhiều khán giả trong và ngoài nước, khẳng định những giá trị văn hóa dân tộc có 

sức sống trường tồn.  

Với những làn điệu phong phú, có nhiều bài bắt nguồn từ dân ca, với nội dung 

tích truyện hấp dẫn, gắn với đời sống giản dị của người nông dân, Chèo đã mang lại 

những cảm xúc, những nét đẹp gần gũi, bình dị mà vô cùng sâu sắc, độc đáo. Trong 

Chèo có những nét tiêu biểu cho văn hóa vùng châu thổ sông Hồng hay vùng Bắc 

Bộ của Việt Nam xưa, thể hiện tâm tư, tình cảm, lối sống, nếp nghĩ, trình độ, tính 

cách... của người dân Bắc Bộ. Qua các vở Chèo, người ta có thể thấy cả không gian 

văn hóa vùng châu thổ sông Hồng với nền nông nghiệp lúa nước bao đời. Ở đó, kết 

tinh những giá trị của tình người đầy chất nhân văn; của truyền thống thơ ca, ca dao, 

tục ngữ…; của những triết lí thâm trầm; của sự khéo léo, sắc sảo trong lời ăn, tiếng 

nói; sự thông minh trong những nét trào phúng hài hước, dí dỏm, châm biếm, đả 

kích sâu cay và cả sự mạnh mẽ phản kháng chống lại cường quyền…  
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Có thể nói, ít có nghệ thuật nào đạt được độ sâu sắc cả bi lẫn hài, cả bình dị 

lẫn tinh tế… như Chèo. Đặc biệt, nói đến Chèo mà không nói đến tính trào phúng là 

một thiếu sót. Tiếng cười trong đó đã đem lại cho Chèo một nét độc đáo, tạo độ hấp 

dẫn hiếm thấy. Những tiếng cười như trong lớp “Mẹ Đốp - Lí trưởng”, “Thị Mầu 

lên chùa” trong vở Quan âm Thị Kính khiến bao người say mê, xem đi xem lại 

không biết chán. Có người đi xem Chèo mà không được thưởng thức các lớp hài thì 

cảm thấy “nhạt miệng”, như thiếu vắng một cái gì đó. Nói như vậy để thấy, dường 

như trong Chèo không thể không có tiếng cười. Nếu như cái bi trong Chèo lấy nước 

mắt để “răn đời”, để nói lên nỗi thống khổ của người nông dân Việt Nam xưa, để 

phản kháng với những bất công, đem lại cho con người bao sự đồng cảm, thương 

cảm thì cái hài trong Chèo lấy tiếng cười để “uốn nắn” cuộc sống, không chỉ đem 

lại cho người xem sự sảng khoái, giải trí mà còn là sự châm biếm, đả kích sâu cay 

những thói hư tật xấu của con người trong xã hội, phản kháng sự áp bức của giai 

cấp phong kiến thống trị. 

Những người hiểu Chèo, sành Chèo đều biết đến những vở Chèo cổ nổi tiếng   

như Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ, Kim Nham, Trương Viên và 4 chiếng 

Chèo (là những phường Chèo hoạt động trong một vùng văn hóa, địa lí nhất định) 

của vùng châu thổ sông Hồng là Đông, Đoài, Nam, Bắc với kinh đô Thăng Long -

 Hà Nội ở vị trí trung tâm, trong đó nổi tiếng là chiếng Chèo Nam với các tỉnh Thái 

Bình, Nam Định, Ninh Bình…  

Chèo thuộc loại hình sân khấu, có cấu trúc vở diễn gồm các màn, cảnh… có 

khi rất đồ sộ với hệ thống nhân vật biểu trưng cho nhiều tính cách trong xã hội như 

vai chín (nữ chín), vai lệch (nữ lệch, mụ ác), nam thư sinh, nam phản diện, vai lão, 

Hề… Vì thế, các làn điệu, bài bản trong Chèo rất phong phú. Theo tài liệu của tác 

giả Hoàng Kiều – Hà Hoa bàn về Những làn điệu Chèo cổ chọn lọc có phân chia những 

làn điệu hát Chèo thành 8 hệ thống theo sự sắp xếp, phân loại dựa vào cách đặt tên 

theo truyền thống Chèo cổ: Hát sắp, hát hề, hát vãn, hát vỉa - ngâm, hát hơi ả đào, 

hát hơi Huế, đường trường và các làn điệu ca lẻ [53]. 

Trong cùng một hệ thống, thì các làn điệu gần như có cùng một tính chất. 

Chẳng hạn, các làn điệu Vỉa, Ngâm vịnh có tính chất chủ yếu là ngâm ngợi, suy tư, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_%C3%82m_Th%E1%BB%8B_K%C3%ADnh_(truy%E1%BB%87n_th%C6%A1)
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_B%C3%ACnh_-_D%C6%B0%C6%A1ng_L%E1%BB%85
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_Nham
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Vi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
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sâu lắng… Hay ở các làn điệu ca lẻ thường có tính chất tha thiết, trữ tình, đằm 

thắm, sâu lắng, chờ đợi, ngậm ngùi… Hoặc, đối với các điệu trong hệ thống lối Hề, 

Sắp lại thể hiện sự hài hước, châm biếm, lạc quan, dí dỏm, phóng khoáng, bi hài, 

xót xa, giễu cợt… Tuy vậy, theo sự nghiên cứu của chúng tôi thì thấy có một vài làn 

điệu thuộc hệ thống ca lẻ như Con tò vò, Làn thảm, Trần tình có thể xếp vào hệ 

thống Vãn bởi cùng có tính chất ai oán, bi thương như các làn điệu trong hệ thống 

này, hoặc các làn điệu Sử cũng có thể xếp riêng thành một hệ thống.     

Dựa trên 8 hệ thống làn điệu, hát Chèo được phân chia thành nhiều loại tính 

chất như trên, tuy nhiên, cũng có thể quy gọn lại thành hai mảng chính là: mảng trữ 

tình (tự sự, bi thương) và mảng trào phúng (hay còn gọi trào lộng). 

Việc trình bày về hệ thống làn điệu là nhằm để chỉ ra sự khác nhau về nội 

dung, tính chất âm nhạc của các làn điệu có tác dụng quy định lối diễn xướng của 

Chèo, đồng thời là nhằm để chỉ ra những nhân tố chi phối trực tiếp cách hát mang 

nét đặc trưng riêng theo tiêu chuẩn của giọng hát Chèo. Bởi, mỗi một loại giọng hát 

thường chỉ phù hợp và hát tốt với một vài hệ thống làn điệu, nên khi tham gia diễn 

xướng, với những vai chín, lệch, hề, mụ… thường sẽ hát một số làn điệu phù hợp 

với nhân vật cụ thể.  

Trong Chèo truyền thống các nghệ nhân dân gian thường xây dựng 5 mô 

hình nhân vật cơ bản: Thư sinh, Đào, Lão, Mụ, Hề. Từ 5 mô hình này, ở mỗi một 

dạng sẽ được chuyển hóa mở rộng từ những mô hình cơ bản sau:  

- Vai thư sinh còn được gọi là vai Kép. Vai này được chia thành 2 dạng là 

Kép chính (đóng chính diện như nhân vật Thiện Sĩ, Trương Viên, Kim Nham) và 

Kép ngang ( đóng vai bất chính, phản diện như nhân vật Trần Phương).   

- Vai Đào (nữ) có Đào chín (đóng chính diện như nhân vật Thị Kính, Thị 

Phương, Trinh Nguyên); Đào lệch (như nhân vật Thị Màu) và Đào pha (như nhân 

vật Súy Vân). 

- Vai Lão có nhiều loại như Lão say, Lão chài, Lão Mãng, Lão bộc… 

- Vai Mụ có nhiều loại như Mụ thiện, Mụ ác, Mụ mối, Mu quán… 

- Vai Hề có Hề áo ngắn (Hề gậy, Hề mồi, Đốp) và Hề áo chùng (các nhân vật 

gây cười như xã trưởng, phù thủy, thầy bói…). 
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Sở dĩ chúng tôi bàn về mô hình các vai của Chèo, mỗi một vai, nhân vật cụ 

thể như Thư sinh, Đào, Lão, Mụ, Hề sẽ có phong cách hát riêng, nên khi tham gia 

diễn xướng, với những vai Thư sinh, Đào chín, Mụ thiện thường có một số kĩ thuật 

hát khác đôi chút với những vai Mụ ác, Mụ mối, Mụ quán, Lão say, Lão Mộc,  Hề. 

Luận án đi sâu phân tích và truyền dạy chủ yếu về cách hát, làn điệu mang tính trữ 

tình phù hợp với các dạng vai/ nhân vật đóng chính diện. Ngoài ra, với các kĩ thuật 

mà chúng tôi nghiên cứu cũng sử dụng được cho tất cả các vai/nhân vật. Tuỳ vào 

các dạng vai/ nhân vật cụ thể mà ứng dụng kĩ thuật hát sao cho phù hợp. Phần này 

chúng tôi sẽ trình bày sâu hơn ở phần kĩ thuật hát của Chèo. 

1.2.3.2. Cấu trúc 

Cấu trúc các làn điệu Chèo khá đa dạng, thuộc thể loại ca hát có cấu trúc 

hoàn chỉnh, cân đối, rõ ràng, tính chất âm nhạc theo lối kể chuyện, liên quan chặt 

chẽ tới cấu trúc của lời ca. Trong công trình Sử dụng làn điệu Chèo (1974), tác giả 

Hoàng Kiều cho rằng, cấu trúc trong Chèo chia làm 2 dạng: một là “Những nhân tố 

hợp thành trổ hát” [50; 28], hai là “Những nhân tố hợp thành điệu Chèo” [50; 35].  

* Những nhân tố hợp thành trổ hát:  

Trong một trổ hát, ngoài thành phần chính là giai điệu của phần hát, còn có một 

số những nhân tố khác hợp thành như nhạc lưu không, nhạc xuyên tâm và nhạc ngân 

đuôi, làm cho trổ hát Chèo có kết cấu riêng, không giống với thể loại dân ca khác. 

- Nhạc lưu không: 

Nhạc lưu không (do bộ phận nhạc cụ đảm nhiệm) là một bộ phận bắc cầu từ 

trổ hát này sang trổ hát khác, cũng có khi là để kết thúc bài hát, còn có thể là “chỗ 

nghỉ để diễn viên lấy hơi và thay đổi hình thức từ hát sang múa” [50; 29]. Trong 

Chèo cổ xưa kia, lưu không thường “dài 8, 12,18 nhịp”[50; 29], sở dĩ như vậy là vì 

để cả diễn viên lẫn người nghe đỡ mệt, diễn viên không phải hát liên miên và người 

nghe được chuyển đổi sang hình thức nghe nhạc cụ. Ngày nay, nhạc lưu không 

thường chỉ dùng 4 nhịp, đôi khi có loại 6 nhịp, một số trường hợp tới 8 nhịp, trường 

hợp này thường nhắc lại 4 nhịp lưu không ban đầu và có biến hóa để diễn viên múa 

cho phù hợp với tiết mục Chẳng hạn, làn điệu Lận đận hay Bà chúa con cua là loại 

có lưu không 6 nhịp [3.1.1 tr. 214; 3.1.2 tr. 216].  
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Một số làn điệu có phần nhạc lưu không giống nhau hoặc gần giống nhau. 

Chẳng hạn, phần nhạc lưu không 4 nhịp dưới đây là của những làn điệu Đường 

trường tiếng đàn, Đường trường duyên phận, Dương xuân… [PL 3.1.3 tr. 218; 3.1.4 

tr.226; 3.1.5 tr.229]. 

 - Nhạc xuyên tâm:  

 Nhạc xuyên tâm có chức năng làm cầu nối cho các câu hát. Thường thì, 

xuyên tâm chỉ có 2 ô nhịp được xen kẽ trong các trổ hát để phân các câu nhạc. Thí 

dụ như làn điệu Sắp qua cầu, ở ô nhịp 6, khi kết thúc câu hát 1 (vấn vít…), nét nhạc 

xuyên tâm do dàn nhạc tấu lên 2 nhịp để người hát nghỉ và chuyển ý sang câu 2 (cái 

ruột tằm loan…) [PL 3.1.8 tr.243]. 

Mặc dù vậy, việc phân biệt giữa nhạc lưu không và nhạc xuyên tâm phải căn 

cứ vào vị trí của nó ở giữa trổ hay cuối trổ hát, chứ không nên căn cứ vào số ô nhịp 

2 hay 4. Bởi, nhạc xuyên tâm để phân cho câu hát, là cầu nối giữa các câu trong 1 

trổ hát, còn nhạc lưu không đứng ở cuối của 1 trổ báo hiệu kết thúc trổ hát. 

- Nhạc ngân đuôi: 

Nhạc ngân đuôi là giai điệu cuối cùng của trổ và cuối bài hát trước khi vào 

nhạc lưu không. Ngân đuôi thường dùng nguyên âm iii, được hát kết thúc của mỗi 

một trổ hát. Về độ dài, nhạc ngân đuôi cũng giống nhạc lưu không, có độ dài ngắn khác 

nhau, khi là 2 ô nhịp, lúc thì gồm 4 nhịp và đôi khi có cả loại 6 ô nhịp. Thí dụ như làn 

điệu Gà rừng, từ ô nhịp thứ 53 của trổ thân bài (huyên i ì i….) là nét nhạc ngân đuôi 

gồm 4 ô nhịp. [PL 3.1.18 tr.270].  

Có thể thấy rằng, tất cả những thành phần như nhạc xuyên tâm, lưu không, 

nhạc ngân đuôi là những nhân tố hợp thành trổ hát Chèo hoàn chỉnh. Đây là đặc 

điểm mang nét đặc trưng của trổ hát trong một làn điệu Chèo. 

* Những nhân tố hợp thành làn điệu Chèo: 

Trong công trình Sử dụng làn điệu Chèo (1974), tác giả Hoàng Kiều đã bàn về 

cấu trúc của điệu Chèo như sau: “Trong điệu Chèo có nhiều trổ hát, người ta căn cứ 

vào tính chất vị trí của nó mà có tên gọi của các trổ hát khác nhau: Trổ Mở bài, Trổ 

Thân bài, Trổ nhắc lại và Trổ Kết bài” Tùy vào tính chất, vị trí của nó mà gọi tên 

các phần khác nhau [50; 35].   
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Trổ mở bài còn gọi là trổ mở đầu, trổ thân bài còn gọi là phần thân bài (các 

trổ nhắc lại vẫn nằm trong cấu trúc của trổ thân bài), trổ kết bài còn gọi là phần kết. 

Hình thức và vị trí của từng trổ như sau:  

Trổ mở đầu là câu hát ngắn gọn ở đầu bài hát. Trong Chèo cổ, trổ mở đầu luôn 

được hát trước khi vào trổ thân bài, nhiều khi trổ mở đầu được sử dụng 2 câu nhạc và lời 

hát ít nhắc lại ở trổ thân bài. Trổ mở đầu thường không được hát nhắc lại ở trổ thân bài. 

Chẳng hạn, 16 nhịp đầu của bài Sắp qua cầu chính là trổ mở đầu [PL 3.1.8 tr.243]. 

Trổ Thân bài là phần hát chính trong một làn điệu Chèo, thường gắn với một 

hoặc hai câu thơ. Ví dụ như trổ thân bài của làn điệu Dương xuân gồm 37 nhịp, có 

lời ca là hai câu thơ lục bát “Yêu cây vun xới cho cây/Lá xanh lá tốt càng ngày càng 

xanh” [PL 3.1.5 tr.229]… Tư tưởng và nội dung bài hát nằm chủ yếu ở phần thân 

bài. Trổ thân bài có giá trị như một bài hát hoàn chỉnh, thường có đầy đủ các nhân 

tố như xuyên tâm, lưu không, ngân đuôi…, đặc trưng trong hát Chèo. Chẳng hạn, ở 

36 ô nhịp đầu tiên trong bài Sắp cổ phong [PL 3.1.9 tr.249] là trổ thân bài. 

Trổ Thân bài có thể được hát lại một hoặc nhiều lần, các trổ đó được gọi là 

trổ nhắc lại. Trổ nhắc lại luôn đứng sau phần trổ thân bài để nhắc lại có thay đổi 

một số nét trong giai điệu và lời ca so với phần thân bài. Trổ nhắc lại có thể được lặp lại 

vài lần, song lời ca có thay đổi, tùy thuộc vào nội dung như ở ô nhịp thứ 40 – 80 tiếp theo 

trong làn điệu Sắp cổ phong [PL 3.1.9  tr.249]. Đôi khi, có những làn điệu chỉ có trổ thân 

bài mà không có trổ nhắc lại, chẳng hạn như bài Lão say [PL 3.1.11 tr.254].   

        Trổ kết bài thường gắn gọn và xuất hiện ở những điệu chèo có nhiều trổ hát. 

Hình thức của trổ kết rất sinh động và có nhiều cách biểu hiện, khi dài, khi ngắn… 

Chẳng hạn như làn điệu Bà chúa con cua có 26 nhịp cuối là trổ kết [PL 3.1.2 tr.216]. 

         Trong Chèo còn có Vỉa, là làn điệu được trình bày theo lối hát ngâm, phần tiết 

tấu thường tự do. Vỉa thường giữ hai chức năng: Khi đứng độc lập thì là một làn 

điệu, khi đi cùng với làn điệu khác Vỉa là một phần cấu trúc của bài, ngoài các trổ 

Mở đầu, trổ Thân bài, trổ Kết. Với những làn điệu có trổ Mở đầu thì Vỉa đóng vai 

trò dẫn dắt ví dụ như trong làn điệu Con tò vò [PL 3.1.10 tr.251]. 

Với những làn điệu không có trổ Mở đầu thì Vỉa còn thêm vai trò mở đầu 

cho làn điệu chính như trong làn điệu Lão say [PL 3.1.11 tr.254]. 
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1.2.3.3. Điệu thức  

Qua nghiên cứu về âm nhạc Chèo, chúng tôi thấy, điệu thức trong Chèo chủ 

yếu là điệu thức 5 âm trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam và sử dụng các loại điệu 

thức là: Bắc, Nam, Huỳnh, Nao, Pha. [PL2 tr.213].   

Chèo sử dụng cả 5 điệu thức 5 âm trên, song nhiều nhất là điệu Nam. Một số 

làn điệu Chèo có giai điệu thống nhất ở một điệu thức như làn điệu Hát cách được 

viết ở điệu Nam với thang âm: rê - pha - son - la - đô [PL 3.1.12 tr.255].  

 Ví dụ số 2:                              HÁT CÁCH  

                                                  (Trích)         Người hát: Cụ Trùm Thịnh 

                                                                                     Ghi âm: Hoàng Kiều – Hà Hoa 

 

Nhiều trường hợp, từ điệu thức này được chuyển sang điệu thức kia, chẳng hạn 

như làn điệu Đường trường duyên phận, Dương xuân chủ yếu ở điệu Nam (thang âm 

rê - pha - son - la - đô) và có chuyển sang điệu Nao (thang âm son - la - đô - rê - 

pha) [PL 3.1.4 tr.226; 3.1.5 tr.229].  

Nhiều làn điệu được kết hợp dùng đan xen 2 hoặc hơn 2 điệu thức khác nhau. 

Chẳng hạn như làn điệu Luyện năm cung [PL 3.1.14 tr.260] có trổ mở đầu được viết 

ở điệu Nam với thang âm: rê - pha - son - la - đô, còn trổ thân bài được viết ở điệu 

Bắc với thang âm son - la - đô - rê - mi. 

 Ví dụ số 3:             LUYỆN NĂM CUNG  

                                      (Trích trổ mở đầu)       Người hát: Cụ Cả Tam 

                                                                          Ghi âm: Bùi Đức Hạnh    
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1.2.3.4. Giai điệu 

Chèo là loại hình sân khấu kịch hát có hệ thống nhân vật đa dạng, biểu hiện 

các trạng thái, cung bậc cảm xúc của con người, nên giai điệu trong Chèo vô cùng 

phong phú. Với 8 hệ thống làn điệu ở các dạng tính chất khác nhau: vui, buồn, xót 

xa, ai oán, dí dỏm, hài hước, châm biếm… đủ cho thấy điều đó. Có thể nói, giai 

điệu trong Chèo mang những nét đặc trưng của văn hóa vùng châu thổ sông Hồng, thể 

hiện tâm lí, tình cảm, tính cách của người dân Bắc Bộ. Ở đó, người ta thấy có cái kín 

đáo, ý nhị đồng thời cũng có cả cái bốc lửa, quyến rũ; có cái dịu dàng, tinh tế và cũng 

có cả cái bộc trực, chua ngoa; có cái mộc mạc, chân chất đồng thời cũng có cả cái thâm 

trầm, triết lí… là những nét tính cách của người dân vùng châu thổ sông Hồng.  

Lối tiến hành giai điệu của làn điệu Chèo luôn sử dụng các thủ pháp trang 

sức giai điệu như luyến, láy, ngân đuôi, nhạc xuyên tâm, lưu không, tạo tính chất 

giai điệu nhiều cung bậc cảm xúc: khi vui hoạt, dí dỏm; khi trách móc, giận hờn; 

khi ai oán, buồn thương... Giai điệu Chèo thường được vận hành theo kiểu uốn 

lượn, luyến, láy… cùng với tiếng đệm tạo giai điệu phát triển liên tục, hài hòa.      

Đối với những làn điệu có tính chất tươi vui, hoạt bát, hài hước… giai điệu 

thường được vận hành với nhịp độ hơi nhanh, linh hoạt... như bài Lới lơ, Gà rừng, 

Xẩm Xoan… [PL 3.1.17 tr.268; 3.1.18 tr.270; 3.1.19 tr.273]. 

           Những làn điệu buồn, tính chất than vãn, ai oán, khổ đau hoặc trữ tình tha 

thiết thường ở điệu Nam, nhịp độ thong thả hoặc chậm, trong giai điệu thường có 

nhiều luyến, láy mềm mại hơn các làn điệu vui như bài Quân tử vu dịch, Luyện 

năm cung, Làn thảm… [PL 3.1.6 tr.231; 3.1.14 tr.260; 3.1.23 tr.277]. 

Nếu như giai điệu của những bài Quan họ thường ít nhảy bậc, thì trong hát 

Chèo một số làn điệu lại sử dụng bước nhảy quãng khá xa tới quãng 8, 9, 10, làm 

cho giai điệu luôn bị gấp khúc, không ổn định, nhịp thơ ngắt và ít sử dụng luyến 

láy, tạo cho giai điệu có độ cứng, thô hoặc dí dỏm, hài hước... Chẳng hạn như làn 

điệu Lới lơ, Gà rừng, Hề mồi bằng vàng... ” [PL 3.1.17 tr.268; 3.1.20 tr.274]. Trong 

bài Lới lơ ta thấy có nhảy xa tới quãng 10: từ nốt đô ở nhóm quãng 8 thứ 2 (c2) sang 

nốt la ở nhóm quãng 8 nhỏ (a). 
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1.2.3.5. Loại nhịp và nhịp điệu  

Trong âm nhạc Chèo, khái niệm nhịp để chỉ độ dài của thời gian được phân 

đều trong quá trình tiến hành giai điệu. Chèo cổ sử dụng khá đa dạng loại nhịp là 

1/4; 2/4; 4/4. Ngày nay, trong một số bài Chèo còn sử dụng loại nhịp 6/8 và 3/8, đôi 

khi trong một bài được chuyển nhịp 2 lần từ 2/4 sang 6/8 để thể hiện rõ hơn tính 

chất sắc thái của làn điệu Chèo đương đại… 

Một trong những đặc điểm về nhịp điệu/tiết tấu của Chèo là được tiến hành 

theo lối xen kẽ nhịp nội, nhịp ngoại, điều này đã trở thành nét đặc trưng trong ngôn 

ngữ nhạc Chèo. Vậy, nhịp nội, nhịp ngoại được hiểu thế nào trong âm nhạc Chèo? 

Trong công trình Âm nhạc sân khấu Chèo nửa cuối thế kỷ XX của Nguyễn 

Thị Thanh Phương có bàn về nhịp Chèo: “Nhịp nội là một khái niệm để chỉ loại 

nhịp mà lời hát rơi vào đầu nhịp, trùng với tiếng mõ giữ nhịp, còn nhịp ngoại lời hát 

nằm chệch ra ngoài đầu nhịp, không khớp với tiếng” [94; 34]. Như vậy, nhịp ngoại 

trong Chèo chính là đảo, nghịch phách trong âm nhạc phương Tây. Nhịp ngoại làm 

cho giai điệu trong Chèo trở nên rất sinh động, hấp dẫn. Trong các ví dụ dẫn ở trên 

đều có thể thấy rất nhiều yếu tố để chứng minh cho đặc điểm này. Chẳng hạn, ở bài 

Gà rừng, Cách cú, rất nhiều ô nhịp có đảo và nghịch phách (nhịp ngoại) ở các ô 

nhịp 6, 8, 10, 12, 14 [PL 3.1.24 tr.279; 3.1.18 tr.270]. 

1.2.3.6. Lời ca 

Về vấn đề thơ ca, lời của Chèo cổ sử dụng, khai thác triệt để nền thơ ca bác 

học cũng như dân gian. Chèo phần lớn dùng thể thơ lục bát và lục bát biến thể, lời 

ca rất cô đọng. Chẳng hạn như phần Vỉa trong điệu Hà vị của nhân vật Từ Thức là 

hai câu lục bát: Lênh đênh qua cửa Thần Phù/ Khéo tu thời nổi vụng tu thời chìm. 

Trong bài Quá giang của nhân vật Súy Vân có 2 câu đầu là lục bát, 2 câu sau là lục 

bát biến thể: 

         Qua sông nên phải lụy đò  

                   Bởi chưng trời tối, lụy cô bán hàng 

                   Trống cơm khéo vỗ nên bông 

         Đàn cầm ai khéo gẩy nên cung Xang Xừ…  
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Bên cạnh đó có những bài thơ 4, 5 chữ như bài Cách cú sử dụng thơ 4 chữ: 

Tay cầm con dao 

Cầm sao cho chắc… 

 Về nguồn gốc lời ca thường được lấy từ dân ca các vùng, ca dao tục ngữ, lời 

ca của kịch bản chèo, truyện thơ… Lời ca trong bài Cách cú nêu trên chính là bài ca 

dao trong lao động sản xuất của Việt Nam.    

Về vấn đề tiếng đệm, trong ca hát dân gian nói chung, tiếng đệm đóng vai trò 

quan trọng, tạo nên sắc thái riêng biệt của từng thể loại dân ca và chi phối nhiều đến 

kĩ thuật hát. Tiếng đệm gồm đệm lót, đệm nghĩa là những hư từ, thực từ bổ trợ cho 

lời hát làm cho giai điệu trở nên phong phú. Trong dân ca Quan họ, Ca trù, Hát 

Văn, Xoan, Ghẹo đều sử dụng tiếng đệm với mức độ và vị trí trong bài ít nhiều khác 

nhau. Tiếng đệm trong Ca trù thường là các âm ư, hự; Hát Văn là a á à, ia, ơi hỡi; 

Hát Ru là ầu ơi, à ơi… tạo nên nét đặc trưng riêng biệt ở các thể loại dân ca.  

Tiếng đệm trong Chèo phần lớn được sử dụng những nguyên âm đơn và 

nguyên âm đôi như: i, a, ôi, ới…. Cách sử dụng các nguyên âm như sau: với những 

nguyên âm a, i-a, ới-a thường dùng ở những làn điệu có tính chất vui, rộn ràng, 

hoặc cao trào. Còn nguyên âm ii, íơ hay được hát ở những làn điệu trữ tình, tha 

thiết, buồn thương, chẳng hạn như bài Con tò vò, Con nhện giăng mùng, Luyện 5 

cung, Đào liễu, Chức cẩm hồi văn… [PL 3.1.10 tr.251; 3.1.13 tr.257; 3.1.14 tr.260; 

3.1.15 tr.265; 3.1.16 tr.267].  

  Bên cạnh đó, Chèo còn sử dụng các từ bổ trợ cho lời ca như: này a, này ra, 

dậu mà, ấy mấy…, thường thấy nhiều ở hệ thống làn điệu hát Sắp làm cho câu hát 

thêm rõ nghĩa và tạo cho giai điệu được phát triển liên tục, giàu cảm xúc. 

Tóm lại, Chèo là loại hình âm nhạc thuộc sân khấu kịch hát, được sinh ra ở 

vùng châu thổ sông Hồng và và mang đặc trưng văn hóa đậm nét của vùng đó. Chèo 

rất phong phú về làn điệu, hệ thống làn điệu, giai điệu giàu màu sắc biểu cảm thể 

hiện đa dạng cung bậc cảm xúc của con người, vì thế phù hợp ngôn ngữ của sân 

khấu kịch hát. Việc tìm hiểu đặc điểm của Chèo sẽ giúp chúng ta thấy rõ hơn các 

đặc trưng của kĩ thuật hát.   
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1.2.4. Đặc điểm âm nhạc, lời ca của Quan họ 

1.2.4.1. Khái quát về Quan họ 

Quan họ là một thể loại dân ca nổi tiếng của âm nhạc truyền thống Việt Nam. 

Cũng như Chèo, Quan họ có thể được coi là sản phẩm văn hóa tiêu biểu của vùng 

châu thổ sông Hồng, được hình thành và phát triển ở vùng Kinh Bắc xưa, là một 

tỉnh cũ bao gồm cả hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang (và một số nơi của Lạng Sơn, 

Hưng Yên, Hà Nội ngày nay). Quan họ đặc biệt phát triển ở tỉnh Bắc Ninh nên khi 

nói về Quan họ người ta hay nói Quan họ Bắc Ninh. 

 Kinh Bắc xưa là một trấn, gọi là trấn Kinh Bắc, nơi đây là một vùng có đất 

đai, làng mạc trù phú, phong cảnh hữu tình với thiên nhiên khá ôn hòa, thuận lợi 

cho phát triển nông nghiệp và nhiều ngành nghề khác. Bởi vậy, Bắc Ninh, trung tâm 

của Kinh Bắc phát triển cả trồng trọt (chủ yếu là lúa nước), chăn nuôi, nghề thủ 

công và cả buôn bán. Những thuận lợi về thiên nhiên, về kinh tế đã giúp cho Kinh 

Bắc trở thành một vùng phát triển về văn hóa. Nơi đây có nhiều chùa chiền và lễ hội 

(thường được tổ chức vào các tháng Giêng, tháng Hai). Người Bắc Ninh xưa rất yêu 

thích các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Họ không chỉ ca hát vào các dịp tế lễ, hội hè 

mà “ngày thường, vào các dịp, khao, cưới, làm nhà, sinh con trai, ốm lâu lại khỏi, 

lên tuổi thọ… các Quan họ cũng mời nhau đến hát” [81; 62]. Nơi đây, ngoài hát 

Quan họ, còn có cả hát Tuồng, Chèo, hát Nhà tơ, Trống quân, Xẩm, Múa rối… “Hát 

Xẩm ở Hội Lim là một hình thức được nhiều nghệ nhân Quan họ ưa thích” [81; 61].  

Chính những điều kiện về kinh tế, văn hóa và đặc biệt là tư chất của người 

dân Kinh Bắc đã sản sinh ra Quan họ. Nghệ thuật này mang những đặc trưng của 

vùng châu thổ sông Hồng nói chung và của vùng Kinh Bắc nói riêng, nổi bật lên là 

vẻ đẹp tinh tế, duyên dáng, ý nhị nhưng không kém phần sang trọng, tình tứ.        

Dân ca Quan họ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể 

đại diện của nhân loại năm 2009. Đến nay, Quan họ vẫn tiếp tục được phát triển 

không chỉ ở nơi thôn xã của tỉnh Bắc Ninh, trong những ngày lễ hội… mà trên 

nhiều bình diện, được phổ biến trên nhiều phương tiện thông tin truyền thông; 

không chỉ được cả nước biết đến mà cả người nước ngoài cũng yêu thích, quan tâm.  

         Có thể nói, Quan họ là thể loại dân ca với nhiều làn điệu, hay còn được người 

Quan họ gọi là giọng. Cho đến nay, chưa có sự thống nhất của các nhà nghiên cứu về 
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số lượng làn điệu (giọng) của Quan họ. Trong sách Tìm hiểu dân ca Quan họ, hai tác 

giả Hồng Thao và Trần Linh Quý đã viết: “Số lượng các âm điệu cơ bản (có nghĩa là 

không kể đến những dị bản của dân ca Quan họ) mà ngày nay chúng ta còn có thể khai 

thác (phụ thuộc phần lớn vào trí nhớ của nghệ nhân) là khoảng 174 bài” [124; 119].   

 Trong sách Âm nhạc Quan họ, Nguyễn Trọng Ánh đã đưa ra rất nhiều dẫn 

chứng khác nhau về con số bài bản của nhiều nhà nghiên cứu. Tác giả cũng đưa ra 

một con số cụ thể: “Khi về Sở Văn hóa Bắc Ninh, chúng tôi đã được Trung tâm Văn 

hóa Quan họ cho biết: hiện nay, bộ phận nghiên cứu của Trung tâm đã phân loại, 

xác định và tập hợp được 232 bài hát Quan họ có sự khác nhau về giai điệu” [2; 22]. 

 Tuy chưa có sự thống nhất về số lượng làn điệu của Quan họ nhưng các 

nghiên cứu đều cho thấy hệ thống làn điệu, bài bản Quan họ rất phong phú. Các làn 

điệu của Quan họ được quy định hát theo lề lối diễn xướng và được chia thành ba 

hệ thống làn điệu còn gọi là hệ thống giọng. Từ sự phân chia này, quy định các làn 

điệu Quan họ cũng được hát theo 3 hệ thống giọng điệu: giọng Lề lối, giọng Vặt và 

giọng Giã bạn.  

Lề lối diễn xướng của Quan họ phổ biến nhất có 4 hình thức hát: Một là hát 

chúc, hát mừng; hai là hát thờ; ba là hát hội và bốn là hát canh. Đặc điểm của 4 

hình thức diễn xướng trên thì có hát chúc, hát thờ, hát hội, khi tham gia diễn xướng 

có thể hát một trong ba hệ thống giọng, không cần phải hát đầy đủ và theo trình tự, 

riêng hát canh bắt buộc phải hát đủ 3 chặng theo lề lối và được hát tại “nhà chứa” 

hay còn được gọi là “Quan họ du ca tại gia” (hát chơi tại nhà).  

Một canh hát Quan họ được thực hiện đầy đủ, bao giờ tiến trình diễn xướng 

cũng có 3 chặng: Chặng mở đầu, chặng giữa và chặng cuối: Chặng đầu canh hát 

được khởi xướng bằng các làn điệu thuộc giọng Lề lối như Mấy khi vui vẻ thế này, 

Trèo lên cây gạo, Cổ tay đã trắng lại vừa tròn…; tiếp đến là giọng Vặt được hát ở 

chặng giữa canh hát và giọng này chiếm phần lớn các làn điệu Quan họ như Khách 

đến chơi nhà, Gọi đò, Lên núi Ba Vì, Em là con gái Bắc Ninh, Còn duyên kẻ đón 

người đưa, Giữa tối đêm rằm, Cây trúc xinh…Cuối cùng là giọng Giã bạn được hát 

ở chặng cuối của canh hát gồm có các giọng như Kẻ Bắc người Nam, Người về bỏ 

bạn sao đành, Đương vui mà giở ra về, Tạm biệt từ đây, Con nhện giăng mùng và 

cuối cùng là Chia rẽ đôi nơi để liền anh, liền chị chia tay nhau sau mỗi lần gặp gỡ. 
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1.2.4.2. Cấu trúc 

Cấu trúc của một làn điệu/bài bản Quan họ được biểu hiện khá đa dạng 

nhưng đều có đặc điểm chung là mạch lạc, liên quan chặt chẽ tới cấu trúc của thơ và 

có thể chia thành 3 dạng. 

* Dạng cấu trúc 3 phần 

 Ở dạng cấu trúc này bao gồm có Mở bài + Thân bài + Kết bài. Phần Mở bài 

còn gọi là Bỉ; phần Thân bài gọi là Ruột bài, bao gồm một hay nhiều trổ hát; phần 

Kết bài gọi là phần Đổ, được hát ở cuối bài để bổ sung thêm nhằm nhấn mạnh ý 

nhạc, lời ca và hoàn thiện cấu trúc. Chẳng hạn như bài Gọi đò có cấu trúc 3 phần. 

Phần Bỉ gồm 26 ô nhịp đầu, phần Thân bài tính từ ô nhịp thứ 28 đến ô nhịp 52 gồm 

3 trổ hát có cùng giai điệu chỉ thay đổi lời ca, phần Kết bài gồm 8 ô nhịp cuối cùng 

và được hát bằng câu Đổ [PL 3.2.1 tr.281].  

* Dạng cấu trúc hai phần: Có hai kiểu cấu trúc hai phần. 

- Kiểu 1: Gồm Mở bài + Thân bài, dạng này chiếm tỉ lệ khá lớn trong hệ 

thống các làn điệu. Phần mở bài là lối hát không có nhịp điệu rõ ràng, mang tính 

ngâm ngợi, tự do, tiếp đến là phần thân bài có nhịp gồm nhiều trổ hát. Thí dụ như 

bài Em là con gái Bắc Ninh, Lên núi Ba Vì, Nam nhi…[PL 3.2.2 tr.283; 3.2.4 tr.290; 

3.2.5 tr.292]. 

- Kiểu 2: Gồm Thân bài + Kết bài, dạng này ít gặp hơn. Có thể tìm thấy cấu 

trúc Thân bài + Kết trong bài Ăn ở trong rừng, Ngồi tựa mạn song đào… [PL 3.2.6 

tr.294; 3.2.7 tr.296]. 

* Dạng cấu trúc một phần 

Ở cấu trúc này chỉ có phần Thân bài. Nhìn chung, các bài Quan họ có dạng 

cấu trúc 1 phần thường gồm 2 hay nhiều trổ hát và được hát có nhịp điệu tương tự 

như phần Thân của các dạng hai, ba phần. Trong mỗi trổ hát thường có lời ca riêng 

và giữa chúng đều có sự giống nhau hoặc tương đối nhất quán với nhau về mặt âm 

điệu. Dạng cấu trúc này có bố cục cân đối, rõ ràng, chiếm tỉ lệ lớn trong các bài 

Quan họ như bài Cái ả, Khi tương phùng, khi tương ngộ, Lúng liếng, Còn duyên… 

[PL 3.2.8 tr.298; 3.2.9 tr.299; 3.2.10 tr.301; 3.2.11 tr.303].  

1.2.4.3. Điệu thức 

Cũng như Chèo, Quan họ sử dụng chủ yếu điệu thức 5 âm. Về vấn đề điệu 

thức của Quan họ, chúng tôi thống nhất chung với cách dùng tên điệu thức của 
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Chèo là Bắc, Nam, Huỳnh, Nao, Pha để tiện cho việc so sánh, đối chiếu. Qua tìm 

hiểu, nghiên cứu điệu thức cho thấy Quan họ cũng sử dụng 5 loại điệu thức trên.  

Có thể dẫn chứng một số bài như: Lúng liếng [PL 3.2.10 tr.301] được viết ở điệu 

Nam, thang âm là son - si giáng - đô - rê - pha (giống điệu Vũ trong âm nhạc Trung Hoa); 

Hoa thơm bướm lượn và bài Đêm hôm rằm [PL 3.2.14 tr.308] được viết ở điệu thức Bắc, 

có thang âm là đô - rê - pha - son - la (giống điệu Chủy trong âm nhạc Trung Hoa).  

Ví dụ số 4:                    ĐÊM HÔM RẰM 

                  (Trích) Người hát: Cụ Trần Thị Phụng ở Viêm Xá 

                             Ghi âm: NCS Đặng Thị Lan, ngày 4.10.2017                                  

 

Điệu thức trong Quan họ nhiều khi là sự kết hợp của hai hay nhiều điệu thức 5 

âm, như bài Chuông vàng gác cửa Tam Quan [PL 3.2.13 tr.306] chủ yếu viết ở điệu 

Huỳnh (thang âm là pha - son - la - đô - rê), nhưng câu hát đầu tiên là ở điệu Nao (thang 

âm đô - rê - pha - son - si giáng):  

Ví dụ số 5: CHUÔNG VÀNG GÁC CỬA TAM QUAN  

                                          (Trích) Người hát: Cụ Trần Thị Phụng ở Viêm Xá  

                                                   Ghi âm: NCS Đặng Thị Lan, ngày  4.10.2017 

 

 

1.2.4.4. Giai điệu 

Quan họ là thể loại hát giao duyên, được sinh ra và phát triển ở vùng đất 

Kinh Bắc trù phú và giàu truyền thống văn hóa, mang nét đẹp kín đáo, sâu sắc của 
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người dân Kinh Bắc nên giai điệu của Quan họ có đặc điểm nổi bật là tính trữ tình 

rất đẹp, một vẻ đẹp sang trọng, ý nhị, tinh tế đến độ hiếm thấy. Đây chính là một 

trong những điểm hấp dẫn, thể hiện tầng nền thẩm mỹ và văn hóa của người Quan 

họ. Người ta yêu thích Quan họ bởi vẻ đẹp của giai điệu trữ tình, của văn hóa sang 

trọng mà kín đáo, sâu sắc.  

Nếu ở Ca trù, lối tiến hành giai điệu thường sử dụng những quãng nhảy xa, 

tạo cảm giác gấp khúc cho tuyến giai điệu, hay trong Chèo có khá nhiều bài có 

quãng nhảy xa thì trong Quan họ, giai điệu được phát triển theo hình làn sóng với 

bước đi liền bậc, ít có nhảy xa trên quãng 6 và thường ở nhịp độ thong thả.  

Chính đặc điểm tính trữ tình đã chi phối đường tuyến giai điệu trong âm nhạc 

Quan họ. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, giai điệu trong âm nhạc Quan họ mềm 

mại, uyển chuyển, trau chuốt đến mức hoàn chỉnh với lối tiến hành bình ổn, sử dụng 

nhiều âm hình tô điểm, trang trí tạo nên sắc thái riêng trong cách hát ngân rền, nảy 

hạt, sự nền nã, đặc biệt là ở cách hát nhấn nhá, thủng thẳng với nhịp độ thong thả, 

đặc trưng của lối hát Quan họ. Hầu như các bài đều cho thấy giai điệu có tính chất 

trữ tình, ít quãng nhảy xa (chỉ có bài Chuông vàng gác cửa Tam Quan có nhảy một 

chỗ quãng 8 từ c2 sang c1), nhiều luyến và láy… tạo sự nền nã, duyên dáng. 

1.2.4.5. Loại nhịp và nhịp điệu 

Nhịp điệu trong âm nhạc Quan họ sử dụng chủ yếu là lối hát có nhịp và lối 

hát theo nhịp tự do (không có nhịp), nhưng phổ biến hơn cả là cách hát có nhịp, 

nhất là nhịp chẵn 2/4 hay 2/8 và 4/4 hay 4/8. Ngoài ra, còn có loại tiết nhịp lẻ 3 

phách, 5 phách và 7 phách. Theo tác giả Nguyễn Trọng Ánh: “Các loại nhịp 3/4, 

5/8, 7/8 hình thành cũng là do người hát tùy hứng kéo dãn trường độ ở các thời 

điểm ngân nghỉ, tạo nên những sự thay đổi bất thường chu kì của tiết nhịp mà thôi” 

[2; 238]. Đa số phần Thân bài được hát theo lối có nhịp. Phần Mở bài hát bằng câu 

Bỉ, hoặc các bộ phận cấu trúc khác của làn điệu Quan họ thường được hát theo lối 

nhịp tự do.   

Quan họ gồm 3 lối hát có nhịp phân chia như sau: Hát theo nhịp tự do, hát có 

nhịp và hát lơi nhịp, trong đó hát theo nhịp tự do được gắn liền với lối hát ngâm, 

hay hát phú. Phân chia tiết tấu cơ bản (được hiểu là lối chia chẵn theo quy tắc các 
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loại trường độ), mỗi lối hát được mang theo những mô hình âm điệu riêng, nhưng 

về đại thể đều hướng tới tiêu chí chung là đạt tới sự trau chuốt cho giai điệu.  

1.2.4.6. Lời ca 

* Thơ ca  

Lời ca trong Quan họ chủ yếu là thơ với những tiếng đưa hơi, đệm lót và 

đệm nghĩa làm cho nội dung, hình thức của lời ca Quan họ trở nên hấp dẫn và độc 

đáo; vừa mang tính chất mộc mạc, giản dị, gần với cách diễn đạt trong ca dao, đồng 

thời lại vừa bóng bẩy, hoa mĩ. Đề tài thể hiện trong lời ca chủ yếu nói về ân nghĩa 

và tình yêu đôi lứa, luôn thể hiện sự khao khát yêu và được yêu thương, tất cả 

những ẩn ý đó được biểu hiện qua hình thức hát giao duyên đối đáp nam nữ để bày 

tỏ tình yêu, những ẩn ức trong lòng của những liền anh, liền chị Quan họ, tất cả nỗi 

lòng ấy đều gửi vào lời hát. Bởi vậy, lời ca của Quan họ đã đạt đến sự thăng hoa, 

đỉnh điểm của nghệ thuật thơ ca. Có thể nói, lời ca Quan họ toát lên vẻ đẹp thanh 

tao, sự khiêm nhường, độc đáo và đầy ý nhị của liền anh, liền chị Quan họ. Chẳng 

hạn như ca từ trong bài Lúng liếng:                                        

                                 Lúng liếng là lúng liếng ơi 

Miệng người lúng liếng có đôi đồng tiền 

Tôi nhớ người lắm lắm người ơi                                        

Lời ca trong Quan họ được sử dụng chủ yếu là những câu thơ hoàn chỉnh, 

gồm nhiều thể thơ khác nhau, nhưng chiếm tỷ lệ lớn hơn cả là thể loại thơ lục bát và 

lục bát biến thể. Ngoài ra, Quan họ còn sử dụng thể thơ bốn từ, bảy từ. Các thể thơ 

này có thể thuần nhất hoặc kết hợp với thể thơ khác để hình thành phần lời ca hoàn 

chỉnh trong mỗi làn điệu Quan họ.  

* Tiếng đệm 

          Trong cuốn Dân ca Quan họ Bắc Ninh (1962), các tác giả đã nhấn mạnh vai 

trò của tiếng đệm trong lời ca: “Một điểm rất chú ý trong lời ca Quan họ là dùng 

nhiều tiếng đệm lót, tiếng đưa hơi, hoặc những tiếng phụ đệm nghĩa, làm cho nội 

dung càng thêm sinh động, linh hoạt, lúc hát lên, âm điệu trở nên súc tích, phong 

phú” [92; 124].  

Tiếng đệm trong Quan họ đa dạng và phong phú, gồm nguyên âm, hư từ và thực 

từ: i, i ơ, i a, i hi, ha hợi ha, hư hợi hư, có a, tình tính tang, tang tình... Ví dụ bài Cây 

trúc xinh với đoạn trích mở đầu, lời ca chỉ có 4 chữ là cây, trúc, xinh, mọc, còn 
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những tiếng đệm lót tang, tình, là đã tạo cho giai điệu gắn kết hài hòa, làm cho câu 

hát liên tục phát triển liên kết giữa lời ca chính với tiếng đệm, những nốt hoa mĩ, 

luyến láy đã làm cho giai điệu vừa nhấn nhá, vừa thủng thẳng, tạo nên nét độc đáo 

của Quan họ. 

Tiếng đệm còn được sử dụng ở nhiều dạng khác nhau, như dùng để đệm đà, 

đệm dạo, đệm lót… xen kẽ giữa lời ca chính làm cho câu hát được rõ nghĩa và để 

giai điệu phát triển liên tục với âm thêu, lướt, luyến, láy, kết hợp giữa lời ca và tiếng 

đệm. Chẳng hạn như bài Chia rẽ đôi nơi có các tiếng iii, tình i chung là những tiếng 

đệm lót xen kẽ trong lời ca:   

Ví dụ số 6:                CHIA RẼ ĐÔI NƠI 

  (Trích)    Người hát: Cụ Tý ở Thị Cầu 

                                                                         Ghi âm: Hồng Thao, ngày 25.1.1972 

 

Bên cạnh đó, tiếng đệm còn có chức năng dùng để đưa hơi, làm cho giọng 

hát lên bổng, xuống trầm một cách tự nhiên mà không gây ra sự đột ngột trong nhạc 

điệu, lời ca. Ngoài chức năng đệm lót, đưa hơi, còn có tiếng đệm mang chức năng 

đệm nghĩa cho lời thơ, làm rõ nghĩa, phát triển giai điệu, bố cục bài trở nên hoàn 

chỉnh, hợp lí. Ví dụ như bài Ăn ở trong rừng [PL 3.2.6 tr.294] ở câu 1 những tiếng 

đệm nghĩa được thể hiện ở những chữ ba bốn năm để đệm lót, đệm nghĩa cho lời  

thơ ăn ở trong rừng. Với câu 2, những âm, chữ đệm nghĩa như La có bên, lá hời ơ 

đệm lót làm rõ nghĩa cho lời thơ chim kêu vượn hót. 

Tóm lại, Quan họ là một thể loại dân ca tiêu biểu của vùng châu thổ sông 

Hồng, được hình thành và phát triển ở Kinh Bắc với trung tâm là Bắc Ninh. Cũng 

như Chèo, Quan họ rất phong phú về làn điệu; giai điệu của Quan họ chủ yếu mang 

tính trữ tình, sang trọng và tinh tế. Lối hát trong Quan họ liên quan chặt chẽ đến đặc 

điểm âm nhạc cũng như lời ca. Việc tìm hiểu đặc điểm của cả Chèo và Quan họ là 

cơ sở quan trọng để chương tiếp theo của luận án bàn về kĩ thuật hát. 
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Tiểu kết 

Châu thổ sông Hồng là nơi có nhiều thể loại dân ca đặc sắc, nơi đây đã sản 

sinh ra nghệ thuật Chèo và Quan họ. Nghiên cứu về Quan họ và Chèo đã có khá 

nhiều công trình chuyên sâu trên nhiều phương diện, song còn thiếu vắng những 

công trình nghiên cứu chuyên về kĩ thuật hát, phương pháp truyền dạy hát Chèo và 

Quan họ, đặc biệt cho đến nay, nghiên cứu đặc trưng trong kĩ thuật hát vẫn còn là 

mảng trống, hoặc mới chỉ dừng lại ở mức độ lí giải một vài quan niệm về đặc 

trưng trong cách hát Quan họ và Chèo.  

Luận án đã phân tích cơ sở lí luận của dạy học hát Chèo, hát Quan họ cho 

sinh viên ĐHSP Âm nhạc. Trong đó, luận án đi sâu giải thích một số khái niệm, thuật 

ngữ liên quan đến đề tài và đã đưa ra nhận định riêng mang tính khoa học. Bên cạnh 

đó, vấn đề lí luận của việc dạy học hát Chèo, hát Quan họ được đề cập đến dựa trên nền 

tảng của mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, hình thức tổ chức, PPDH và được dựa 

trên cơ sở đặc điểm của người học hát dân ca Việt Nam nói chung, hát Chèo, hát Quan 

họ nói riêng. Việc xác định rõ các vấn đề này, là cơ sở về mặt lí luận cho những nghiên 

cứu, những biện pháp, PPDH hát Chèo và Quan họ cho SV ĐHSP Âm nhạc.  

Một phần quan trọng của chương 1 là những khái quát về thể loại, làm rõ đặc 

điểm âm nhạc, lời ca của Chèo và Quan họ trên các phương diện làn điệu, điệu thức, 

cấu trúc, giai điệu, nhịp điệu, lời thơ… để làm cơ sở lí luận, liên quan trực tiếp đến 

những phân tích về kĩ thuật hát và PPDH hát Chèo và Quan họ trong chương 2 và 

chương 4 của luận án. 
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Chương 2  

ĐẶC ĐIỂM KĨ THUẬT HÁT CHÈO VÀ HÁT QUAN HỌ 

 

Chương 2 của luận án sẽ đi sâu vào đặc điểm kĩ thuật hát của Chèo và Quan 

họ nhằm thấy được những nét đặc trưng, sự tương đồng về lối hát, đồng thời nhận 

diện được những điểm khác biệt cần làm sáng tỏ, tạo cơ sở để xác định các biện 

pháp dạy học hát Chèo và Quan họ ở chương 4 của luận án.   

 Như đã nêu trong các nội dung trước của luận án, Chèo và Quan họ là hai thể 

loại âm nhạc cổ truyền Việt Nam ở vùng châu thổ sông Hồng, tuy là hai thể loại 

khác nhau, có những điểm khác biệt rõ nét, nhưng cũng có những nét tương đồng 

trong cách hát, nói cách khác là kĩ thuật hát. Vì vậy, trong chương này chúng tôi 

nghiên cứu đặc điểm kĩ thuật hát trên hai bình diện là: 1/ Những kĩ thuật cơ bản 

chung mà cả Chèo và Quan họ đều sử dụng như khẩu hình, hơi thở, vị trí âm thanh, 

phát âm-nhả chữ… 2/ Những kĩ thuật mang tính đặc trưng riêng của Chèo và riêng 

của Quan họ. Tuy nhiên, không nên hiểu là những kĩ thuật đặc trưng riêng của Chèo 

thì Quan họ không có và ngược lại, mà cần hiểu là vẫn có thể có những kĩ thuật đó, 

nhưng không mang tính đặc trưng nổi bật; chẳng hạn, vang - rền - nền - nảy là đặc 

trưng của Quan họ nhưng trong Chèo vẫn có kĩ thuật vang, nảy, hoặc ngân rung là 

đặc trưng của Chèo thì Quan họ vẫn có hát rung giọng tạo rền… 

Đối với SV ĐHSP Âm nhạc, hiểu và nắm được kĩ thuật cơ bản, đặc trưng 

của thể loại rất quan trọng, sẽ giúp rèn luyện kĩ năng nhanh, có hiệu quả và đây là 

nền tảng vững vàng cho SV có thể tự rèn luyện và hoàn thiện năng lực sáng tạo 

trong biểu diễn dân ca.  

2.1. Kĩ thuật cơ bản của hát Chèo và hát Quan họ 

2.1.1. Khẩu hình 

Về khẩu hình trong hát Chèo, với câu hỏi “miệng mở như thế nào là đúng 

tiêu chí theo lối hát cổ?”, tác giả Bùi Đức Hạnh cho rằng: “Khẩu hình trong hát 

Chèo gần với khẩu hình tiếng nói, hát khép kín miệng” [25; 27]. Theo đó, tác giả 

Trần Ngọc Lan cũng cho rằng: “Chèo hát hơi ngoài, giọng tự nhiên, khẩu hình bẹt, 

là lối hát kín miệng” [56; 51]. 
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Chúng tôi đã tiếp cập với nghệ sĩ nhân dân Ngô Thị Thanh Hoài vào tối ngày 

23.09.2017, bà năm nay 71 tuổi, nguyên là GV, diễn viên của nhà hát Chèo Trung 

ương. Bàn về khẩu hình trong hát Chèo, bà Hoài cho rằng: “Hát Chèo mở miệng 

nhỏ, quan trọng là phải biết luyến, láy chữ sao cho tròn từng tiếng hát để rõ lời và 

miệng hát lại không được mở to như hát mới bây giờ”.  

Chèo có hệ thống làn điệu phong phú nên khẩu hình tùy thuộc theo tính chất 

làn điệu và phần nào đó các vai trong Chèo cũng hát theo đặc điểm này:   

- Loại thứ nhất: Đối với những làn điệu trữ tình, sâu lắng, ngâm ngợi, ai 

oán… như các điệu trong hệ thống hát Vãn, Vỉa-Ngâm, Ca lẻ, Đường trường… 

khẩu hình thường mở ngang, nhỏ, hát kín miệng, không mở rỗng trong vòm miệng. 

Những vai nữ/Đào Chín, vai nam Thư sinh chuyên đóng Kép chính thường hát làn 

điệu trữ tình, bi thương nên khẩu hình mở nhỏ. 

- Loại thứ hai: Đối với những làn điệu vui hoạt, hài hước, kịch tính như các 

điệu trong hệ thống hát Sắp, Hề… và các vai Hề, vai Lệch thường hát những làn 

điệu kịch tính, chua ngoa, hài hước, nên khẩu hình nhiều khi được mở to hơn so với 

khẩu hình của loại thứ nhất.  

Chẳng hạn như bài Hề mồi bằng vàng dưới đây, khi hát chữ a a, thắt, ới, a, 

giai điệu được đẩy lên cao, khẩu hình của người hát được mở khá to để âm thanh 

được vang sáng hơn.  

Ví dụ số 7:             HỀ MỒI BẰNG VÀNG 

(Trích)                     Người hát: Ông Năm Ngũ 

          Ghi âm: Bùi Đức Hạnh 

 

Các bài Sắp hề gậy, Gà rừng, Bà chúa con cua, Lão say, Sắp qua cầu… cũng 

có nhiều chữ cần xử lí khẩu hình mở to hơn so với Chín và nam thư sinh. 
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Về khẩu hình trong hát Quan họ, tác giả Trần Linh Quý, Hồng Thao nhận 

định: “Quan họ khi hát thường mở khẩu hình nhỏ, có lẽ như vậy vừa thể hiện được 

vẻ duyên dáng của người hát, lại vừa giữ hơi dài tới ba ngày ba đêm. Khẩu hình 

thường mở ngang, bẹt, là lối hát kín miệng” [124; 200].  

Để vấn đề này thêm phần sáng tỏ, sáng ngày 4-10-2017, nghiên cứu sinh đã 

điền dã về làng Viêm Xá để gặp gỡ một số nghệ nhân, qua trao đổi với Cụ Trần Thị 

Phụng, nay 97 tuổi và Cụ Nguyễn Thị Bàn, 92 tuổi, hai cụ cho biết: “Khi hát Quan 

họ cổ, miệng mở nhỏ, hát không được để cho người đối diện nhìn thấy răng thì mới 

ý nhị và âm thanh không bị cứng”. Cụ Bàn nói thêm: “Đến tôi hát vẫn còn hơi hở 

răng đấy, chứ mấy cụ ngày xưa, nay đã mất rồi, khi hát, miệng mở rất nhỏ, chỉ thấy 

mấp máy môi thôi, mà nghe vẫn rõ lời”.  

Qua phân tích ở trên có thể thấy, khẩu hình trong hát Quan họ chủ yếu là mở 

ngang, mở nhỏ, là lối hát kín miệng. 

Như vậy, khẩu hình trong hát Chèo và hát Quan họ có một số điểm giống 

nhau, song không hoàn toàn. Quan họ chủ yếu mở nhỏ, kín miệng do đặc điểm 

của giai điệu chủ yếu mang tính trữ tình, ý nhị, tinh tế…; còn Chèo do đặc điểm 

của thể loại âm nhạc sân khấu, đa dạng về tính chất giai điệu, nên khẩu hình tùy 

thuộc vào tính chất âm nhạc, tính cách nhân vật… của làn điệu, mà mở nhỏ hay 

có thể mở to hơn. 

2.1.2. Vị trí âm thanh 

Vị trí âm thanh được hiểu là âm thanh phát ra tạo khoảng vang ở một vị trí 

nhất định trong bộ máy phát âm. Âm thanh được phát ra ở khoảng vang nào sẽ cho 

biết vị trí của âm thanh được đặt ở đó. Chẳng hạn, nếu âm thanh được phát ra từ 

khoảng vang ở khoang miệng thì vị trí đã được đặt ở trong khoang miệng và gọi là 

hát giọng thật, nếu âm thanh được phát ra ở khoảng vang trên đầu, thì vị trí âm 

thanh phải được treo cao ở trán, hốc mũi… và người ta gọi là hát giọng đầu.  

Về vị trí âm thanh trong hát Chèo, công trình 150 làn điệu Chèo cổ của Bùi 

Đức Hạnh có nhận định: “Chèo được hát bằng hơi ngoài, giọng thật, tự nhiên, không sử 

dụng giọng giả, không theo phương pháp cộng minh như lối hát của châu Âu” [27; 27]. 

Tác giả còn chỉ ra rằng, hát Chèo được hát ở 3 vị trí khác nhau, được kết hợp đan xen 

trong cùng một câu hát: “Vị trí âm thanh trong hát Chèo là sự kết hợp cả hơi cổ, hơi 
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mũi, hơi ngực, tùy theo tính chất của từng đoạn, câu hát mà xử lí cho phù hợp và 

không pha trộn giọng mé (giọng giả thanh) dù hát ở âm vực cao” [27; 28].  

Về vấn đề này, chúng ta có thể so sánh vị trí âm thanh của Chèo với Ca trù. 

Trong cuốn Ca trù nhìn từ nhiều phía (2003), các tác giả Nguyễn Xuân Khoát, Trần 

Văn Khê, Ngô Linh Ngọc và Nguyễn Đức Mậu đã nhiều lần xác định: “Ca trù chủ 

yếu dùng hơi trong, miệng không mở to, vị trí âm thanh đặt sâu trong cổ họng và 

vang miệng, ngân mũi” [67; 396]. Như vậy, khác với Chèo, vị trí âm thanh của Ca 

trù sâu trong cuống họng, khi nhả chữ đóng khẩu hình, đưa âm thanh lên mũi, tiếp 

tục ngân rung, nảy hạt, âm thanh tạo khoảng vang ở miệng, hốc mũi.  

Tiếp cận với một số nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Chèo Hà Nội để tìm hiểu vị trí 

âm thanh trong hát Chèo, ngày 15-9-2017, chúng tôi đã trao đổi, phỏng vấn và 

nghe nghệ sĩ trẻ nói về khoảng vang âm thanh trong hát Chèo. Trong đó, nghệ sĩ 

ưu tú Như Hiền, hiện nay là Phó đoàn của Nhà hát cho biết: “Ngày xưa, nghệ 

nhân hay hát vị trí âm thanh sâu ở trong cổ, khoang miệng, khi ngân rung mới 

đưa lên mũi, nhưng bây giờ các nghệ sĩ trẻ ảnh hưởng của lối hát nhạc mới, nên 

hát bằng giọng mé/giọng giả thanh (giọng chuyển) nhiều hơn, bởi vậy, trị ví âm 

thanh vang lên thường hay ở khoảng trán”.  

Về khoảng vang âm thanh trong hát Quan họ, trong những lần khảo sát điền 

dã, một số nghệ nhân như cụ Phụng, cụ Bàn và bà Sang ở làng Viêm Xá đều cho 

chúng tôi biết rằng: “Khoảng vang của Quan họ cổ chủ yếu là ở cổ họng, ngực, 

miệng và hát hoàn toàn bằng giọng thật, không hát giọng giả thanh lên mũi hay 

trán”. Nghệ nhân Trần Thị Phụng còn cho biết thêm: “Bây giờ nghệ sĩ trẻ thường 

hay hát cao và có dàn nhạc đệm, nên thường pha giọng chuyển, tuy nhiên không mở 

rỗng khẩu hình bên trong và tạo khoảng vang theo lối cộng minh của thanh nhạc 

phương Tây để vẫn ra chất của dân ca Quan họ”.  

Với những kiến giải của các nhà nghiên cứu và quan niệm của một số nghệ 

nhân, nghệ sĩ đã giúp chúng ta nhận diện rõ hơn về khoảng vang âm thanh trong hát 

Chèo và Quan họ. Chèo cổ và Quan họ cổ chủ yếu được hát bằng giọng ngoài hay 

còn gọi là giọng thật, nên khoảng vang âm thanh chủ yếu là ở khoang miệng; đôi 

khi được hát bằng giọng trong/giọng giả thanh với những giai điệu ở âm khu cao, 

nên khoảng vang ở hốc mũi. Đây là điểm chung về khoảng vang của hát Chèo và 
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Quan họ, tuy vậy vẫn có sự khác biệt. Do Chèo thường được hát ở âm khu cao với 

những quãng nhảy xa, khi hát nốt cao thường đóng khẩu hình luyến âm thanh đưa 

lên vòm mũi để tạo khoảng vang ở hốc mũi, làm cho âm thanh nghe lanh lảnh như 

hát giọng mé, giọng mũi, nên vị trí âm thanh thường được đặt ở khoảng giữa lưỡi 

và đầu lưỡi gần với chân răng hàm trên. Còn với hát Quan họ, chủ yếu là giọng thật, 

nên khoảng vang âm thanh thường phát ra ở khoang miệng, đôi khi có pha giọng để 

giải quyết những nốt cao trong bài, nhưng âm thanh vẫn ở khoang miệng, chứ không 

đưa lên trán và đầu, không hát giọng mũi, vì vậy vị trí âm thanh thường đặt ở khoảng 

giữa lưỡi và cuống lưỡi.  

2.1.3. Hơi thở 

Hơi thở trong ca hát được hiểu là một chu trình khép kín, kết hợp giữa quá 

trình lấy hơi, nén/giữ hơi thở và nhả hơi để phát thanh từ từ, đều hơi (hát liền một 

hơi) trong một câu hát Quan họ và Chèo.  

Hơi thở là một yếu tố quan trọng giúp thể hiện tốt bài hát. Chất lượng âm 

thanh cũng như hiệu quả thể hiện kĩ thuật phát âm - nhả chữ, tròn vành - rõ chữ, 

vang - rền - nền - nảy, ngân rung…, sắc thái tình cảm của bài hát… phụ thuộc rất 

nhiều vào hơi thở. Nếu biết vận dụng tốt cách nén hơi để cho hơi thở dài thì người 

hát có thể sẽ xử lí một cách thuận lợi các kĩ thuật to nhỏ, luyến, láy, ngân rền, nảy 

hạt, liền tiếng…, tạo cho âm thanh có độ vang sáng một cách thoải mái, câu hát 

mềm mại, mượt mà, không bị căng cứng... Bà Ngô Thị Thanh Hoài trao đổi và cho 

biết về vai trò của hơi thở: “Hơi thở trong hát Chèo rất quan trọng, nếu khi hát mà 

biết vận dụng hơi tốt thì câu hát sẽ được liền mạch, liền tiếng trong một hơi thở. 

Ngày nay, lớp diễn viên trẻ hát càng ngày càng cứng, ít liền tiếng và rung giọng”. 

Mỗi một lối hát có cách sử dụng hơi thở khác nhau, bởi vậy, âm thanh khi 

được phát ra cũng không giống nhau. Vấn đề này đã được nhiều tác giả đề cập đến 

và hầu như đã đi đến thống nhất rằng, dân ca chủ yếu sử dụng hơi thở ngực. Chúng tôi 

đã có cuộc trao đổi với nghệ nhân Nguyễn Thị Sang (68 tuổi ở Viêm Xá) vào chiều 

ngày 4-10-2017 về vấn đề hơi thở và được nghệ nhân cho biết: “Hơi thở trong hát 

Quan họ rất quan trọng, nếu không có một hơi thở tốt thì tiếng hát sẽ yếu, sẽ kém 

vang, ít độ rền… Tôi thường lấy hơi ngực, khi hát hơi thở bắt đầu ở ngực và có nén 

một chút ở bụng, khoảng gần chỗ ức ngực”. 
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Những nhận định về hơi thở trong Chèo, Quan họ nói riêng và âm nhạc dân 

tộc nói chung của hai nhà sư phạm thanh nhạc là Nguyễn Trung Kiên và Hồ Mộ La 

cũng đều thống nhất cho rằng: hơi thở trong dân ca chủ yếu sử dụng hơi thở ngực. 

Cuốn Phương pháp sư phạm thanh nhạc của tác giả Nguyễn Trung Kiên tuy nghiên 

cứu về thanh nhạc phương Tây, nhưng cũng bàn về hơi thở liên quan đến hát dân 

ca: “Kiểu thở ngực tạo điều kiện phát ra một âm thanh nhẹ nhàng với âm lượng nhỏ, 

đáp ứng yêu cầu những thể loại không có cao trào lớn, chẳng hạn những bài trữ tình 

nhỏ, những bài dân ca có giai điệu dịu dàng, uyển chuyển, sử dụng hơi thở ngực 

phù hợp với các ca sĩ chuyên nghiệp có giọng hát nhẹ nhàng, thường hay hát những 

ca khúc trữ tình và những bài dân ca” [47; 52]. Cùng chung nhận định về cách vận 

dụng hơi thở trong hát dân ca, nhà giáo Hồ Mộ La cho rằng: “Ca khúc dân tộc có 

yêu cầu hoàn toàn ngược lại với thanh nhạc: tiếng hát nhẹ nhàng, không được 

dày tròn như tiếng hát cổ điển. Hát bằng hơi thở ngực, nếu hơi thở sâu, tiếng hát 

tròn, đầy sẽ làm mất đi phong cách tiếng hát dân tộc”[54;170]. Trong ý kiến này, 

tác giả đã đúng khi nhận định hơi thở trong hát dân ca là hơi ngực, nhưng tác giả 

cho rằng, hát dân ca nhẹ nhàng nên không được dày tròn như hát cổ điển e rằng 

chưa hợp lí. Trên thực tế, lối hát nào cũng cần đạt tới âm thanh được tròn đầy tiếng 

và rõ lời ca, tùy vào từng lối hát mà có cách phát âm - nhả chữ cho phù hợp, tạo nên 

âm sắc đặc trưng của mỗi một loại hình dân ca. 

Chúng tôi nhất trí quan điểm hơi thở của dân ca là hơi ngực, tuy vậy, nếu chỉ 

sử dụng hơi ngực, với câu hát mang tính kịch theo các dạng nhân vật hoặc với câu 

dài và cần rền, rung ngân, luyến láy sẽ bị thiếu hơi. Bởi vậy, hát Quan họ và Chèo 

được sử dụng hơi thở ngực kết hợp với hơi thở phần bụng trên (gần ức ngực). Tùy 

thuộc vào thể loại và bài/làn điệu cụ thể mà có cách vận dụng kết hợp hơi thở ngực 

với hơi thở bụng trên sao cho phù hợp. Chẳng hạn, hát Quan họ chủ yếu sử dụng 

hơi thở ngực, một phần kết hợp hơi thở bụng trên (gần ức ngực). Hơi thở trong 

Chèo được sử dụng kết hợp giữa hơi thở ngực với hơi thở bụng trên.  

Sở dĩ Chèo có hệ thống làn điệu phong phú với tính chất âm nhạc khác nhau, 

nên hơi thở cũng có sự khác nhau tùy thuộc theo tính chất làn điệu, nhân vật cụ thể. 

Có thể phân tách cách xử lí hơi thở của Chèo thành hai kiểu như sau:   
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- Cách vận dụng hơi thở kiểu thứ nhất: Đối với những làn điệu trữ tình, sâu 

lắng, ngâm ngợi, ai oán… như các điệu trong hệ thống hát Vãn, Vỉa-Ngâm, Ca lẻ, 

Đường trường… thường phù hợp với các vai đóng chính diện như nữ/Đào Chín, 

nam Thư sinh… Dạng nhân vật này hay thể hiện những làn điệu trữ tình, ngâm 

ngợi, bi thương…, nên miệng thường mở ngang, nhỏ, hát kín miệng, khi hát chủ 

yếu được sử dụng hơi thở ngực, đôi khi có kết hợp với hơi thở phần bụng trên (gần 

ức ngực) để xử lí những quãng cao và những nốt ngân rung dài, cao ở câu hát ngâm 

ngợi khó trong bài.  

- Cách vận dụng hơi thở kiểu hai: Đối với những làn điệu vui hoạt, hài hước, 

kịch tính, chua ngoa như các điệu trong hệ thống hát Sắp, Hề… thường phù hợp với 

các vai Hề và những nhân vật đóng phản diện như Đào lệch, Đào pha, Lão, Mụ ác. 

Dạng nhân vật này thường thể hiện những làn điệu kịch tính, chua ngoa, hài hước, 

nên miệng hay được mở to, khi hát chủ yếu sử dụng hơi thở sâu xuống phần bụng 

(bụng trên gần ức ngực), có đôi chỗ sử dụng hơi thở ngực để hát những nốt thấp 

hoặc những câu Vỉa đầu trong bài. 

2.1.4. Phát âm - nhả chữ  

Từ điển Tiếng Việt (2008) giải thích phát âm “là phát ra các âm thanh của 

một ngôn ngữ bằng các động tác của môi, lưỡi, răng…” [83; 951]. Có thể nói, phát 

âm - nhả chữ là kết quả của quá trình tạo âm của bộ phận khẩu hình, gồm cả 

hình dáng bên ngoài lẫn bên trong miệng như môi, răng, lưỡi, hàm dưới, vòm 

miệng, kết hợp với hơi thở, giúp cho việc phát thanh, nhả chữ được tròn vành - 

rõ chữ, hay còn được gọi là “tròn tiếng hát và rõ lời ca”. 

Tròn vành là âm thanh tròn đầy của từng tiếng, từng chữ khi hát, nhất là khi 

luyến, láy, âm thanh phải tròn trịa, đầy đặn từng tiếng để rõ phần lời ca. Còn rõ chữ 

là hát phải rõ thanh điệu của từng chữ, hướng tới mặt ý nghĩa của lời ca, để người 

nghe thấy rõ lời ca, không bị lẫn từ này sang từ khác, khiến sai nghĩa của từ.  

   Trong ca hát cổ truyền Việt Nam thường gặp cụm từ hát “tròn vành, rõ chữ”.  

Tròn ở đây có nghĩa là gọn gàng, đầy đủ, trọn vẹn, chứ không có nghĩa “hình tròn” 

của miệng hát. Không nên hiểu hát tròn vành là miệng hát mở tròn to như khi hát 

dòng thanh nhạc cổ điển thính phòng phương Tây (từ đây sẽ gọi tắt là thanh nhạc cổ 
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điển thính phòng), mà nên hiểu “hát tròn vành” nghĩa là âm thanh phải tròn, gọn 

gàng, sáng sủa, thanh thoát. 

Có thể nói, đặc trưng về phát âm - nhả chữ của Chèo và Quan họ là “tròn 

vành - rõ chữ”. Phát âm“tròn vành - rõ chữ” của Chèo và Quan họ theo nguyên tắc 

của tiếng nói người Việt vùng châu thổ sông Hồng: về dấu giọng (thanh điệu), về 

ngữ điệu lên bổng xuống trầm và có liên quan đến luyến chữ, luyến âm… Đây cũng 

là đặc điểm chung của dân ca châu thổ sông Hồng nói riêng và dân ca các vùng 

miền khác nói chung, vì tiếng Việt có dấu theo tiếng nói của từng vùng miền.  

Để âm thanh đạt tiêu chuẩn “tròn vành - rõ chữ”, phát âm - nhả chữ trong hát 

Chèo và hát Quan họ cần được thực hiện đúng cách. Ngoài ra, khi hát cần đảm bảo 

phải có vị trí, hơi thở và khẩu hình đúng theo tiêu chuẩn của dân ca, tức khẩu hình 

mở ngang, hơi thở ngực và vị trí âm thanh chủ yếu ở khoang miệng. Bên cạnh đó, 

chúng tôi nhấn mạnh, đặc trưng trong kĩ thuật hát sẽ chi phối trực tiếp, quyết định 

âm thanh đạt độ “tròn vành - rõ chữ” theo tiêu chuẩn của lối hát dân ca, đó là đặc 

trưng luyến, láy chữ và xử lí thanh điệu.  

          Để câu hát Chèo và Quan họ nói riêng và dân ca nói chung đạt được sự tròn 

tiếng – rõ lời, cần có sự phân chia cách phát âm 1 chữ khi hát thành 3 giai đoạn. Các 

giai đoạn phát âm - nhả chữ trong hát dân ca có những đặc trưng riêng, khác nhau 

tùy từng thể loại, nhưng tựu trung ở mỗi loại hình nghệ thuật nào người ta cũng 

đều phải nhắm tới một yêu cầu, được đúc kết trong một câu, tựa như một nguyên 

tắc, là phải “tròn vành, rõ chữ”. Trong hát Chèo và hát Quan họ nói riêng và ca hát 

nói chung, phát âm - nhả chữ được chia thành 3 giai đoạn: giai đoạn 1 là bắt đầu - 

giai đoạn 2 là tiếp diễn và giai đoạn 3 là kết thúc, mà chúng tôi gọi là khởi chữ - mở 

chữ - đóng chữ. 

- Các giai đoạn phát âm - nhả chữ của Chèo: 

+ Khởi chữ hay khởi tiếng: Đây là giai đoạn bắt đầu khi hát một chữ. Với giai 

đoạn này sẽ được hát từ thanh không, chẳng hạn, chữ kìa - bắt đầu hát là ki -, chữ có 

bắt đầu hát là co -, chữ mạn được bắt đầu hát là ma -, chữ thuyền bắt đầu hát là thuyê. 

 + Mở chữ hay mở tiếng: Đây là giai đoạn tiếp diễn theo sau của giai đoạn bắt 

đầu. Mở chữ hay mở tiếng là quá trình luyến nguyên âm chính về thanh điệu, nhưng 
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không ngân nga, rung giọng, mà hát nhanh, như các âm à, ó, a, ê… ở các chữ kìa có 

mạn thuyền… Trong hát Chèo, giai đoạn mở chữ luôn được lướt nhanh, thường kết 

hợp với luyến láy về thanh điệu chính của chữ. 

+ Đóng chữ hay đóng tiếng: Đây là giai đoạn kết thúc khi hát một chữ. Khi 

đóng chữ được luyến, láy tròn tiếng hát về đúng thanh điệu của chữ và tiếp tục rung 

giọng, tạo cho âm thanh được liền hơi, vang sáng, tạo thuận lợi cho quá trình ngân 

nảy hạt ở giai đoạn đóng chữ, như các âm ia, óóó.., ạn ạn ạn...,ền ền ền… trong các 

chữ kìa có mạn thuyền. Ở giai đoạn đóng chữ, âm thanh được luyến về đúng thanh 

điệu của chữ đó, tiếp tục ngân rung, làm cho tiếng hát được rõ chữ. 

Đây là nhận xét mang tính khái quát chung cho các giai đoạn phát âm - nhả 

chữ trong Chèo, tuy nhiên, phát âm nhả chữ còn tùy thuộc vào tính chất âm nhạc 

của làn điệu, vào các kĩ thuật hát khác như ngân rung, nhấn ngắt, liền hơi… của 

từng câu hát và ngoài ra, còn phụ vào trạng thái tình cảm của tình huống kịch đối 

với nhân vật cụ thể trong Chèo. 

- Các giai đoạn phát âm - nhả chữ của Quan họ: 

Đối với Quan họ, cách phân chia cấu trúc tiếng hát với 3 giai đoạn trong phát 

âm - nhả chữ giống Chèo ở giai đoạn đầu / khởi chữ, nhưng lại khác ở mở chữ và 

đóng chữ, làm nên nét đặc trưng riêng cho Quan họ: 

          + Khởi chữ: Đây là giai đoạn mở đầu, gồm âm đầu, âm đệm và âm chính của 

âm tiết. Chẳng hạn, chữ lam được bắt đầu hát là la-, chữ gọi được bắt đầu hát là go-, 

chữ yêu bắt đầu hát là yê-… 

+ Mở chữ: Ở giai đoạn này, âm chính được tiếp diễn và mở rộng, như các âm 

a, ê, o, ê… trong các chữ lam, điền, gọi, yêu… Trong hát Quan họ, giai đoạn mở chữ 

luôn được ngân rung aaa, ooo, êêê, thường kết hợp với luyến và nảy hạt. Chẳng 

hạn, ở chữ lam, khẩu hình mở thêm sau giai đoạn khởi chữ, vị trí âm thanh không 

thay đổi và được ngân rung tạo thành nhiều âm a liên tiếp, làm cho âm thanh vừa có 

độ vang, lại vẫn đảm bảo độ rền cho câu hát. 

+ Đóng chữ: Đây là giai đoạn cuối cùng khi hát ngân một chữ, bao gồm âm 

chính và âm cuối, như -am,-oi,-êu… trong các chữ lam, gọi, yêu… Giai đoạn đóng 

chữ thường mang thanh điệu của chữ đó, làm cho tiếng hát được rõ chữ. Tuy vậy, ở 
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các trường hợp nhấn nhá, nảy hạt, thanh điệu có cách xử lí phức tạp hơn, chúng tôi 

sẽ bàn ở phần kĩ thuật hát nảy hạt. 

Nhờ sự phân chia giai đoạn của quá trình hát ngân một chữ ta có thể nhận 

biết sự khác nhau tinh tế trong cách phát âm - nhả chữ của Chèo, Quan họ cũng như 

các thể loại dân ca khác. So sánh với hát Xẩm cho thấy: “Cách nhả chữ của Xẩm có 

cường độ mạnh, tạo cảm giác thô ráp, thủng thẳng “hát tiếng một” làm cho Xẩm đặc 

biệt không giống với bất cứ một loại hình ca hát dân gian nào” [56; 50]. Quan sát 

cách phát âm - nhả chữ của nghệ nhân Hà Thị Cầu trong video của Viện Âm nhạc, 

chúng tôi thấy, Xẩm thường nhấn mạnh bằng cường độ ở giai đoạn khởi chữ hoặc 

đóng chữ, với kiểu đóng chữ nhanh, nhiều khi đến mức đột ngột, giữ đúng thanh 

điệu ở suốt quá trình hát, làm cho tiếng hát gần với tiếng nói, mà âm thanh lại mộc 

mạc, rất đặc sắc. Còn với Ca trù : “Cách nhả chữ của Ca trù cho thấy một đặc 

điểm khá rõ về nhịp độ khởi -  mở - đóng chữ diễn ra tương đối chậm và dàn trải, 

trong nghệ thuật ca hát cổ gọi là đai từ. Với cách nhả chữ này - đai từ, nguyên 

âm - trung tâm chữ được mở rộng hơn, nên giọng hát đạt độ vang, mạnh mẽ, rền 

rĩ hơn” [56; 47]. 

Như vậy, mỗi thể loại dân ca đều có cách phát âm - nhả chữ với những nét 

đặc trưng riêng. Chúng ta có thể cảm nhận được cách phát âm - nhả chữ của mỗi loại 

hình ca hát, song miêu tả chi tiết bằng lời đặc trưng phát âm - nhả chữ của các thể loại 

ca hát, phân biệt rõ thể loại này với thể loại khác là công việc không đơn giản, đòi hỏi 

nhiều công phu và khả năng phát hiện tinh tế. 

2.1.5. Luyến chữ  

Luyến chữ có liên quan đến thanh điệu trong phát âm - nhả chữ. Vì thế, khi 

bàn đến phát âm - nhả chữ cần đề cập đến kĩ thuật luyến chữ. Có thể nói, đặc trưng hát 

luyến chữ hay còn được hiểu là luyến, láy theo từng chữ, từng câu hát là một kĩ thuật 

quan trọng trong mỗi thể loại ca hát và thường thấy ở âm nhạc dân gian. Đặc trưng luyến 

không thể biểu đạt hết bằng cách ghi nốt nhạc, mà phải do chính nghệ nhân, nghệ sĩ 

hát theo cảm nhận tinh tế trong xử lí kĩ năng luyến tiếng hát ở mỗi người. Nhiều 

khi, luyến chữ không được nhất quán, mỗi lần hát là một lần xử lí khác nhau, nhưng 

vẫn đảm bảo khi luyến phải dựa vào lòng bản của bài hát. Luyến chữ được lưu 
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truyền qua cách truyền khẩu để giữ lại cái hồn cốt đặc trưng ở mỗi thể loại ca hát 

truyền thống, không giống với cách luyến, láy như khi hát thính phòng, nhạc nhẹ.  

 Luận bàn về cách hát luyến trong dân ca, tác giả Trần Ngọc Lan nhận định: 

“Luyến làm cho quyện giữa âm này với âm kia khiến chữ (ca từ) được mềm và câu 

hát được rền tiếng”. Tác giả còn bàn thêm: “Luyến thường đi liền với thanh điệu, 

làm rõ thanh điệu. Luyến có thể diễn ra nhanh hoặc chậm tùy thuộc vào làn điệu, 

dòng nhạc và nghệ thuật ca hát” [56; 119].  

          Từ những quan điểm trên và qua thực tế nghiên cứu, chúng tôi cho rằng 

luyến chữ là sự gắn kết giai điệu với các bước đi liền bậc, nhảy quãng lên, xuống 

được nối tiếp liền nhau trong một chữ và từ chữ này sang chữ khác, làm cho câu hát 

được quyện rền tiếng, không bị cứng, thuận lợi cho cách hát liền hơi, ngân rung, rền 

tiếng. Cách luyến chữ cần hát luyến, láy tròn từng chữ/tiếng hát theo một vòng tròn 

luyến về thanh điệu, đóng tiếng hát để được tròn tiếng- rõ lời ca.     

2.1.5.1. Luyến chữ trong hát Chèo  

Hát luyến chữ của Chèo với 3 giai đoạn làm cho chữ, câu hát được luyến 

tròn tiếng, rõ lời ca. Làn điệu Chèo thể hiện nhiều tính chất sắc thái khác nhau, nên 

khi hát, kể cả luyến chữ cũng được xử lí không giống nhau. Với những làn điệu 

nhanh, vui, linh hoạt, luyến chữ thường nhanh, ở giai đoạn khởi chữ hát từ thanh 

không, giai đoạn mở chữ hát vào thẳng thanh điệu, tiếp tục luyến lên hoặc xuống ở 

nguyên âm của chữ đó, kết thúc luyến một chữ được đóng tiếng hát lại và không 

luyến thêm ở cuối câu.  

           Ví dụ số 8:                    SẮP CỔ PHONG 

                                      (Trích phần Thân )          Người hát: Ông Năm Ngũ 

                                                                            Ghi âm: Bùi Đức Hạnh 

 

Với ví dụ trên, chẳng hạn chữ khách, ơi, tình, sao chả sẽ được hát luyến, láy 

với 3 giai đoạn sau: chữ khách khởi chữ sẽ luyến từ thanh không dấu là kha, mở chữ  

luyến giai điệu đi lên kết hợp với thanh điệu á, đóng chữ sẽ luyến, láy tròn tiếng hát 
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cùng với thanh điệu làm rõ chữ và đóng tiếng hát ở vần ách. Luyến tương tự như 

vậy ở các chữ khác, tùy vào từng chữ mà có cách xử lí thanh điệu cho phù hợp.  

Với những làn điệu ngân nga, trữ tình, quá trình luyến chữ khác với những 

bài nhanh, vui, linh hoạt. Ở giai đoạn khởi chữ sẽ được luyến từ thanh không, giai 

đoạn mở chữ tiếp tục luyến nguyên âm của chữ, đóng chữ sẽ láy đuôi nguyên âm 

kết hợp với thanh điệu, sao cho câu hát được tròn đầy và tiếp tục ngân, đưa âm 

thanh lên mũi để rung giọng, sau khi đã đóng tiếng hát. Ở giai đoạn khởi chữ sẽ 

được luyến từ thanh không, giai đoạn mở chữ tiếp tục luyến nguyên âm của chữ, 

đóng chữ sẽ láy đuôi nguyên âm kết hợp với thanh điệu, sao cho câu hát được 

tròn đầy và tiếp tục ngân, đưa âm thanh lên mũi để rung giọng, sau khi đã đóng 

tiếng hát.  

Ví dụ số 9:     CON TÒ VÒ  

                                                           (Trích)                     Người hát: Cụ Trùm Thịnh 

               Ghi âm: Bùi Đức Hạnh 

 

Trong câu hát Vỉa trên, ở những chữ buồn, rầu, rĩ, tôi, buồn, non sẽ được hát 

luyến, láy với 3 giai đoạn: chữ buồn, khởi chữ sẽ luyến từ thanh không dấu là buô, 

mở chữ sẽ luyến giai điệu đi lên, kết hợp với thanh điệu ồ, đóng chữ sẽ luyến, láy 

tròn chữ kết hợp với thanh điệu để rõ lời ca và đóng tiếng hát ở cuối chữ là ồn…, 

tiếp tục ngân và đưa âm thanh lên mũi để rung giọng ở cuối câu hát.  

2.1.5.2. Luyến chữ trong hát Quan họ  

Quan họ có nhiều bài ngân nghỉ tự do, tốc độ chậm hoặc vừa phải, với những 

bài này, luyến chữ được phân chia làm 3 giai đoạn giống với Chèo. Tuy nhiên, xử lí 

luyến chữ khác với Chèo ở giai đoạn giữa - mở chữ, chẳng hạn, chữ liễu sẽ được 

luyến liê…ê ê ê (luyến chữ ở mở chữ) và kết thúc quá trình luyến chữ ở đóng tiếng 

hát iễu. Với hát luyến của Chèo lại được ngân rung, luyến, láy chữ ở giai đoạn cuối 

- đóng tiếng hát. 
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Quan họ ít có bài/ điệu hát nhanh, tuy vậy, với những bài hát kiểu này, khi 

xử lí luyến, láy cũng rất nhanh. Với giai đoạn khởi chữ được hát luyến từ thanh 

không, khi mở chữ không ngân rung luyến láy ở nguyên âm, mà hát vào thẳng 

thanh điệu của chữ đó, đóng tiếng hát không luyến láy rung ngân ở giai đoạn cuối, 

chẳng hạn, chữ liễu được luyến liê…ễu..iễu. 

Luyến chữ trong hát Quan họ so sánh với Chèo, Ca trù và Xẩm có cách xử lí 

khác nhau. Chẳng hạn như trong Ca trù, luyến 1 chữ chỉ cần 2 giai đoạn, khi đóng 

tiếng hát sẽ láy đuôi, rung âm thanh của chữ đó. Giai đoạn khởi chữ và mở chữ 

được phát thanh cùng lúc (giai đoạn 1), sau đó đóng chữ lại (giai đoạn 2) như chữ 

mới, ngày, nào, chưa, biết, chi chi (trích trong bài Hồng hồng tuyết tuyết) được hát 

là mớ…ới, ngà…ày, nà…ào... Hoặc, trong hát Xẩm, với cách hát mộc, nhấn thẳng 

vào từng chữ, khi xử lí luyến chữ thường chỉ nhấn ở giai đoạn khởi chữ vào thẳng 

thanh điệu, sau đó đóng tiếng và láy đuôi của chính chữ đó. Thí dụ, ở chữ mẹ, đã, 

xế, bóng, chiều, sương (trích trong bài Xẩm thập ân), sẽ được hát là mẹ…ẹ, đã…ã, 

xế…ế, bóng…óng, chiều…ều, sương…ơng. 

Như vậy, luyến chữ ở 3 giai đoạn với cách phát âm - nhả chữ theo đặc trưng 

của từng thể loại là một trong những nhân tố quan trọng, góp phần giúp cho giọng hát 

đạt độ tròn vành - rõ chữ, tạo nên âm sắc riêng, làm cho phong cách của lối hát Chèo, 

Quan họ không giống với các thể loại ca hát khác. 

2.1.6. Xử lí thanh điệu  

Xử lí thanh điệu là một quá trình trong phát âm nhả chữ và luôn được gắn 

liền với quá trình luyến chữ. Luyến chữ và xử lí thanh điệu trong hát dân ca đóng 

vai trò quan trọng, mỗi thể loại ca hát lại có cách xử lí thanh điệu khác nhau. Vì 

vậy, nếu ta hát tốt các kĩ thuật mà xử lí thanh điệu không khéo, đôi khi lại luyến sai 

dấu giọng, thì âm thanh sẽ không đạt yêu cầu tròn vành - rõ chữ. 

Xử lí thanh điệu trong hát dân ca được hiểu là cách xử lí các thanh điệu trong 

quá trình luyến, láy chữ, tùy từng thanh điệu mà có cách luyến khác nhau, giúp cho 

quá trình phát âm - nhả chữ được rõ lời.  

Thanh điệu tiếng nói được phân loại dựa trên âm điệu, theo tiếng Việt chuẩn 

(tiếng Hà Nội) thì thanh điệu được chia làm 6 thanh (huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã và 

thanh không), có thể xếp làm hai loại: bằng và trắc. Thanh bằng có 2 thanh: không 
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và huyền. Thanh trắc có 4 thanh: sắc, nặng, hỏi và ngã. Các thanh bằng có đặc 

trưng chung là âm điệu bằng phẳng, không gấp khúc, êm ái, dễ nghe. Các thanh 

trắc có đặc điểm chung là âm điệu không êm ái, dễ nghe như thanh bằng, các thanh 

hỏi và ngã không bằng phẳng và bị gấp khúc. Những người nói tiếng Việt ở các 

vùng miền khác nhau như Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Nam bộ phát âm khác nhau rõ 

nhất ở dấu thanh, nhất là ở những tiếng mang thanh trắc, điều này thể hiện trong 

phát âm - nhả chữ theo giọng bản địa, mang đặc trưng vùng miền. 

Vấn đề thanh điệu và cách xử lí trong hát dân ca có ý nghĩa quan trọng, chi 

phối trực tiếp đến tiếng hát được tròn vành - rõ chữ.  

2.1.6.1. Xử lí thanh điệu trong hát Chèo  

Kĩ thuật hát Chèo tương đối phong phú, phức tạp bởi Chèo thuộc thể loại âm 

nhạc sân khấu, mặc dù nhiều làn điệu Chèo cổ được lấy từ dân ca, song yếu tố vở 

diễn với hệ thống các nhân vật thể hiện tính cách khác nhau đã chi phối và quy định 

kĩ thuật hát, đồng thời với đó là đòi hỏi về kĩ thuật xử lí thanh điệu cũng có phần 

phức tạp, không giống với các lối hát khác.    

Kĩ thuật xử lí thanh điệu trong hát Chèo chủ yếu có hai cách:  

Đối với những làn điệu hát nhanh, vui, rộn ràng, hài hước thì khi hát ở cả 3 

giai đoạn được phát âm giống nói, đọc và vào thẳng thanh điệu luôn ở khởi chữ.   

Với những làn điệu ngâm ngợi, vỉa, trữ tình, sâu lắng… có tốc độ hát chậm, 

ngân nga thì nhiều khi phát âm-nhả chữ ở giai đoạn đầu - khởi chữ không đi thẳng 

vào thanh điệu chính như hát nhanh, mà có thể thông qua một thanh điệu khác. 

Chẳng hạn như các chữ có dấu sắc, nặng, hỏi, ngã có thể mở chữ bằng thanh không 

hay thanh huyền (còn tùy thuộc vào cao độ của giai điệu). Sau đó, đến giai đoạn 

giữa - mở chữ mới hát vào thanh chính của chữ đó. Giai đoạn cuối - đóng chữ tiếp 

tục luyến nguyên âm hoặc phụ âm để rõ chữ của lời ca. Chẳng hạn hát chữ lới, nọ sẽ 

hát là lơ… ớ…ới ới ới và no…ọ…ọ ọ ọ ọ…  

2.1.6.2. Xử lí thanh điệu trong hát Quan họ 

  Hát Quan họ cũng có hai cách xử lí thanh điệu: Đối với những điệu có tốc 

độ hát chậm như Bỉ, ngâm ngợi, trữ tình…,  khởi chữ chủ yếu được bắt đầu hát từ 

thanh không hoặc có thể là thanh huyền (dù đó là các chữ với thanh sắc, ngã, hỏi, 
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nặng), mở chữ được ngân rung, luyến, láy nguyên âm chính và đóng chữ mới về 

đúng thanh điệu của chữ đó. Ví dụ như chữ thuyền được hát là thuyê …. êêê.. ền, chữ 

không hát là khô…ô ô ô…ông, chữ hỏi hát là ho…o o o..ỏi… Như vậy, trong Quan họ, 

một chữ được hát luyến tròn ở giai đoạn mở chữ, tạo cho âm thanh vang, rền, đến khi 

đóng tiếng mới về đúng thanh điệu của chữ đó, để được tròn tiếng - rõ lời ca.  

Đối với những điệu có tốc độ hát nhanh, rộn ràng, hát vào thẳng thanh điệu ở 

khởi chữ, không rung, luyến ở mở và đóng chữ. 

 Điểm qua cách xử lí thanh điệu trong hát Chèo và hát Quan họ cho thấy sự 

khác biệt rất tinh tế trong cách phát âm, nhả chữ ở các giai đoạn khởi, mở, đóng chữ 

của từng thể loại. 

2.2. Kĩ thuật đặc trưng của hát Chèo và hát Quan họ  

2.2.1. Kĩ thuật đặc trưng của hát Chèo  

Chèo là thể loại âm nhạc sân khấu, bởi vậy có nhiều đặc trưng trong cách thể 

hiện âm nhạc, kĩ thuật hát, nghệ thuật biểu diễn phù hợp với nhân vật cụ thể theo 

từng vở diễn. Như đã nêu ở chương 2, hệ thống nhân vật trong Chèo biểu trưng cho 

nhiều tính cách trong xã hội, nên các làn điệu, bài bản trong Chèo rất phong phú để 

thể hiện đa dạng các tình huống kịch cũng như các trạng thái, cung bậc tình cảm của 

con người và có thể quy vào 8 hệ thống làn điệu. Do đó, cách biểu hiện trong khi 

hát cũng như kĩ thuật hát rất đa dạng và phong phú.         

Tiếp cận với các quan điểm trên để nhận diện đặc trưng kĩ thuật hát mà sẽ 

được chúng tôi trình bày ở phần dưới đây của luận án. Kế thừa kết quả nghiên cứu 

của một số tác giả có ít nhiều đề cập đến kĩ thuật hát Chèo như: Hoàng Kiều, Bùi 

Đức Hạnh, Nguyễn Thị Tuyết, Trần Ngọc Lan…; các nghệ nhân, nghệ sĩ mà đã nêu 

ở các chương trước của Luận án, chúng tôi xin được tổng kết một số đặc trưng tiêu 

biểu trong lối hát Chèo là: nảy hạt, rung giọng (theo cách nói dân gian của nhà nghề 

thì gọi là rung gẫy khúc); hát liền hơi (theo nhà nghề gọi là liền hơi bắt lẳng), ngắt, 

nhấn hơi là những yêu cầu cần phải đạt tới của kĩ thuật hát Chèo.  

Tìm hiểu thêm về vấn đề này, ngày 21.09.2017, NCS đã gặp gỡ với nghệ sĩ 

nhân dân Đoàn Thanh Bình, nguyên là GV dạy hát Chèo tại Khoa Kịch hát dân tộc 

của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội để trao đổi về những kĩ thuật hát 
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của Chèo. Cô Bình cho biết: “Từ xưa cho tới nay vẫn dạy SV một số kĩ thuật hát 

Chèo như liền hơi, nghệ nhân xưa hay gọi là liền hơi bắt lẳng, cách nhấn, ngắt, hát 

nhanh, nảy hạt và ngân rung giọng, đây là những kĩ thuật đặc trưng của hát Chèo”.  

  Trước khi tìm hiểu các kĩ thuật đặc trưng, luận án xin được trình bày đôi nét 

về phân loại giọng trong Chèo. Chèo có cách phân loại giọng hát theo quan niệm 

âm dương gồm hai loại chính: Giọng Thổ cho nam và giọng Kim cho nữ. 

 - Cách phân loại giọng cho nam: Giọng thổ của nam có thổ trung và thổ 

đồng. Ngoài ra, giọng nam còn có giọng thổ bùn, giọng lá, nhưng hai loại giọng này 

đến nay ít sử dụng.  

- Cách phân loại giọng cho nữ: Về giọng kim của nữ, loại này được chia làm 

3 giọng là kim mùi, kim vắt và kim pha thổ. Theo tác giả Bùi Đức Hạnh thì: “Giọng 

kim mùi là loại giọng quý hiếm, hát được âm vực cao nhưng nghe vẫn êm ái, ấm áp, 

mùi mẫn và có màu. Giọng kim vắt là loại giọng tuy có độ vang, nhưng âm sắc hơi 

chói tai, đặc biệt ở những âm vực cao, không được ấm như giọng kim mùi ” [27; 

29]. Còn giọng kim pha thổ là giọng hát có độ vang nhưng tầm cữ không cao và lại 

pha chất ồ, khàn của giọng thổ. 

Để hiểu hơn về cách phân loại giọng của Chèo, xin được so sánh với giọng 

hát mới trong thanh nhạc phương Tây (tuy nhiên chỉ mang tính tương đối) về tầm 

cữ, âm sắc và có nhận định như sau:  

- Về giọng nam: Giọng thổ trung có thể coi như tương đương với giọng nam 

trung. Giọng thổ đồng coi như gần giống với giọng nam cao.  

- Về giọng nữ: Giọng kim mùi có thể coi tương tương với giọng nữ cao, âm thanh 

nghe vang xốp, êm ái, mùi mẫn. Giọng kim vắt gần với giọng nữ cao nhưng âm thanh 

mảnh, nhẹ, lanh lảnh. Giọng kim pha thổ coi như gần giống với giọng nữ trung.  

Nhận diện, làm sáng tỏ các loại giọng hát trong Chèo giúp cho chúng tôi xác định 

giọng hát và lựa chọn làn điệu Chèo phù hợp cho SV.  

2.2.1.1. Liền hơi 

Hát liền hơi, hay còn được gọi liền hơi bắt lẳng là kĩ thuật cơ bản, đóng vai 

trò quan trọng được sử dụng nhiều trong làn điệu Chèo cổ. Có thể coi hát liền hơi 

gần với hát liền giọng trong kĩ thuật thanh nhạc cổ điển thính phòng phương Tây.  
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Trong thanh nhạc cổ điển thính phòng, hát liền giọng (legato) là kĩ thuật rất 

quan trọng và cơ bản. Tác giả Nguyễn Trung Kiên đã nhận định trong cuốn Phương 

pháp sư phạm Thanh nhạc: “Hát liền giọng là cách hát chuyển tiếp liên tục, đều đặn 

từ âm nọ sang âm kia, tạo nên những câu hát liên kết không ngắt quãng…trong một 

hơi thở” [47; 104].  

Trao đổi với nghệ sĩ nhân dân Ngô Thị Thanh Hoài ngày 23. 09. 2017, bà 

cho biết: “Hát liền hơi trong Chèo đòi hỏi phải hát liền tiếng, liền giọng, khi hát 

không được ngắt hơi nhiều lần, mà chỉ được lấy một hơi thở và giữ hơi để hát 

đến hết câu hát”.  

 Đồng tình với các quan điểm trên, chúng tôi nhận thấy, lối hát liền hơi 

trong Chèo là kĩ thuật hát liền tiếng, liền giọng trong một hơi thở, được ngân 

rung đều đều, liên tục, giai điệu nối tiếp nhau giữa các âm, kết hợp luyến, láy 

chữ, tạo đường cong uốn lượn, nhấn vuốt bắt từ dưới lên, lẳng từ trên xuống và 

ngược lại trong một hơi Chèo.   

Liền hơi/liền giọng là kĩ thuật hát khó, có ở nhiều loại hình ca hát. Trong 

Chèo, cách hát liền hơi có nguồn gốc từ dân ca. Kĩ thuật hát liền hơi đều có những 

yếu tố luyến, vuốt mềm mại làm cho câu hát được liền giọng trong cùng một hơi 

thở. Ngoài tính trữ tình uyển chuyển của giai điệu, liền hơi còn được biểu hiện trong 

từng câu, từng lời nói và đều có yếu tố luyến, vuốt. Kĩ thuật này có thể được ứng 

dụng cho nhiều làn điệu Chèo thể hiện tính chất sắc thái như ngâm ngợi, trữ tình, 

sâu lắng, mượt mà như bài: Đào liễu, Con nhện giăng mùng, Con tò vò, Trần tình, 

Dương xuân… [PL 3.1.10 tr.251; 3.1.13 tr.257; 3.1.15 tr.265; 3.1.5 tr.229] và 

thường phù hợp với các nhân vật nữ chín, nam thư sinh… 

  Ví dụ 10:      DƯƠNG XUÂN  

  (Trích)       Người hát: NN Đặng Thạch Lệ 

                                                               Ghi âm: NCS Đặng Thị Lan, ngày 5.10.2017 
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          Trong ví dụ trên, chủ yếu là kĩ thuật hát liền hơi, có vuốt bắt lẳng ở chữ con 

bướm i từ dưới lên và giữ nốt, rung giọng luyến nguyên âm i i rồi bắt lẳng từ trên đổ 

xuống ở chữ nó dạo… Với những chỗ có trường độ kéo dài như nốt trắng, vẫn phải 

ngân rung giọng hát chứ không được ngắt nghỉ hơi thở. 

2.2.1.2. Nhấn, ngắt 

Trong Chèo, kĩ thuật hát nhấn, ngắt hơi là yêu cầu cơ bản, giúp cho câu hát 

nghe da diết, giàu cảm xúc, biểu đạt tính cách nhân vật sâu sắc, rõ ràng, kịch tính 

hơn. Kĩ thuật nhấn, ngắt kết hợp với nhau thường được sử dụng với những làn điệu 

thể hiện tính chất như: vui vẻ, lạc quan, hài hước hoặc châm biếm, chua ngoa, độc 

địa hoặc giai điệu có tính chất thể hiện sự căng thẳng, kịch tính…; giai điệu nhiều 

đảo phách, xen lẫn những dấu nhấn, ngắt, nghỉ đột ngột và thường thấy nhiều ở các 

vai Hề, Lệch, Mụ ác... Đây là kĩ thuật đặc trưng của Chèo bởi trong Chèo có hệ 

thống nhân vật Hề, có các vai thể hiện tình cảm hài hước hoặc độc ác… phù hợp 

với tình huống kịch. Nếu so với Quan họ thì nhấn, ngắt không phải là kĩ thuật đặc 

trưng của Quan họ. Là thể loại hát giao duyên, đối đáp nam nữ có nội dung thiên về 

những tình cảm yêu thương, cảm xúc đẹp đẽ trước cuộc sống khiến cho Quan họ 

nổi bật là lối hát trữ tình, ít những câu hát nhấn, ngắt, đặc biệt là hát lối nhấn, ngắt 

liên tiếp hoặc đột ngột và ít thấy bài nhanh, vui, dí dỏm… như trong Chèo. 

          * Nhấn 

Về hát nhấn, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài và Thanh Bình cho biết: kĩ thuật 

hát nhấn là cách hát rất tinh tế, thường được nhấn vào từng chữ để rõ ý nghĩa, ca từ 

và để thể hiện tâm trạng tính chất nhân vật… Qua đó, chúng tôi thấy: hát nhấn 

trong Chèo là kĩ thuật hát nhấn hơi thở, làm cho âm thanh được nhấn mạnh về 

cường độ, trường độ. Nhấn còn được nhấn mạnh bằng cách nhắc lại chữ/ca từ có 

nghĩa trong câu, điệu hát nhằm làm sáng tỏ vai trò ngữ nghĩa của từng chữ. Hát 

nhấn với mục đích là nhấn vào từng âm/chữ, cũng có khi nhấn vào chữ trước để kéo 

sang ngắt ở chữ sau, hoặc hát nhấn để vuốt luyến chữ. Nhiều khi lời hát được nhấn 

mạnh và nhắc/nhá lại nhiều lần với mục đích nhấn nhá, thủng thẳng lời ca ở những 

chữ có nghĩa trong câu. 

Kĩ thuật hát nhấn khi được kết hợp với hát ngắt thường được sử dụng trong 

những làn điệu có lối hát mộc, không luyến, láy, rung ngân nhiều, mà thường được 

hát với giai điệu ở tốc độ nhanh, tính chất vui, linh hoạt. So sánh giữa kĩ thuật hát 
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nhấn trong Xẩm, Ca trù với Chèo cho thấy, cách nhấn âm thanh của Xẩm, Ca trù 

tương đối giống nhau vì đều được diễn ra ngay ở giai đoạn khởi chữ với kĩ thuật hát 

mộc, hát như nói, hát thủng thẳng từng chữ một. Chẳng hạn với chữ mẹ được nhấn 

khởi chữ là me và đóng chữ ẹ (cách hát Xẩm) chữ hồng hát khởi chữ là hô và đóng 

chữ là ồng, rồi nhấn tiếp vào chữ sau hô-ồng (cách hát Ca trù). Còn trong hát Chèo, 

kĩ thuật nhấn hơi thở trong một chữ, một câu được diễn ra nhanh, linh hoạt hơn Ca 

trù và Xẩm. 

 Như vậy, nhấn trong hát Chèo khác với kĩ thuật nhấn, ngắt so với các thể 

loại dân ca khác. Nếu trong Xẩm, Ca trù, nhấn âm thanh vào từng chữ theo kiểu 

luyến, láy, đai từ, nhấn vuốt chậm, thì trong Chèo nhấn hơi vào thẳng chữ đó cùng 

với thanh điệu. Ví dụ chữ gió, mát, giăng, thanh sẽ được hát là gió-ó (ó là láy đuôi 

của chữ gió), mát-át, giăng-ăng, thanh-anh.  

Thí dụ 11:                     XẨM XOAN                                                                                  

                                            (Trích)               Người hát: Cụ Hà Quang Bổng 

      Ghi âm: Hoàng Kiều – Hà Hoa 

 

             Cũng có khi, hát nhấn được diễn ra cùng với kĩ thuật hát liền hơi để nhấn mạnh  

ở những chữ có nghĩa trong câu hát. Chẳng hạn, với câu hát trên, kĩ thuật nhấn có thể ở 

các chữ gió mát giăng thanh được nhắc lại hai lần trong câu hát. Tuy vậy, tùy vào từng 

bài cụ thể mà có cách xử lí kĩ thuật nhấn chữ khác nhau. Thường thì nhấn chữ hay diễn 

ra ở những từ có nghĩa trong lời hát, chứ không nhấn ở những tiếng đệm lót, đệm 

nghĩa, đưa hơi như iii, íơ, a, ư, tình rằng, dậu mà… 

          * Ngắt  

Chữ ngắt có thể hiểu là “làm cho bị đứt quãng, không còn liên tục như ngắt 

giọng, ngắt ngang lời nói” [83; 830]. Hát ngắt trong hát Chèo là kĩ thuật ngắt hơi 

thở, làm cho âm thanh bị ngắt và dứt tiếng hát đột ngột. Khi ngắt hơi sẽ làm đứt, 

dứt tiếng, câu hát mất đi sự mượt mà, liền giọng. Ngắt, dứt tiếng giúp cho câu hát 

nghe giàu cảm xúc, biểu đạt tính cách nhân vật sâu sắc, rõ ràng hơn. 
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Hát ngắt, dứt tiếng trong Chèo thường diễn ra sau nhấn chữ. Kĩ thuật ngắt hơi là 

cách hát linh hoạt, rõ ràng, tốc độ nhanh, tính chất vui, rộn ràng. Với kĩ thuật này, chủ yếu 

sử dụng với những nhân vật Hề, Mụ… như những bài hát trong hệ thống làn điệu Hề, Sắp. 

Ví dụ số 12:                         HỀ SƯ CỤ 

                               (Trích)              Người hát: Cụ Minh Lí 

                                                                         Ghi âm: Hoàng Kiều – Hà  Hoa 

 

Với điệu hát này, chủ yếu được sử dụng kĩ thuật nhấn và ngắt hơi, dứt âm thanh 

đột ngột ở chỗ có dấu lặng đơn trong bài như những chữ cụ, đầu, lủi, râu, có. 

Đôi khi ngắt, dứt tiếng đột ngột trong hát Chèo lại diễn ra ở cả những làn điệu 

chậm, ngâm ngợi, tính chất bi thương, oán trách như Vỉa.  

Thí dụ 13:                          XẨM HUÊ TÌNH    

       (Trích)                   Người hát: Ông Năm Ngũ 

                                     Ghi âm: Bùi Đức Hạnh 

 
 

        Câu Vỉa trên hát nhịp tự do, sử dụng kĩ thuật ngân rung giọng, luyến, láy, liền 

hơi. Mặc dù vậy, câu hát lại được kết hợp với kĩ thuật nhấn, ngắt. Hát nhấn ở những 

chữ tôi, đói, chẳng (mỗi chữ được hát nhấn nhắc lại 2 lần). Hát ngắt diễn ra ngay 

sau nhấn như ở chữ ơi, nghèo, tiếp, âm thanh được ngắt đột ngột ở dấu lặng đơn, 

nhằm để diễn tả tâm trạng buồn, trách móc, tủi hờn của nhân vật… 
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2.2.1.3. Rung giọng 

Rung giọng xuất hiện ở nhiều thể loại ca hát, giúp cho câu hát không bị thẳng 

đuỗn, khô cứng mà mềm mại, sâu lắng và biểu cảm hơn. Cách rung ngân ở mỗi thể 

loại, lối hát lại được xử lí khác nhau. Chẳng hạn, với thanh nhạc cổ điển phương 

Tây, thường rung nhanh, không rõ nét, rung ở chính ca từ, để tạo độ vang, độ đẹp, 

mềm mại. Trong nhạc nhẹ hiện đại thường rung chậm, rất rõ nét, thậm chí rung đứt 

đoạn từng âm như tiếng vọng, rung ở chính ca từ và ngân rung thêm sau ca từ; nhạc 

nhẹ hiện đại còn sử dụng bộ phận écho để tạo tiếng vọng, hỗ trợ kĩ thuật rung cho 

ca sĩ. Rung giọng trong ca hát dân gian khác với thanh nhạc cổ điển và nhạc nhẹ. 

Bàn về rung trong ca hát dân gian, tác giả Trần Ngọc Lan cho rằng: “Rung giọng 

chỉ xảy ra ở từ đệm có kết hợp với hơi nảy và hơi hột” [56; 52]. Chúng tôi đồng 

quan điểm với tác giả khi cho rằng, rung giọng thường xảy ra kết hợp với nảy hạt. 

Thực tế cho thấy, rung giọng là cách xử lí kĩ thuật theo khả năng ca hát của từng 

người. Đôi khi, có người rung giọng ít, có người rung giọng nhiều theo mĩ cảm 

riêng của họ.  

    Luận bàn về cách hát Chèo phải kể đến ý kiến của tác giả Bùi Đức Hạnh. 

Ông cho rằng: “Hát Chèo không gây chấn động lớn như cách hát châu Âu mà chỉ 

như những làn sóng lăn tăn, không rung giọng ở chính ca từ mà thường ngân rung 

giọng ở nguyên âm i tạo ra lối rung hơi mũi gọi là hơi nảy, hơi hột [27; 27-28].  

           Như vậy, rung giọng là đặc điểm âm thanh khi luồng hơi đi qua thanh đới 

kết hợp láy, rung, tạo ra âm thanh có độ rung giọng với những hạt nhỏ lăn tăn kế 

tiếp, liên tục, rền tiếng hát.  

           Hát Chèo không rung giọng mạnh, to, mà chỉ rung nhẹ nhàng uốn lượn tạo ra 

kiểu rung gẫy khúc (theo cách gọi của nhà nghề) và thường đóng khẩu hình, đưa âm 

thanh lên mũi, tạo ra lối rung hơi mũi đặc trưng. Chèo không rung giọng ở chính ca 

từ, mà được thêm vào những nguyên âm, hư từ, từ đệm như i, íơ, ư để ngân rung, 

luyến, láy ở cuối giai đoạn đóng chữ.  

Kĩ thuật hát rung giọng ở mỗi thể loại là khác nhau và mang nét đặc thù. Nếu 

trong thanh nhạc cổ điển thính phòng hay nhạc nhẹ, khi xử lí kĩ thuật rung giọng, 

thường ở giai đoạn mở chữ, tức là rung ở nguyên âm chính của chữ. Đôi khi, rung 

giọng được xuất hiện ở cả giai đoạn đóng chữ để tạo vang, sáng, mềm mại, tạo cho 
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âm thanh không bị thẳng đuỗn, khô, cứng. Khác với cách hát cổ điển phương Tây, 

cách rung giọng của ca hát cổ truyền Việt Nam có nhiều điểm khác. Chẳng hạn: Ca 

trù thường được ngân rung ở giai đoạn mở chữ (nguyên âm chính của chữ đó) để 

nhấn nhá theo kiểu đong đưa chữ, hay còn gọi là đai từ. Hát Xẩm thường xử lí cách 

rung giọng ở ngay giai đoạn khởi chữ cho đến đóng chữ được láy lại chữ đó và 

tiếp tục rung giọng (đối với bài hát ngâm ngợi, tự sự, hát chậm, còn với bài nhanh 

vui, không xử lí rung giọng). Đối với cách ngân rung của Quan họ thường được 

diễn ra ở giai đoạn mở chữ, chẳng hạn, rung giọng ở nguyên âm ooo trong chữ con 

và aaa trong chữ gái tạo cho câu hát được vang, rền tiếng. 

Trở lại với kĩ thuật rung giọng trong hát Chèo cho thấy, Chèo không ngân 

rung ở giai đoạn khởi chữ hay mở chữ, mà được rung ở giai đoạn cuối của đóng 

chữ, hay nói cách khác, khi đóng tiếng hát rồi mới được rung giọng theo kiểu láy 

đuôi chữ, khép khẩu hình, đưa âm thanh lên khoang mũi để rung giọng.  

Ví dụ số 14:   NGÂM SỔNG 

(Trích)                            Người hát: Bà Minh Lí 

Ghi âm: Bùi Đức Hạnh      

 

Ở bài Ngâm sổng, kĩ thuật hát rung giọng được thực hiện trước những chỗ 

nghỉ tự do (có dấu mắt ngỗng) ở các chữ gấm, ngà, hoa, liễu. Khi hát rung giọng sẽ 

thành gâ - ấ (hát ở khoang miệng) - ấm ấm ấm (đóng khẩu hình rung giọng ở 

khoang mũi), nga - à  (khoang miệng) - à à à  (khoang mũi), ho -a (khoang miệng) - 

oa oa oa (khoang miệng) liễu iiiii … 

2.2.1.4. Nảy hạt 

Nảy hạt là kĩ thuật hát độc đáo của nhiều thể loại như Quan họ, Chèo, Ca 

trù, Hát Văn, Ngâm thơ… Mỗi một thể loại lại có cách xử lí âm nảy khác nhau. 

Chẳng hạn, Ca trù được nảy ở âm ư, hự, nảy sâu trong cổ họng, đóng khẩu hình, âm 

nảy được ngân rung ở cổ họng và đóng âm phát thanh qua mũi.  
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Nảy tiếng (staccato) trong thanh nhạc phương Tây lại khác với cách hát của 

dân ca Việt Nam. “Hát nảy tiếng còn được gọi là hát staccato. Âm thanh gọn, sáng 

trong, vang nảy nghe thánh thót như tiếng sáo, tiếng chim hót.” [83; 22]. Nếu như 

trong dân ca âm nảy được hát sâu trong cổ họng thì trong thanh nhạc phương Tây 

âm nảy lại hát nông và treo cao ra phía ngoài ở chân răng hàm trên, miệng mở to, 

khi âm nảy phát thanh được nhấc lên qua hốc mũi, tạo khoảng vang trên khoang 

trán và đầu, rồi mới đẩy ra ngoài. Cách hát âm nảy của thanh nhạc phương Tây là 

“âm thanh bắt buộc phải có vị trí nông và cao” [47; 109],  ngược với âm nảy hạt bắt 

buộc phải đặt sâu ở cổ mới bật được hạt âm thanh ra ngoài theo đúng tiêu chuẩn của 

lối ca hát cổ truyền Việt Nam, trong đó có Chèo và Quan họ. 

         Như vậy, có thể hiểu, trong hát Chèo nảy hạt (còn được gọi nẩy hạt, nhả hột) là đặc 

điểm âm thanh được phát ra sâu trong cổ họng, cảm giác từng hạt được bật thanh kế tiếp 

nhau, liên tục với hạt nảy to, cảm giác như lẩn sâu vào bên trong. Vị trí nảy hạt bật ra ở 

giai đoạn sau của đóng chữ, được hát kết hợp với quá trình rung giọng. 

Tìm hiểu đặc trưng kĩ thuật ngân nảy hạt của hát Chèo chúng tôi nhận thấy, 

nảy hạt to và được lẩn vào trong, hạt nảy bật thanh ở cổ họng, ngân rung trong khoang 

miệng, đóng khẩu hình đưa âm thanh ngân ở khoang mũi, gọi là hát giọng mũi. Sau khi 

tắc lại ở họng, âm nảy được bật ra và tiếp tục kéo dài đến khi kết thúc quá trình ngân 

rung giọng ở giai đoạn đóng tiếng.  

Chẳng hạn, ở ví dụ bài Rỉ vong dưới đây, chữ hơ nảy hạt bật lên quãng 4 ở 

nguyên âm ơ rồi mới đổ xuống hơ...ơ  kết hợp rung giọng ơi iii: Giai đoạn khởi chữ 

hơ, mở chữ ơ, đóng chữ - hơ, sau đóng chữ được thêm vào nguyên âm iiii (ơi iiiii) 

để rung giọng và nảy hạt cùng diễn ra liền hơi, liền tiếng.  

Ví dụ 15:                           RỈ VONG   

                                                       (Trích)          Người hát: Cụ Hà Quang Bổng 

Ghi âm: Hoàng Kiều – Hà Hoa 

 Nhịp tự do – Chậm buồn 
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Ở những chữ có dấu nặng và hỏi như ở chữ mạc, nổi, âm nảy hạt bắt buộc 

phải nảy hạt đi xuống rồi mới luyến lên. Những chữ có dấu huyền, không dấu, dấu 

ngã như chữ ơ, ơi, chăn, vì, râu, hà, khi hát âm nảy hạt có thể nảy lên hoặc xuống, 

nhưng chủ yếu được bật lên. Riêng đối với thanh sắc như chữ ấm, sóng, âm nảy hạt 

bắt buộc phải nảy lên rồi mới luyến âm đi xuống kết thúc quá trình nảy hạt. 

Những chỗ nảy hạt thường phải có trường độ dài, như nốt đen, trắng, tròn. 

Chẳng hạn, nhìn vào câu hát nói Rỉ vong ở trên, âm nảy hạt sẽ rơi vào những chữ ơ, 

ơi, chăn, vì, râu, nổi, sóng, hà. Cũng có khi nốt đen, trắng được chia nhỏ trường độ, 

lúc này vẫn có thể nảy hạt, nhưng âm nảy sẽ phải thực hiện rất nhanh. Trong Chèo 

nảy hạt lại diễn ra sau quá trình đóng chữ, đóng khẩu hình ngân lên mũi như chữ 

loan trong ví dụ trên sẽ được hát là: khởi chữ loa- , mở chữ - a - và đóng chữ -oan, 

rồi mới nảy hạt (oan - á - oan).  

Tóm lại, các nét đặc trưng trong kĩ thuật hát Chèo rất phong phú, đa dạng, 

bởi vì Chèo là thể loại âm nhạc sân khấu, cần thể hiện được nhiều tình huống kịch 

và các trạng thái cảm xúc khác nhau của con người. Với nhiều hệ thống làn điệu và 

nhiều dạng nhân vật, các nét đặc trưng trong kĩ thuật hát Chèo như liền hơi, nhấn, 

ngắt, rung giọng, nảy hạt… là những đặc điểm kĩ thuật được thể hiện cho nhiều 

dạng giai điệu với tính chất khác nhau và nhìn chung đều liên quan mật thiết đến 

các giai đoạn khởi chữ - mở chữ - đóng chữ trong hát từng chữ, từng câu.        

2.2.2. Kĩ thuật đặc trưng của hát Quan họ  

Người Quan họ đưa ra 4 đặc trưng trong lối hát Quan họ là vang - rền - nền - 

nảy. Đây là những yêu cầu cần phải đạt tới của kĩ thuật hát Quan họ, mặc dù đây 

không phải là những đặc trưng chỉ có riêng ở Quan họ, mà có cả trong hát Chèo, Ca 

trù và Hát Văn. Tuy nhiên, mỗi thể loại lại có cách hát riêng và chỉ có Quan họ mới 

hát đầy đủ cả 4 đặc trưng vang - rền - nền - nảy như một tiêu chí hàng đầu để đánh 

giá về thẩm mĩ, kĩ thuật của lối hát Quan họ.  

Cho đến nay, trong các công trình nghiên cứu về Quan họ, ít thấy sự giải 

thích cần thiết về các khái niệm vang, rền và nền một cách sâu kĩ, chỉ có khái niệm 

nảy được đề cập tương đối sâu. Qua trao đổi với nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ Quan họ 

thì thấy rằng, hai đặc trưng vang và nảy thường được giải thích tương đối thống 

nhất, còn rền và nền chưa có cách hiểu rõ ràng, dẫn đến nhiều tranh luận.  
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  Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã tiếp cận với những quan điểm 

của các tác giả như Hồng Thao, Trần Linh Quý, Lê Văn Toàn, Phạm Trọng Toàn, 

Thúy Cải, Trần Ngọc Lan và một số ý kiến của nghệ nhân Quan họ… làm cơ sở hỗ 

trợ thêm cho các nhận định của luận án và sẽ được phân tích ở dưới đây.   

2.2.2.1. Vang 

Vang là thuộc tính cơ bản của ca hát, bất kì lối hát nào đều đòi hỏi có độ 

vang nhất định. Tuy vậy, hát vang trong Quan họ có những đặc trưng không giống 

với các lối hát dân ca khác cả về đặc điểm âm thanh và kĩ thuật hát.  

Về cách hát vang trong Quan họ, Nghệ nhân Nguyễn Thị Bàn ở làng Diềm 

quan niệm: “Để âm thanh của Quan họ có độ vang, sáng thì ta phải hát bằng giọng 

thật, giọng cổ, kết hợp với hơi thở tốt khi hát”. Tác giả Phạm Trọng Toàn có giải 

thích kĩ hơn: “Âm thanh được cộng hưởng bởi cả lồng ngực và các xoang ở trán, 

mặt. Độ vang trong giọng hát ở các nghệ nhân chủ yếu được cộng hưởng ở cổ họng. 

Hầu như không có âm hưởng vang ở lồng ngực…”[105; 132].  

Như vậy, vang có thể được hiểu là đặc điểm âm thanh truyền đi mạnh và lan 

tỏa rộng ra xung quanh. Vang là kết quả cộng hưởng của miệng hát để khuếch đại 

âm thanh và hát bằng giọng thật, tạo ra âm lượng lớn.  

Vang Quan họ là kết quả của kĩ thuật luyến, láy, ngân rung, gắn liền với đặc 

trưng rền, nền, nảy, nghĩa là tiếng hát phải có độ vang, mà vẫn bảo đảm rền, nền, 

nảy. Mỗi dòng nhạc, mỗi thể loại thường có khoảng vang khác nhau, với âm sắc đặc 

trưng, đồng thời kĩ thuật hát vang ở mỗi thể loại cũng được xử lí khác nhau. Chúng 

tôi xin cử dẫn một số thể loại sau: 

Trong thanh nhạc cổ điển thính phòng, hầu hết các tác giả như Hồ Mộ La, 

Trung Kiên, Trần Ngọc Lan… đều cho rằng, để âm thanh đạt độ vang, cần có hơi và 

cách vận dụng hơi thở tốt trong khi hát, đồng thời vị trí âm thanh không chỉ vang ở 

miệng, mà còn vang ở hốc mũi, ở trán và ở đầu. Khẩu hình chủ yếu mở dọc, nhấc 

lưỡi gà để nâng vòm ếch mềm lên cao, kết hợp với vị trí âm thanh nông đặt chân 

răng hàm trên, đồng thời lấy hơi và nén hơi thở sâu, tạo cho âm thanh của dòng 

nhạc thính phòng vang khỏe, tròn đầy. 

Trong Chèo, hát Vang được thực hiện chủ yếu ở khoang miệng, một phần 

vang ở mũi trong quá trình  đóng chữ, hoặc hát ngân tiếng đệm ii, iìi, iơ, a, hìhi.. tạo 
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cho câu hát vang sáng ở giai đoạn cuối (đóng tiếng hát). Còn vang trong hát Quan 

họ được tạo ra bởi hát giọng thật, kết hợp với kĩ thuật luyến, láy, ngân rung ở giai 

đoạn mở chữ gắn liền với đặc trưng rền, nền, nảy, nghĩa là tiếng hát phải có độ 

vang, mà vẫn bảo đảm rền, nền và nảy hạt, làm cho câu hát thật sự sống động, tạo 

nên nét đặc trưng về âm sắc riêng của tiếng vang, khác với âm sắc vang ở các thể 

loại dân ca khác. 

  Cách tạo âm thanh vang trong hát Quan họ có nhiều nét đặc trưng riêng. Khi 

hát ở âm khu thấp thì bằng giọng thật, khi hát ở những nốt cao thì có đôi chỗ hát 

chuyển giọng nhưng âm thanh vang lên chủ yếu vẫn ở vòm miệng, không đưa lên 

vang ở đầu (giọng óc). Giọng thật được phát thanh ra bởi hai âm khu tạo vang là 

ngực và họng, nên âm lượng to, tròn đầy. Mặt khác, hát vang còn được tạo nên bởi 

cách luyến, láy, tuyến giai điệu phát triển liên tục, nhờ vào nghệ thuật hát nhấn nhá, 

cùng với sự nối tiếp bởi các tiếng đệm - nguyên âm, đồng thời kết hợp với cách 

ngân rền của các nguyên âm. Với những chữ mang thanh điệu có độ vang kém, như 

nặng, huyền, hỏi, ngã, thì giai đoạn khởi chữ, mở chữ thường được hát ở khu vực 

trung và cao, là những khu vực có độ vang tốt, và chỉ trở về khu vực trầm ở giai 

đoạn đóng chữ. Những chữ mang thanh điệu có độ vang kém còn được hỗ trợ bằng 

những tiếng đệm - nguyên âm i, ơ, a, ô, ư…, làm tăng độ vang của câu hát. 

2.2.2.2. Rền 

Cách giải nghĩa về chữ rền trong Từ điển Tiếng Việt (1988) nói về âm thanh: 

“đều đều, liên tục như không dứt. Sấm rền, súng nổ rền… [97; 799]. Có thể thấy, 

muốn có độ rền, âm thanh phải có các đặc điểm: kế tiếp nhau, liên tục và đều đặn. 

Với cách hiểu như vậy, rền được xác định là đặc điểm âm thanh ngân rung đều đều, 

liên tục không dứt, không đứt tiếng hát, tạo thành chuỗi nguyên âm kế tiếp nhau 

trong quá trình rung giọng như những hạt lăn tăn. Hát rền cần giữ hơi đều, liên tục, 

giúp cho quá trình ngân rung giọng tạo rền ở mở chữ được liền giọng/liền hơi thở 

trong một câu hát. 

Các nghệ nhân như cụ Phụng, cụ Bàn, bà Sang ở làng Viêm Xá vào ngày 

4.10.2017, qua trao đổi về cách hát, các nghệ nhân đều cho rằng rền mang nét nghĩa 

hòa quyện - tương đồng như rền trong xôi rền, bánh chưng rền… trao đổi với các 
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nghệ nhân. Trong cuốn Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát, 

Trần Ngọc Lan cho rằng, đặc trưng rền gắn với kĩ thuật hát liền tiếng: “âm thanh 

của rền làm giai điệu, ca từ gắn kết chặt chẽ khiến câu hát trở thành một dòng âm 

thanh hài hòa, giàu sức biểu cảm ” [56; 121]. Tuy nhiên, tác giả thừa nhận rằng, rền 

và liền tiếng không phải là một: “Cùng với hát nảy hạt, hát dứt tiếng, thủng thẳng rõ 

tiếng một, người Quan họ còn có khái niệm hát liền. Liền không hẳn là rền, vì nó 

tạo cho câu hát có thêm chiều sâu, câu hát như chảy từ trong ra” [56; 45]. Chúng 

tôi thấy ý kiến của tác giả cho rằng rền có yếu tố của liền tiếng, nhưng liền tiếng 

không hẳn là rền là hợp lí. Bởi vì, hát liền tiếng không nhất thiết phải rung 

giọng, còn với âm thanh rền trong hát Quan họ cũng như dân ca phải có độ rung 

ngân đều đều, kế tiếp nhau. 

          Đặc trưng rền trong hát Quan họ, nếu chú ý đến cách hát, thì có thể thấy nét 

đặc thù của âm thanh khi hát ngân. Chẳng hạn, một âm ơ có thể kéo dài và được hát 

như có nhiều âm ơ đồng đều, kế tiếp nhau liên tục như một chuỗi hạt, khi ngân luôn 

có độ rung giọng, tạo ra những âm (nguyên âm) đều nhau, kế tiếp liên tục, không 

đứt quãng. Một số nghệ nhân như cụ Bàn, cụ Sang, cụ Phụng ở làng Viêm Xá gọi 

đây là “nảy lăn tăn như hạt vừng”, còn nảy hạt là “nảy to như hạt lạc”, song, theo ý 

kiến của chúng tôi, “nảy lăn tăn như hạt vừng” không thể gọi là “nảy” được mà chỉ 

được gọi là ngân rung tạo rền, vì nảy nhất định cần phải bật được hạt luyến đi lên 

(bật lên rồi rơi xuống hoặc đổ xuống rồi bật trở lại), tách khỏi mặt bằng cao độ. 

Điểm khác biệt chính giữa rền và nảy là ở chỗ: rền là âm thanh được thực hiện trên 

cùng một cao độ, còn nảy là âm thanh được bật khỏi (lên hoặc xuống) cao độ của 

rền. Yêu cầu rền của hát Quan họ là hướng tới nét đặc trưng trong cách ngân 

nguyên âm, chứ không chỉ là hát liền hơi (legato) như ở các dòng ca hát khác. 

Như vậy, nếu so sánh với Chèo ta thấy, rền của Chèo có thể được hiểu là liền 

hơi/liền giọng. Rền/ Liền hơi trong hát Chèo cũng có nét tương đồng với cách hát 

rền của Quan họ song có sự khác nhau ở chỗ: Quan họ ngân rung nguyên âm tạo rền 

ở giai đoạn giữa/ mở chữ, còn Chèo thì lại rung ngân giọng ở cuối giai đoạn đóng 

chữ tạo rền cho câu hát. 

2.2.2.3. Nền 

      Tác giả Đức Miêng lí giải âm nền theo cách hiểu của người Quan họ: “Hiểu 

theo đúng nghĩa dân gian thì nền là sự nền nã, từ cách mở khẩu hình, lấy hơi, nhả 
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hơi, kìm hơi sao cho thư thái, đằm thắm khi hát…” [134]. Theo tác giả Phạm Trọng 

Toàn, cách hát nền là “câu hát mượt mà, đằm thắm, sâu lắng và nền nã” [105; 133].  

Như vậy, đặc trưng của hát nền là sự mượt mà, nền nã, duyên dáng, nó được 

thể hiện trong tổng thể cả giai điệu của bài hát, cách hát từ vang cho đến rền, nảy hạt…, 

sự kết hợp của lời thơ, xử lí tiếng đệm… sao cho cuối cùng phải đạt đến sự nền nã.  

Muốn hát được nền cần giữ hơi đều, liên tục trong một hơi thở, giúp cho âm 

thanh được liền giọng/liền hơi, tạo sự mượt mà, nền nã cho câu hát.  

Trong hát nền, xử lí tiếng đệm sao cho đạt được mục tiêu câu hát nền nã là một 

điểm đáng chú ý. Dưới đây xin đưa một vài dẫn chứng về xử lí hát nền với tiếng đệm: 

Tiếng đệm nguyên âm đứng bên những chữ mang thanh điệu có độ vang 

kém, thường tạo thêm độ vang cho câu hát. Ngoài ra, nhiều trường hợp tiếng đệm 

có sự tương thích về mặt cấu âm với các chữ của lời thơ, tạo thuận lợi cho quá trình 

phát âm - nhả chữ. Chẳng hạn, chuỗi tiếng đệm trong đoạn gọi íơ ớ ơ hự à đò có sự 

tương thích nhất định về cấu âm với chữ gọi và chữ đò: chữ gọi kết thúc bằng bán 

nguyên âm i, được tiếp nối bằng tiếng đệm - nguyên âm i (hàng trước), rồi lùi về 

nguyên âm hàng giữa ơ, à - tương thích với nguyên âm hàng giữa là o và thanh 

huyền của chữ đò.           

Tiếng đệm với nguyên âm i thường xuất hiện sau những chữ kết thúc bằng 

nguyên âm hoặc bán nguyên âm i, íơ.  

Ví dụ số 16:                            NAM NHI 

                                                  (Trích)  Người hát: Cụ Bé, Cụ Tiêu ở Đào Xá 

                                                                             Ghi âm: Hồng thao, ngày 29.4.1972 

 

Nhìn vào ví dụ trên ta thấy, chữ nhi, trên, đời kết thúc bằng nguyên âm hoặc 

bán nguyên âm i, khi hát thường láy đuôi iiii sang iơ như: nhi i í iơ, trên i í ơ a đời 

ìi a ơ ì.. để tạo độ vang, sáng, phát triển giai điệu liên tục. 

Tiếng đệm trong dân ca Quan họ có một chức năng là thay cho dàn nhạc 

đệm, đồng thời là chất kết dính các âm điệu của lời thơ, thông qua các nốt luyến, 

lướt, hoa mĩ, thêu. Theo nhạc sĩ Hồng Thao, trong hát Quan họ “tiếng đệm lót còn 
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có thể là những tiếng mô phỏng cách đọc cung đàn của tiếng Việt xa xưa… Những 

tiếng tình tính tang nằm trong nhiều bài Quan họ chính là rút từ cách đọc những 

cung đàn của ta xưa: tính tỉnh tình tinh tung tang tàng mà ra” [100; 259].  

Nhiều người thường coi tiếng đệm là hư từ nhưng chúng tôi cho rằng, ở đây 

không phải là quan hệ thực từ - hư từ, mà cần nhận thấy mối quan hệ lời thơ - tiếng 

đệm. Quả thật, âm thanh của tiếng đệm trải rộng trong bài hát Quan họ, tạo ra mặt 

bằng giai điệu như một dàn nhạc đệm, làm nổi lên lời thơ.  

Ví dụ số 17:       NHẤT NGON LÀ MÍA LAN ĐIỀN 

                 (Trích)   Người hát: Cụ Tần, Cụ Tập ở Viêm Xá 

                                                             Ghi âm: Hồng Thao, ngày 24. 09. 1973 

 

Ở bài Cái ả, trong câu Nhất ngon a ấy ngon a bên rằng à tình rằng… (câu 

đầu của bài Cái ả) các tiếng đệm a ấy ngon a bên rằng à tình rằng… làm nền cho 

lời thơ Nhất ngon… 

So sánh với hát Chèo, có thể nói, tiếng đệm trong Chèo được chia thành hai 

tính chất, sắc thái khác nhau, đối với bài buồn, nội tâm, sâu lắng…, thường sử dụng 

tiếng đệm i, íơ, những bài nhanh vui, hài hước…, tiếng đệm chủ yếu được hát ở 

nguyên âm a. Cách xử lí hát tiếng đệm trong Chèo khác với Quan họ, nếu Quan họ 

âm đệm/tiếng đệm hát nhỏ, thì trong Chèo lại hát to, tạo cho âm thanh có độ vang 

sáng ở đóng chữ. 

Quan điểm tiếng đệm làm nền của chúng tôi cũng cùng quan điểm với một số 

chuyên gia về Ca trù như Nguyễn Xuân Khoát, Ngô Linh Ngọc, Giang Thu -Vũ 

Thiệu Loan, đã nhiều lần bàn về vấn đề này trong cuốn Ca trù nhìn từ nhiều phía do 

Nguyễn Đức mậu chủ biên: “Ca trù chủ yếu dùng hơi trong. Ca trù dùng nguyên âm 

ư làm nền” [67; 396]. Với nhận định về âm nền của các tác giả, chúng tôi đồng tình 

với quan điểm âm ư là âm nền cho câu hát Ca trù được nền nã, sâu lắng hơn. Đây có 

thể là cơ sở giúp chúng tôi khẳng định quan điểm của mình để đưa ra khái niệm về 

đặc trưng âm nền trong hát Quan họ.  
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Một vấn đề cần bàn đến đặc trưng nền trong Quan họ có nguyên nhân từ đặc 

trưng văn hóa. Nội dung lời ca trong Quan họ chủ yếu về tình yêu đôi lứa, luôn gắn 

liền với tục kết chạ, kết bạn. Phong cách diễn xướng của người Quan họ là sự nền 

nã, duyên dáng, tình tứ, khiêm nhường và tối kị sự xàm xỡ, sỗ sàng, lẳng lơ. Người 

Quan họ thể hiện tình cảm tha thiết, nồng nàn, nhưng không sỗ sàng, mà luôn ý nhị, 

duyên dáng, nền nã trong cả văn hóa ứng xử, lối diễn, trang phục, cũng như cách 

hát. Như vậy, đặc trưng nền không chỉ là một kĩ thuật hát, mà còn là một phong cách, 

lề lối diễn xướng, mang trong đó sự ý nhị, tinh tế của thẩm mĩ người Quan họ.  

2.2.2.4. Nảy 

Nảy hạt hay còn gọi nẩy hạt, nhả hột là kĩ thuật hát độc đáo của người Quan 

họ. Đặc trưng âm thanh và kĩ thuật hát nảy hạt đã được một số nhà nghiên cứu tìm 

hiểu. Về vấn đề này, hai tác giả Trần Linh Quý và Hồng Thao nhận định thêm về 

nguyên nhân của nảy hạt là do phải thường xuyên xử lí hiện tượng tắc họng của 

những âm tiết mang các thanh ngã, nặng, hiện tượng âm tắc, âm mũi của những âm 

tiết có phụ âm cuối và đường nét uốn lượn của các thanh điệu: “Khi hát ngân dài 

các âm tiết tiếng Việt thường không giữ được sự ngân rung đều ở một độ cao 

nữa, có lẽ vì thế đã xuất hiện lối ngân nhả hột hay nảy hạt, lối ngân bằng âm 

tiết phụ và những nhấn nhá, luyến, láy” [125; 214]. Quan điểm này cho thấy 

một vấn đề cốt lõi là, khi ngân nhả hột, cao độ được rung lên đều đều liên tục 

tạo thành một chuỗi âm thanh với cao độ khác nhau. 

       Như chúng tôi đã trình bày ở trên về đặc trưng rền trong hát Quan họ, hát rền 

tạo ra chuỗi âm thanh - nguyên âm kế tiếp nhau, đều đều trên cùng mặt bằng cao độ. 

Trong chuỗi âm thanh đó, nảy hạt là những điểm nhấn, tạo ấn tượng và thể hiện 

những sắc thái tình cảm khác nhau cho tiếng hát khi trào lên, khi lắng xuống. Đó 

chính là giá trị nghệ thuật của nảy hạt trong hát Quan họ.  

Bàn về đặc trưng hát nảy hạt, tác giả Phạm Trọng Toàn viết: “Hát nảy là từng 

âm khi ngân được vo tròn, tách rời nhau, cảm giác như là từng hạt, nhưng lại được 

nối liền nhau trong một hơi liền mạch…[105; 133]. Có thể coi đây là cơ sở giúp xác 

định đặc trưng, yếu tố chi phối âm nảy hạt trong hát Quan họ. 

Quan sát cách hát nảy hạt của hai nghệ nhân cao tuổi, cụ Trần Thị Phụng và 

Nguyễn Thị Bàn ở làng Diềm cho thấy, hai cụ hát rất thủng thẳng, gần như cứ một 

hai chữ là nghệ nhân lại nảy hạt một lần, âm nảy hạt bật ra to và giòn giã. Cụ Phụng 



 85 

cho biết: “Muốn hát được nảy hạt thì phải hát giọng thật, hát chậm, nảy hạt sâu ở 

trong khoang miệng thì âm thanh bật ra mới giòn giã, vang sáng được”. Bàn về cách 

nảy hạt hiện nay, hai cụ cho biết, bây giờ các nghệ sĩ trẻ thường hát nhanh, hát cao, 

nên gần như không thấy có âm nảy hạt, hoặc có nảy hạt thì cũng rất thưa và âm nảy 

nhỏ lăn tăn thôi.  

Dựa vào những ý kiến của một số nghệ nhân và nhận định của các nhà 

nghiên cứu, chúng tôi cho rằng, nảy hạt là đặc điểm âm thanh bị tắc lại ở họng, sau 

đó được bật ra ngoài, tạo thành độ giật của âm thanh. Có thể nói nảy hạt là kết quả của 

luyến giật. Âm nảy của hát Quan họ được hát sâu trong cổ họng, âm thanh phát ra cảm 

giác từng hạt được vo tròn, kế tiếp nhau liên tục và bật thanh ở khoang miệng ra bên 

ngoài. Còn hát Chèo, nảy hạt ở cổ họng, tiếp tục ngân rung trong khoang miệng, sau đó 

luyến đưa âm thanh lên mũi rung giọng rồi mới bật hạt âm thanh ra ngoài. 

Nảy hạt và vị trí điểm bắt đầu của âm nảy hạt không chỉ có trong lối hát của 

người Quan họ, mà còn có trong Chèo, Ca trù, Ngâm thơ… Tuy vậy, mỗi thể loại 

dân ca lại có cách nảy và vị trí nảy hạt riêng. Về vị trí nảy hạt, tác giả Trần Ngọc 

Lan cho rằng: “nảy hạt bao giờ cũng đi sau câu hát, nó được thay vào vị trí ngân dài 

trong câu hát” [56; 43]. Đối với hát Chèo, nảy hạt lại diễn ra sau đóng chữ, được hát 

song song với quá trình rung giọng.  

Phân tích cách nảy của một số nghệ nhân Quan họ cho thấy, nảy hạt trong 

hát Quan họ được bật ra ở những nốt ngân rung cuối của giai đoạn mở chữ và kết 

thúc cùng với quá trình đóng chữ, chẳng hạn như chữ giờ, nơi trong bài Chia rẽ đôi 

nơi, âm nảy sẽ được bật thanh ở các âm ơ, ơ và kết thúc ở chữ ờ, ơi: giơ - ơ ơ ớ - ờ; 

nơ…ơ ơ ớ… ơi. 

Ví dụ số 18:                CHIA RẼ ĐÔI NƠI 

  (Trích)    Người hát: Cụ Tý ở Thị Cầu 

                                                                         Ghi âm: Hồng Thao, ngày 25.1.1972 

 

Từ những quan niệm về đặc trưng âm nảy và vị trí bật hạt âm thanh của 

Quan họ, chúng tôi đã tìm hiểu, so sánh và nhận thấy, nảy hạt có 2 kiểu: 



 86 

Kiểu nảy 1: âm nảy hạt được bật ra và tiếp tục ngân rung kéo dài 

Kiểu nảy 2: âm nảy được bật ra ngoài và ngắt tiếng hát đột ngột, kết thúc 

ngay sau giai đoạn đóng chữ.  

 Ví dụ số 19:       Kiểu nảy 1           Kiểu nảy 2          

 

Theo quan sát của chúng tôi khi nghe các nghệ nhân hát, hát ngắt chính là 

kiểu nảy hạt diễn ra ở giai đoạn đóng chữ, như chữ hự (a la hự, ối hự) trong bài Tìm 

người, chữ là (khóc thầm là) trong bài Người ở đừng về… Quan họ ngày nay hát 

ngắt thường không kèm theo nảy hạt, tạo cho chúng ta cảm giác hát ngắt là những 

đặc trưng riêng của hát Quan họ. Tuy nhiên, khi tiếp xúc và nghe các nghệ nhân hát, 

chúng tôi nhận thấy trước khi hát ngắt, thường có nảy hạt. Như vậy, ngắt là hệ quả 

của kiểu nảy hạt 2 - nảy ở vị trí đóng chữ.  

Tóm lại, hát Chèo có những nét đặc trưng riêng như liền hơi, rung giọng, nảy 

hạt, nhấn ngắt. Quan họ lại có lối hát riêng là vang, rền, nền, nảy. Việc nhận định, lí 

giải những nét đặc trưng cơ bản nhất của kĩ thuật hát Chèo và hát Quan họ đóng vai 

trò quan trọng để xác định cách hát của từng đặc trưng, là cơ sở, nền tảng để rèn 

luyện cách hát Chèo, hát Quan họ cho SV.  

2.3. Tương đồng, khác biệt về kĩ thuật hát của Chèo và Quan họ 

Những nhận định, phân tích, so sánh về đặc điểm của kĩ thuật hát Chèo và 

Quan họ ở phần trên cho thấy, tuy đây là hai thể loại khác nhau, nhưng có những 

điểm tương đồng và khác biệt trong kĩ thuật hát. Vì vậy, dưới đây, chúng tôi thành 

lập bảng tổng kết so sánh để thấy rõ hơn điểm tương đồng và khác biệt trong kĩ 

thuật hát của Chèo và Quan họ.  

Bảng 2.1: Bảng so sánh sự tương đồng, khác biệt về kĩ thuật hát Chèo với hát Quan họ  

Kĩ thuật 

hát 

Chèo và 

hát 

Quan họ 

Hát Chèo  Hát Quan họ 

1/ Hơi 

thở  

Chèo sử dụng kết hợp giữa hơi thở ngực với 

hơi thở bụng trên. Có hai cách sử dụng hơi 

trong hát Chèo. 

Quan họ chủ yếu sử 

dụng hơi thở ngực, một 

phần nhỏ kết hợp với 
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- Cách 1: Đối với những làn điệu trữ tình, sâu 

lắng, ngâm ngợi, ai oán…tương ứng với các 

vai đóng chính diện như nam Thư sinh, nữ 

Chín, Mụ thiện… sử dụng hơi thở ngực, đôi 

khi có kết hợp với hơi thở phần bụng trên. 

- Cách 2: Đối với những làn điệu vui hoạt, hài 

hước như vai Hề kịch tính, chua ngoa như các 

nhân vật đóng phản diện như Đào lệch, Đào 

pha, Mụ ác… sử dụng hơi thở sâu xuống phần 

bụng, đôi khi có kết hợp với hơi thở ngực. 

hơi thở phần bụng trên. 

2/Khẩu 

hình  

 

Khác với Quan họ, Chèo có hệ thống làn điệu, 

nhân vật phong phú nên khẩu hình tùy thuộc 

theo tính chất làn điệu và các dạng nhân vật, 

có thể chia thành hai loại như sau:  

- Loại thứ nhất: Đối với những làn điệu trữ 

tình, ngâm ngợi, ai oán… khẩu hình thường 

mở ngang, nhỏ, hát kín miệng, không mở rỗng 

trong vòm miệng. Khẩu hình dạng này phù 

hợp với các vai đóng chính diện, khẩu hình 

của dạng này mở nhỏ gần giống với Quan họ. 

   - Loại thứ hai: Đối với những làn điệu vui 

hoạt, hài hước, kịch tính, chua ngoa …khẩu 

hình thường mở ngang và mở to hơn so với 

loại thứ nhất. Khẩu hình của loại này phù hợp 

với các vai Hề và những nhân vật đóng phản 

diện, miệng được mở to hơn so với khẩu hình 

của loại thứ nhất.  

Các hệ thống Giọng (lề 

lối, giọng vặt, giã bạn 

trong Quan họ chủ yếu 

là trữ tình nên hẩu hình 

không chia nhiều dạng 

như Chèo nên hẩu hình 

chủ yếu mở ngang, mở 

nhỏ, là lối hát kín 

miệng, mở tự nhiên 

như nói, khi hát chỉ 

mấp máy môi và 

không mở rỗng bên 

trong miệng. 

3/Vị trí 

âm thanh 

Vị trí âm thanh thường được đặt ở khoảng 

giữa lưỡi và đầu lưỡi gần với chân răng hàm 

trên, khi rung ngân thường đưa âm thanh lên 

mũi tạo vang. 

Vị trí âm thanh thường 

đặt ở khoảng giữa lưỡi 

và cuống lưỡi,  khi nảy 

hạt thường đưa âm thanh 

về cuống họng tạo vang 

ở khoang miệng. 
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4/ Phát 

âm - nhả 

chữ  

Khởi - mở - đóng chữ/tiếng 

- Khởi chữ: Hát từ thanh không đối với những 

làn điệu ngâm ngợi, vỉa, trữ tình. Những bài 

vui, nhanh hát vào thẳng thanh điệu.  

 

 

 

 

 

- Mở chữ: Không ngân nga, rung giọng mà hát 

lướt nhanh nguyên âm, kết hợp với thanh điệu 

chính. 

 

 

 

 

 

 

- Đóng chữ: Đóng tiếng hát và tiếp tục rung 

giọng, đưa âm thanh ngân lên mũi. Chèo ngân 

rung, nảy hạt chủ yếu ở giai đoạn đóng chữ 

chi phối các kĩ thuật hát của Chèo (chúng tôi 

nhấn mạnh).  

Khởi -mở - đóng 

chữ/tiếng 

- Khởi chữ: Hát từ 

thanh không đối với 

những làn điệu hát trữ 

tình, chậm, ngân nga. 

Những bài vui, nhanh 

hát thẳng vào thanh 

điệu.  

- Mở chữ: Ngân rung, 

luyến láy nguyên âm ở 

thanh không. Quan họ 

ngân rung, nảy hạt chủ 

yếu ở giai đoạn mở chữ 

và ngân sang đóng chữ 

chi phối các kĩ thuật hát 

của Quan họ (chúng tôi 

nhấn mạnh). 

- Đóng chữ: Đóng tiếng 

hát luyến về thanh điệu 

của chữ, âm thanh ngân 

rung khoang miệng. 

5/Luyến 

chữ  

 

- Đối với bài ngâm ngợi, trữ tình, luyến từ 

thanh không ở khởi chữ, mở chữ luyến nguyên 

âm chính cùng với thanh điệu, đóng chữ được 

luyến, rung ngân đưa âm thanh lên mũi. 

 

 

 

- Với những bài nhanh, vui, linh hoạt được hát 

từ thanh không, mở chữ hát vào thẳng thanh 

điệu, kết thúc luyến một chữ được đóng tiếng 

- Đối với câu bỉ, bài hát 

trữ tình, luyến từ thanh 

không ở khởi chữ, ngân 

rung, luyến láy nguyên 

âm ở mở chữ, đóng chữ 

luyến về đúng thanh 

điệu. 

- Bài hát nhanh, vui, 

linh hoạt, được hát từ 

thanh không, mở chữ 
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hát lại, không luyến thêm ở cuối câu, âm thanh 

vang miệng và mũi. 

 

hát vào thẳng thanh 

điệu, kết thúc luyến một 

chữ được đóng tiếng hát  

và không luyến thêm ở 

cuối câu, âm thanh vang 

ở miệng. 

6/Xử lí 

thanh 

điệu 

 

 - Làn điệu có tốc độ hát  nhanh, rộn ràng, hát 

vào thẳng thanh điệu ở khởi chữ, không rung, 

luyến ở mở và đóng chữ. Với cách xử lí thanh 

điệu ở loại này thường các vai Hề được sử 

dụng nhiều hơn cả.  

  - Với những làn điệu có tốc độ hát chậm, 

khởi chữ hát bằng thanh không hoặc có thể là 

thanh huyền, mở chữ mới hát vào thanh chính, 

đóng chữ tiếp tục rung ngân, luyến nguyên 

âm, phụ âm của chữ đó. Với cách xử lí thanh 

điệu ở loại này thường được ứng dụng với các 

vai chính diện, đôi khi sử dụng với cả nhân vật 

phản diện (điều kiện là làn điệu đó phải được 

hát chậm, ngâm ngợi).  

- Làn điệu có tốc độ hát  

nhanh, rộn ràng, hát 

vào thẳng thanh điệu ở 

khởi chữ, không rung, 

luyến ở mở và đóng 

chữ.   

- Với những điệu có tốc 

độ hát chậm, khởi chữ 

hát bằng thanh không 

hoặc có thể là thanh 

huyền, mở chữ  được 

ngân rung, luyến, láy 

nguyên âm chính, đóng 

chữ mới về đúng thanh 

điệu của chữ đó. 

7/Liền 

hơi 

 

- Là kĩ thuật hát liền hơi/tiếng được ngân rung 

đều, liên tục nối tiếp nhau giữa âm nọ với âm 

kia kết hợp luyến, láy vuốt chữ tạo đường 

cong uốn lượn. 

- Hát liền hơi thường được sử dụng nhiều với 

các nhân vật chính diện, đôi khi, có cả trong 

những làn điệu dành cho nhân vật đóng phản 

diện. 

Là cách xử lí kĩ thuật 

hát liền tiếng/hơi kết 

hợp với rung ngân, 

luyến, láy ở giai đoạn 

mở chữ tạo rền cho câu 

hát. 

8/Nhấn - Là kĩ thuật hát nhấn hơi, tạo cho âm thanh 

nhấn mạnh về cường độ và trường độ nhằm 

làm sáng tỏ vai trò ngữ nghĩa của từng chữ.  

- Kĩ thuật hát nhấn chữ, nếu đứng độc lập hoặc 

kết hợp với liền hơi, rung giọng thì thường ứng 

dụng với những làn điệu trữ tình, ngâm ngợi, ai 

oán… phù hợp với các nhân vật đóng chính 

diện. 

Nhấn vừa được hiểu 

theo cách hát của Chèo 

lại vừa hiểu là nhấn 

nhá, có nghĩa là tạo sự 

quan tâm, chú ý bằng 

cách nhắc lại nhiều lần, 

để nhấn một chữ hay 

đoạn nào đó trong bài 
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hát. 

 

 

9/Ngắt 

 

- Là kĩ thuật ngắt hơi thở, làm cho âm thanh bị 

ngắt và dứt tiếng hát đột ngột. Khi ngắt hơi sẽ 

làm đứt, dứt tiếng, câu hát mất đi sự mượt mà, 

liền giọng. 

- Hát ngắt chủ yếu sử dụng với những nhân vật 

Hề, các vai phản diện. Đôi khi, ngắt, dứt tiếng 

diễn ra ở làn điệu bi thương, oán trách, sâu 

lắng… sử dụng với nhân vật chính diện. 

Hát ngắt vừa có nét 

giống với Chèo, nhưng 

lại khác ở chỗ, ngắt còn 

gọi là dứt, do kết quả 

của nảy hạt rồi được 

ngắt, dứt tiếng đột ngột 

ngay sau đóng tiếng 

hát. 

10/Rung 

giọng 

Ngân rung giọng ở giai đoạn cuối của đóng 

chữ tạo rền cho câu hát.  

Ngân rung giọng diễn 

ra ở giai đoạn mở chữ 

tạo rền cho câu hát. 

11/Vang  Chèo hát giọng thật pha giọng mũi, ngân 

rung, luyến láy ở giai đoạn sau của đóng chữ 

tạo vang. 

Quan họ chủ yếu hát 

giọng thật, khoang 

miệng, kết hợp với kĩ 

thuật luyến láy, ngân 

rung nguyên âm ở giai 

đoạn mở chữ tạo vang. 

12/Rền Là sự kết hợp của kĩ thuật hát liền hơi, luyến 

láy, rung giọng ở cuối giai đoạn đóng chữ tạo 

rền  

 Ngân rung nguyên âm 

đều đều, liên tục không 

dứt từ chữ nọ sang chữ 

kia ở giai đoạn mở chữ 

tạo rền. 

13/Nền Tiếng đệm trong Chèo thường hát to, tạo cho âm 

thanh có độ vang sáng ở sau đóng chữ. 

 Xử lí khéo léo lời thơ và 

âm đệm mượt mà, tình 

cảm, nền nã. Hát nhỏ âm 

nền. 

14/Nảy 

 

Nảy hạt sau đóng chữ, được hát song song với 

quá trình rung giọng. Hạt nảy được lẩn vào 

trong khoang miệng, đóng khẩu hình đưa âm 

thanh lên mũi để rung giọng.  

 

Nảy ở những nốt ngân 

rung cuối của mở chữ 

và kết thúc cùng với 

quá trình đóng chữ. 

Nảy hạt sâu trong cổ và 

bật thanh ở khoang 

miệng ra bên ngoài. 
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Tiểu kết 

          Nghệ thuật hát Chèo và hát Quan họ có phong cách độc đáo, khác với các thể 

loại dân ca khác. Để hát được đúng “chất” Quan họ và Chèo, trước hết cần có sự 

hiểu biết và khu biệt được những đặc trưng trong lối hát, vốn đã được tổng kết 

lại bằng những câu nói dân gian khi bàn về nghệ thuật hát cổ truyền như:“Phát 

âm - nhả chữ”, “tròn vành - rõ chữ”, “vang - rền - nền - nảy”, “ngân rung, luyến 

láy” “liền hơi, ngấn ngắt”…           

         Chương 2 đi sâu tìm hiểu về kĩ thuật hát dựa trên những công trình nghiên 

cứu của một số tác giả, các nghệ nhân, nghệ sĩ hát Chèo và hát Quan họ. Trên cơ sở 

đó, chúng tôi đã đưa ra những nhận định riêng về kĩ thuật hát của Chèo và Quan họ. 

Kết quả phân tích cho thấy, những khái niệm về kĩ thuật hát cơ bản và đặc trưng của 

hai thể loại này đều mới chỉ được lí giải một cách sơ giản, chưa mang tính hệ 

thống, khoa học. Bởi vậy, chúng tôi đã tập trung lí giải, đưa ra nhận định, kiến 

giải riêng về nội hàm của những thuật ngữ chỉ đặc trưng âm thanh của Chèo và 

Quan họ khi bàn về kĩ thuật hát cơ bản: khẩu hình, vị trí âm thanh, hơi thở, phát 

âm - nhả chữ, luyến chữ và xử lí thanh điệu. Kĩ thuật hát đặc trưng của Chèo là 

liền hơi, rung giọng, nảy hạt, nhấn, ngắt; Những nét đặc trưng trong kĩ thuật hát 

của Quan họ là vang – rền – nền – nảy. Nhận diện được một số đặc trưng trong 

kĩ thuật  hát Chèo, hát Quan họ, sẽ giúp xác định rõ nét cách hát, nhận diện điểm 

tương đồng, khác biệt về những đặc trưng âm thanh và kĩ thuật hát của hai thể 

loại, là cơ sở để chương 3 nhận định những thuận lợi, khó khăn của SV trong xử 

lí kĩ thuật hát Chèo, hát Quan họ, đồng thời là cơ sở để chương 4 đề xuất các 

biện pháp, PPDH hát Chèo và hát Quan họ cho SV ĐHSP Âm nhạc.  
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Chương 3 

THỰC TRẠNG DẠY HỌC HÁT CHÈO VÀ HÁT QUAN HỌ  

CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ÂM NHẠC TẠI TRƯỜNG  

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW 

3.1. Khái quát về Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW 

3.1.1. Một số nét chung 

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW tiền thân là Trường Trung cấp Sư phạm Thể 

dục. Sau khi thành lập, Trường mở thêm hệ Trung cấp Sư phạm Âm nhạc (năm 

1968) và ngành Sư phạm Hội họa (năm 1970). Từ năm 1970, lấy tên là Trường Sư 

phạm Thể dục - Nhạc Họa TW. Năm 1980, Trường lên Cao đẳng và đến năm 1985 

có quyết định tách thành Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc Họa TW và Trường Cao 

đẳng Sư phạm Thể dục TW 1 (nay là Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội). 

Ngày 26/05/2006 Thủ tướng chính phủ đã kí quyết định thành lập Trường ĐHSP 

Nghệ thuật TW trên nền tảng của Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc Họa TW. Tiền 

thân từ một Trường Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, với lịch sử 50 năm xây dựng và 

trưởng thành, đến nay Trường ĐHSP Nghệ thuật TW phát triển trở thành trường 

trọng điểm, đầu ngành trong hệ thống các trường sư phạm nghệ thuật của Việt Nam.  

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW hiện nay chuyên ngành đào tạo ở các trình độ 

từ bậc Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Từ con số hơn 100 SV được tuyển sinh hàng 

năm (khi còn là trường Cao đẳng) đến nay con số tuyển sinh của Trường là hàng 

nghìn SV/1 năm. Đội ngũ cán bộ - GV của Trường có trình độ chuyên môn và 

nghiệp vụ sư phạm vững vàng với nhiều cán bộ - GV có chức danh khoa học cao: 

Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học, Phó giáo sư, Giáo sư. 

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW được phát triển trên cơ sở của Trường CĐSP 

Nhạc - Họa TW, trước khi được Thủ Tướng chính phủ chính thức công nhận 

Trường được nâng cấp thành Đại học, Trường CĐSP Nhạc - Họa TW chỉ đào tạo 

hai ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật, cung cấp đội ngũ giáo viên Âm 

nhạc và Mỹ thuật cho các trường phổ thông trên toàn quốc. Từ khi được lên Đại học, 

ngoài hai ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật, Trường còn đào tạo thêm 

nhiều ngành khác như  Piano, Thanh nhạc, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Quản 
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lý văn hóa... và ngoài đào tạo Đại học, Trường còn đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên 

ngành Lí luận và PPDH Âm nhạc; Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và PPDH Mĩ thuật; 

Thạc sĩ Quản lí văn hóa.  

Với sự thuận lợi của Ban Giám hiệu nhà Trường là những người có chuyên 

môn nghệ thuật, vì thế hiểu được tính đặc thù trong xây dựng chương trình, tổ chức, 

phương thức dạy học cũng như hiểu được sự cần thiết về cơ sở vật chất đầu tư cho 

dạy học. Hiện nay, đội ngũ GV dạy Âm nhạc cho Trường đều có bằng Thạc sĩ, 

một số là Tiến sĩ, Phó giáo sư, Giáo sư Nghệ thuật học và một số GV đang học 

nghiên cứu sinh đã, đang nỗ lực không ngừng, nâng cao trình độ chuyên môn và 

ngày càng hoàn thiện về mọi mặt, góp phần khẳng định vị thế, thương hiệu của 

một Trường đào tạo, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật đứng 

hàng đầu trên cả nước. 

3.1.2. Đội ngũ cán bộ giảng viên Khoa Thanh nhạc 

Khoa Thanh nhạc của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW có nhiệm vụ đào tạo 

ngành Đại học Thanh nhạc, chuyên giảng dạy các môn liên quan đến thanh nhạc và 

môn Dân ca cho SV Đại học Thanh nhạc và SV ĐHSP Âm nhạc. Cùng với sự phát 

triển của Nhà trường, khoa đã và đang ngày càng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, GV, 

không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ GV trong khoa đều 

có trình độ Thạc sĩ ở các chuyên ngành khác nhau như: Biểu diễn Thanh nhạc, Sư 

phạm Thanh nhạc, Văn hóa dân gian, Lí luận và PPDH âm nhạc. Hiện nay, có 4 GV 

đang theo học nghiên cứu sinh ngành Lí luận và PPDH Âm nhạc tại Trường. Tháng 

1 năm 2020, Khoa Thanh nhạc đã sát nhập với Khoa Piano vào thành một là Khoa 

Piano & Thanh nhạc. 

            Về đội ngũ GV dạy hát môn Dân ca, những năm trước, Nhà trường vẫn phải 

mời thêm GV dạy dân ca là thầy Nguyễn Xuân Vinh, diễn viên Cải Lương. Hiện 

nay, đã có 4 GV đang trực tiếp giảng dạy. Thực tế, mỗi GV có những ưu và nhược 

điểm riêng về hiểu biết dân ca, kĩ năng sư phạm, khả năng hát, biểu diễn. Do vậy, 

việc lựa chọn nội dung, PPDH có phần phụ thuộc vào sở trường của mỗi GV. Mặt 

khác, sự nghiên cứu còn hạn chế về kĩ thuật hát và biểu diễn Chèo, Quan họ là một 

khó khăn cho người dạy, đòi hỏi GV phải tự tìm hiểu, nghiên cứu để nâng cao năng 



 94 

lực giảng dạy, đồng thời soạn tài liệu học tập cho cả GV và SV trong quá trình rèn 

luyện kĩ năng hát. Mặt khác, mỗi lớp thường do một GV đảm nhận dạy, trong đó, 

môn dân ca lại học nhiều thể loại khác nhau, không phải GV nào cũng có sở trường 

thực hành và hiểu biết sâu sắc về diễn xướng, nên cũng gặp khó khăn nhất định 

trong giảng dạy. 

           Về điều kiện dạy học, từ khi là trường Đại học, cơ sở vật chất cho giảng dạy 

để đáp ứng tiêu chuẩn của một trường Đại học về nghệ thuật được đảm bảo hơn so 

với khi còn là trường Cao đẳng. Do đặc thù môn học, Khoa Thanh nhạc và Sư 

phạm Âm nhạc được nhà trường đầu tư phương tiện dạy học như đàn Piano, 

phòng dạy Thanh nhạc và Dân ca theo yêu cầu. Bên cạnh đó, Khoa Thanh nhạc 

được sử dụng 1 phòng chuyên dụng cho việc thi cử, biểu diễn trong các hoạt 

động nội và ngoại khóa.  

  Môn Dân ca được Khoa và Nhà trường cung cấp trang thiết bị tương đối đầy 

đủ, thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập. Phòng học có các phương tiện như máy 

chiếu, loa, đầu CD… Bên cạnh đó còn có thanh phách, song loan, các đạo cụ ô, nón 

quai thao, quạt và một số trang phục của Quan họ, Chèo… để GV cùng SV tham gia 

biểu diễn chương trình chính khóa và ngoại khóa của Nhà trường.  

 Với một chặng đường phát triển của Trường, Khoa Thanh nhạc đã đào tạo 

nhiều giáo viên âm nhạc, diễn viên thanh nhạc cho các cơ sở Văn hóa, Trường, 

Trung tâm, cơ quan trên cả nước. Đây là kết quả đáng tự hào cho sự nỗ lực của các 

thế hệ GV đã, đang cống hiến giảng dạy hết mình cho sự nghiệp phát triển ngày 

càng vững mạnh của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.  

3.2. Môn Dân ca trong đào tạo hệ Đại học sư phạm Âm nhạc  

Dân ca là môn học chính khoá trong chương trình đào tạo cử nhân chuyên 

ngành ĐHSP Âm nhạc. Nghệ thuật hát dân ca luôn gắn với nghệ thuật diễn xướng. 

Học hát dân ca, SV không chỉ cần biết lí thuyết, nắm được kĩ thuật hát, mà cần phải 

có vốn biểu diễn và dàn dựng bài dân ca. Nếu SV chỉ biết hát bài dân ca thì chưa đủ, 

mà còn phải biết các lối biểu diễn theo phong cách từng thể loại, vùng miền thì mới 

thể hiện đúng lề lối, đặc trưng của bài dân ca. Mặt khác, SV khi ra trường không chỉ 

dạy hát, mà còn là những người tổ chức hoặc biểu diễn chương trình nội và ngoại 



 95 

khóa, tham gia dàn dựng biểu diễn tiết mục dân ca cho học sinh. Chính vì vậy, ngay 

khi còn đang được học hát dân ca, SV cần hiểu được giá trị, vai trò và tầm quan 

trọng của việc được học hát, biểu diễn, dàn dựng những làn điệu dân ca, giúp cho 

SV sau khi ra trường, có kiến thức dạy học và biểu diễn dân ca, mặt khác, thông qua 

truyền dạy, sẽ góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị nghệ thuật của âm nhạc cổ 

truyền Việt Nam.  

Trong chương trình giảng dạy môn Dân ca, hát Chèo, hát Quan họ hội tụ nhiều 

yếu tố ca hát cổ truyền và được nhiều SV yêu thích lựa chọn. Quan họ thuộc loại 

hình nghệ thuật hát giao duyên nam nữ và giai điệu đặc sắc. Chèo thuộc loại hình 

sân khấu, tiêu biểu, phổ biến và đại diện cho miền Bắc, nhiều làn điệu Chèo có 

nguồn gốc từ dân ca. Chèo và Quan họ vừa gắn với văn hoá lúa nước, vừa là sản 

phẩm gắn với phong tục tập quán, lễ hội của vùng châu thổ sông Hồng. Sự đóng 

góp của Quan họ, Chèo vào kho tàng âm nhạc dân gian Việt Nam không chỉ thể 

hiện ở số lượng dồi dào, phong phú các làn điệu, mà còn ở giá trị âm nhạc và phong 

cách nghệ thuật độc đáo.  

 Quan họ và Chèo luôn có vị trí quan trọng trong chương trình môn Dân ca. 

Trên thực tế dạy môn Dân ca, sau phần giới thiệu chung về kho tàng dân ca Việt 

Nam, phần dạy cụ thể các thể loại dân ca thường được chúng tôi bắt đầu bằng dạy 

hát Quan họ, sau đó đến các điệu Chèo. Sự lựa chọn này có hai lí do: 

 - Chèo và Quan họ hội tụ nhiều đặc trưng của ca hát truyền thống như vang - 

rền - nền - nảy, nhấn nhá - thủng thẳng, tròn vành - rõ chữ, ngân rung, liền hơi, 

luyến, láy chữ và xử lí thanh điệu… Việc nắm được kiến thức và kĩ năng hát Quan 

họ và hát Chèo sẽ tạo nền tảng bền vững, hỗ trợ tốt để SV tiếp tục học hát các thể 

loại khác trong chương trình môn hát dân ca. 

 - Chèo và Quan họ có nhiều làn điệu phong phú, đa dạng, giàu tính nghệ 

thuật, lời ca nhiều ẩn ý sâu sắc, giai điệu mượt mà, mềm mại, cách hát không quá 

khó so với những thể loại khác như Hát Văn, Xẩm, Ca trù, nên dễ hấp dẫn và tạo sự 

hưng phấn cho SV, khi mới nhập môn. 

Để khắc phục khó khăn do thời lượng dạy học chính khóa hạn chế, hát Chèo 

và hát Quan họ cần đưa vào các hoạt động ngoại khóa. Bởi vì, hát Chèo và hát Quan 

họ có tính ứng dụng cao trong hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Hoạt động ngoại 
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khóa luôn được tổ chức ở trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Với đặc thù là trường nghệ 

thuật nên các hoạt động biểu diễn âm nhạc ngoại khóa diễn ra gần như thường 

xuyên trong những ngày lễ lớn, ngày kỉ niệm, ngày hội; trong hội diễn, hội thi; 

trong các dịp giao lưu, đối ngoại;… Không chỉ biểu diễn ngoại khoá cho chương 

trình của toàn trường, mà còn cho chương trình của Khoa, của lớp sinh viên và theo 

yêu cầu của môn học. Hát dân ca luôn được ưu tiên trong hầu hết các chương trình 

biểu diễn, chiếm một tỉ lệ đáng kể, có những chương trình chỉ dành riêng để biểu 

diễn dân ca. Việc đưa hát Quan họ và hát Chèo vào hoạt động ngoại khóa tạo điều 

kiện để SV hoàn thiện kĩ năng diễn xướng, đảm bảo mục đích học đi đôi với hành, 

gắn đào tạo với thực tiễn.  

 Ngoài chương trình ngoại khóa, trong chương trình học môn Thanh nhạc, SV 

được học một số bài dân ca trong cả 4 năm học. Yêu cầu khi kết thúc tốt nghiệp 

môn Thanh nhạc, SV được hát 1 bài dân ca Việt Nam. Bởi vậy, đây chính là cơ sở 

để GV có thể lựa chọn, đưa một số làn điệu Chèo và Quan họ vào dạy hát trong các 

học phần môn Thanh nhạc. Đây là điều kiện thuận lợi, giúp SV củng cố kĩ thuật, 

hoàn thiện kĩ năng hát Chèo, hát Quan họ. Như vậy, kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu dạy hát Chèo và hát Quan họ trong 

khuôn khổ môn Dân ca, mà còn có thể ứng dụng vào dạy những làn điệu Chèo, 

Quan họ trong chương trình môn Thanh nhạc và các hoạt động nội, ngoại khóa 

của Nhà trường. 

  Rõ ràng, môn Dân ca nói chung và hát Chèo, hát Quan họ nói riêng đóng vai 

trò quan trọng trong đào tạo SV ĐHSP Âm nhạc. Vì vậy, cần xác định nội dung, 

chương trình và PPDH hát phù hợp với mục tiêu môn học đề ra. Có như vậy, SV 

sau khi ra trường mới thực sự vững vàng trong dạy học, biểu diễn và dàn dựng tiết 

mục hát dân ca cho học sinh phổ thông.  

3.3. Đặc điểm hát dân ca của sinh viên Đại học sư phạm Âm nhạc 

3.3.1. Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi  

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW hàng năm tuyển sinh theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. SV trúng tuyển vào trường được học các chuyên ngành đã 

đăng kí thi, đa phần đều trong độ tuổi 18, cũng có một số ít SV nhiều tuổi hơn do đã 
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học Trung cấp hoặc Cao đẳng âm nhạc, sau đó mới đi học tiếp lên Đại học. Đây là 

lứa tuổi thanh niên, lứa tuổi trưởng thành và hoàn thiện về thể chất. 

3.3.1.1. Về sinh lí 

Tầm vóc cơ thể ở lứa tuổi của SV có thể nói là phát triển đến gần như hoàn 

thiện (so với chu trình đời người); “sự tăng trưởng của hệ cơ, xương đang dần dần 

đạt đến mức hoàn thiện” [98; 39] và cơ thể đạt độ săn chắc, dẻo dai tạo ra nét đẹp 

hoàn mĩ; độ nhanh, linh hoạt, khéo léo, sức lực và độ chịu đựng đều phát triển mạnh 

nhờ sự ổn định của các tuyến nội tiết cũng như sự tăng trưởng các hoóc môn nam và 

nữ. Sự phát triển về thể chất ở SV như vậy là những thuận lợi quan trọng cho việc 

học tập và nghiên cứu trong 4 năm học. Với chương trình đại học, SV cần phải có 

sức khỏe dẻo dai, bền bỉ, có những ngày SV phải lên lớp 10 tiết trên giảng đường, 

ngoài ra còn tham gia nhiều hoạt động do Đoàn thể và Nhà trường tổ chức. Lượng 

kiến thức ở đại học nhiều hơn hẳn so với phổ thông; kỳ thi nhiều khi tập trung trong 

thời gian ngắn, với những môn thi cuốn chiếu dồn dập. Nếu sức khỏe không tốt thì 

người học khó có thể vượt qua. Riêng ngành âm nhạc có đặc trưng là với nhiều môn 

thực hành, SV không chỉ học trên lớp, mà về nhà còn phải luyện tập thường xuyên. 

Đó cũng là một tiêu chuẩn đòi hỏi sức khỏe tốt ở người học.  

 Về tư duy, trí nhớ, độ tiếp thu kiến thức lí thuyết cũng như thực hành ở lứa 

tuổi SV hết sức thuận lợi so với toàn bộ chu trình đời người… theo GS. Lê Quang 

Long: “Trọng lượng não đạt tới mức tối đa (khoảng 1400g) và chứa 14-16 tỉ nơron với 

chất lượng hoàn hảo, SV có thể tích luỹ 2/3 lượng tri thức của cuộc đời trong 6 - 7 năm 

trên ghế trường đại học” [139]. Nhận thức ở lứa tuổi này gắn với hoạt động học tập, có 

thể phối hợp được nhiều thao tác tư duy. “Sự phát triển của hệ thần kinh có những thay 

đổi quan trọng về cấu trúc bên trong của não và các chức năng của não” [98; 40], yếu 

tố này tạo điều kiện cần thiết cho quá trình tư duy và học tập các kiến thức khoa học, 

cho sự phát triển các thao tác tư duy và các kỹ năng học tập của SV. 

Liên quan đến học tập âm nhạc, đây là độ tuổi mà về thể lực và trí tuệ đang ở 

giai đoạn vàng để học tập, rèn luyện tiếp thu kiến thức lí luận về âm nhạc nói 

chung, cũng như khả năng ca hát nói riêng. Lứa tuổi này đã tương đối ổn định về 

giọng hát, SV nam đã qua thời kì vỡ giọng của tuổi mới lớn (giọng ồm và khàn), 

sang giai đoạn rõ ràng về chất giọng và màu giọng; SV nữ thuận lợi hơn trong hát 
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chuyển giọng so với các lứa tuổi trước đó, bởi bộ máy phát âm như phổi, thanh 

quản… đã ở giai đoạn hoàn thiện hơn.  

3.3.1.2. Về tâm lí 

Lứa tuổi này tự ý thức được về năng lực của bản thân, thích được thể hiện 

mình, khẳng định cái cá nhân, muốn chứng tỏ bản thân và luôn hướng tới sự sáng 

tạo, ham hiểu biết, khám phá. Đây là lứa tuổi hình thành thế giới quan và nhân sinh 

quan rõ nét nhất, thích tiếp thu cái mới, tư tưởng mới, hình thành lí tưởng…, là 

những điều kiện rất thuận lợi cho học tập mang tính sáng tạo. 

Đây là lứa tuổi mà vai trò chủ động, sáng tạo trong học tập cao hơn hẳn so với 

lứa tuổi học sinh phổ thông, SV có thể “tự quản lý lớp và quản lý thời khóa biểu 

học tập, sinh hoạt hàng ngày của mình; tự chuẩn bị các hoạt động học tập của bản 

thân” [98; 41].  

Lứa tuổi này nhận thức được vai trò của học tập đối với tương lai, nhận thức 

được học ở trường đại học để sau này ra trường có nghề nghiệp, học tốt sẽ dễ dàng 

có công việc tốt. Vì thế, SV xác định được mục đích và thái độ ý thức học tập. Tuy 

nhiên, do có mục đích nên dẫn đến thái độ đề cao một số môn học và xem thường 

những môn học khác.    

Về thẩm mỹ cũng đã hình thành thị hiếu khá ổn định, có cách đánh giá mang 

màu sắc cá nhân của riêng mình bởi lượng kiến thức được thu nhận cũng đủ để nhận 

biết xấu và đẹp. Tuy nhiên, lứa tuổi thanh niên chưa thật chín chắn, dễ bị chi phối 

bởi yếu tố bên ngoài, bị lôi cuốn bởi phong trào, nếu gặp tư tưởng tốt sẽ có cách 

sống tốt, nếu gặp tư tưởng xấu hay bạn bè xấu thì cũng dễ bị cuốn theo. 

Do đặc điểm tâm sinh lí như nêu trên nên SV thường không thích GV áp đặt, 

đánh giá, nhận xét thái quá trong quá trình dạy học. Riêng trong việc dạy học hát 

dân ca, nếu chỉ dạy theo lối truyền khẩu đơn thuần sẽ có thể gây cho SV cảm thấy 

không hứng thú, thiếu sự chủ động và sáng tạo. Đặc thù ở lứa tuổi này luôn hướng 

đến sự thử nghiệm, nhằm chứng tỏ tính tò mò và khả năng sáng tạo của bản thân 

trong quá trình vươn tới nhận thức mới. Chính vì vậy, sự khích lệ, tạo điều kiện 

giúp SV nâng cao khả năng tự học, sáng tạo trong học tập nói chung và trong biểu 

diễn và dàn dựng dân ca nói riêng luôn dược SV đón nhận.  
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Ở thời đại hiện nay, thời đại của khoa học công nghệ, của thế giới phẳng, giao 

lưu quốc tế rộng khắp, thanh niên là tầng lớp thích cái mới, nên tâm lí thường ưa 

chuộng âm nhạc hiện đại, nhạc nhẹ, sôi động, trẻ trung… Một thực tiễn cho thấy, 

Dân ca nói riêng, âm nhạc cổ truyền nói chung là môn học của ngành âm nhạc 

nên có không ít SV học vì bắt buộc chứ không say mê, không xuất phát từ sự yêu 

thích. Đây là đặc điểm tâm lí của SV và là khó khăn mang tính khách quan mà 

GV rất cần nắm bắt được để làm sao dạy học môn Dân ca tạo được sự hứng thú 

cho SV, làm sao để SV thấy dân ca Việt Nam nói chung, Chèo và Quan họ nói 

riêng có những vẻ đẹp đặc sắc, khiến các em yêu thích và học một cách tự giác 

chứ không phải bắt buộc.  

3.3.2. Khả năng âm nhạc, hát Chèo và hát Quan họ  

3.3.2.1. Khả năng âm nhạc 

Hầu hết SV khi được tuyển vào ngành ĐHSP Âm nhạc của Trường ĐHSP 

Nghệ thuật TW đã có một số kiến thức cơ bản nào đó về âm nhạc cũng như khả 

năng ca hát bởi yêu cầu đầu vào của tuyển sinh, bắt buộc thí sinh phải thi tuyển môn 

Thanh nhạc, Nhạc cụ, Lí thuyết âm nhạc, Xướng âm. Đa số SV ôn luyện học hát, ít 

nhất là hai đến ba bài, trong đó, có cả bài dân ca Việt Nam để trình bày phần thi hát 

của mình. Tuy vậy, do thời gian ôn luyện hạn hẹp, mà kiến thức ôn tập lại nhiều, 

nên SV học nhạc và luyện hát vẫn ở mức độ để đáp ứng yêu cầu thi, chứ chưa hình 

thành những kiến thức nền tảng.  

Khả năng âm nhạc của SV ĐHSP Âm nhạc là không đồng đều, bởi  SV đến 

từ nhiều tỉnh thành (chủ yếu là miền Bắc và miền Trung), có cả SV miền núi và 

đồng bằng nên hiểu biết, năng khiếu và trình độ âm nhạc không như nhau. Mặt 

khác, khi mới học năm thứ nhất, có một số SV trước khi vào Đại học đã học 

Trung cấp, Cao đẳng ngành Âm nhạc, cho nên đã có năng lực nhất định. Điều 

này giúp các SV đó có giọng hát vang, khoẻ, tiếp thu kiến thức âm nhạc dễ dàng 

hơn các SV chưa được qua đào tạo âm nhạc, nhất là ở giai đoạn mới học (chủ yếu 

là năm thứ nhất), còn đến những năm sau, mức độ tiếp thu tùy thuộc vào năng khiếu 

và khả năng tư duy của SV, không nhất thiết là đã được học trước thì tốt hơn người 

học sau.  
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Nhìn chung, SV âm nhạc hầu hết đều có cảm thụ âm nhạc tinh tế, có khả 

năng nghe, cảm nhận được tiết tấu, cao độ, trường độ, đặc biệt SV có thể đáp ứng 

được yêu cầu và mục tiêu đào tạo của ngành ĐHSP Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ 

thuật TW.      

3.3.2.2. Khả năng hát dân ca  

        Cũng như khả năng âm nhạc nói chung, khả năng hát dân ca của SV có sự 

không đồng đều. Thực tế trong quá trình chúng tôi giảng dạy dân ca cho hệ ĐHSP 

Âm nhạc ở các Trường liên kết đào tạo với Nhà trường ở các tỉnh thành cho thấy, 

SV các tỉnh đồng bằng trung du Bắc bộ như Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Thái 

Bình… rất yêu thích, có hiểu biết và khả năng hát được một số bài dân ca, nhưng 

vẫn còn lúng túng khi thể hiện về kĩ thuật hát và biểu diễn theo từng thể loại dân ca 

còn yếu. SV các tỉnh miền núi phía Bắc, như Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang… 

còn nhiều hạn chế về kiến thức và cả về khả năng hát, biểu diễn dân ca, đặc biệt là 

Chèo, Quan họ... 

 Về giọng hát, đa phần SV đều có giọng hát, tầm cữ giọng có thể hát được trên 

quãng 10, âm vực giọng khá rộng, vang và sáng. Ngoài học hát dân ca, SV ĐHSP Âm 

nhạc được học môn Thanh nhạc (chủ yếu theo lối thanh nhạc cổ điển thính phòng), là 

môn trong chương trình đào tạo, nên là một điều hết sức thuận lợi cho SV khi học hát 

dân ca, đặc biệt khi rèn luyện kĩ năng vận dụng hơi thở, cách luyến láy, tạo độ vang, xử lí 

vị trí âm thanh…  

SV ĐHSP Âm nhạc được học Thanh nhạc theo phương thức cá nhân, học để 

sau này thành giáo viên âm nhạc với 02 SV học 01 tiết/tuần, 1 thầy dạy. Bởi vậy, 

giọng hát của SV nhìn chung là thuận lợi, có khả năng biểu diễn nên khi trình diễn 

dễ tạo được sức cuốn hút và thuyết phục. SV hầu hết đều có cảm thụ âm nhạc tinh 

tế, có khả năng nghe tốt, cảm nhận được tiết tấu, cao độ, trường độ của bài hát, đặc 

biệt có thể bắt chước nhanh cách thể hiện bài hát. Tuy vậy, khả năng hát dân ca của 

SV có sự không đồng đều và có thể chia thành 2 đối tượng: 

- Đối tượng thứ nhất là SV được học hát từ Trung cấp, Cao đẳng hoặc tham gia 

câu lạc bộ ca hát tự do ở địa phương…, nên chất giọng và khả năng ca hát có phần 

thuận lợi hơn những bạn mới được học hát. Do đã được học trước, nên kĩ thuật 
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thanh nhạc cổ điển thính phòng, nhạc nhẹ đã ngấm sâu trong cách hát của SV đó, từ 

cách vận dụng hơi thở, khẩu hình cho đến vị trí âm thanh. Đây là điều kiện thuận lợi 

về giọng hát vang khoẻ, tròn đầy, biết vận dụng khẩu hình, hơi thở, vị trí âm thanh 

trong khi hát cổ điển thính phòng, nhạc nhẹ, tuy vậy, lại có những ảnh hưởng tác 

động không tích cực đối với hát dân ca. Chúng tôi thấy, SV ở nhóm đối tượng này 

khi hát dân ca thường có giọng rất vang, khỏe, biết cách thể hiện tính chất sắc thái 

cũng như về cách vận dụng hơi thở, khẩu hình, song lại hay áp dụng kĩ thuật hát 

thính phòng cổ điển để xử lí trong hát dân ca, nên đã làm méo mó âm thanh đặc 

trưng của lối hát dân ca, tiếng hát thường bị cứng, thô, không rền, rung, liền tiếng, 

luyến láy không tốt, tạo ra kiểu hát mà chúng tôi gọi là “thanh nhạc hóa dân ca”. 

Chẳng hạn, khi SV hát Quan họ và hát Chèo, khẩu hình áp dụng theo cách thính 

phòng mở dọc, rỗng trong cổ, hát miệng to như đang ngáp. Hoặc, vị trí âm thanh đặt 

nông, treo lên chân răng hàm trên, âm thanh phát ra ở hốc mũi, trán, đầu… làm cho 

âm thanh của Quan họ, Chèo bị biến dạng, pha tạp với cách hát cổ điển thính phòng, 

nhạc mới. Như vậy, âm sắc của Chèo và Quan họ không còn đúng với đặc trưng của 

lối hát cổ truyền. 

- Đối tượng thứ hai là những SV mới được học hát, khả năng ca hát có phần 

hạn chế về phần xử lí kĩ thuật thanh nhạc như khẩu hình, hơi thở, vị trí và độ vang 

sáng của giọng hát. Đây là điểm hạn chế, không thuận lợi khi học hát thanh nhạc 

thính phòng, nhưng lại là điểm thuận lợi khi học hát dân ca. Bởi, hát dân ca không 

đòi hỏi về kĩ thuật hát theo lối cổ điển thính phòng, nên ở nhóm SV này, mặc dù 

giọng hát không đồng đều, có phần hơi yếu về độ vang, âm sắc giọng không sáng… 

so với nhóm SV đã được học thanh nhạc, nhưng khi xử lí kĩ thuật hát cơ bản về 

khẩu hình, vị trí, hơi thở và cả những cách hát như luyến láy, rền tiếng, ngân rung, 

nảy hạt, nền nã… thì lại thường hát tốt, mềm mại, do không quá bị ảnh hưởng của 

lối hát thanh nhạc cổ điển thính phòng. 

3.3.2.3. Khả năng hát Chèo và hát Quan họ  

   Nhìn chung, với giọng hát và năng khiếu âm nhạc được tuyển đầu vào như 

đã nêu ở trên, SV ĐHSP Âm nhạc có khả năng hát dân ca cũng như hát được Chèo 

và Quan họ ở mức độ đáp ứng được yêu cầu của môn học. Còn để hát dân ca như 

một nghệ sĩ hát chuyên nghiệp hay như nghệ nhân thì còn nhiều vấn đề phải bàn, 
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bởi vì hát dân ca còn phụ thuộc vào đặc điểm giọng hát về luyến, láy, độ rung, 

nhấn, nảy hạt, độ mềm mại, màu giọng…, hay nói cách khác là hát dân ca cần 

một năng khiếu khác với hát thính phòng cổ điển, khác với hát nhạc nhẹ.      

   Với riêng từng thể loại, kinh nghiệm giảng dạy dân ca cho thấy, SV thuận lợi 

hơn khi hát một số làn điệu dân ca Trung bộ, Nam bộ, Tây Nguyên và miền núi phía 

Bắc. Với dân ca vùng châu thổ sông Hồng, SV thường hát khó khăn hơn ở phần thể 

hiện kĩ thuật hát đặc trưng của một số thể loại dân ca như Chèo, Ca trù, Hát Văn, 

Xẩm, Quan họ... Có lẽ như vậy là bởi vì những làn điệu dân ca kể trên yêu cầu 

nhiều kĩ thuật hát khó, như kĩ thuật hát đai từ, đổ hột, nhấn, luyến chữ của Ca trù; 

hát mộc, nhấn chữ của Xẩm; hoặc với Hát Văn, là sự pha lẫn nhiều kĩ thuật hát của 

đa số thể loại thuộc các vùng miền khác nhau. Chẳng hạn, khi hát văn Cô Bé, Cô 

Đôi thượng ngàn, kĩ thuật hát mang âm hưởng miền núi phía Bắc. Lúc này, người 

hát cần thể hiện được cách phát âm - nhả chữ theo đặc trưng vùng miền. Hay, khi 

hát văn ông Hoàng Mười, người hát lại phải lồng kĩ thuật, cũng như ngôn ngữ địa 

phương vùng Nghệ An, Huế vào diễn xướng hầu đồng… Đối với kĩ thuật hát Chèo 

và hát Quan họ cũng vậy, SV có thể hát được làn điệu đơn giản của cả hai thể loại 

này, nhưng lại gặp khó khăn trong phần thể hiện kĩ thuật đặc trưng như hát vang - 

rền - nền - nảy của Quan họ; luyến, láy chữ, ngân rung giọng, nảy hạt, liền hơi bắt 

lẳng, nhấn ngắt của Chèo.  

Về khả năng hát Chèo, hát Quan họ, chúng tôi tiến hành khảo sát với 225 SV 

ĐHSP Âm nhạc khóa 11 năm 2016-2017, kết quả khảo sát như sau: 

Bảng 3.1:  Kết quả khảo sát về khả năng hát Chèo và hát Quan họ 

TT Loại Số SV Tỉ lệ% 

1 Tốt 21 9,3 

2 Khá  102 45,4 

3 Trung bình 68 30,2 

4 Yếu 34 15,1 

Tổng: 225 100% 

Trong 4 loại trên, loại tốt là giọng hát có nhạc cảm, có thể thể hiện tốt bài 

dân ca và thuận lợi khi tiếp thu kĩ thuật hát Chèo và hát Quan họ. Loại khá là có 

giọng, có nhạc cảm, nhưng hát bài dân ca chưa hấp dẫn, chưa ra được bản chất của 

làn điệu dân ca, có thể tiếp thu được các kĩ thuật hát Chèo và hát Quan họ. Loại 
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trung bình là hát được đúng giai điệu của bài, biết luyến láy đôi chút, nhưng không 

thuận lợi lắm trong tiếp thu các kĩ thuật khó của hát Chèo và hát Quan họ. Loại yếu 

là giọng yếu, hát không có nhạc cảm, khó khăn trong tiếp thu các kĩ thuật hát.   

Qua kết quả điều tra ở bảng 3.1. cho thấy: Đa số SV đều có thể hát đúng được 

bài Chèo và bài Quan họ là 84,9% (bao gồm loại trung bình + khá + tốt) thấp. Số 

SV có thuận lợi và có thể tiếp thu được kĩ thuật hát Chèo và hát Quan họ chiếm tỉ lệ 

54,7% (bao gồm loại khá + tốt). Số SV không thuận lợi với kĩ thuật hát Chèo và hát 

Quan họ là loại trung bình chiếm tỉ lệ 30,2%. Còn số SV giọng hát yếu, không có 

nhạc cảm, khó khăn trong tiếp thu các kĩ thuật hát Chèo và hát Quan họ chiếm tỉ lệ 

tương đôi thấp với 15,1 %. Với kết quả khảo sát trên cho thấy, khả năng của SV 

ĐHSP Âm nhạc có thể đáp ứng được cho mục tiêu dạy học hát Chèo và hát Quan 

họ của môn Dân ca. 

3.4. Thực trạng dạy học hát Chèo và hát Quan họ  

3.4.1. Chương trình môn Dân ca  

Dân ca là một môn học trong chương trình đào tạo ngành ĐHSP Âm nhạc. 

Mục đích và yêu cầu của môn Dân ca là sau khi tốt nghiệp ra trường, SV có kiến 

thức hiểu biết về kho tàng dân ca Việt Nam, có khả năng diễn xướng một số thể loại dân 

ca theo vùng miền, góp phần vào bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật cổ truyền của dân 

tộc, nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra của ngành đào tạo ĐHSP Âm nhạc. 

* Thông tin chung về môn học:  

SV hệ ĐHSP Âm nhạc được học môn Dân ca trong một học kì của năm thứ 

nhất. Trước đây, môn Dân ca đào tạo theo niên chế với 60 tiết. Từ năm học 2013-

2014 đến nay, Trường thực hiện đào tạo theo hình thức tín chỉ. Môn Dân ca [PL 1 

tr.187] có 02 tín chỉ, gồm 30 tiết, trong đó có 5 tiết nghe giảng lí thuyết, 23 tiết thực 

hành và 2 tiết tự học. Trong đó, 23 tiết thực hành bằng 46 tiết thực dạy trên lớp. Như 

vậy, 46 tiết thực hành + 5 tiết lí thuyết và 2 tiết tự học = 53 tiết thực học. Tuy vậy, hiện 

nay, môn Dân ca bị rút xuống chỉ còn 48 tiết. Trong đó, mỗi tín chỉ kiểm tra định kì 

một lần, kết thúc học phần thi theo hình thức thực hành biểu diễn.  
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* Mục tiêu môn học: 

 Kiến thức: Trang bị cho SV những hiểu biết về kho tàng dân ca Việt Nam. 

SV hiểu biết đặc trưng kĩ thuật diễn xướng dân ca miền núi phía Bắc, đồng bằng, 

trung du Bắc bộ, Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ. 

Kĩ năng: Kết thúc học phần, SV cần có kĩ năng: 1/ Nhận biết và phân biệt 

được đặc trưng diễn xướng dân ca các vùng, miền; 2/ Có kĩ năng hát và biểu diễn 

một số thể loại dân ca trong chương trình học; 3/ Tạo cơ sở để SV tự hoàn thiện và 

phát triển kĩ năng hát và biểu diễn dân ca; và 4/ Vận dụng kĩ năng hát và biểu diễn 

vào hoạt động ngoại khóa, dàn dựng chương trình biểu diễn dân ca. 

 Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của môn Dân ca trong đào tạo hệ 

ĐHSP âm nhạc. Qua những làn điệu dân ca giúp SV bồi dưỡng tình yêu quê hương 

đất nước, có thái độ trân trọng âm nhạc truyền thống, có ý thức giữ gìn và phát huy 

bản sắc văn hoá Việt Nam. 

         * Tóm tắt nội dung môn học: 

         Nội dung môn học gồm 2 phần: 1/Kiến thức cơ bản về dân ca Việt Nam; 

2/Kĩ năng hát dân ca các vùng miền. Môn học giới thiệu về kho tàng dân ca Việt 

Nam, cách phân loại dân ca, đặc trưng nghệ thuật của dân ca các vùng - miền, đồng 

thời, rèn luyện kĩ năng hát một số bài dân ca tiêu biểu của các vùng - miền: miền 

núi phía Bắc, đồng bằng và trung du Bắc bộ, Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ. 

(Xem thêm PL 1 tr.187 để biết rõ hơn nội dung chương trình chi tiết).  

Số lượng bài hát trong chương trình môn Dân ca có khoảng 15 - 18 làn 

điệu/bài dân ca ba miền, mỗi thể loại dân ca thường được bố trí từ 1-2 bài. Riêng 

hát Chèo và Quan họ, mỗi thể loại được bố trí từ 2 - 3 bài. Về tổ chức dạy học, môn 

Dân ca được dạy theo hình thức tập thể khoảng từ 25-30 SV trở lên trong 1 lớp 

(nhiều năm trước đây là từ 45-50SV, thậm chí có năm nhiều hơn 50).  

          * Nhận xét chung về nội dung, chương trình môn Dân ca: 

          Nhìn vào chương trình môn Dân ca cho thấy, nội dung chương trình khá 

phong phú, cung cấp các kĩ năng, kiến thức cơ bản về hát dân ca các vùng miền của 

Việt Nam, đáp ứng được mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành 

ĐHSP Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 
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Kho tàng dân ca Việt Nam rất đa dạng, phong phú, mỗi vùng miền có nhiều 

thể loại, nhiều làn điệu dân ca và có đặc trưng riêng trong cách hát. Với thời lượng 

chỉ có 1 học phần chia thành 02 tín chỉ = 53 tiết trong chính khóa, mà thực tế hiện nay 

chỉ còn 48 tiết thì không thể đáp ứng được việc học đầy đủ các thể loại dân ca và cũng 

không thể trang bị về kĩ thuật hát cho SV một cách sâu sắc, mà chỉ ở mức độ đạt yêu cầu 

của mục tiêu môn học. Muốn đạt được độ sâu sắc về kĩ thuật hát thì cần phải thực hiện 

thêm trong hoạt động ngoại khóa và thực tế chúng tôi cũng đã phải thực hiện như vậy.  

 Chèo và Quan họ là 02 thể loại có vị trí quan trọng trong môn Dân ca của 

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Nhìn chung, mỗi thể loại dân ca chỉ có 1 đến 2 bài 

nhưng riêng Quan họ, Chèo thì mỗi thể loại được đưa vào chương trình 2 đến 3 bài 

và thời lượng dành riêng cho 2 thể loại này khoảng 16 tiết.  

Ngoài chương trình ngoại khóa, trong chương trình học môn Thanh nhạc, SV 

cũng được học một số bài dân ca trong cả 4 năm học. Yêu cầu khi tốt nghiệp môn 

Thanh nhạc, SV hát 1 bài dân ca Việt Nam. Bởi vậy, đây chính là cơ sở để lựa chọn, 

đưa một số làn điệu Chèo và Quan họ vào dạy hát trong các học phần môn Thanh 

nhạc, là điều kiện thuận lợi giúp SV củng cố kĩ thuật, hoàn thiện kĩ năng hát Chèo, 

Quan họ nằm ngoài chương trình môn Dân ca. 

Tuy vậy, chương trình của môn Dân ca hiện nay của Trường ĐHSP Nghệ 

thuật TW cũng cho thấy một điều bất cập. Đó là thời lượng chương trình tương đối 

ít. Trước đây, khi chưa đào tạo theo tín chỉ, môn Dân ca có thời lượng là 04 đơn vị 

học trình= 60 tiết, giờ đây chỉ còn 48 tiết thì giảm đi gần 1 đơn vị học trình. So với 

Trường ĐHSP Hà Nội, môn Hát dân ca có thời lượng là 02TC = 60 tiết thì số tiết 

của Trường ĐHSP Nghệ thuật cũng ít hơn. Đây là một khó khăn trong dạy học 

chính khóa khi thời lượng ít mà kiến thức và rèn luyện kĩ năng hát cần nhiều thời 

gian. Mặc dù dạy học hát Chèo và Quan họ có thể thực hiện thêm trong ngoại 

khóa,song chỉ có một số SV tham gia biểu diễn được học cách hát sâu hơn về kĩ 

thuật, còn các SV không tham gia ngoại khóa sẽ không có điều kiện để nâng cao 

năng lực hát dân ca nói chung và Chèo, Quan họ nói riêng.  

Bên cạnh đó, dạy hát dân ca hiện nay đang được thực hiện dưới hình thức 

học cả lớp khoảng trên 40 SV, trước đây thậm chí có lớp đến 63 SV. Vấn đề này 
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cũng tạo nên những khó khăn nhất định trong việc nâng cao kĩ thuật hát dân ca. 

Thấy được những bất cập trên, năm học 2020 Trường đã tổ chức các lớp học dân ca 

với 25 SV trong một lớp. Đây là một trong những điểm thuận lợi để rèn luyện kĩ 

năng hát cho SV được tốt hơn. 

3.4.2. Sử dụng tài liệu, giáo trình 

 Khảo sát thực tiễn dạy học hát dân ca khu vực miền Bắc cho thấy, hiện nay, 

gần như ở tất cả các trường có đào tạo hệ ĐHSP Âm nhạc đều không có giáo trình 

môn Dân ca. Đa số các cơ sở đào tạo chỉ dựa vào một vài cuốn sách dân ca 3 miền 

(ghi lại bằng bản nhạc trên khuông nhạc), dựa vào các băng đĩa của nghệ nhân, 

nghệ sĩ hát…, để trên cơ sở đó, người dạy lựa chọn những làn điệu phù hợp yêu cầu 

và đưa vào chương trình giảng dạy.   

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW cũng như các trường khác, hiện nay chưa có 

giáo trình chính thức dạy hát môn Dân ca. Tuy vậy, là người trực tiếp giảng dạy 

môn học này, chúng tôi đã biên soạn Tài liệu giảng dạy môn Dân ca (2015) cho hệ 

ĐHSP Âm nhạc. Với cuốn tài liệu này, SV học môn Dân ca được dễ dàng hơn, GV 

không phải mất thời gian để đọc cho SV chép như trước đây nữa, mà dành được 

nhiều thời gian hơn cho việc luyện tập thực hành hát, nghiên cứu tài liệu, trao đổi… 

Nội dung cuốn Tài liệu giảng dạy môn Dân ca gồm hai phần: Phần một giới thiệu 

tóm lược về dân ca Việt Nam, trong đó đề cập đến định nghĩa dân ca Việt Nam; 

Dân ca - những yếu tố cấu thành; Chức năng của dân ca; Một số điểm tương đồng 

khác biệt trong dân ca; Thể loại dân ca và những thể loại dân ca tiêu biểu vùng 

miền. Phần hai tìm hiểu về đặc điểm dân ca từng vùng miền và lựa chọn một số làn 

điệu tiêu biểu vào giảng dạy. Cuốn Tài liệu giảng dạy môn Dân ca phần nào đáp 

ứng được một số vấn đề lí luận chung về dân ca Việt Nam, ngoài ra, tài liệu còn 

giúp cho người học hiểu được đặc trưng dân ca vùng miền và những thể loại dân ca 

tiêu biểu. Phần hai là một số làn điệu dân ca tiêu biểu đã được kí âm thành bản nhạc 

và phân tích nội dung, tính chất của bài hát.  

      Bên cạnh tài liệu chính phục vụ giảng dạy dân ca, GV còn giới thiệu một số 

tài liệu tham khảo khác để SV có thể tự nghiên cứu, nâng cao và mở rộng thêm kiến 

thức lí luận về dân ca Việt Nam nói chung, hát Chèo và hát Quan họ nói riêng. 

Chẳng hạn như công trình: Âm nhạc Quan họ của Nguyễn Trọng Ánh (2000); Tìm 
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hiểu dân ca Quan họ (giáo trình giảng dạy viết năm 1997) của hai tác giả Trần Linh 

Quý – Hồng Thao, Hồng Thao (2000) và 300 bài hát Quan họ của Hồng Thao viết 

năm 2000; Giáo trình hát Chèo của tác giả Nguyễn Thị Tuyết (2000); Những làn 

điệu Chèo cổ chọn lọc của hai tác giả Hoàng Kiều và Hà Hoa (2007); Giới thiệu về dân ca 

Việt Nam (2009) của Bộ giáo dục và đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, do tác 

giả Phạm Lê Hòa làm chủ biên;... Với một số sách, tài liệu kể trên, phần nào giúp 

người học tự nghiên cứu để hoàn thiện và nâng cao cơ sở lí thuyết về dân ca. Ngoài 

sách tham khảo, SV còn được trang bị băng đĩa về dân ca, phục vụ cả trong chính 

khóa và ngoại khóa.  

        Có thể thấy, những công trình lí luận về dân ca Việt Nam khá nhiều và phong 

phú, mặc dù vậy, đến nay không có tài liệu nào bàn về kĩ thuật hát dân ca, PPDH 

dân ca nói chung, hát Chèo, hát Quan họ nói riêng, nên việc ứng dụng vào giảng 

dạy gặp khó khăn, trở ngại lớn, hiện nay mỗi GV phải tự tìm hiểu để đưa ra quan 

điểm cũng như luận giải về những đặc trưng, kĩ thuật hát để giảng dạy.  

Như vậy, vấn đề về giáo trình, tài liệu chuyên khảo và tham khảo về dạy học 

hát dân ca cho SV ĐHSP Âm nhạc ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW hiện nay khá phong 

phú, song vẫn còn bất cập, chưa có giáo trình chính thức, thiếu tài liệu về kĩ thuật hát, 

phương pháp dạy dân ca. Điều này ít nhiều chưa tạo được sự thống nhất về nội dung và 

cách giảng dạy, nếu như môn Dân ca có nhiều GV cùng dạy như hiện nay. 

3.4.3. Tình hình dạy của giảng viên 

Đội ngũ GV Khoa Thanh nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW có trình độ 

chuyên môn tốt về giảng dạy Thanh nhạc cũng như môn Dân ca. GV dạy môn Dân 

ca luôn không ngừng tự rèn luyện để nâng cao và hoàn thiện về PPDH hát dân ca. 

Những năm gần đây, một số thầy cô đã áp dụng kết hợp PPDH âm nhạc, trong đó 

có cả PPDH tích cực với cách dạy truyền khẩu dân gian, đem lại hiệu quả cao. Kết 

quả học tập của SV sau khóa học môn Dân ca có nhiều em đạt thành tích giỏi là một 

trong những minh chứng cho hiệu quả dạy học của GV. Như vậy, GV không chỉ 

trang bị kiến thức về thể loại, hướng dẫn kĩ thuật hát, xử lí làn điệu, mà còn dạy cả 

về phong cách biểu diễn theo đặc trưng của thể loại cho SV. Bên cạnh đó, GV luôn 

động viên khích lệ tinh thần học tập, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của 

SV trong học tập, biểu diễn ở các cuộc thi hát dân ca trong và ngoài trường. 
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   Quy trình dạy hát dân ca được các GV thực hiện đầy đủ các bước theo cách 

dạy truyền thống như: Giới thiệu bài hát; GV hát mẫu; Thực hành luyện tập (tập hát 

từng câu; ghép lại cả bài), Sử dụng phương tiện dạy học và Kiểm tra đánh giá. 

Về phần giới thiệu bài học, GV cung cấp khá đầy đủ về thể loại, nội dung, 

tính chất làn điệu. Về phương pháp trình bày diễn xướng làn điệu của GV linh hoạt, 

hấp dẫn, sử dụng cả PPDH tích cực như: khi thì GV thể hiện bài hát, khi thì mời SV 

cùng tham gia, cho nghe băng đĩa…, tạo cho giờ học thoải mái, sôi động. GV có 

khả năng hát tốt về dân ca, biết thể hiện đúng theo cách hát Chèo, hát Quan họ và 

cơ bản luyến láy được ra chất, tuy nhiên không thể hát tốt được tất cả các thể loại 

dân ca Việt Nam. Trong quá trình luyện tập bài, GV rất chú trọng việc chỉnh sửa kĩ 

thuật hát luyến, láy, ngân rung, nảy hạt, phát âm sao cho tròn vành - rõ tiếng theo 

thể loại... Thường thì, GV hát mẫu rồi đàn cho SV tập hát lại từng câu cho tới khi 

hát được giai điệu của bài. Trong quá trình luyện tập, GV sửa rất tỉ mỉ, chỉnh sửa 

ngay nếu SV hát chưa đúng, luyến bị cứng hoặc bị thô. 

Một trong những phương pháp giúp kiểm chứng hiệu quả của quá trình dạy 

học là kiểm tra đánh giá. Phần kiểm tra đánh giá trong dạy học hát dân ca được các 

GV thường xuyên áp dụng trong từng giờ học để kiểm định mức độ thuộc bài và 

khả năng xử lí luyến, láy của SV, từng nhóm nhằm kịp thời luyện tập và chỉnh sửa. 

Ngoài ra, kiểm tra đánh giá còn được diễn ra ở giữa học kì theo hình thức biểu diễn 

cá nhân, mỗi SV được bốc thăm và chuẩn bị khoảng 20 phút sau đó lên hát. Thực tế 

quy trình kiểm tra, đánh giá cho thấy, việc thi theo hình thức cá nhân sẽ đánh giá 

được sát khả năng hát của từng SV, tuy vậy, hình thức kiểm tra đơn lẻ lại ít phát 

huy được tính sáng tạo trong biểu diễn, dàn dựng làn điệu dân ca theo hình thức 

nhóm. Bởi, nói đến hát dân ca không chỉ có hát được giai điệu của bài, mà còn 

cần phải biết diễn xướng làn điệu dân ca (hát và biểu diễn kết hợp trang phục, 

đạo cụ kèm theo). Thấy được những bất cập trên, vài năm trở lại đây, NCS đã 

cho SV thi hết môn bằng hình thức biểu diễn nhóm, phần nào cải thiện được khả 

năng diễn xướng cho SV. 

Đối với dạy học hát dân ca, một trong những phương pháp khá hữu hiệu là 

việc sử dụng phương tiện dạy học. Việc sử dụng các đạo cụ như ô, nón, quạt…; các 

loại đàn dân tộc hay các nhạc cụ gõ như mõ, song loan, thanh phách… rất tốt cho 

rèn luyện kĩ năng hát dân ca. Trên thực tế, những năm trước đây, một số GV hay sử 
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dụng đàn piano và ghi ta điện để dạy hát dân ca, điều này phần nào giúp cho người 

dạy đỡ mệt khi phải hát mẫu nhiều lần, dùng nhạc cụ để đàn giai điệu, giúp nhanh 

thuộc bài, tạo cho giờ học vui vẻ, tạo hứng thú học tập với SV. Tuy nhiên, nếu lạm 

dụng quá vào các phương tiện điện tử trong truyền dạy dân ca sẽ làm cho âm thanh 

bị pha tạp, méo mó, không còn giữ được giá trị của dân ca theo lối cổ. Bởi vậy, tốt 

nhất không nên sử dụng các loại đàn như organ, piano, ghita điện… vào đệm cho 

dạy hát Chèo và hát Quan họ. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin của GV 

trong dạy hát dân ca ở một số trường thuộc khu vực miền Bắc vẫn còn ít, có khi là 

không sử dụng đến. Điều này làm ảnh hưởng đến quá trình dạy học hát dân ca, gây 

nên sự nhàm chán, không tạo được hứng thú học tập cho SV, kết quả dạy học chưa 

đạt được như mong muốn. Ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, GV đã và đang sử 

dụng công nghệ thông tin trong dạy học hát dân ca và đã phần nào đem lại hiệu quả, 

tuy vậy PPDH này vẫn chưa được sử dụng triệt để. 

Trong một vài năm trở lại đây, bản thân NCS đã trực tiếp dạy hát dân ca và  

đã đưa ra các biện pháp đổi mới phương pháp hướng tới phát triển năng lực cho SV, 

đồng thời sử dụng các phương tiện giảng dạy như sách tham khảo, một số đạo cụ 

biểu diễn, bản nhạc, băng đĩa tiếng, hình ảnh và cả nhạc beat (nhạc không lời) để 

giúp SV tự học, tự vỡ bài, ghép nhạc trước khi lên lớp, tạo hứng thú học tập trong 

và ngoài giờ học. Do thời gian quá ít trong nội khóa, nên việc áp dụng các PPDH 

hiện đại như dạy theo nhóm, góc, phương tiện công nghệ thông tin... đã góp phần 

cải thiện chất lượng và phần nào đạt hiệu quả nhất định trong dạy học hát dân ca. 

Về kĩ thuật hát Chèo và hát Quan họ, mặc dù SV đã được truyền dạy cách 

hát liền hơi, rung giọng, rền tiếng, nhấn ngắt, nảy hạt, nhưng vẫn chưa mang tính hệ 

thống. SV khi học hát những kĩ thuật đặc trưng thường hát tốt độ vang, nhấn, ngắt, 

nhưng lại hay bị sai, chưa tốt ở một số kĩ thuật như liền hơi, rung giọng, rền tiếng, 

nảy hạt, đặc biệt là hay sử dụng kĩ thuật hát cổ điển thính phòng trong xử lí hát dân 

ca, làm cho âm sắc của Chèo và Quan họ thay đổi, không đúng với lối hát cổ. Từ 

những thực tế đó, chúng tôi đã tiếp tục nghiên cứu để tìm ra các biện pháp khắc 

phục những lỗi sai thường mắc, đồng thời phát huy thế mạnh của SV trong rèn 

luyện kĩ năng hát Chèo và hát Quan họ. 

Một trong những vấn đề rất đáng được quan tâm là khả năng biểu diễn làn 

điệu Chèo và Quan họ của SV. Qua điều tra thực tiễn dạy hát dân ca ở một số cơ sở 
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đào tạo hệ ĐHSP Âm nhạc và Thanh nhạc chuyên ngành cho thấy, hầu hết các 

trường chỉ dạy hát mà không trang bị kiến thức cũng như cách biểu diễn dân ca cho 

SV. Trên thực tế, nói đến dân ca là nói tới nghệ thuật diễn xướng dân gian. Mỗi thể 

loại có phong cách biểu diễn khác nhau, nếu chỉ dạy hát, thì chưa phản ánh được hết 

đặc trưng diễn xướng của thể loại dân ca. Vì thế, chúng tôi bước đầu đã trang bị cho 

SV hiểu về phong cách diễn xướng, đưa ra một số động tác biểu diễn và hướng dẫn 

SV tự dàn dựng làn điệu Chèo và Quan họ. Tuy nhiên, với lượng thời gian không 

nhiều, SV trong 1 lớp học lại đông, bởi vậy mà việc luyện tập kĩ năng diễn xướng 

còn chưa được sâu, kết quả đạt được không như mong muốn. Khắc phục vấn đề 

này, chúng tôi đã tăng cường các hoạt động ngoại khóa để giúp SV vẫn được tiếp 

tục rèn luyện kĩ năng hát Chèo và hát Quan họ đạt hiệu quả. Chẳng hạn, sau thi kết 

thúc môn học sẽ cho SV biểu diễn báo cáo, hoặc chọn một số tiết mục Chèo và 

Quan họ để công diễn tại Nhà trường; đưa một số làn điệu Chèo và Quan họ vào 

chương trình học hát Thanh nhạc; mở câu lạc bộ dạy hát dân ca... Hoạt động ngoại 

khóa tạo cho việc hoàn thiện kĩ năng hát Chèo và hát Quan họ, đây là mảnh đất để 

chúng tôi có điều kiện áp dụng những đề xuất đổi mới PPDH được đề xuất trong 

luận án, vì khi đó mới có đủ thời gian cũng như các điều kiện liên quan khác. Còn 

trong chính khóa, với 53 tiết, nay còn 48 tiết và chỉ được học trong một học kì thì 

không thể áp dụng hiệu quả hết những đề xuất của luận án trong việc rèn luyện kĩ 

thuật đặc trưng đạt đến độ kĩ năng, kĩ xảo của phong cách diễn xướng Chèo và 

Quan họ cho SV. Những năm gần đây, chúng tôi đã thực hiện đưa một số làn điệu 

Chèo, Quan họ vào hoạt động ngoại khóa, được SV rất hưởng ứng, tham gia nhiệt 

tình và đã đạt được hiệu quả nhất định, giúp SV tiếp tục hoàn thiện, nâng cao kĩ 

năng diễn xướng Chèo, Quan họ.  

Với kết quả học tập của SV trong một vài năm trở lại đây cho thấy, việc áp 

dụng các giải pháp, các PPDH truyền thống, PPDH hiện đại, kết hợp với dạy truyền 

khẩu dân gian, bước đầu đã đạt được hiệu quả, phần nào khắc phục được những vấn 

đề bất cập trong dạy học hát dân ca, hướng đến phát triển năng lực, độc lập sáng tạo 

về diễn xướng cho SV. 

Một số nhược điểm: Bên cạnh những ưu điểm, thành tích đạt được thì giảng 

dạy môn Dân ca ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW vẫn có một số tồn đọng cần khắc 

phục như: chưa sử dụng tốt PPDH phát triển năng lực của SV, giúp người học phát 
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huy tối đa khả năng tư duy, sáng tạo độc lập trong rèn luyện kĩ năng diễn xướng; 

hiệu quả, kết quả học tập của SV vẫn chưa đạt được như mong muốn ở phần thể 

hiện ra chất, ra phong cách diễn xướng đặc trưng của hát Chèo và hát Quan họ. Kết 

quả rèn luyện kĩ thuật vẫn chưa đạt đến sự hình thành kĩ năng, kĩ xảo trong hát, biểu 

diễn Chèo và Quan họ cho SV. Nguyên nhân dẫn đến kết quả dạy học hát chưa đạt 

hiệu quả tối ưu bởi một số vấn đề như sau: 

 - Từ xưa cho đến nay, những đặc trưng kĩ thuật về hát dân ca nói chung và 

hát Chèo và Quan họ nói riêng, ít có công trình nghiên cứu, định nghĩa thành hệ 

thống để GV và SV có thể dựa vào đó làm tài liệu lí luận về kĩ thuật hát dân ca, có 

thể ứng dụng vào dạy học. Đây là khó khăn cho cả GV và SV, đòi hỏi cả người dạy, 

người học phải tự phải tìm tòi, diễn giải theo ý hiểu của bản thân để đưa ra khái 

niệm về kĩ thuật hát đặc trưng của Chèo và Quan họ, giúp rèn luyện kĩ thuật hát.  

- GV dạy hát dân ca mỗi người có những ưu điểm, nhược điểm riêng về hiểu 

biết những đặc điểm của thể loại, đặc trưng kĩ thuật hát, kĩ năng sư phạm, khả năng 

diễn xướng dân ca nói chung, hát Chèo và hát Quan họ nói riêng. Trong những GV 

giảng dạy có một, hai người chuyên sâu về dạy hát dân ca, còn một số GV lại 

chuyên về dạy hát Thanh nhạc là chính. Trong đó, mỗi lớp thường do một GV đảm 

nhận dạy môn Dân ca với nhiều thể loại khác nhau, không phải GV nào cũng có “sở 

trường” thực hành diễn xướng Chèo, Quan họ và hiểu biết sâu sắc về thể loại, vì 

vậy GV có thể gặp khó khăn nhất định trong dạy hát Chèo, hát Quan họ cho 

SV. Điều này dẫn đến chất lượng không đồng đều. Vì vậy, cần phải có PPDH hát 

dân ca phù hợp, linh hoạt, hướng tới phát triển năng lực tự học, sáng tạo cho SV. 

  - Một trong những nguyên nhân nữa thể hiện ở sự kết hợp các phương pháp 

còn chưa đồng bộ, linh hoạt ở một số GV thường chủ yếu dạy theo lối truyền khẩu 

đơn thuần, nên người học mất nhiều thời gian học thuộc giai điệu, nhịp điệu, tiết tấu 

theo đúng yêu cầu của làn điệu, không có nhiều thời gian để chỉnh sửa cho SV 

luyện tập tốt kĩ thuật đặc trưng của thể loại. Với lượng thời gian trên lớp hạn hẹp, 

mà thời giờ dạy truyền khẩu mất nhiều thời gian, nên chỉ còn rất ít thời gian để 

kiểm tra, chỉnh sửa từng kĩ thuật…, đặc biệt là ít phát huy được tính tự chủ, sáng tạo 

của người học.  

Riêng về vấn đề sử dụng các PPDH trong dạy hát Quan họ, hát Chèo của GV, 

chúng tôi tiến hành khảo sát thông qua hình thức phiếu điều tra. Sau khi thu được 
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kết quả điều tra về tình hình giảng dạy của đội ngũ GV dạy dân ca tại Trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW, chúng tôi tiến hành lấy ý kiến của các chuyên gia và GV có 

trình độ chuyên môn cao ở trong và ngoài trường thông qua phiếu hỏi, để điều tra 

về vai trò của việc sử dụng các PPDH hát dân ca.  

Chúng tôi đã tiến hành phát phiếu tới 30 chuyên gia, các GV dạy hát tại 

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW và một số cơ sở đào tạo về dạy hát Chèo như Khoa 

Kịch hát dân tộc, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh; Khoa Quan họ, Trường CĐ Văn 

hoá Nghệ thuật và Du lịch Tỉnh Bắc Ninh; nghệ nhân dạy dân ca ở các Câu lạc bộ, 

để thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng PPDH hát dân ca. Kết quả thu được 

trình bày ở bảng 3.2. 

Bảng 3.2: Kết quả xin ý kiến các chuyên gia về việc sử dụng PPDH hát dân ca 

(n=30) 

 

Câu hỏi 

 

Nội dung trả lời 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

1/ Thầy/ cô thường sử dụng phương 

pháp nào trong dạy hát dân ca? 

Phương pháp truyền khẩu 

dân gian  

8 26,63 

Phương pháp dạy học trên 

bản nhạc  

2 6,67 

Kết hợp cả hai phương 

pháp trên 

20 66,7 

2/ Theo thầy/cô, trong dạy hát dân ca 

có cần thiết sử dụng các phương tiện 

hiện đại hỗ trợ như băng/ đĩa tiếng, 

đĩa hình, công nghệ thông tin? 

Không cần thiết  4 13,33 

Cần thiết 10 33,33 

Rất cần thiết 16 53,34 

3/ Trong dạy hát dân ca có cần thiết 

sử dụng phương pháp dạy học tích 

cực? 

Không cần thiết 10 33,33 

Cần thiết 12 40,00 

Rất cần thiết 8 26,67 

  Kết quả bảng 3.2 ở câu hỏi 1 cho thấy, chỉ có 6,67% người dạy dân ca 

bằng phương pháp nhìn trên bản nhạc, 26,65% số người chỉ dạy truyền khẩu. 
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Trong đó số người kết hợp cả 2 phương pháp là 66,7% chiếm tỉ lệ cao nhất. Qua 

đó cho thấy, việc kết hợp phương pháp truyền khẩu với nhìn trên bản nhạc và 

các phương pháp sư phạm khác để hỗ trợ quá trình rèn luyện kĩ năng thực hành 

sẽ đem lại hiệu quả cao. 

         Một số ý kiến cho rằng dạy học hát dân ca chỉ nên dạy theo lối truyền khẩu, 

dù là với bất cứ đối tượng nào. Trong dạy hát dân ca chúng tôi rất coi trọng phương 

pháp truyền khẩu. Đây là một phương pháp truyền thống được các nghệ nhân áp 

dụng từ bao đời nay, thực sự có hiệu quả bởi dân ca có nhiều đặc trưng rất riêng về 

luyến, láy, rung, nhấn…, mà nếu chỉ nhìn trên bản nhạc thì rất khó thể hiện được ra 

chất của bài bản. Phương pháp truyền khẩu trong hát, hay truyền ngón trong đàn, 

được coi là không thể thiếu, vì các nghệ nhân sẽ bằng giọng hát, ngón đàn của mình 

giúp người học thấy được cái “hồn”, cái riêng của làn điệu, từ những cách rung, 

nhấn, luyến, láy cho đến cách nhả âm, nhả chữ, cách hát giai điệu “non, già” của làn 

điệu dân ca. Tuy vậy, với đối tượng chuyên về học hát dân ca (Chèo, Quan họ, Ca 

Trù, Xẩm…) và sẽ trở thành người hát chuyên về các thể loại đó, thì phương pháp 

truyền khẩu được coi là tối ưu. Thực tế, những lớp dạy cho các đối tượng này được 

bố trí thời lượng nhiều (khoảng 3 năm với 02 buổi/tuần), hình thức học theo nhóm, 

chỉ khoảng 10 - 15 người, việc sử dụng phương pháp truyền khẩu sẽ không bị mâu 

thuẫn giữa nội dung với thời lượng. Chẳng hạn, tại Khoa Quan họ, Trường Trung 

cấp Văn hóa Nghệ thuật Bắc Ninh, với mục đích đào tạo diễn viên, phương pháp 

chủ yếu dạy hát vẫn là lối dạy truyền khẩu, với thời lượng gần 1000 tiết trên lớp 

trong 3 năm học, mỗi bài hát được luyện tập trong 10-12 tiết học [117]. Các trung 

tâm, câu lạc bộ Quan họ ở Bắc Ninh cũng sử dụng chủ yếu lối dạy truyền khẩu. Tuy 

vậy, hiện nay chúng tôi thấy ở các Trường dạy chuyên về ca hát cổ truyền như Khoa 

Kịch hát dân tộc của Trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh đã dụng thêm các phương 

pháp mới như cho SV học thuộc trước giai điệu của bài hát, nghe băng đĩa để luyện 

tập kĩ thuật hát… Như vậy có thể thấy, với đối tượng chuyên về học hát dân ca thì 

truyền khẩu là cần thiết, còn với đối tượng không chuyên về hát dân ca thì ngoài 
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phương pháp truyền khẩu nên kết hợp thêm phương pháp khác để giải quyết mâu 

thuẫn giữa thời lượng với nội dung.  

         Với câu hỏi 2 về sử dụng phương tiện hiện đại trong dạy hát dân ca được đánh 

giá rất cần thiết và hiệu quả thông qua kết quả khảo sát cho thấy, chỉ có 13,33% cho 

rằng không cần sử dụng phương tiện hiện đại hỗ trợ, còn 86,67% cho rằng cần thiết 

và rất cần thiết chiếm đại đa số.  

Ngày nay, các thiết bị công nghệ thông tin, phương tiện nghe nhìn đã và 

đang trở thành một trong những phương pháp hỗ trợ tích cực cho quá trình dạy học, 

ngay cả với môn Dân ca cũng rất hữu hiệu. Sử dụng phương tiện dạy học đang 

là một trong những phương pháp chiếm ưu thế trong dạy học hát dân ca nói 

chung và hát Chèo, hát Quan họ nói riêng. Các băng đĩa chuẩn của nghệ nhân, 

nghệ sĩ chính là hình mẫu để người học luyện theo và đó cũng là một cách học 

truyền khẩu tiết kiệm sức lực, bởi đĩa hát sẽ thay cho người hát việc lặp đi lặp 

lại câu hát nào đó mà lần nào cũng giống nhau, không bị thay đổi, đồng thời 

giúp người học dễ dàng bắt chước.             

Ở câu hỏi 3 cũng cho thấy, có tới 66,67% cho rằng cần thiết và rất cần thiết 

sử dụng PPDH tích cực. Trên thực tế, PPDH tích cực phát triển năng lực cho người 

học là một trong những PPDH đạt hiệu quả tối ưu trong dạy học nói chung và dạy 

học hát dân ca nói riêng. Tiếc rằng, vẫn còn không ít người cho rằng PPDH tích cực 

là không cần thiết phương pháp này nên vẫn chưa được sử dụng một cách triệt để 

trong dạy học hát dân ca ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, cũng như ở một số cơ sở 

đào tạo khác chuyên đào tạo diễn viên Chèo và Quan họ. 

Thực tế dạy hát Chèo và hát Quan họ ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, cũng 

như ở một số cơ sở đào tạo có dạy hệ ĐHSP Âm nhạc trong những năm qua đã bộc 

lộ một số hạn chế về mặt phương pháp dạy học hát dân ca như sau:  

Một là, GV chủ yếu tập trung dạy bài để thuộc lời ca, giai điệu, tiết tấu và 

một số cách hát dân ca như hát liền giọng, luyến, láy mà ít trang bị kĩ thuật hát cũng 

như rèn luyện kĩ năng hát đặc trưng của Chèo và Quan họ cho SV. Bởi vậy, SV 
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chưa hình thành kĩ năng hát, khó có thể phát huy được năng lực tự học, tự hoàn 

thiện kĩ thuật hát dân ca theo đúng đặc trưng thể loại, vùng miền. 

Hai là, cách dạy hát hiện nay chưa phát huy được hết khả năng sáng tạo của 

người học trong thể hiện làn điệu dân ca, chưa tương xứng với trình độ âm nhạc của 

SV ĐHSP Âm nhạc (khác với trẻ nhỏ và những người không được học về âm nhạc). 

Đặc biệt, do thời lượng dạy ít nên lối dạy truyền khẩu đơn thuần khó mang lại hiệu quả 

tích cực trong một thời gian ngắn, nếu không sử dụng các phương pháp khác hỗ trợ. 

Ba là, sự phối kết hợp giữa PPDH truyền khẩu dân gian với PPDH âm nhạc 

truyền thống và hiện đại trong dạy học hát dân ca chưa linh hoạt, triệt để. Kết quả 

dạy học cho thấy, SV thuộc lời, giai điệu bài hát, biết luyến, láy ở mức độ nhất định, 

chưa có kĩ năng hát và biểu diễn phù hợp với kĩ thuật đặc trưng của Chèo, Quan họ.  

Bốn là, chưa quan tâm nhiều đến việc sử dụng PPDH tích cực, phát triển năng 

lực học và sáng tạo của SV. Chính vì vậy, cách dạy dân ca ở một số trường hiện nay 

chưa giúp SV mở rộng kiến thức, nâng cao năng lực tự luyện tập bài, hoàn thiện kĩ 

thuật hát, biểu diễn, để chuyển hóa thành kĩ năng diễn xướng Chèo và Quan họ.  

3.4.4. Tình hình học của sinh viên 

Đa phần SV đều hiểu rằng, giá trị của việc được học môn dân ca nói chung 

và hát Chèo, hát Quan họ nói riêng là cơ sở nền tảng vững vàng cho sự nghiệp 

giảng dạy, cũng như các hoạt động phong trào sau này. Bởi vậy, một số đông SV rất 

yêu thích học hát dân ca, có nhu cầu muốn được rèn luyện kĩ năng hát và biểu diễn 

như những diễn viên chuyên nghiệp. Với khả năng ca hát dân ca và sự yêu thích, 

đam mê học hỏi, phần lớn SV luyện tập rất hăng say, có tinh thần đóng góp, tích 

cực hoàn thiện bài cho bản thân, cũng như xây dựng bài theo nhóm. Bên cạnh đó, 

có một số ít SV không thích hoặc còn e ngại khi học hát dân ca. Bởi, một phần SV 

ngày nay hay thích hát nhạc trẻ, ít quan tâm đến dân ca ngay từ khi còn học phổ 

thông. Chính vì vậy, SV này học thường chậm, chỉ hát được đúng giai điệu, nhịp, 

phách, chứ không hát được rung giọng, nảy hạt, liền hơi… theo lối cổ, âm thanh khi 

vang lên thường hay cứng, thẳng đuỗi, luyến láy kém, không tốt. Tuy nhiên, khi 

được học hát Chèo và hát Quan họ, mặc dù hơi khó hát đối với SV không có khả 
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năng, nhưng sau khi được trang bị kiến thức lí luận về nghệ thuật diễn xướng Chèo, 

Quan họ, SV đã biết vận dụng một số kĩ thuật hát đặc trưng của thể loại và hứng thú 

hơn trong học hát dân ca.  

  Phần lớn SV có chất giọng hát dân ca và yêu thích được học hát Chèo, hát 

Quan họ, đồng thời luôn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, có khả năng 

hát ở mức độ luyến, láy đơn giản, biết biểu diễn một số động tác minh họa cho bài 

hát. Bên cạnh đó, SV còn có nhu cầu được học nâng cao khả năng hát Quan họ và 

hát Chèo thông qua một số hình thức: tham gia câu lạc bộ học hát dân ca; học hát 

một số làn điệu Chèo và Quan họ trong chương trình môn Thanh nhạc ở hệ ĐHSP 

Âm nhạc. 

 Qua kinh nghiệm giảng dạy môn Dân ca, chúng tôi thấy, trong luyện tập hát 

Chèo, hát Quan họ, SV rất hào hứng khi được học tập và trình diễn theo hình thức 

nhóm. Về kĩ thuật hát, SV có khả năng hát vang sáng, ngắt giọng tốt nhưng lại 

thường hay gặp khó khăn trong xử lí kĩ thuật như luyến láy bị cứng, ít nảy hạt, rung 

giọng không đều, ít rền tiếng, liền hơi... SV còn ngượng ngùng, lúng túng khi biểu 

cảm theo nội dung, tính chất sắc thái của bài hát.  

 Thực tế trong quá trình luyện tập cho thấy, SV thường mắc một số lỗi khi hát 

Quan họ: Hát được vang, nhưng rung giọng kém; luyến cứng, nên không có độ rền 

trong câu hát. Hát được rền, nhưng nảy hạt nhỏ, không bật được hạt âm thanh ra 

ngoài hoặc giảm mất độ vang. Đôi khi SV hát âm nền quá to, át mất lời thơ, câu hát 

không nền nã, ý nhị. SV còn yếu, không đồng đều khi kết hợp các kĩ thuật trong 

cùng câu, đoạn, thường thì hát đúng được kĩ thuật này lại sai kĩ thuật khác. Trong 

đó, yêu cầu khi hát Quan họ cần thể hiện được tất cả yếu tố vang - rền - nền - nảy 

trong cùng một câu, trổ một cách tinh tế thì bài hát mới đạt yêu cầu.  

Trong quá trình luyện tập hát Chèo, SV thường hay mắc một số lỗi như sau: 

Trong Chèo thường sử dụng nhịp nội, nhịp ngoại, bởi vậy, khi hát vào bài, SV hay 

sai nhịp phách, đặc biệt ở những chỗ nghỉ xuyên tâm (nghỉ 2 nhịp trong trổ hát) và 

lưu không, ngân đuôi (kết thúc 1 trổ hát). Đối với câu hát ngân đuôi (hát trước khi 

kết thúc trổ, làn điệu bài hát), SV thường hát sai, bởi cách luyến, láy, ngân rung của 
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câu hát ngân đuôi hơi khó, mà mỗi trổ và kết bài lại có giai điệu khác nhau. Các em 

thường bị hát luyến láy, ngân rung kém, hát sai giai điệu và nhịp phách. SV thường 

mắc phải một số lỗi về kĩ thuật đặc trưng của Chèo như: Hát đúng đặc trưng này lại 

sai đặc trưng khác, chẳng hạn: Hát được liền hơi/giọng, nhưng không hát được rung 

giọng và nảy hạt. Hoặc, hát được luyến chữ, nhưng xử lí thanh điệu lại cứng, sai về 

kĩ thuật phát âm - nhả chữ. Hay, hát được cách nhấn, ngắt, nảy hạt, nhưng lại mất đi 

độ rung giọng, liền tiếng hát… Phần hoàn thiện sắc thái bài, SV thường lúng túng 

khi xử lí kĩ thuật hát, âm thanh còn thô, mộc, mới dừng lại ở việc thuộc giai điệu, 

chưa biết cách xử lí sắc thái to, nhỏ, kết hợp với các đặc trưng kĩ thuật hát trong 

cùng một câu, trổ của bài hát. 

  Về biểu diễn Chèo và Quan họ, hầu hết SV đều có khả năng biểu diễn, tuy 

vậy, vẫn có khá nhiều lỗi ở một số SV như: Thể hiện nét mặt lúc tươi cười quá, lúc 

lại buồn, mặt quay quá nhanh, đảo mắt, liếc xiên ngang, chớp mắt  nhiều, không xác 

định điểm nhìn, nhướn mắt, chau mày, nhăn mặt; chân đứng quá rộng hoặc quá sát vào 

nhau, vắt chéo chân qua nhau, vừa hát, chân vừa đánh nhịp…Khi sử dụng ô và nón 

quai thao trong biểu diễn Quan họ, SV nữ thường hay đưa bàn tay ra ngoài để cầm 

vành nón; cầm nón cao che hết mặt, cầm nón quá thấp dưới bụng, chuyển động nón 

quá nhanh. SV nam cầm ô ngả quá nhiều về phía sau, ô để quá cao hoặc thấp, 

che mất mặt... Đối với làn điệu Chèo, SV còn lúng túng khi sử dụng chiếc quạt đặc 

trưng, thường cuộn quạt chưa khéo, cầm quạt không đúng, lúc để quạt quá cao, quá 

thấp, quay, rung quạt sai với tính chất, nội dung bài hát… 

Để khảo sát về tình hình học hát dân ca nói chung, hát Chèo và Quan họ nói 

riêng đối với SV ĐHSP Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, chúng tôi tiến 

hành lấy ý kiến qua phiếu điều tra 225 SV khoá 11 năm học 2016-2017 với một số 

câu hỏi điều tra ở bảng 3.3.  
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Bảng 3.3:  Kết quả điều tra năng lực hát Chèo và hát Quan họ của sinh viên 

(n=225) 

Câu hỏi Nội dung trả lời Số lượng Tỉ lệ(%) 

1/ Anh, chị tự 

đánh giá khả 

năng hát 

những kĩ 

thuật hát đặc 

trưng của  

Chèo 

Có thể hát được làn điệu Chèo ở mức độ 

thuộc giai điệu, tiết tấu, nhịp điệu của bài. 
155 69,00 

Hát đúng về khầu hình, vị trí âm thanh, hơi 

thở khi hát Chèo. 
40 17,77 

Thể hiện được kĩ thuật hát đặc trưng của 

Chèo: Liền hơi, rung giọng, nảy, nhấn, 

ngắt. 

30  13,33 

2/ Anh, chị tự 

đánh giá khả 

năng hát 

những kĩ 

thuật hát đặc 

trưng của  

Quan họ 

Có thể hát được làn điệu Quan họ ở mức độ 

thuộc giai điệu, tiết tấu, nhịp điệu của bài. 

168  74,67 

Hát đúng về khầu hình, vị trí âm thanh, hơi 

thở khi hát Quan họ. 

35 15,55 

Thể hiện được kĩ thuật hát đặc trưng của 

Quan họ: Vang, rền, nền, nảy. 

22  9,78 

3/ Anh chị tự 

đánh giá 

năng lực biểu 

diễn làn điệu 

Chèo và 

Quan họ  

 

Biểu diễn ở mức độ đơn giản  195  86,67 

Biểu diễn được theo phong cách diễn 

xướng của thể loại. 

20  8,89 

Có năng lực tự học, tự hoàn thiện kĩ thuật 

hát và khả năng sáng tạo trong biểu diễn làn 

điệu Chèo và Quan họ.   

10  4,44 

Nhìn vào kết quả bảng 3.3 cho thấy, với câu hỏi 1 và 2 có số đông SV có 

thể hát được làn điệu Chèo và Quan họ ở mức độ thuộc giai điệu, tiết tấu, nhịp 

điệu của bài. Không có nhiều SV thể hiện được kĩ thuật hát đặc trưng của Chèo 

và Quan họ. Đây cũng là những con số phản ánh đúng thực tế vì hát dân ca cũng 

là một loại năng khiếu mà không phải SV nào cũng hiểu và hát được tốt kĩ thuật 

hát của thể loại. 
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SV có khả năng biểu diễn ở mức độ đơn giản làn điệu Chèo và Quan họ chiếm 

số đông, với tỉ lệ 86,67%, nhưng SV có được năng lực tự học, tự hoàn thiện kĩ thuật 

hát, khả năng sáng tạo trong biểu diễn làn điệu Chèo và Quan họ lại chỉ chiếm có 

13,33%. 

Nhận thấy được những khó khăn của SV trong việc học hát, biểu diễn làn điệu 

Chèo và Quan họ. Vài năm gần đây, chúng tôi đã trang bị cho SV kiến thức về 

đặc trưng lối hát và biểu diễn của từng thể loại, đồng thời đưa ra một số tư thế 

biểu diễn phù hợp với làn điệu cụ thể, để SV tự luyện tập, phát huy tính sáng tạo 

trong biểu diễn và dàn dựng bài. Giờ đây, đa phần SV đã có khả năng hát, biểu 

diễn, chỉ có một số bạn còn chưa nắm được kĩ thuật đặc trưng và còn lúng túng 

khi thể hiện biểu cảm nét mặt. Một phần do thời gian ít, không đủ để SV luyện 

tập nhiều trên lớp, một phần bởi sự phối hợp các biện pháp dạy học còn chưa 

được triệt để, đồng bộ, vì vậy, một số ít SV vẫn còn chưa được tự tin trong diễn 

xướng, đặc biệt là chưa hiểu rõ đặc trưng lối hát và biểu diễn của Quan họ, Chèo, 

dẫn đến động tác còn ngượng ngùng, không ăn nhập với đặc điểm, nội dung làn 

điệu cụ thể. 

Kết quả học tập của SV trong những năm gần đây cho thấy, việc áp dụng dạy 

theo hướng mới của đề tài đã phần nào đạt hiệu quả. SV yêu thích, hào hứng được 

hát và biểu diễn làn điệu dân ca. Nhìn chung, với sự hiểu biết âm nhạc, khả năng 

hát, biểu diễn dân ca của SV, GV cần tìm hiểu những ưu điểm và hạn chế về giọng 

hát cũng như cách biểu diễn, qua đó đưa ra giải pháp mang tính đồng bộ, triệt để, 

nhằm phát huy, khích lệ tinh thần, giúp SV chủ động hơn trong việc tự học ngoài 

giờ lên lớp, phát huy khả năng sáng tạo trong diễn xướng dân ca nói chung, hát 

Chèo, hát Quan họ nói riêng, dưới sự hướng dẫn chỉ dạy của GV.  

 Tóm lại: Đánh giá chung về thực trạng dạy học hát dân ca, trong đó có hát 

Chèo và hát Quan họ cho thấy, một vài năm trở lại đây, việc dạy học hát dân ca đã 

và đang đi vào ổn định, chất lượng phần nào đã đảm bảo yêu cầu đào tạo. Bên cạnh 

đó vẫn đang tồn tại một số vướng mắc, bất cập trong dạy học. Qua đánh giá, nhận 

định những thuận lợi, khó khăn, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tháo gỡ những 

bất cập cho cả người dạy và người học hát dân ca, nhằm khắc phục được những 

nhược điểm, giúp quá trình dạy học đạt hiệu quả tối ưu. Một trong những biện pháp 

nâng cao chất lượng dạy học hát dân ca là cần phải có giáo trình cho môn học, xây 

dựng nội dung chương trình, thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn cho GV 
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trực tiếp dạy hát dân ca. Mặt khác cần đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng 

cao khả năng tự học, sáng tạo của SV với sự hướng dẫn, hỗ trợ của GV, đồng thời 

đổi mới hình thức học, chỉ nên có 20 SV trong 1 lớp học, tăng cường thời gian học 

hát dân ca cả trong chính khóa và ngoại khóa, tạo điều kiện cho SV rèn luyện kĩ 

năng thực hành biểu diễn và hướng tới PPDH phát triển năng lực tự học, phát huy 

tối đa sự chủ động, sáng tạo của người học. Việc làm này không nằm ngoài xu thế 

chung “Đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy ở hệ Đại học”. Có như vậy, môn 

Dân ca mới đem lại hiệu quả tối ưu, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo SV hệ 

ĐHSP Âm nhạc trong giai đoạn mới, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ 

thuật truyền thống của dân tộc.  

 Tiểu kết 

Thực tế dạy học hát Chèo và hát Quan họ ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW 

đã minh chứng rằng, Nhà trường là cơ sở đào tạo trọng điểm, đầu ngành trong hệ 

thống các trường Sư phạm Nghệ thuật của Việt Nam. Việc tìm hiểu khả năng hát 

dân ca của SV, làm rõ nội dung, chương trình môn Dân ca trong đào tạo bậc Đại 

học, nhận định một số vấn đề bất cập về nội dung và PPDH hát dân ca là cơ sở quan 

trọng, giúp chúng tôi đánh giá đúng thực trạng dạy học hát dân ca nói chung và hát 

Chèo, hát Quan họ nói riêng, nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục nhược điểm 

trong dạy học hát Chèo và hát Quan họ ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.  

Căn cứ vào kết quả ở số liệu thống kê về khả năng hát, biểu diễn của SV cho 

thấy, SV hát được làn điệu Chèo và Quan họ, tuy vậy, vẫn chưa biết xử lí đúng kĩ 

thuật hát cơ bản và đặc trưng riêng của thể loại. SV chưa có khả năng biểu diễn và 

không có năng lực tự học, tự rèn luyện kĩ năng diễn xướng Chèo và Quan họ. Dựa 

trên kết quả thống kê của các chuyên gia dạy hát dân ca về việc sử dụng PPDH hát 

Chèo và hát Quan họ cho thấy, sự kết hợp giữa các PPDH âm nhạc truyền thống với 

dạy truyền khẩu dân gian còn chưa linh hoạt, triệt để, đặc biệt PPDH theo phát triển 

năng lực còn chưa được chú trọng trong dạy học hát Chèo và hát Quan họ.  

Việc tìm hiểu thực trạng dạy học hát dân ca nói chung, hát Chèo và Quan họ nói 

riêng ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW giúp chúng ta làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lí 

luận và thực tiễn dạy học, tạo cơ sở để chương 4 của luận án đưa ra các biện pháp cụ thể 

về nội dung, PPDH hát Chèo, hát Quan họ cho SV ĐHSP Âm nhạc.   
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Chương 4  

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÁT CHÈO VÀ HÁT QUAN HỌ CHO SINH 

VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ÂM NHẠC 

 

 Chương 4 của luận án đề xuất các PPDH hát Chèo và hát Quan họ cho SV 

ĐHSP Âm nhạc. Các phương pháp được trình bày ở chương này đã được người viết 

nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng trong quá trình nhiều năm dạy học hát môn Dân ca. 

4.1. Định hướng và nguyên tắc đề xuất      

Nội dung các phương pháp được đề xuất dựa trên căn cứ, định hướng chỉ đạo 

của Nhà nước và cơ sở thực tiễn về vấn đề bảo tồn, phát huy, gìn giữ và phát triển 

bản sắc văn hóa dân tộc. 

4.1.1. Định hướng đề xuất  

4.1.1.1. Dựa vào văn bản của Nghị quyết Ban chấp hành TW Đảng 

Nội dung về dạy học hát dân ca được xây dựng căn cứ vào Nghị quyết số 33-

NQ/TW, ngày 9/6/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước có viết: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với 

các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học” [140]. Để đáp ứng được 

nhiệm vụ mà NQTW Đảng đề ra như trên thì một trong những nhiệm vụ của nền 

giáo dục Việt Nam, trong đó có các trường giáo dục nghệ thuật, là phải giáo dục, 

truyền bá nền văn hóa dân tộc, giáo dục nghệ thuật dân tộc như dân ca, dân vũ, dân 

nhạc… Trong đó, Chèo và Quan họ là những di sản quý báu của âm nhạc dân tộc Việt 

Nam. Việc giáo dục âm nhạc cổ truyền Việt Nam nói chung, Chèo và Quan họ nói riêng 

sẽ góp phần gìn giữ bản sắc âm nhạc dân tộc, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước 

con người Việt Nam và cần phải có những phương pháp giáo dục đúng đắn, thích hợp.  

4.1.1.2. Dựa theo xu thế đổi mới giáo dục phổ thông 

Nội dung dạy học được xây dựng căn cứ vào xu thế đổi mới giáo dục phổ thông 

hiện nay, đặc biệt trong đổi mới PPDH theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực. SV 

ĐHSP Âm nhạc ra trường đa số đáp ứng yêu cầu dạy học ở các trường phổ thông, vì vậy, 

các trường sư phạm đào tạo giáo viên phổ thông luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ 

mà Bộ GD ĐT đề ra đối với giáo dục phổ thông.     

http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/
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Theo yêu cầu của Đề án đổi mới giáo dục phổ thông, tháng 7/2017, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông - Chương 

trình tổng thể, trong đó nêu mục tiêu và nhiệm vụ chính của giáo dục phổ thông 

theo hướng đổi mới là dạy học để hình thành phẩm chất và năng lực cho học 

sinh: “Chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm phát triển phẩm chất và năng 

lực người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức cơ bản, thiết 

thực, hiện đại” [12; 5]. 

Dạy học theo phát triển năng lực người học là một xu thế mà giáo dục thế 

giới đã áp dụng. Định hướng này đòi hỏi đổi mới toàn diện trên các mặt của giáo 

dục phổ thông, đó là nội dung dạy học, tổ chức dạy học, quy trình dạy học, PPDH 

(PPDH tích cực, PPDH tiếp cận năng lực để phát triển năng lực người học).  

Nhiệm vụ của dạy học đại học là đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 

mới, vì thế cần thiết có sự đổi mới dạy theo hướng tích cực, phát triển năng lực 

người học ở tất cả các môn học đại học, trong đó có dạy học hát Dân ca. 

4.1.1.3. Căn cứ vào cơ sở lí luận, thực tiễn của đề tài 

PPDH dạy học Hát dân ca cho SV Âm nhạc ở các trường sư phạm nghệ thuật 

được xây dựng dựa trên cơ sở lí luận về dạy hát dân ca, cụ thể là dạy hát hai thể 

loại Chèo và Quan họ, đặc biệt là dựa trên đặc điểm âm nhạc, kĩ thuật hát đặc 

trưng của Chèo và Quan họ.   

PPDH dạy học Hát dân ca cho SV Âm nhạc ở các trường sư phạm nghệ thuật 

được đề xuất căn cứ vào thực tiễn nhu cầu đòi hỏi đổi mới đào tạo sư phạm nghệ 

thuật, thông qua nghiên cứu thực trạng dạy học tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW, 

mà chúng tôi đã trình bày ở chương 3.   

4.1.2. Nguyên tắc đề xuất  

4.1.2.1. Bảo đảm tính mục tiêu  

Nguyên tắc này đòi hỏi các nội dung được đề xuất phải hướng vào mục tiêu trang 

bị cho SV ĐHSP Âm nhạc các kĩ năng hát Chèo và hát Quan họ, đáp ứng yêu cầu môn 

Dân ca trong chương trình ĐHSP Âm nhạc của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

4.1.2.2. Bảo đảm tính phù hợp  

Nguyên tắc này đòi hỏi các PPDH được đề xuất phải phù hợp với đặc điểm 

khả năng của SV ngành ĐHSP Âm nhạc, với tính đặc thù của ngành nghệ thuật là: 
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SV được học môn thanh nhạc trong chương trình đào tạo chủ yếu theo lối hát cổ 

điển châu Âu, nên có những ảnh hưởng nhất định trong hát dân ca.  

Việc đề xuất PPDH hát Chèo và hát Quan họ phải giải quyết được mối quan 

hệ giữa dạy học theo phương pháp cổ truyền kết hợp với PPDH mới, đáp ứng yêu 

cầu dạy học đại học, đồng thời gắn với đổi mới dạy học âm nhạc ở phổ thông theo 

định hướng phát triển năng lực.  

4.1.2.3. Bảo đảm tính khoa học 

Những nội dung về PPDH hát Chèo và hát Quan họ được xây dựng phải 

mang tính logic với chương trình môn Dân ca cho hệ ĐHSP Âm nhạc; được xây 

dựng trên cơ sở khoa học của PPDH ca hát cổ truyền của thể loại Chèo và Quan họ, 

đồng thời gắn với cơ sở khoa học của các PPDH hiện đại, dạy học tích cực khác. 

4.2. Phương pháp rèn luyện kĩ năng hát Chèo và hát Quan họ 

 Để hình thành được năng lực hát Chèo và hát Quan họ cho SV, một trong 

những điều kiện quan trọng là hình thành được kĩ năng hát. Muốn vậy, GV phải xác 

định được cho SV hệ thống các kĩ năng hát 2 thể loại này, mà chúng tôi đã trình bày 

khá sâu ở chương 2. Giữa Chèo và Quan họ có những kĩ thuật hát mang tính tương 

đồng, song có nhiều điểm khác biệt, vì vậy trong rèn luyện kĩ năng hát, tìm ra được 

điểm tương đồng và khác biệt của hai thể loại là điều hết sức cần thiết. 

4.2.1. Khẩu hình, hơi thở và vị trí âm thanh  

Khẩu hình, vị trí âm thanh và hơi thở là những vấn đề cần được chú ý đầu 

tiên trong ca hát nói chung và trong hát Chèo, Quan họ nói riêng. Để SV hát được 

đúng chất của Chèo và Quan họ thì cần phải rèn luyện kĩ năng về khẩu hình, hát 

đúng vị trí âm thanh và phải biết vận dụng về hơi thở.   

4.2.1.1. Luyện tập khẩu hình  

Với hát Quan họ, yêu cầu khẩu hình phải mở nhỏ, ngang, kín miệng, tự nhiên 

như nói, không được mở rỗng trong vòm miệng. Với hát Chèo, yêu cầu khẩu hình 

mở to hơn đôi chút so với Quan họ.  

- Giai đoạn khởi chữ: GV luyện tập cho SV làm sao khẩu hình được mở vừa 

phải tự nhiên như nói, khi đã phát ra chữ thì không tiếp tục mở to dần một cách rõ nét 

như trong thanh nhạc cổ điển thính phòng, mà giữ gần như không thay đổi khẩu hình 
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để tiếp tục hát nối sang nguyên âm của chữ đó ở giai đoạn mở chữ. Chẳng hạn khi hát 

chữ đào, mở đầu bằng âm đa, khẩu hình mở nhỏ và giữ gần như không thay đổi.  

- Giai đoạn mở chữ: Hướng dẫn SV, sau khi khởi chữ, khẩu hình không mở 

thêm hoặc chỉ mở thêm rất ít. Tùy thuộc vào nguyên âm của chữ (a, ê, o, ô, i…) để 

mở cho phù hợp và thường giữ nguyên miệng hát ở vị trí của cuối giai đoạn khởi 

chữ để tiếp tục ngân rung, luyến, láy. 

- Giai đoạn đóng chữ: Khẩu hình đóng lại từ từ, sao cho từng chữ có cảm 

giác được luyến thành vòng tròn, kết hợp với thanh điệu để được tròn vành, rõ chữ, 

đảm bảo khẩu hình mở đúng với tiêu chí của Quan họ và Chèo. Tuyệt đối, không 

được đóng chữ quá nhanh như hát Xẩm, hay chậm như hát Ca trù, nếu không sẽ làm 

cho câu hát bị cứng, luyến cảm giác sẽ bị non và không rõ thanh điệu. 

Lưu ý SV là khẩu hình của Quan họ và Chèo có những điểm tương đồng, 

song điểm khác biệt là: Trong Quan họ, miệng hát thường mở nhỏ hơn so với hát 

Chèo (mấp máy môi sao cho không hở nhiều răng). Trong hát Chèo, những vai Hề, 

vai nữ/ Đào Lệch, Đào Pha, Mụ ác, khẩu hình thường mở to, khác với Quan họ; 

những vai nữ/Đào Chín, vai nam Thư sinh khi hát miệng mở nhỏ gần giống với 

Quan họ.  

SV ĐHSP Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW chủ yếu học một số làn 

điệu Chèo mang tính trữ tình cho các vai nữ chín, nam thư sinh chuyên đóng chính 

diện mà ít học làn điệu ở các vai Lão, Mụ, Hề hay nữ Lệch, nữ Pha, nên vấn đề 

khẩu hình cơ bản như đã nêu ở trên, không cần hướng dẫn quá sâu cho từng vai 

trong Chèo. Mặt khác, SV được học môn Thanh nhạc chủ yếu là dòng thính phòng, 

nhạc nhẹ, cách mở khẩu hình to và rỗng trong vòm miệng, điều này ăn sâu vào tiềm 

thức thành thói quen, đạt đến độ kĩ năng khi hát, cho nên, khi hát Quan họ, hát 

Chèo, các em hay áp dụng cách mở khẩu hình của lối hát thính phòng để xử lí bài 

hát dân ca, làm méo mó, không đúng chất của cách hát dân ca cổ. Vì thế, hướng dẫn 

cho SV nắm vững về khẩu hình của Chèo và Quan họ sẽ giúp các em có thể so sánh 

khẩu hình của hát dân ca với cách hát thính phòng cổ điển và nhạc nhẹ, để thấy 

được điểm khác biệt mang đặc nét trưng của các dòng nhạc. Khi thực hành hát, GV 

cần chú ý uốn nắn nhiều về khẩu hình cho SV. 
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Cần chú ý phát huy tính tích cực của SV khi dạy về kĩ thuật khẩu hình bằng 

cách cho các em so sánh khẩu hình của hát Chèo với hát Quan họ, ngoài ra có thể so 

sánh với một số thể loại dân ca khác, kể cả so sánh với thanh nhạc cổ điển thính 

phòng, để làm rõ sự khác biệt về độ mở và đóng khẩu hình.  

4.2.1.2. Luyện tập hơi thở  

Nhìn chung, cách vận dụng hơi thở trong hát Chèo và Quan họ là biết lấy 

một lượng hơi vừa đủ nén xuống phần bụng trên (khoảng ức ngực), giữ hơi dài và 

nhả hơi nhẹ nhàng, lấy hơi phải nhanh, linh hoạt, đồng thời phải điều tiết hơi thở 

tinh tế, không đẩy hơi ra nhiều làm cho câu hát cứng, hụt hơi ở cuối câu hát. Khi lấy 

hơi cần hít hơi sâu vừa đủ cho câu hát, không nên lấy quá nhiều hơi, để tránh căng 

cứng, lên gân. Khi lấy hơi, nên lấy hơi bằng mũi, kết hợp với miệng, rồi nén giữ hơi 

để đảm bảo cho giọng hát không bị yếu, có thể đẩy mạnh được độ vang, sáng, mà 

vẫn đạt được độ rền và nảy hạt, tròn vành - rõ chữ.  

Riêng với hát Chèo, giai điệu bài hát thường có sử dụng các bước nhảy xa 

trên quãng 10, bởi vậy, cần nén hơi thở sâu xuống phần bụng trên để không hụt 

và đuối hơi ở những chữ cuối của mỗi một câu hát. Ngoài ra, Chèo có nhiều vai 

với những phong cách thể hiện khác nhau như đã trình bày ở chương 2, nên còn 

tùy vào từng vai diễn, từng tình huống kịch và đặc điểm làn điệu mà cách lấy 

hơi, nhả hơi có khác nhau.   

- Tập lấy hơi và giữ hơi thở đều, liên tục:  

Lấy hơi bằng mũi kết hợp với miệng, tránh lấy hơi nhiều lần. Khi lấy hơi 

phải thật nhanh, nhẹ nhàng, sao cho lượng hơi vừa đủ để hát được liên tục. Khi hơi 

được chứa đầy trong lồng ngực, một phần nhỏ ở bụng trên thì ghìm lại một chút, 

sau đó nén hơi, tạo sức bật của thanh đới, phát thanh ra ngoài miệng đều đặn, nhẹ 

nhàng, chú ý giữ hơi càng lâu càng tốt và tiếp đến thở ra từ từ qua khe răng hàm 

trên cho đến khi hết hơi, tránh tình trạng đẩy hơi ra ồ ạt, đột ngột, mà phải đẩy hơi 

đều liên tục, bám sát vào từng chữ để nhả âm, phát thanh ra ngoài được liền hơi 

(legato), như vậy âm thanh mới tròn trịa và mượt mà. Chú ý, lấy hơi không được 

nhô vai, phình bụng, làm như vậy luồng không khí vào sẽ rất nông.  
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- Vận dụng hơi thở trong thể hiện bài hát:  

Trên thực tế, để vận dụng hơi thở tốt, phù hợp với câu hát, trước tiên cần 

hướng dẫn SV đánh dấu những chỗ lấy hơi và ngắt hơi trong bài. Tập lấy hơi, nén 

hơi, sao cho hơi thở dài, không bị yếu hơi ở những giai đoạn đóng chữ rung 

giọng. Trong suốt quá trình khởi chữ - mở chữ và đóng chữ cần giữ hơi thở đều, 

liên tục, không đẩy hơi ra nhiều quá ở giai đoạn khởi chữ và mở chữ, như vậy hơi 

thở mới không bị hụt hơi ở giai đoạn đóng chữ để tiếp tục ngân rung, luyến tròn chữ 

ở giai đoạn cuối của câu hát. Chú ý, trong quá trình hát, cần giữ hơi liên tục, không 

ngắt hơi nhiều lần, nếu không sẽ làm cho câu hát bị cứng, không liền tiếng, ngân rền 

và rung giọng bị hạn chế. Dưới đây là hướng dẫn luyện hơi thở cho làn điệu Đào 

liễu Chèo cổ. 

      Ví dụ số 20:                                ĐÀO LIỄU 

      (Trích)   Người hát: NSND Đoàn Thanh Bình  

                                                               Ghi âm: NCS Đặng Thị Lan, ngày 21.9.2017                                                                          

     Vừa phải – Trữ tình        

 

          Trong trích đoạn trên cần lấy hơi ở ô nhịp 5 và 11. Giữ cột hơi đều, liên tục ở 

hơi thở ngực và kết hợp hơi bụng. Chú ý, cần tăng cường hơi thở, nén cột hơi xuống 

phần bụng trên (ức ngực) ở những chỗ có sử dụng dấu luyến đi lên như chữ đào, 

liễu, ới giúp câu hát không bị yếu, hụt hơi khi luyến lên nốt cao. Với những chỗ sử 

dụng đảo phách ở ô nhịp 7, 8, sau các chữ nàng ơi, liễu cần giữ hơi thở đều, liên 

tục, không được ngắt hơi làm cho câu hát bị vụn vặt, mất liền giọng/ tiếng, khó 

nhấn vuốt và âm thanh sẽ bị cứng.  

4.2.1.3. Luyện tập vị trí âm thanh 

 Vị trí âm thanh của Chèo, Quan họ đều tập trung chủ yếu ở khoang miệng, 

mặc dù vậy, khoảng vang âm thanh của hai thể loại này cũng có những điểm khác 
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biệt, bởi vậy, ở mục này, chúng tôi tách riêng phương pháp hướng dẫn luyện tập vị 

trí âm thanh của Chèo và Quan họ.  

* Với hát Chèo  

Đặt vị trí âm thanh ở khoang miệng, khoảng giữa lưỡi, tạo vang ở miệng, cổ 

và một phần ở ngực, mũi, không đặt vị trí âm thanh cao, nông, tạo vang ở trán và đầu 

như lối hát của thanh nhạc cổ điển thính phòng. So với Quan họ, vị trí âm thanh của 

Chèo cổ được đặt cao và nông hơn ra phía ngoài gần đầu lưỡi.  

Với âm khu thấp, hướng dẫn SV hát bằng giọng thật, vị trí âm thanh cần 

được đặt sâu ở cuống lưỡi tạo vang ở cổ, ngực. Với âm khu cao, vị trí âm thanh cần 

đặt ở khoảng giữa lưỡi, tạo vang ở khoang miệng, đến giai đoạn đóng tiếng, vị trí 

âm thanh treo cao, luyến lên hốc mũi để thuận lợi cho quá trình ngân nảy hạt và 

rung gẫy khúc, cảm giác âm thanh nghe lanh lảnh, gần giống cách hát giọng giả 

thanh (giọng mũi, giọng mé), theo đúng chất của lối hát cổ. 

Để thực hiện được, GV cần cung cấp kiến thức lí luận về vị trí âm thanh, 

giúp cho SV nhận biết, đánh giá được vị trí âm thanh của Chèo so với Quan họ và 

với các thể loại dân ca khác. Chẳng hạn, luyện tập với làn điệu Chức cẩm hồi văn, 

GV có thể hát câu “Chàng đi thú vâng lời ì Hoàng chiếu í i” với 2 cách khác nhau 

về vị trí âm thanh: cách thứ nhất theo kiểu của Quan họ và Ca trù; cách thứ hai theo 

đúng vị trí âm thanh của Chèo (đã trình bày ở mục yêu cầu kĩ thuật). Từ đó, hướng 

dẫn gợi mở cho SV nhận xét, so sánh để thấy sự khác biệt và nhận định về âm thanh 

đúng của Chèo. 

Ví dụ 21:                    CHỨC CẨM HỒI VĂN 

                                                           (Trích)                     Người hát: Cụ Cả Tam 

                                                                                            Ghi âm: Bùi Đức Hạnh        

 

Ở ví dụ trên, câu hát thứ nhất gồm 5 ô nhịp đầu, vị trí âm thanh được tạo 

vang ở ngực, cổ và khoang miệng, riêng chữ chiếu khi đóng chữ đưa âm thanh 
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rung ngân lên mũi. Câu thứ 2 từ ô nhịp 6 - 12, giai điệu phát triển cao hơn, vị trí 

âm thanh được hát nông ra ngoài, tạo vang ở khoang miệng và vòm mũi để ngân 

rung, cảm giác như pha giọng giả thanh. Cần chú ý những chỗ giai điệu có sử 

dụng luyến, láy đi lên, hoặc những chỗ có độ ngưng nghỉ dài về trường độ như 

chữ: Hoàng, chiếu i, thiếp i, tiễn, giai đoạn khởi chữ, âm thanh vang ở cổ, 

miệng. Giai đoạn mở chữ, âm thanh chủ yếu tạo vang ở khoang miệng. Giai đoạn 

đóng chữ, âm thanh được ngân vang lên ở khoang mũi, đóng khẩu hình và ngân 

rung giọng.  

* Với hát Quan họ 

Đặt vị trí âm thanh ở khoang miệng, khoảng giữa lưỡi và gần cuống họng để 

thuận tiện cho quá trình nảy hạt, tạo vang. Khi nảy hạt, vị trí âm thanh được đưa sâu 

vào trong cổ họng, khoảng vang ở ngực, ở cổ họng, giúp âm thanh có độ vang sáng, 

tròn đầy, thuận lợi khi hát vang - rền - nền - nảy theo đúng chất của người Quan họ. 

Vị trí âm thanh cần được đặt ở khoảng giữa lưỡi, tạo vang khoang miệng, 

không đẩy âm thanh lên vòm trên (hàm ếch), như trong hát cổ điển thính phòng, 

nhạc trẻ; không được mở to khẩu hình sẽ bị đẩy vị trí âm thanh nông về phía trước, 

như vậy sẽ không thể luyến, láy tạo độ rền, vang và nảy hạt. 

GV hỗ trợ để SV hình thành khả năng phân biệt, xác định được vị trí âm 

thanh của Quan họ, so sánh với Chèo và các thể loại khác để thấy sự khác biệt của 

các thể loại, qua đó sáng tỏ hơn cách hát đặc trưng của Quan họ. Tương tự như 

Chèo, cho SV nghe làn điệu dân ca mẫu để xác định vị trí âm thanh, chẳng hạn như 

bài Nhất quế nhị lan. 

Ví dụ số 22:            NHẤT QUẾ NHỊ LAN 

                                                  (Trích)      Người hát: Cụ Hồng ở Ngang Nội 

                                                                      Ghi âm: Hồng Thao, ngày 30.10.1974 

 

 GV có thể hát mẫu làm ví dụ để SV nhận biết và xác định được âm thanh 

đúng của Quan họ, có thể hát so sánh với vị trí âm thanh của lối hát cổ điển thính 

phòng thì sẽ dễ dàng nhận biết hơn. 
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Từ kiến thức hiểu biết, xác định được vị trí âm thanh, SV nhận biết đúng, sai 

và tự đánh giá, so sánh được âm thanh đúng chất, đạt tiêu chuẩn theo cách hát Quan 

họ. Qua đó, SV có thể tự luyện tập, đặt vị trí âm thanh chính xác theo cách hát đặc 

trưng của Quan họ. Chẳng hạn, với câu hát trên, GV cho SV luyện cách thống nhất 

vị trí âm thanh trên một âm khu và được tạo vang ở cổ và miệng.  

4.2.2. Phát âm - nhả chữ, luyến chữ và xử lí thanh điệu 

4.2.2.1. Luyện tập phát âm - nhả chữ  

Để SV hiểu và nắm được cách phát âm - nhả chữ của Quan họ, Chèo cũng 

như những thể loại dân ca khác, việc trang bị kiến thức về kĩ thuật hát là rất quan 

trọng, giúp SV hiểu, nhận biết được những đặc trưng cơ bản của hát Quan họ, Chèo, 

từ đó vận dụng vào thực hành luyện tập. Sở dĩ, cần cung cấp kiến thức về cách phát 

âm - nhả chữ, bởi vì mỗi thể loại có những đặc trưng tạo nên lối hát riêng. Chính vì 

vậy, phát âm - nhả chữ có thể coi là chìa khóa để tìm ra cách xử lí kĩ thuật hát đặc 

trưng riêng của từng thể loại.  

Cần sử dụng phương pháp truyền thụ kiến thức lí luận, giảng giải một cách 

khoa học những khái niệm, đặc trưng về cách phát âm - nhả chữ, nhận diện sự khác 

biệt giữa hai cách hát Quan họ và hát Chèo; so sánh hai thể loại với nhau và với các 

thể loại khác để SV thấy được điểm tương đồng, khác biệt trong cách phát âm - nhả 

chữ của mỗi thể loại dân ca. Với bài Quan họ dưới đây, GV hát câu Bỉ, phân tích cách 

phát âm - nhả chữ cho SV. Sau đó, hướng dẫn SV thực hành luyện tập: 

            Ví dụ số 23:                LÊN NÚI BA VÌ        

                                            (Trích)      Người hát: Cụ Lượng, Cu Sĩ ở Xuân Ổ 

            Ghi âm: Hồng Thao ngày 28.4.1975. 

 

Phát âm - nhả chữ của Quan họ được nhấn mạnh trong quá trình ngân rung, 

luyến, láy, nảy hạt, vang rền ở giai đoạn mở chữ. Với chữ bâng, khuâng, nhớ, cảnh 

sẽ được hát là: bâ…â â â…âng, khuâ…â â â….âng, nhơ…ớ ớ ớ.., ca…ả ả ả…ảnh. 

Phát âm - nhả chữ của Chèo được nhấn mạnh trong quá trình ngân rung, 

luyến, láy, nảy hạt ở giai đoạn cuối đóng chữ. Chẳng hạn, chữ bâng, khuâng, nhớ, 
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cảnh sẽ được hát là: bâ…â…âng âng âng…iiiii, khuâ…â….âng âng âng...iiiiii, 

nhơ…ớ..ớ ớ…iiiii…., ca…ả…ảnh ảnh ảnh…iiiii. 

4.2.2.2. Luyện tập hát luyến chữ 

Kĩ thuật hát luyến chữ, thực chất là làm cho câu hát được tròn vành, cùng với xử 

lí thanh điệu để đạt yêu cầu làm rõ chữ  theo tiêu chí của hát Chèo và hát Quan họ. 

Tròn vành - rõ chữ  hay còn gọi là tròn tiếng - rõ lời, là kết quả của kĩ thuật luyến chữ 

và xử lí thanh điệu trong hát Chèo và hát Quan họ. 

Hát luyến chữ đòi hỏi phải gắn kết được giai điệu luyến vuốt mềm mại giữa các 

bước đi liền bậc, nhảy quãng lên, xuống  nối tiếp liền nhau trong một chữ và từ chữ này 

sang chữ kia, làm cho câu hát được quyện rền tiếng. Kĩ thuật hát luyến chữ cần điều 

tiết hơi thở ổn định, khẩu hình và vị trí âm thanh trong khi luyến từng chữ phải phân 

tách đều thành ba giai đoạn: Khởi chữ, mở chữ và đóng chữ.  

Về hơi thở, cần điều tiết cột hơi ổn định, tránh tống hơi ra quá nhiều ở những 

nốt luyến đi lên. Giữ hơi thở đều đến cuối của quá trình luyến về đóng tiếng.  

Về vị trí âm thanh chú trọng tới 3 giai đoạn luyến chữ. Giai đoạn đầu, luyến 

chữ được đặt vị trí âm thanh trong khoang miệng, khoảng giữa lưỡi. Giai đoạn 2, 

luyến lên, xuống, vị trí âm thanh có xu hướng đẩy dần ra phía ngoài gần đầu lưỡi. 

Kết thúc quá trình luyến âm, vị trí âm thanh lại lùi về vị trí ban đầu. Khi luyến giữa 

2 chữ, âm thanh phải giữ ổn định, không được thay đổi giữa giọng thật với giọng 

giả thanh. 

Để hát được kĩ thuật luyến chữ, SV cần xác định được những chỗ có sử 

dụng cách hát luyến chữ trong từng bài cụ thể. Chẳng hạn như làn điệu Chèo 

Con nhện giăng mùng: 

 Ví dụ số 24:           CON NHỆN GIĂNG MÙNG 

                                                      (Trích)     Người hát: NSND Ngô Thị Thanh Hoài                                                                  

           Vừa phải – Tha thiết                   Ghi âm: NCS Đặng Thị Lan, ngày 23.9.2017 
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Nhìn vào điệu Con nhện giăng mùng, chúng ta thấy kĩ thuật luyến, láy được 

thể hiện ở các chữ: nhện, nó, i, trống, canh, thiếp, chịu, hỡi, chàng, ơi, năm, trống, 

chịu. Sau khi nhận định được kĩ thuật luyến, láy được thể hiện ở các chữ trong từng 

câu, bài hát, chúng ta xác định những chỗ có sử dụng luyến âm và các chữ mang 

thanh điệu gì để áp dụng cách hát cho phù hợp. 

Khi xác định được những chỗ được hát luyến, láy chữ, GV giúp SV dựa vào 

thanh điệu để áp dụng kĩ thuật luyến cho phù hợp với từng chữ. Ở ví dụ trên, chữ: 

nhện, nó, i, trống, canh, thiếp, chịu, hỡi, chàng, ơi, năm, các chữ có sử dụng dấu 

luyến mang thanh nặng và hỏi như chữ nhện, chịu (thanh nặng) sẽ được luyến 

xuống rồi mới láy âm luyến lên. Với những chữ có thanh sắc, không dấu, ngã, 

huyền như các chữ trống, canh, thiếp, hỡi, chàng, ơi, năm thì lại được luyến lên rồi 

mới đổ xuống. Chẳng hạn, khi hát chữ trống, giai đoạn đầu sẽ được luyến từ thanh 

không -trô, tiếp tục giữ hơi, giữ vị trí âm thanh, đồng thời nhấc từ từ khẩu hình ở 

mở chữ để luyến âm đi lên -ố, rồi mới láy đổ xuống liền tiếng, tạo thành 1 vòng 

tròn, về đóng chữ -ống tạo thành chữ trống.   

4.2.2.3. Luyện tập xử lí thanh điệu 

Hát Chèo và hát Quan họ có hai cách phát âm - nhả chữ, liên quan đến tính 

chất âm nhạc, chi phối cách xử lí thanh điệu như sau: Đối với những làn điệu hát 

nhanh, vui, rộn ràng, hài hước… thì khi hát, cả 3 giai đoạn được phát âm giống 

nói, đọc, vào thẳng thanh điệu ở khởi chữ. Với những làn điệu ngâm ngợi, vỉa, bỉ, 

trữ tình, sâu lắng… có tốc độ chậm, ngân nga nhiều thì khi hát ở khởi chữ, thanh 

điệu thường được hát từ thanh không, hoặc đôi khi là thanh huyền; mở chữ, hát 

nguyên âm chính; đóng chữ tiếp tục luyến, láy đuôi nguyên âm, phụ âm cuối luyến 

về thanh điệu của chữ để rõ lời ca.  

          Để xử lí đúng thanh điệu trong hát Chèo và hát Quan họ, cần hướng dẫn SV 

phải đảm bảo 2 yêu cầu sau: Một là đảm bảo rõ chữ và hai là đảm bảo độ vang sáng 

cho câu hát. 

- Đảm bảo rõ chữ:  

Khi xử lí thanh điệu, để đạt được rõ chữ cần hướng dẫn SV hát luyến, láy sao 

cho thật tròn vành (luyến tròn chữ theo một vòng tròn). Như vậy, tiếng hát mới đạt 

tiêu chuẩn tròn tiếng – rõ lời theo lối hát Chèo, Quan họ, cũng như các thể loại dân 
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ca khác. Chẳng hạn, hát chữ cho phải là cho, chứ không được là chó, chò…, chữ 

gọi, phải là gọi, chứ không được là gói, goi… Để đáp ứng yêu cầu rõ chữ, cách 

phổ biến là ở giai đoạn đóng chữ, chẳng hạn chữ cho đóng bằng vần -o, chữ gọi 

bằng vần -ọi… Đó là nguyên tắc chung, nhưng trong thực tế khi nhấn nhá, nảy 

hạt, xử lí có phần phức tạp hơn và cần chú ý đến mỗi trường hợp cụ thể để có 

cách xử lí thanh điệu cho phù hợp.  

    - Đảm bảo độ vang:  

Cần hướng dẫn cho SV nắm được cách hát “rõ chữ”, mà vẫn bảo đảm độ 

vang, rền. Trong thanh điệu tiếng Việt, thanh sắc và thanh không có độ vang tốt hơn 

các thanh nặng, ngã, huyền, hỏi. Như vậy, cần phải biết đâu là những thanh điệu có 

độ vang kém, để hát cho rõ thanh điệu, cho tiếng hát vẫn có độ vang, trong khi khẩu 

hình không được mở quá to để luyến. Trong 6 thanh điệu, thanh hỏi và nặng có độ 

vang kém hơn cả. Với hai thanh hỏi và nặng, khi hát phải luyến đi xuống rồi mới 

láy đi lên theo một vòng tròn, giúp câu hát vừa có độ vang, không bị cứng, thô, lại 

rõ về thanh điệu. Đối với thanh sắc, bắt buộc khi luyến âm, thanh điệu phải luyến đi 

lên. Bởi vậy, khi xử lí thanh điệu cần dựa vào phát âm - nhả chữ với 3 giai đoạn 

khởi chữ - mở chữ - đóng chữ của Chèo, Quan họ mới đảm bảo câu hát được tròn 

vành - rõ chữ.  

    Để câu hát được rõ lời ca với độ vang sáng tốt ở tất cả thanh điệu, thì giai đoạn 

khởi chữ thường được hát với thanh ngang, tức là ở khu vực trung, rồi tiếp tục ngân 

rung và luyến lên cao hoặc xuống thấp ở giai đoạn mở chữ, chẳng hạn chữ đào 

được hát khởi chữ là đa (thanh không) rồi luyến xuống - à - ào thành đào; với chữ có 

thì khởi chữ thường là co với thanh không, rồi đi lên âm ó để thành có. Cách hát 

như vậy thì rõ về thanh điệu, độ vang, sáng tốt, mềm mại, không bị cứng, thô. Tuy 

nhiên, điều đó cũng còn tùy thuộc giai điệu cụ thể của bài hát.  

4.2.3. Rèn luyện kĩ thuật hát đặc trưng của Chèo  

Ở chương 2 đã nêu, Hát Chèo có những đặc trưng trong kĩ thuật hát như: hát 

liền hơi, nhấn, ngắt, rung giọng và nảy hạt, đó chính là những yêu cầu cần phải đạt 

tới của kĩ thuật hát khi hướng dẫn luyện tập cho SV. 
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4.2.3.1. Luyện tập hát liền hơi  

Muốn hát được liền hơi thì trong câu hát cần ngân rung đều đều, liên tục, giai 

điệu nối tiếp nhau giữa các âm, kết hợp luyến, láy chữ tạo đường cong uốn lượn, 

nhấn vuốt bắt từ dưới lên, lẳng từ từ trên xuống và ngược lại. Hát Chèo thường sử 

dụng tiết tấu đảo phách, nghịch phách nhiều và đây cũng là tiết tấu đặc trưng, đòi 

hỏi người hát phải nắm vững về tiết tấu, nhịp, đặc biệt là nhịp nội và nhịp ngoại.  

Hướng dẫn SV thể hiện kĩ thuật hát liền hơi như sau: 

Nén hơi thở tốt, với những đoạn luyến cần vuốt đưa hơi thở nhẹ, luyến từ 

thấp đến cao, hoặc quãng chuyển giọng, những đoạn nhảy xa, phải tăng cường hơi thở, 

nén hơi xuống bụng trên. Khẩu hình mở vừa phải, không mở rỗng trong miệng, khi 

nhấc khẩu hình lên cần giữ vị trí âm thanh ổn định và có xu hướng đẩy ra ngoài để 

đưa lên mũi, tránh mở to, nhỏ đột ngột, làm cho câu hát bị đứt, cứng, mất đi sự 

mượt mà, đều giọng.  

Ví dụ số 25: Hát liền tiếng/liền hơi với câu Vỉa con tò vò 

Mẫu 2:                           CON TÒ VÒ 

                                                     (Trích)          Người hát: Cụ Trùm Thịnh 

Ghi âm: Bùi Đức Hạnh 

 

Hát liền tiếng, rung đều giọng, liên tục chuỗi âm thanh nối tiếp nhau ở tất cả 

các chữ trong một hơi. Đặt âm thanh ở khoang miệng, đồng thời điều tiết và khống 

chế hơi thở đến cuối câu hát. Luyến từ nốt thấp lên nốt cao, như hát chữ rỉ, nỉ, ới, 

nỗi, hỡi phải giữ hơi thở đều, khẩu hình mở nhỏ, ngang, không được rỗng trong cổ như 

ngáp. Khi nhấc khẩu hình để luyến âm, cần giữ vị trí âm thanh, mở khẩu hình từ từ để 

giữ nốt thấp làm điểm tựa luyến lên nốt cao, rồi từ nốt cao xuống thấp như chữ tôi, rầu, 

tò cần giữ vị trí nốt cao để luyến xuống âm thấp nhẹ nhàng, kết hợp rung giọng đưa âm 

thanh lên mũi.  



 134 

Hát liền hơi, liền tiếng kể cả những chỗ có đảo phách/nhịp ngoại để âm thanh 

đạt được độ liền giọng trong một hơi Chèo. 

Ví dụ số 26:                       TRẦN TÌNH 

                                                  (Trích)              Người hát: Cụ Trùm Thịnh 

                                                                                  Ghi âm: Bùi Đức Hạnh 

 

Với những chỗ đảo phách, nối âm từ chữ trước sang chữ sau hoặc câu hát sau, 

như các chữ thời, chữ quê ở ví dụ trên, không được hát ngắt ra, mà phải giữ liền hơi. 

GV cần chú ý SV hát liền tiếng giữa từng chữ nối tiếp nhau, kết hợp với 3 

giai đoạn khởi - mở - đóng chữ. Chú ý, khi đóng tiếng hát của chữ trước thì lại nối 

tiếp khởi tiếng của chữ sau, tập như vậy cho đến cuối câu, tạo nên sự hòa quyện, 

liền giọng, liền hơi, mềm mại cho câu hát.  

4.2.3.2. Luyện tập hát nhấn, ngắt 

Hát nhấn đòi hỏi khi xử lí phải nhấn hơi thở để làm tăng cường độ và trường 

độ, nhắc lại chữ/ca từ có nghĩa trong câu nhằm sáng tỏ vai trò ngữ nghĩa của từng 

chữ. Khi hát cần nhấn vào từng âm, cũng có khi, nhấn vào chữ trước để kéo sang 

ngắt ở chữ sau, hoặc, hát nhấn để vuốt luyến chữ. Hát ngắt đòi hỏi phải xử lí ngắt 

hơi thở, tạo cho âm thanh có độ dứt tiếng nhanh, đột ngột và thường diễn ra sau 

nhấn chữ.  

Sự kết hợp kĩ thuật hát nhấn, ngắt thường được sử dụng ở những làn điệu 

vui, lạc quan, có nhiều âm hình tiết tấu đảo phách và được xen vào những dấu ngắt 

nghỉ đột ngột. Kĩ thuật nhấn âm thanh khi đứng độc lập thường được sử dụng với 

câu/ điệu hát ngâm ngợi, tự sự…, nhờ kĩ thuật nhấn nhá chữ, người hát có thể biểu 

đạt rõ hơn ý tứ của lời thơ, âm nhạc và tính cách nhân vật…  

Trước khi vào hát làn điệu/bài cụ thể, có thể sử dụng mẫu sau để luyện kĩ 

thuật hát nhấn, ngắt hơi thở cho SV: 

Ví dụ số 27:  
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Với mẫu này, cần luyện khẩu hình, vị trí âm thanh, hơi thở theo cách phát âm 

- nhả chữ của Chèo (đã trình bày trong mục khẩu hình - vị trí - hơi thở ở chương 2). 

Hướng dẫn SV hát kết hợp giữa kĩ thuật nhấn và ngắt âm thanh, nhấn vào nốt đứng 

trước rồi ngắt vào nốt sau. Chẳng hạn, ô nhịp 1, nhấn vào c1, luyến vuốt âm thanh 

lên d1 rồi ngắt tiếng hát đột ngột. Luyện như vậy cho đến khi kết thúc mẫu âm trên 

và luyện một vài lần trước khi vào bài hát.   

Để hát được kĩ thuật nhấn, ngắt, cần luyện tập cho SV: lấy hơi nhanh, nén, 

giữ hơi thở xuống phần bụng trên; chú ý khẩu hình không mở rỗng bên trong vòm 

miệng; vị trí âm thanh ở khoảng giữa lưỡi và có xu hướng đưa dần ra đầu lưỡi để đẩy âm 

thanh bật ra ngoài được nhẹ nhàng, linh hoạt. Đồng thời, buông lỏng hàm dưới, hát với 

tốc độ nhanh vui, nhấn, vuốt âm thanh, ngắt hơi sau khi đóng tiếng hát.  

Chẳng hạn, với điệu Đò đưa, kĩ thuật ngắt hơi, ngắt âm thanh được biểu hiện 

ở dấu lặng đơn, lặng đen. Nhấn vào chữ phách rồi ngắt sau nguyên âm i (dấu lặng 

đơn) để nhấn, nhắc lại chữ phách lần 2 cho rõ nghĩa: 

Ví dụ số 28:                           ĐÒ ĐƯA 

                                                (Trích)             Người hát: Bà Minh Lí 

                                                                                   Ghi âm: Bùi Đức Hạnh  

 

Kĩ thuật nhấn vuốt trong hát Chèo được thể hiện bằng cách hát nhấn chữ, có 

tác dụng làm cho cường độ âm thanh được to, mạnh lên. Đôi khi, nhấn, vuốt còn 

làm rõ ngữ nghĩa của chữ, nhấn vào chữ trước để vuốt âm thanh ở chữ sau… Thông 

thường, nhấn, vuốt được hát ở lời thơ chính, hoặc những từ có nghĩa (theo cảm nhận 

của người hát để biểu đạt cảm xúc cá nhân). Trong điệu Đò đưa, những chữ Chèo, 

mở, lái, ra, phách, phách nhất được nhấn, nhắc lại hai lần trong câu hát. Những 

chữ, âm như i, này, ai, ơi dùng để đệm nghĩa, đệm lót đưa hơi, làm nền cho lời thơ 

chính đươc sáng rõ hơn. 
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4.2.3.3. Luyện tập hát rung giọng                                

Kĩ thuật hát rung giọng thường thấy xuất hiện nhiều ở những làn điệu không 

nhịp hoặc nhịp tự do như vỉa, ngâm, sử, kể hạnh, rỉ vong. Ngoài ra, rung giọng còn 

được biểu hiện ở các điệu Chèo có tính chất trữ tình, nội tâm sâu lắng. Yêu cầu của 

rung giọng là thực hiện ở giai đoạn sau đóng chữ/đóng tiếng hát, theo kiểu láy đuôi 

chữ; rung uốn lượn như kiểu rung gẫy khúc.  

Để thực hiện kĩ thuật rung giọng, cần cho SV luyện với 3 giai đoạn khi phát 

âm một chữ:  

- Giai đoạn khởi chữ, hát bằng giọng thật, âm thanh được tạo vang ở miệng. 

Khẩu hình mở nhỏ, tự nhiên, đồng thời giữ hơi thở ổn định, không đẩy hơi ra nhiều 

ở giai đoạn đầu - khởi chữ. 

 - Giai đoạn mở chữ, hát giọng thật, âm thanh vang lên ở khoang miệng. 

Khẩu hình mở to hơn so với giai đoạn đầu, đồng thời điều tiết hơi thở để luồng 

hơi không bị đẩy ra mạnh, giữ hơi thở đến hết đóng chữ. 

 - Giai đoạn đóng chữ, hát giọng thật có pha giọng giả thanh khi rung giọng. 

Giai đoạn đóng tiếng hát, khẩu hình dần đóng lại ở cuối chữ, khi ngân rung, khẩu 

hình đóng lại hoàn toàn và âm thanh được đưa lên hốc mũi để ngân rung giọng. Kĩ 

thuật ngân rung giọng diễn ra ở cuối chữ hoặc câu hát, nên hơi thở hay bị đuối nếu 

không giữ hơi tốt. Bởi vậy, giai đoạn khởi, mở chữ, cần biết nén, giữ hơi thở ổn 

định để cột hơi không bị đẩy ra mạnh, tránh bị hết hơi ở cuối đóng chữ, làm cho 

khi ngân rung giọng bị yếu, luyến bị non và hụt hơi. 

Trước khi vào hát làn điệu/bài cụ thể, có thể sử dụng mẫu sau để luyện kĩ 

thuật rung giọng: 

            Ví dụ số 29:      

 

                     i………..    i ………..    i ……….     i ơ…………  iơ……... ơ ơ…..  

Hướng dẫn SV ngân và rung giọng liền tiếng với từng nguyên âm và đều 

giọng trong một hơi thở; lấy hơi một cách từ từ và nén xuống phần bụng trên (gần 

ức ngực) ở các ô nhịp 1, 3 và 5; đưa âm thanh lên mũi để tạo vang ở hốc mũi, tức là 

hát giọng mũi, giọng mé. 
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Trong câu Vỉa của điệu Quân tử vu dịch dưới đây, kĩ thuật rung giọng được 

diễn ra ở những chỗ có trường độ được kéo dài như nốt đen, có kí hiệu mắt ngỗng, 

những chỗ có dấu láy rung, ở nguyên âm i đứng đằng sau chữ em ơi ii, bền ii, 

Hoàng ii, thiên ii: 

   Ví dụ số 30:                QUÂN TỬ VU DỊCH   

                                                (Trích)               Người hát: Bà Minh Lý 

                                                                           Ghi âm: Bùi Đức Hạnh 

 

Tập cho SV rung giọng theo từng chữ, từng câu hát, tập riêng từng nguyên 

âm iiiii trên cùng cao độ ở các chữ em, ơi, bền Hoàng, thiên… Chú ý, ở những chỗ 

có sử dụng hát rung giọng, cần ngân đều, liên tục, lăn tăn như làn sóng để tạo độ 

rung gẫy khúc, không rung to, đưa âm thanh lên mũi và hát liền tiếng.   

4.2.3.4. Luyện tập hát nảy hạt 

Do hát nảy hạt có đặc điểm âm thanh được phát ra sâu trong cổ họng, từng hạt 

được kế tiếp nhau, liên tục với hạt nảy to và sâu trong cổ, nên yêu cầu về vị trí nảy hạt 

bật ra ở giai đoạn sau của đóng chữ, được hát song song với quá trình rung giọng.  

Để hát nảy hạt, khẩu hình cần mở vừa phải, hạ thấp hàm dưới sao cho phù 

hợp với từng âm nảy hạt (hự, ơ, i, a..), cuống lưỡi và cằm hạ thấp xuống, cảm giác 

như hơi bị nghẹn ở cổ, đầu lưỡi đặt ở chân răng hàm dưới, làm điểm tì cho âm thanh 

bật tốt. Về vị trí âm thanh, cần đặt sâu trong cổ, tùy thuộc vào nguyên âm của từng 

chữ. Nếu là âm hư ư, âm nảy đặt sâu trong họng, tạo vang ở khoang miệng, còn 

nguyên âm ơ, a ii, íơ… được đặt vị trí nông hơn, hút ra bên ngoài, khoảng giữa lưỡi. 

Khi nảy hạt thì hát sâu trong cổ để hạt bật thanh rồi đưa lên vòm mũi tiếp tục ngân 

rung giọng. Về hơi thở, cần lấy hơi sâu, khống chế ở phần ngực dưới (phần ức 

ngực), dùng lực hơi thở nén, ép mạnh luồng hơi xuống phần ngực, một phần ở bụng 
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trên, tạo sức bật của cột hơi tác động vào dây thanh đới và hạt được nảy ra cùng sức 

bật của cột hơi.  

Có thể cho SV luyện nảy hạt với các nguyên âm ơ,i, íơ, kết hợp với những 

âm hình tiết tấu như sau:  

       Ví dụ số 31:          Nảy hạt bật lên, đổ xuống   

  

  i      í   i               i      iớ  ơ               i      ì   i               i      iờ  ơ 

Với nguyên âm ơ, hát nảy lên thành âm ớ, rồi đổ xuống thành âm ờ. Với 

nguyên âm i, nảy lên thành âm í, đổ xuống thành âm ì. Khi hát hai nguyên âm iơ thì 

nảy lên thành iớ và đổ xuống thành iờ. Áp dụng vào làn điệu cụ thể như sau: 

Ví dụ số 32:                   CON TÒ VÒ  

                                                              (Trích)             Người hát: Cụ Trùm Thịnh 

            Ghi âm: Bùi Đức Hạnh 

 

 Với câu hát trên của làn điệu Con tò vò, âm nảy hạt rơi vào những chỗ có 

trường độ được kéo dài như nốt đen và thường vào phách mạnh ở các chữ ấy, tò, vò, 

ơi, i. GV hướng dẫn SV cần tìm hiểu thanh điệu ở các chữ nảy hạt để áp dụng cách 

xử lí trong quá trình ngân nảy hạt. Với những chữ mang thanh điệu sắc, huyền, ngã, 

không, âm nảy hạt được nảy lên như chữ ấy, tò, vò, ơi. Những chữ mang thanh điệu 

nặng và hỏi, khi nảy hạt phải đổ xuống.   

Với chữ ấy, giai đoạn khởi chữ là â, mở chữ ấ, đóng chữ ấy và nảy hạt diễn 

ra sau quá trình đóng tiếng của chữ ấy í i. Với chữ tò, giai đoạn khởi chữ là to, mở 

chữ ò, đóng chữ òòò và nảy hạt diễn ra sau quá trình đóng tiếng của chữ tò ó ò.... 

Trên đây là những phương pháp rèn luyện kĩ thuật của hát Chèo cho SV. Tuy 

nhiên, khi vào từng làn điệu cụ thể, cần chú ý đặc điểm tính chất âm nhạc và đặc 

điểm của nhân vật mà áp dụng linh hoạt các kĩ thuật sao cho phù hợp. 
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4.2.4. Rèn luyện kĩ thuật hát đặc trưng của Quan họ 

Hát Quan họ đặt ra tiêu chuẩn âm thanh gồm 4 đặc trưng là vang - rền - nền - 

nảy. Đây là những yêu cầu cần phải đạt tới của kĩ thuật hát như một tiêu chí hàng 

đầu để đánh giá về thẩm mĩ, kĩ năng của lối hát Quan họ. Để SV có thể hát tốt Quan 

họ, cần cung cấp kiến thức lí luận về kĩ thuật hát, trên cơ sở nắm được những yêu 

cầu về kĩ thuật, nhận diện, phân biệt được âm thanh đúng chất, qua đó giúp SV đề 

ra các bước rèn luyện kĩ thuật để hoàn thiện kĩ năng hát Quan họ. 

4.2.4.1. Luyện tập kĩ thuật hát vang 

Như ở chương 2 đã nêu, vang là kết quả cộng hưởng của miệng hát để 

khuyếch đại âm thanh, tạo ra âm lượng lớn. Vang của Quan họ được tạo ra chủ yếu 

bởi hát giọng thật, kết hợp với kĩ thuật luyến, láy, ngân rung ở giai đoạn mở chữ.  

Để âm thanh có độ vang cần hát chậm, khẩu hình mở vừa phải phù hợp với 

các nguyên âm của từng chữ. Đồng thời, lấy hơi thở sâu xuống lồng ngực, một phần 

ở bụng trên, điều tiết hơi ổn định. 

GV hướng dẫn SV tập nhiều lần về hơi thở, cách mở, đóng khẩu hình và đặt 

vị trí âm thanh, tránh lạm dụng cách hát thính phòng, nhạc nhẹ để tạo vang trong hát 

Quan họ, đặc biệt là kĩ thuật mở khẩu hình và đặt vị trí âm thanh. Mặt khác, cần tập 

luyến, ngân rung giọng ở các nguyên âm chính của chữ, để âm thanh vừa có độ 

vang, lại có cả độ rền trong tiếng hát.  

Hướng dẫn SV mở khẩu hình vừa phải, sao cho phù với với các nguyên âm ở 

giai đoạn mở chữ, hàm dưới buông lỏng tự nhiên, môi trên hơi nhấc lên cao, cảm 

giác như đang cười, đồng thời hạ cuống lưỡi xuống thấp sâu vào cổ họng, cảm giác 

như bị nghẹn, đầu lưỡi để sát chân răng hàm dưới.  

          Đặt vị trí âm thanh sâu, hạ thấp vào khoảng giữa lưỡi và tiến về trong cổ để 

âm thanh đạt độ vang, sáng. Đồng thời, lấy hơi thở xuống lồng ngực, một phần ở 

bụng trên và khống chế cột hơi ở phần ngực dưới tiếp giáp với phần bụng trên (phần 

ức ngực), dùng lực hơi thở nén sâu, ép mạnh luồng hơi xuống phần ngực, tạo sức 

bật cho âm thanh.   

          Cách tạo âm thanh vang trong hát Quan họ có phần khác với thanh nhạc mới 

và các thể loại dân ca. Ở âm khu thấp, hát bằng giọng tự nhiên, khi lên cao có thể 

pha giọng giả thanh, nhưng âm thanh vang lên vẫn ở vòm miệng, chứ không đưa lên 

trán và đầu. Giọng thật được phát thanh ra bởi hai âm khu tạo vang - là ngực và 

họng, nên âm lượng to, tròn đầy. Mặt khác, vang trong Quan họ còn được tạo nên 
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bởi cách luyến, láy, tuyến giai điệu phát triển liên tục, nhờ vào nghệ thuật hát nhấn 

nhá, cùng với sự nối tiếp bởi các tiếng đệm - nguyên âm, đồng thời kết hợp với cách 

ngân rền của các nguyên âm. Với những chữ mang thanh điệu có độ vang kém, như 

nặng, huyền, hỏi, ngã, thì giai đoạn khởi chữ, mở chữ thường được hát ở khu vực 

trung và cao - là những khu vực có độ vang tốt và chỉ trở về khu vực trầm ở giai 

đoạn đóng chữ. Những chữ mang thanh điệu có độ vang kém còn được hỗ trợ 

bằng những tiếng đệm - nguyên âm i, ơ, a, ô, ư…, làm tăng độ vang của câu 

hát. Chẳng hạn, có thể luyện kĩ thuật hát luyến, láy tròn tiếng hát, ngân rung giọng 

để tạo cho âm thanh có độ vang như sau: 

          Ví dụ số 33:        EM LÀ CON GÁI BẮC NINH 

                                           (Trích)                 Người hát: Cụ Tẩu ở Ngang Nội 

                                                                  Ghi âm: Hồng Thao, ngày 8.2.1973 

 

      - Hát giọng thật, vị trí âm thanh có xu hướng lùi sâu vào trong cổ, tạo cho âm 

thanh có độ vang sáng, tròn tiếng, đầy đặn. 

        - Hát chữ đôi, tay, lấy, iíi, trầu, tạo đà cho giai điệu phát triển nhờ vào cách mở 

chữ ở các nguyên âm ô, a,o, i, â, luyến lên, xuống, thêu, lướt, làm cho âm thanh vừa 

có độ vang, mà lại không mất đi độ rền. 

       - Luyến tròn tiếng ở từng chữ đôi, tay, lấy, cơi, trầu . Chẳng hạn, chữ đôi sẽ 

hát thành đô+ ô ô ô + ôi, giai đoạn mở chữ ô ô ô được luyến tròn tiếng hát, rồi đóng 

tiếng lại bằng ôi. Cách luyến tròn tiếng sẽ làm cho tiếng hát mềm mại, già tiếng hát, 

tạo độ vang, giai đoạn đóng chữ luyến về đúng thanh điệu để rõ lời ca. Thực hiện 

như vậy với tất cả các chữ có luyến láy còn lại trong bài hát. 

4.2.4.2. Luyện tập kĩ thuật hát rền 

` Hát rền đòi hỏi âm thanh phải rung đều đều, liên tục không dứt, tạo thành 

chuỗi ngân rung nguyên âm liên tục như những hạt lăn tăn. Để âm thanh có độ rền, 

ngoài yêu cầu xử lí tốt về hơi thở, tinh tế trong cách mở khẩu hình và linh hoạt 

trong áp dụng vị trí âm thanh, người hát còn phải kết hợp tốt với hát vang và nảy 

hạt, biết xử lí nhấn nhá, luyến, láy, làm cho giai điệu liên tục phát triển, như những 

đường cong mềm mại, liền giọng, liền hơi. 
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Hướng dẫn SV hát chậm, giữ tư thế và cổ họng mở tự nhiên, không khép họng 

(vì nếu khép họng, âm thanh sẽ khó có độ vang, ngân rền sẽ cứng, không được liền 

tiếng và mềm mại). Khẩu hình mở vừa phải, phù hợp với từng tiếng hát cụ thể theo 

nguyên âm.  

Vị trí âm thanh đặt ở khoang miệng, khoảng giữa lưỡi, âm thanh được 

nhấc lên cao cùng với hàm ếch mềm tạo vang, giữ vị trí âm thanh ổn định, ngân 

rung các nguyên âm liền tiếng, không bị gẫy, không bị buông rơi vị trí, nếu không 

tiếng hát sẽ bập bõm, lúc lên, lúc xuống, không đồng đều, mất độ rền.  

Hơi thở nén xuống lồng ngực, một phần nhỏ ép sâu dưới bụng trên, đồng 

thời khống chế cột hơi ở phần ức ngực, dùng lực hơi thở nén, ép, tạo sức bật cho 

âm thanh được dài, đủ để ngân rung các nguyên âm được tốt. Chú ý, khi hát rền, 

phải giữ hơi thở đều, điều tiết hợp lí, không đẩy hơi ra mạnh, làm cho câu hát bị 

cứng, thô, gẫy, mất đi sự mềm mại, liền tiếng, liền hơi.  

      Kĩ thuật hát rền cần được luyện trên cơ sở ngân rung nguyên âm, cho SV 

luyện tập hát rền với ngân rung theo mẫu âm dưới đây:   

Ví dụ số 34:      

 

                      i…….          e ………      ê………..       a……….    ơ………..      ô …….   

Hướng dẫn tập ngân rung các nguyên âm i, e, ê, a, ơ, ô. Ngân rung liền tiếng 

và đều giọng liên tục trong cùng một hơi.  

Ngoài ra, luyện kĩ thuật ngân rung tạo rền với lời ca theo từng chữ, từng câu, 

kết hợp với 3 giai đoạn khởi - mở - đóng chữ: 

           Ví dụ số 35:       NGỒI TỰA SONG ĐÀO 

                                             (Trích)   Người hát: Cụ Nguyễn Thị Bàn ở Viêm Xá 

                                                           Ghi âm: NCS Đặng Thị Lan, ngày 4.10.2017 
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        Trong câu hát trên, các chữ ngồi, rằng, tựa, song, đào có ba giai đoạn khởi 

chữ + mở chữ + đóng chữ như sau: ngô + ô ô ô + ồi;  ră + ă ă ă + ằng; tư + ưa 

ưa ưa + ựa;  so + o o o + ong; đa + ao ao ao + ào. Thực hiện cách hát rền bằng 

cách kết hợp hát liền tiếng giữa 3 giai đoạn và ngân rung nguyên âm ở giai đoạn 

mở chữ (được nhấn mạnh bằng các chữ in nghiêng). Chú ý hát ngân rung liền 

tiếng giữa các chữ với nhau trong cùng một câu hát, tạo nên sự hòa quện, liền 

giọng, liền hơi, mềm mại cho câu hát. Luyện tập như vậy trong một chữ và tiếp tục 

được nối tiếp ở các chữ khác nhau trong cùng một câu, trổ hát. 

4.2.4.3. Luyện tập kĩ thuật hát nền 

Hát nền cần thể hiện sự mượt mà, nền nã, ý nhị, tinh tế. Cách hát nền đòi hỏi 

cần phải xử lí tinh tế tiếng đệm sao cho mượt mà, đằm thắm và nền nã, làm cho 

những âm đệm không át đi, mà còn tôn lên lời thơ, đồng thời vẫn bảo đảm âm thanh 

giữa tiếng đệm hòa quyện với lời thơ.  

Xử lí âm nền cần chú ý một số lỗi thường gặp là hát quá to, làm át đi lời thơ. 

Ngoài ra, nếu xử lí không khéo tiếng đệm, có thể làm cho câu hát rời rạc, mất đi độ 

liền tiếng, mềm mại và nền nã.  

Để hát nền, khẩu hình cần mở nhỏ, mở ngang như nói (kín miệng). Vị trí âm 

thanh giữ ổn định, hát được liền hơi, đều giọng, hoà quyện, nối tiếp nhau và không 

bị đứt quãng giữa lời thơ và tiếng đệm.  

Về hơi thở, cần lấy hơi ngực, điều tiết hơi sao cho lượng hơi vừa đủ xử lí sắc 

thái tình cảm, nền nã của tiếng đệm, tương quan hợp lí với lời thơ. Hát âm nền cần 

khéo léo giữ hơi thở đều, nếu tống hơi ra nhiều, dễ làm cho tiếng đệm bị thô, to. Khi 

hát âm nền, cần hát nhỏ lại, trầm bổng như tiếng nhạc đệm, làm tôn lên lời thơ trên 

nền âm thanh đệm.  

Luyện cách đọc lời ca của bài để nhận biết giữa tiếng đệm và lời thơ chính: 

Ví dụ số 36:             ĐÊM QUA NHỚ BẠN 

                                                     (Trích)  Người hát: Cụ Nghiên, cụ Đống, Đào Xá 

        Ghi âm: Hồng Thao, ngày 28.4.1972 
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           Trong bài Đêm qua nhớ bạn, lời thơ là các chữ đêm hôm qua nhớ bạn, 

còn những âm ớ ơ, thì, tôi, linh tính, ơ hơ… là tiếng đệm để làm nền cho lời thơ 

chính, gắn kết âm điệu lời thơ, phát triển tuyến giai điệu.    

Tập hát tiếng đệm với lời thơ sao cho mượt mà, nền nã. Cần phân biệt lời 

thơ và tiếng đệm trong câu hát. Trong ví dụ dưới đây, lời thơ là: Bao quản lấm mình 

thân lươn; lời phụ, tiếng đệm là í ơ, lại, ơ, là, thân là làm nền cho lời thơ.  

Ví dụ số 37: THÂN LƯƠN BAO QUẢN LẤM MÌNH 

(Trích) Người hát: Cụ Phùng, Cụ Năm ở TX Bắc Ninh 

                                                                          Ghi âm: Hồng Thao, ngày 20.03.1972 

 

         Hướng dẫn SV hát liền tiếng, liền hơi, thống nhất vị trí âm thanh giữa lời thơ và tiếng 

đệm, kết hợp cách hát luyến, ngân rung. Tiếng đệm cần hát nhỏ, không làm mờ, át đi lời 

thơ, kết hợp với xử lí khéo léo sắc thái tình cảm sao cho mượt mà, đằm thắm và nền nã 

giữa lời thơ và tiếng đệm trong câu hát.      

4.2.4.4. Luyện tập kĩ thuật hát nảy  

Trong chương 2, luận án đã nêu hát nảy hạt là tạo ra âm thanh tắc lại ở họng, 

sau đó được bật ra ngoài, tạo thành độ giật của âm thanh, hay nói cách khác, nảy hạt 

là kết quả của luyến giật. Âm nảy được hát sâu trong cổ họng, âm thanh phát ra cảm 

giác từng hạt được vo tròn, kế tiếp nhau, hát liền hơi.  

Kĩ thuật hát nảy hạt có hai cách là nảy lên và nảy xuống:  

- Cách 1: Nảy lên rơi vào những chữ có thanh điệu sắc, ngã, huyền, không. Khi 

nảy lên, âm nảy được luyến bật lên với độ giật nhất định khoảng quãng 2 (rê- mí - rê). 

- Cách 2: Nảy xuống thường rơi vào thanh điệu nặng và hỏi. Âm nảy được 

luyến giật xuống khoảng quãng 2 (rê - đồ-rê), rồi nảy trở lại (đúng ra phải nói là âm 

thanh đổ xuống, rồi nảy bật trở lại).  

Thực chất, nảy hạt gắn liền với kĩ thuật hát luyến, ngân rung. Cách nảy lên 

hoặc xuống phụ thuộc vào thanh điệu của từng chữ. Nảy hạt chủ yếu rơi vào phách 

mạnh, hiếm khi nảy ở phách nhẹ. Những chỗ nảy hạt thường phải có trường độ 

dài, như nốt đen, trắng, tròn. Cũng có khi nốt đen, trắng được chia nhỏ trường độ, 

lúc này vẫn có thể nảy hạt, nhưng sẽ phải thực hiện rất nhanh. 
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Khi hát nảy hạt, hơi bị gằn lại, bị kìm lại ở cổ họng, rồi bật âm thanh lên cao 

hoặc để âm thanh rơi xuống thấp hơn và bật trở lại, người hát có cảm giác như âm 

thanh được vo thành những hạt tròn. Như vậy, nét đặc trưng chính của kĩ thuật hát 

nảy hạt là âm thanh bị tắc lại ở họng, sau đó được bật ra ngoài, tạo thành độ giật của 

âm thanh và như vậy nảy hạt là kết quả của luyến giật.  

Kĩ thuật nảy hạt tương đối khó và cần nhiều thời gian tập luyện. SV thường 

hát không có nảy hạt, hoặc có nảy cũng chỉ lăn tăn như rung giọng, chứ không bật 

hạt âm thanh âm ra ngoài được. Bởi vậy, GV cần chú trọng cho SV luyện tập nảy 

hạt nhiều lần trong quá trình rèn luyện kĩ năng hát Quan họ. 

GV hướng dẫn SV mở khẩu hình vừa phải, hàm dưới buông lỏng tự nhiên, 

phù hợp với từng âm nảy hạt (hự, ơ, i, a..), đầu lưỡi đặt ở chân răng hàm dưới, 

cuống lưỡi, cằm hạ thấp xuống, cảm giác như hơi bị nghẹn ở cổ, tạo đà cho âm 

thanh bật nhanh, rõ. Vị trí âm thanh đặt sâu trong cổ. Âm nảy bật âm thanh ở 

khoang miệng thoát ra ngoài, không đưa lên mũi. Khống chế cột hơi ở phần ngực 

dưới (phần ức ngực), dùng lực hơi thở nén, ép mạnh luồng hơi xuống phần ngực và 

một phần ở bụng trên, tạo sức bật cột hơi tác động vào dây thanh đới, lúc này âm 

nảy hạt bật ra cùng sức bật của cột hơi tạo ra âm thanh. 

Có thể tập nảy hạt bật lên và đổ xuống bằng nguyên âm ơ với mẫu âm sau: 

        Ví dụ số 38:  

 

                   Ơ        ớ    ơ           ơ       ớ    ơ            ơ       ờ    ơ              ơ       ờ    ơ          

       Nảy hạt bật lên: hát bằng nguyên âm ơ nảy lên thành âm ớ. Nảy hạt đổ 

xuống: hát bằng nguyên âm ơ đổ xuống thành âm ờ. 

Như đã biết, hát nảy hạt trong Quan họ có 2 kiểu: Kiểu nảy 1 diễn ra ở giai 

đoạn mở chữ và được kết thúc ở đóng chữ, nghĩa là sau khi tắc lại ở họng, âm nảy 

được bật ra và tiếp tục kéo dài đến khi đóng chữ. Kiểu nảy 2 là sau khi tắc ở họng, 

âm thanh bật ra ngoài và ngắt, dứt tiếng đột ngột, còn gọi là hát ngắt, hát dứt.  

Hướng dẫn SV luyện tập nảy hạt kiểu 1 và nảy hạt kiểu 2 với mẫu âm sau: 
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Ví dụ số 39:   

                ơ      ớ      ơ      ớ      ơ                      ơ     ớ    ơ                     ơ     ớ    ơ  

                  Kiểu nảy 1                                   Kiểu nảy 2              Kiểu nảy 2                                                                                                                                

Với kiểu nảy 1: hát âm ớ nảy lên, khi rơi xuống, âm ớ tiếp tục được luyến, 

ngân nảy thêm một hai lần, đến hết trường độ mới đóng tiếng. Với kiểu nảy 2: hát 

âm ớ nảy lên và được ngắt, dứt tiếng đột ngột. 

       Tập nảy hạt theo lời ca với từng chữ, từng câu. Tùy từng thanh điệu mà có 

cách nảy lên hay nảy xuống, phù hợp với từng chữ:  

Ví dụ số 40           CÂY TRÚC XINH  

                                                     (Trích)                 Người hát: Cụ Tâm Ngang Nội 

      Ghi âm: Hồng Thao, năm 1964. 

 

Trong câu hát trên, nảy hạt được thực hiện ở các chữ cây, xinh, mọc. Với ba 

giai đoạn khởi chữ + mở chữ + đóng chữ thì nảy hạt rơi vào giai đoạn cuối mở 

chữ và đóng chữ (được nhấn mạnh bằng các chữ in nghiêng): Câ + â ấ + ây; xi + 

i i í + inh;  mo + o o o + ọc. Trong đó, nảy hạt ở chữ cây, xinh là kiểu nảy 1, nảy 

xuống ở chữ mọc là kiểu nảy 2.  

4.3. Đổi mới phương pháp dạy học hát Chèo và hát Quan họ 

 Trong chương 1 đã nêu, PPDH có vai trò quan trọng trong quá trình dạy học, 

góp phần quyết định chất lượng dạy học. Bất cứ người thầy nào cũng đều quan tâm 

đến PPDH, đều tư duy, tìm tòi những PPDH mà họ cho là khoa học nhất, mang lại hiệu 

quả nhất cho môn học mà họ dạy. Khi điều tra thực trạng dạy học hát dân ca nói chung, 

hát Chèo và Quan họ nói riêng cho SV ĐHSP Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, 

chúng tôi đã đề cập đến một số vấn đề còn tồn tại của việc sử dụng PPDH. Do đó, để 

nâng cao chất lượng dạy học hát Chèo và hát Quan họ cho SV ĐHSP Âm nhạc, một biện 

pháp không thể không bàn tới đó là đổi mới PPDH. Dưới đây, xin được đưa ra một 

số vấn đề đổi mới PPDH hát Chèo, hát Quan họ cho SV ĐHSP Âm nhạc.     
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4.3.1. Kết hợp dạy truyền khẩu với dạy trên bản nhạc kí âm 

Dạy hát dân ca có những phương pháp đặc thù như phương pháp làm mẫu, 

phương pháp truyền khẩu… mà luận án đã trình bày ở chương 1 và 3. Truyền khẩu, 

làm mẫu là phương pháp được tất cả những người dạy dân ca sử dụng, dù là nghệ 

nhân dân gian hay giáo viên/GV của các trường nghệ thuật. Có người còn quan 

niệm: phi truyền khẩu bất thành dân ca, nghĩa là không dạy truyền khẩu thì không 

thể ra được “hồn cốt” của dân ca. Không truyền khẩu, mà dạy hát qua nhìn trên bản 

phổ là cách dạy theo lối mới của âm nhạc phương Tây. Với dân ca, âm nhạc cổ 

truyền Việt Nam, những kí hiệu của âm nhạc 5 dòng kẻ trên bản nhạc không thể 

chuyển tải hết được những “hơi” nhạc mà âm thanh khi non, khi già, khác với hệ 

bình quân của âm nhạc phương Tây; không thể cho thấy cách hát đặc trưng rung 

ngân, nhấn nhá… một cách tinh tế. Vì vậy, cần phải có thầy, có người làm mẫu, 

truyền khẩu lại mới thể hiện được nét đặc trưng mang tính bản sắc của một thể 

loại ca hát cổ truyền nào đó. Cũng vì thế mà truyền khẩu trong dạy ca hát, truyền 

ngón trong dạy đàn cho đến nay vẫn luôn được đề cao trong phương pháp dạy 

truyền thống.  

 Tuy nhiên, cách dạy truyền khẩu như đã phân tích ở chương 3 là với lớp học 

ít người (khoảng 10 người trở xuống), có thời lượng học nhiều giờ, nhất là các đoàn 

nghệ thuật biểu diễn như Quan họ, các lớp diễn viên Chèo… thì dễ có điều kiện để 

thực hiện một cách hiệu quả. Còn với đối tượng SV ĐHSP Âm nhạc của Trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW, do đặc điểm lớp học đông SV (thường là 30, có năm tới 50 

hoặc trên 50 SV), thời lượng môn học ít, thì phương pháp dạy truyền khẩu có những 

bất cập nhất định. Chỉ riêng thời gian vỡ bài trên lớp để thuộc qua truyền khẩu đã 

chiếm gần hết thời lượng của môn Dân ca, thì không còn thời gian để học các kĩ 

năng hát và các kiến thức khác. Mặt khác, nếu chỉ chờ GV dạy truyền khẩu thì 

người học dễ mất sự chủ động trong chiếm lĩnh kiến thức. Do đó, cần dạy học kết 

hợp giữa phương pháp truyền khẩu với PPDH trên bài bản được kí âm. 

Với phương pháp này, bài bản dân ca được kí âm trên 5 dòng kẻ sẽ là điểm 

tựa để SV có thể phát huy khả năng tự học, tự vỡ bài trước khi đến lớp và thuộc 

những đường nét cơ bản của giai điệu bài Chèo, Quan họ. Còn những nét nhấn 

nhá, ngân rung… phức tạp của làn điệu sẽ được GV truyền khẩu, làm mẫu hướng 
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dẫn, chỉnh sửa, SV sẽ thuộc nhanh hơn, chuẩn hơn. Mặt khác, học qua bài bản kí 

âm còn giúp SV về nhà có chỗ dựa để nhớ lại giai điệu, nếu như bị quên, không 

nhớ giai điệu sau khi mới học. Đây là một lỗi mà dạy thuần túy truyền khẩu rất 

hay mắc phải. 

Bài bản dân ca thường được kí âm khá phức tạp với nhiều luyến, láy, nên 

đây là một cơ hội để SV được rèn luyện kĩ năng xướng âm, kĩ năng hát chính xác. 

Việc học thông qua bài bản còn giúp SV hoàn toàn có thể chủ động trong việc tiếp 

cận các làn điệu khác khi không có GV hướng dẫn.  

Tuy nhiên, dạy thông qua bài bản cần được tiến hành song song với việc 

truyền khẩu, để SV thấy được bản chất của các kĩ thuật hát trong các làn điệu Chèo, 

Quan họ. Việc lạm dụng học trên bản kí âm không có sự trợ giúp của GV sẽ dẫn tới 

người học không thể hiện đúng bản chất của làn điệu.              

4.3.2. Sử dụng phương pháp dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực  

 Trong dạy học hát dân ca nói chung, dạy hát Chèo và Quan họ nói riêng cho 

SV ĐHSP Âm nhạc, bên cạnh những PPDH truyền thống như dùng lời, hướng dẫn 

thực hành luyện tập, làm mẫu, truyền khẩu…, việc áp dụng các PPDH hiện đại, dạy 

học tích cực là hoàn toàn có thể khả thi.  

Xu thế dạy học của thế kỷ XXI là dạy học theo định hướng phát triển năng 

lực, lấy người học làm trung tâm, sử dụng các PPDH tích cực để người học phát 

huy sự chủ động, sáng tạo trong chiếm lĩnh kiến thức. Dạy học theo định hướng 

phát triển năng lực đảm bảo cho người học đạt được mục tiêu cuối cùng là có 

được những năng lực cần có để áp dụng vào thực tiễn, chứ không phải là đảm 

bảo trang bị cho người học những kiến thức cần thiết như định hướng dạy học 

trang bị nội dung.  

 Có những quan niệm dạy học hát dân ca cốt làm sao giữ được nguyên gốc, 

không thay đổi cách hát dân ca, không làm mất đi bản sắc dân ca, do đó, dạy truyền 

khẩu là tốt nhất, không nên áp dụng các PPDH mới. Tuy nhiên, cách hiểu về áp 

dụng PPDH như vậy là chưa thấu đáo. Chúng tôi đồng ý dạy học hát Chèo, hát 

Quan họ phải giữ được bản sắc của các thể loại đó, song không phải chỉ áp dụng 

dạy lối cũ mới thực hiện được. Việc áp dụng các PPDH mới không mâu thuẫn với 
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việc giữ gìn bản sắc dân ca. Áp dụng PPDH mới chỉ phát huy tính tích cực trong 

học tập để người học tiếp thu nhanh hơn, chủ động hơn mà thôi. Vì thế, các PPDH 

phát triển năng lực người học, như dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm, dạy 

học tự phát hiện, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án, dạy học tương 

tác… đều có thể áp dụng trong dạy học hát Chèo, hát Quan họ cho SV ĐHSP Âm 

nhạc. Những phương pháp này được áp dụng trong dạy học ở Đại học còn có tác 

dụng tốt cho SV sau này ra trường vận dụng vào dạy học cho học sinh phổ thông 

trong những giờ dạy hát dân ca, thường thức âm nhạc dân gian, đáp ứng tốt nhiệm 

vụ đổi mới giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực hiện nay của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. Sau đây, xin dẫn chứng 2 PPDH phát triển năng lực là dạy học 

tự phát hiện và dạy học dự án trong dạy học hát Chèo, hát Quan họ cho SV ĐHSP 

Âm nhạc: 

- Phương pháp dạy học tự phát hiện: 

“Dạy học tự phát hiện là PPDH mà GV hướng cho người học có khả năng tự 

phát hiện ra vấn đề và có thể tự giải quyết vấn đề. Đây là PPDH của lí thuyết kiến 

tạo, phát huy tối đa khả năng tự giác, tích cực, chủ động sáng tạo của người học”. 

[65;  91]. Trong dạy học hát Chèo, hát Quan họ cho SV ĐHSP Âm nhạc, có thể sử 

dụng PPDH tự phát hiện ở nhiều tình huống. Chẳng hạn như khi dạy cách phát âm - 

nhả chữ của Quan họ thì nên đặt ra tình huống so sánh cách phát âm - nhả chữ 

của Quan họ với Chèo giống và khác nhau ở giai đoạn nào, GV nên gợi mở để 

SV tự phát hiện ra điểm tương đồng và điểm khác biệt, từ đó áp dụng vào phát 

âm - nhả chữ của hai thể loại này. Với các kĩ thuật khác cũng như vậy, ví dụ như 

kĩ thuật ngân rung, nảy hạt giữa Chèo và Quan họ có sự giống và khác không dễ 

nhận ra, song khi đã nhận ra được thì dễ dàng thực hiện hơn nhiều. Để SV tự 

phát hiện ra điểm tương đồng và điểm khác biệt thì áp dụng vào các kĩ thuật sẽ 

thuận lợi hơn, chủ động hơn so với cách GV luôn giảng giải trước, tạo ra cách học 

thụ động cho SV.   

PPDH tự phát hiện phát huy cao độ sự sáng tạo của SV, đặc biệt trong những 

nội dung với các bài tập tự tìm hiểu các làn điệu, cách biểu diễn, sử dụng trang phục 

biểu diễn, môi trường diễn xướng, các nghệ thuật phụ trợ như múa, diễn xuất... của 
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Chèo và Quan họ. Thời gian trên lớp không đủ để GV truyền tải tất cả những điều 

này, mà chỉ có thể giao bài tập với các yêu cầu cụ thể, mang tính gợi mở để SV tự 

tìm hiểu, phát hiện ngoài giờ lên lớp.    

- Phương pháp dạy học dự án: 

“Dạy học theo dự án là PPDH trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ 

học tập phức tạp, có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực hành nhằm tạo ra một sản 

phẩm cụ thể” [62; 94]. Dạy học theo dự án có nhiều ưu điểm, giúp người học gắn lí 

thuyết với thực tiễn; phát huy cao độ tính tự lực, năng lực tự học, tự phát hiện, 

phẩm chất tự chịu trách nhiệm; SV có cơ hội để đưa ra sáng kiến; phát triển các 

phẩm chất: nghiêm túc, bền bỉ, cộng tác, hỗ trợ, giao tiếp...  

 PPDH dự án rất cần thiết trong dạy học hát Chèo và hát Quan họ. SV được 

giao nhiệm vụ như một dự án, có tính chất phức tạp và cuối cùng phải có một sản 

phẩm cụ thể. Thông thường nên giao nhiệm vụ theo nhóm, SV thực hiện một bài tập 

có tính chất dự án như nghiên cứu, tìm hiểu để dàn dựng một tiết mục/nhóm tiết 

mục Chèo, Quan họ.  

Hướng dẫn SV học tập phương pháp dự án theo một số bước sau: 

Bước 1 - Đề xuất dự án: Ở bước này hướng dẫn SV thực hiện 2 nội dung là 

lựa chọn chủ đề cho dự án và lập kế hoạch. Trước tiên, GV cần cho SV tạo ra các 

nhóm cùng làm dự án, đề xuất nhóm trưởng. Sau đó, các nhóm lựa chọn chủ đề cho 

dự án của mình. GV hướng dẫn SV dựa vào những kiến thức đã học về Chèo và 

Quan họ, dựa vào khả năng hát, nghiên cứu khả năng hát của cả nhóm để cùng lựa 

chọn thể loại nào, làn điệu nào... Việc lựa chọn chủ đề cho dự án cần có một thời 

gian nhất định, có thể giao cho SV về nhà suy nghĩ rồi đưa ra ý tưởng. Với trường 

hợp là những dự án mang tính bắt buộc, GV có thể lựa chọn sẵn chủ đề, giao nhiệm 

vụ dự án cho các nhóm SV.  

Sau khi các nhóm SV đã lựa chọn được chủ đề cho dự án của mình thì hướng 

dẫn các nhóm SV lập kế hoạch thực hiện dự án, bao gồm: 

- Phân công nhiệm vụ trong nhóm: ai đi tìm hiểu về làn điệu (đặc điểm, 

phong cách, hình thức diễn xướng...), ai hát câu/điệu nào, ai sửa kĩ năng hát, ai dàn 

dựng, ai viết lời dẫn...  
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- Thời gian thực hiện dự án tập luyện khi nào, các vấn đề cần thực hiện là gì...  

Bước 2 - Thực hiện dự án: Hướng dẫn SV đưa ra biện pháp dàn dựng cho 

từng phần và tổng thể một tiết mục/một nhóm tiết mục biểu diễn Chèo hoặc Quan 

họ và tổ chức tập luyện theo kế hoạch.   

Bước 3 - Tổng hợp và báo cáo kết quả:  

Các nhóm SV trình bày kết quả của dự án, là những tiết mục trình diễn Chèo hoặc 

Quan họ, có thể được tổ chức vào buổi thi kết thúc học phần, lấy đó là kết quả của cả một 

quá trình hoặc tổ chức vào một buổi học khác với các giờ học thông thường.   

Sau khi các nhóm SV trình bày sản phẩm của dự án, cho SV tự đánh giá kết 

quả sản phẩm của mình, đồng thời các nhóm SV khác tham gia đánh giá. Cuối cùng 

GV đánh giá, SV sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm cho kết quả học tập của mình 

theo phương pháp dự án.  

4.3.3. Kết hợp kiến thức lí thuyết trong thực hành rèn luyện kĩ năng  

Với các môn thực hành như hát dân ca, trong khi hướng dẫn SV thực hành 

rèn luyện kĩ năng, GV thường chú trọng rèn luyện kĩ năng một cách thuần túy, mà ít 

phổ biến các kiến thức lí thuyết về cách hát, kĩ thuật hát. Chẳng hạn như, khi dạy 

hát Quan họ, cần hát rền, GV ít giảng giải về đặc trưng của rền trong Quan họ là gì. 

Điều này dẫn tới SV không hiểu bản chất của kĩ thuật hát và chỉ bắt chước GV một 

cách thụ động.      

Vì thế, chúng tôi cho rằng, việc trang bị kiến thức lí thuyết về cách hát, kĩ 

thuật hát trong khi hướng dẫn SV thực hành rèn luyện kĩ năng là rất cần thiết. Điều 

này giúp SV hiểu bản chất của kĩ thuật hát, từ đó sẽ chủ động chiếm lĩnh kiến thức 

lí thuyết trong thực hành. Việc truyền thụ kiến thức lí thuyết không nhất thiết phải 

có những giờ giảng riêng về lí thuyết, mà có thể thực hiện lồng ghép trong quá trình 

dạy kĩ năng hát, thông qua tài liệu và phương tiện dạy học hỗ trợ như: băng đĩa, 

video, sử dụng công nghệ trình chiếu, tài liệu, bản nhạc và một số đạo cụ của Chèo, 

Quan họ như nón, ô, quạt… để SV tự nghiên cứu, luyện tập. Qua đó, phát huy được 

năng lực tự học, sáng tạo của SV. 

Muốn thực hiện được việc trang bị kiến thức, GV không chỉ có khả năng hát 

tốt bài Chèo và Quan họ, mà còn cần am hiểu một số đặc điểm về nguồn gốc, tên 



 151 

gọi, hệ thống làn điệu, diễn xướng, âm nhạc và lời ca; phải có kiến thức sâu về 

những đặc trưng lối hát và kĩ thuật hát tốt trong thể hiện làn điệu Chèo và Quan họ. 

Cần cung cấp cho SV các tài liệu về nguồn gốc, tên gọi, đặc điểm âm nhạc, lời 

ca, đặc trưng kĩ thuật hát, biểu diễn Chèo, Quan họ. Đây là việc mà GV phải bỏ 

nhiều công sức trong tìm kiếm tài liệu và soạn tài liệu, bởi vì những tài liệu này hầu 

như không có sẵn.  

Trong dạy kiến thức lí thuyết, cũng giống như khi rèn luyện kĩ năng, GV cần 

thường xuyên cho SV so sánh hát Chèo với hát Quan họ và so sánh hai thể loại này 

với các thể loại dân ca khác như Xẩm, Hát Văn, Ca trù... để nhận diện những điểm 

tương đồng, khác biệt trong kĩ thuật hát, từ đó giúp SV rèn luyện kĩ năng nhanh và 

đạt hiệu quả. 

4.3.4. Luyện kĩ năng nghe bằng các hình thức đa dạng 

Thông thường, trong dạy hát dân ca, luyện nghe ít được chú trọng. Kinh 

nghiệm dạy hát dân ca của chúng tôi cho thấy, luyện nghe là một khâu cần thiết để 

tiến tới có được kĩ năng hát tốt. Trong hát Chèo và hát Quan họ, hiểu biết về các đặc 

trưng của hát Chèo như: Luyến chữ và xử lí thanh điệu, ngân nảy hạt, rung giọng, 

hát liền hơi, nhấn, ngắt hay kĩ thuật hát Quan họ như: vang, rền, nền, nảy không có 

nghĩa là đã có khả năng nhận biết rành rẽ về chúng khi nghe hát thực tế. Muốn có 

khả năng nghe và nhận diện cần phải luyện tập kĩ năng nghe, giúp xác định một 

cách tinh tường từng đặc trưng kĩ thuật hát. Quá trình luyện nghe còn giúp SV cảm 

nhận, phân biệt đặc điểm của kĩ thuật hát Chèo và hát Quan họ: đặc điểm khẩu hình, 

vị trí âm thanh, hơi thở, cách xử lí thanh điệu, ngân rung, luyến láy… Thực tế dạy 

học cho thấy, một khi SV đã nhận thức và có kĩ năng phân biệt được các đặc trưng 

hát Chèo và hát Quan họ, thì việc luyện tập hát tiến bộ rất nhanh.  

Luyện kĩ năng nghe có một số hình thức như: nghe qua băng đĩa, video của 

các nghệ nhân, nghệ sĩ, qua GV hát mẫu và có thể cho SV hát cho nhau nghe… 

Ngày nay, việc sử dụng phương tiện trực quan trong quá trình dạy hát đóng 

vai trò quan trọng, đặc biệt là truyền dạy dân ca. Bởi nếu chỉ dạy truyền khẩu thuần 

túy sẽ không đem lại hiệu quả cao, trong khi thời gian dạy lại ít. Việc sử dụng băng 

đĩa tiếng, video chính là đổi mới PPDH trực quan, giúp quá trình dạy và học được 

rút ngắn thời gian học trên lớp. Học theo băng đĩa để SV có điều kiện tự luyện nghe 
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ở nhà, một mặt giúp SV thuộc giai điệu nhanh, mặt khác, giúp SV có kĩ năng nghe, 

nhận biết nghệ nhân và nghệ sĩ hát theo lối cổ hay lối hát mới, qua đó củng cố lại 

quá trình rèn luyện kĩ năng hát. Để SV hát được giai điệu bài dân ca trước giờ lên 

lớp, GV có thể cung cấp băng đĩa hình, đĩa tiếng của các nghệ sĩ, nghệ nhân Chèo 

và Quan họ hoặc cung cấp thông tin để SV tự tìm. Giao bài tập để SV tự tìm cũng là 

một phương pháp hữu hiệu trong dạy học tích cực, kích thích hứng thú cũng như 

khả năng tự học của SV. 

Như đã nêu ở trên, dạy học hát dân ca rất coi trọng phương pháp truyền 

khẩu, truyền dạy, người học hát theo mẫu của người dạy. Vì thế, việc hát mẫu của 

GV là rất quan trọng, là một hình thức để SV nghe và bắt chước làm theo không thể 

thiếu trong dạy hát dân ca. GV dạy hát dân ca phải hát được đúng đặc điểm của dân 

ca, có như vậy mới thuyết phục được SV và mới có thể hướng dẫn SV làm theo. 

Tuy nhiên, sau khi hát mẫu hay thị phạm, GV cần phân tích, dẫn giải để SV hiểu 

cách hát, cách thực hành, hiểu đặc trưng kĩ thuật hát, kĩ thuật trình diễn... Đồng thời, 

SV có thể phân biệt rõ ràng kĩ thuật hát của Chèo và Quan họ, so sánh hai thể loại 

này với các thể loại dân ca khác.  

Nâng cao kĩ năng nghe, cảm thụ và phân biệt kĩ thuật hát, không chỉ là nhiệm 

vụ của GV, mà đòi hỏi SV cùng tham gia, nhằm tạo cho quá trình luyện kĩ năng 

nghe thành mối quan hệ tương tác, gắn bó mật thiết giữa người dạy và người học. 

Đây cũng là một trong những cách thực hiện của dạy học tương tác, của PPDH tích 

cực, dạy học phát triển năng lực. 

Để luyện kĩ năng nghe cho SV, GV có thể yêu cầu lớp nghe trước ở nhà qua 

băng đĩa và bản nhạc để thuộc lòng bản. Hay, khi trên lớp có thể mời cá nhân, hoặc 

một hai nhóm tập thể lên hát, SV khác nhận xét bạn hát tốt hay không và chỉ ra 

những chỗ hát đúng, sai, cuối cùng GV phân tích những kĩ thuật hát tốt và chưa tốt, 

giải thích vì sao các nhóm hát chưa được, qua đó giúp SV cảm nhận, phân biệt các 

đặc trưng âm thanh của Chèo và Quan họ.  

4.3.5. Thiết lập và sử dụng quy trình dạy học mới trong rèn luyện kĩ năng hát  

Việc rèn luyện kĩ năng hát cần có quá trình luyện tập thường xuyên ở trong 

và ngoài giờ học. Để giúp SV đạt hiệu quả tối ưu trong việc rèn luyện kĩ năng, cần 
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đổi mới các phương pháp một cách linh hoạt, giúp cho giờ học không đơn điệu, SV 

chủ động để không bị mất nhiều thời gian trên lớp cho việc thuộc lòng bản bài hát, 

có như vậy, quá trình dạy học hát dân ca mới phát huy được khả năng sáng tạo cho 

cả người dạy và người học. Xuất phát từ yêu cầu đó, chúng tôi phối hợp dạy truyền 

khẩu với các PPDH âm nhạc như: sử dụng phương tiện dạy học để hỗ trợ quá trình 

tự rèn luyện, tổ chức các hình thức học theo nhóm dựa trên phương pháp truyền 

thống kết hợp với hiện đại. Quy trình rèn luyện kĩ năng học hát Chèo và hát Quan 

họ thường diễn ra theo các bước: Chuẩn bị - Tập hát thuộc giai điệu của bài - Tập 

riêng từng kĩ thuật hát - Hoàn thiện kĩ năng hát và biểu diễn. Có một số bước trong 

quy trình này cần chú ý để sao cho có hiệu quả nhất mà luận án trình bày dưới đây:  

4.3.5.1. Chuẩn bị 

Bước chuẩn bị bài trước khi lên lớp đóng vai trò quan trọng, đây là nhiệm vụ 

tiên quyết đối với SV. GV cung cấp tài liệu học tập gồm lí thuyết về đặc điểm, 

nguồn gốc, tên gọi, hệ thống làn điệu, diễn xướng, âm nhạc, lời ca, đặc trưng kĩ 

thuật hát và bản nhạc làn điệu Chèo, Quan họ, kết hợp kèm theo băng đĩa tiếng, 

hình để SV nghe và thuộc giai điệu ở nhà trước khi lên lớp. Dựa vào bản nhạc kết 

hợp với nghe băng đĩa sẽ giúp SV thuộc giai điệu nhanh. Việc SV thuộc lòng bản bài 

hát trước khi lên lớp là điều kiện tiên quyết. Sở dĩ cần cung cấp tài liệu học tập chuẩn 

bị bài bởi vì, nếu SV tìm hiểu bài, hát thuộc giai điệu trước sẽ tạo thuận lợi để GV tập 

trung thời gian vào hướng dẫn và chỉnh sửa về khẩu hình, vị trí âm thanh, hơi thở, cách 

phát âm của từng chữ, luyện hát kĩ thuật đặc trưng của Chèo và Quan họ. 

4.3.5.2. Tập hát giai điệu của bài 

Tập hát từng câu, từng trổ và hoàn thiện bài hát là khâu chiếm nhiều thời 

gian học trên lớp. Nếu dạy theo lối truyền khẩu thuần túy, GV hát từng câu, đoạn, 

trổ cho SV nghe và hát theo cho đến khi thuộc bài. Phương pháp này, nếu dạy với 

thời gian dài sẽ rất hiệu quả và tốt cho quá trình rèn luyện kĩ năng. Tuy nhiên, với 

thời lượng trên lớp hạn chế, cách dạy truyền khẩu đơn thuần không hiệu quả, mà có 

thể gây ra nhiều vấn đề bất cập trong quá trình dạy học. Bởi vậy, việc vỡ bài hát là 

nhiệm vụ bắt buộc SV phải tự luyện tập. Nhiệm vụ của GV là hỗ trợ, hướng dẫn và 

chỉnh sửa khi SV hát chưa đúng giai điệu, nhịp, phách của bài. Điều này cho thấy, 

khi dạy hát cho SV ĐHSP Âm nhạc, phương pháp dạy truyền khẩu là rất cần thiết, 
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song cần kết hợp với việc nhìn trên bản nhạc, mà không nên chỉ hoàn toàn dạy 

truyền khẩu. 

4.3.5.3. Hoàn thiện kĩ năng hát 

Rèn luyện kĩ thuật hát, hình thành kĩ năng hát là một quá trình, có thể chia 

thành các bậc: 

Bảng 4.1: Phân bậc kĩ năng hát Chèo và hát Quan họ 

Bậc Kĩ năng Đặc điểm 

 

1 

Bắt chước có 

quan sát 

      Thực hiện các thao tác, động tác riêng lẻ theo 

mẫu như tập hát từng câu theo sự hướng đẫn, chỉnh 

sửa của GV. 

 

 

2 

Làm lại không 

cần sự quan sát 

       Các kĩ năng riêng lẻ như: khẩu hình, vị trí âm 

thanh, hơi thở, phát âm - nhả chữ. Hát vang, rền, nền, 

nảy của Quan họ. Hát rung giọng, liền hơi, nhấn, 

ngắt, nảy hạt của Chèo bước đầu được hình thành. 

3 Liên kết, phối hợp 

các hoạt động 

riêng lẻ 

    - Phối hợp khẩu hình, vị trí âm thanh, hơi thở của 

Chèo và Quan họ. 

   - Phối hợp kĩ thuật hát của Quan họ: vang, rền, nền, 

nảy và xử lí thanh điệu. 

   - Phối hợp kĩ thuật hát của Chèo: rung giọng, ngân 

nảy hạt, liền hơi, nhấn, ngắt và xử lí thanh điệu. 

4 Hoàn thiện kĩ 

năng hát 

- Phối hợp nhuần nhuyễn các hoạt động riêng lẻ, kết 

hợp xử lí sắc thái trong câu hát. 

- Thể hiện kĩ năng hát và biểu diễn một cách thuần 

thục theo phong cách diễn xướng đặc trưng của thể 

loại. 

Kĩ năng bậc 1,2,3 SV có thể đạt được qua sự luyện tập với sự hướng dẫn của 

GV. Để có được kĩ năng bậc 4, SV phải tích cực tự luyện tập, trên cơ sở những kĩ 

năng và kinh nghiệm đã có được. 

 Cách dạy nêu trên mang nhiều nét đặc trưng của PPDH tích cực: dạy học 

thông qua hoạt động của người học, chú trọng năng lực tự rèn luyện, tăng cường 

học tập cá nhân, liên kết với tập thể và kết hợp sự hướng dẫn, đánh giá của người 

dạy với đánh giá của người học… Nếu như trong lối dạy truyền khẩu, người dạy 
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cùng luyện tập với người học, thì để thực hiện tốt các biện pháp nêu trên, GV cần 

hướng dẫn SV cách học, cách luyện tập và hoàn thiện kĩ năng hát, như vậy hiệu quả 

dạy học sẽ không cao. Bởi vậy, chúng tôi nhấn mạnh việc kết hợp giữa dạy truyền 

khẩu với các PPDH âm nhạc, chú trọng đến phương pháp sử dụng phương tiện dạy 

học và phát huy khả năng tự học, tự sáng tạo của SV dưới sự hướng dẫn của GV 

trong quá trình rèn luyện kĩ năng hát. 

4.3.6. Phát huy năng lực tự học và sáng tạo của sinh viên thông qua biểu diễn Chèo, 

Quan họ trong hoạt động ngoại khóa 

 Việc nâng cao khả năng hát Chèo và Quan họ trong môn Dân ca cho SV 

ĐHSP Âm nhạc ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW với thời lượng học ở trên lớp như 

đã trình bày ở chương 3 là 48 tiết, thì khó có thể đạt được những kĩ năng như chúng 

tôi đã trình bày ở trên. Vì vậy, để có thể nâng cao năng lực hát cho SV, ngoài thời 

gian học trên lớp, một hoạt động rất quan trọng có thể hỗ trợ thêm rất nhiều cho rèn 

luyện các kĩ năng hát là hướng dẫn SV tham gia biểu diễn Chèo và Quan họ trong 

hoạt động ngoại khóa.  

Ở chương 3 đã nêu, hoạt động ngoại khóa luôn được tổ chức ở Trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW, diễn ra gần như thường xuyên trong những ngày lễ, ngày 

hội; trong Hội diễn, giao lưu, đối ngoại;… Hát dân ca luôn được ưu tiên trong hầu 

hết các chương trình biểu diễn. Chính vì vậy, đây là mảnh đất để SV có điều kiện để 

rèn luyện kĩ năng, nâng cao năng lực hát và biểu diễn dân ca nói chung, Chèo và 

Quan họ nói riêng.  

Riêng với môn Dân ca, biểu diễn là một yêu cầu trong nội dung thi, SV thi 

hát thông qua tiết mục biểu diễn, có dàn dựng hoàn chỉnh với trang phục, điệu bộ, 

phong cách diễn xướng. Để đáp ứng được yêu cầu này, SV phải tích cực không chỉ 

học trên lớp, mà cả trong hoạt động ngoại khóa, trong hoạt động tự học biểu diễn 

ngoài giờ lên lớp. Thông qua các chương trình và qua nội dung thi biểu diễn, GV 

hướng dẫn một cách sâu, kĩ hơn cho SV kĩ năng hát các làn điệu cụ thể. Tuy nhiên, 

nếu để SV được tham gia vào các chương trình biểu diễn của trường, của khoa thì 

với số lượng SV mỗi khóa trên 200 em là điều khó khả thi. Cho nên, SV cần được 

hướng dẫn tự tổ chức tham gia vào các chương trình biểu diễn trong thực tế, nhất là 

những SV có khả năng hát dân ca.  
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 Mỗi một thể loại dân ca đều có phong cách hát và biểu diễn, trang phục 

mang nét đặc trưng, vì vậy, nếu SV chỉ hát, mà không biểu diễn, dàn dựng nhóm sẽ 

không thể phản ánh đúng đặc trưng của thể loại, vùng miền. Dựa vào làn điệu cụ thể 

cho từng vai/ nhân vật mà biểu diễn Chèo được thể hiện khác nhau. Với những làn 

điệu được hát ở các vai chính diện thì cách biểu diễn nhẹ nhàng, tình tứ, duyên 

dáng, không lẳng lơ, chua ngoa…Với những vai phản diện thì cả phần hát và biểu 

diễn đều thể hiện kịch tính, chua ngoa, đong đưa…Còn với dân ca Quan họ là lối 

ứng diễn, nghĩa là người hát dựa vào nội dung của làn điệu để tự sáng tạo ra các 

động tác, cử chỉ biểu cảm, phù hợp với hình thức hát đối đáp giao duyên. Như vậy, 

sự ứng diễn phụ thuộc nhiều vào cách nhìn, cách nghĩ, cách tưởng tượng và năng 

khiếu bẩm sinh của người hát. Trải qua nhiều thế hệ, cách ứng diễn Chèo, Quan họ 

của các nghệ nhân ngày càng được hoàn thiện về giá trị thẩm mĩ và hình thành 

phong cách biểu diễn đặc trưng, được noi gương, bắt chước, mà mang tính phổ 

biến. Nếu không có sự phối hợp giữa hát và biểu diễn theo những quy tắc của Chèo, 

Quan họ, thì khó có thể đạt được hiệu quả diễn xướng, mà đôi khi sự ứng diễn tùy 

tiện còn gây ra sự phản cảm. Việc chỉ ra những đặc trưng cơ bản của biểu diễn Chèo 

và Quan họ là cần thiết, để SV có được hiểu biết về các động tác cơ thể. Ở phương 

diện này, rất cần chọn lựa và học hỏi sự trau chuốt, tinh tế trong động tác của nhiều 

nghệ sĩ trên sân khấu, làm tăng hiệu quả biểu diễn, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu 

thẩm mĩ về nghệ thuật hát, biểu diễn Chèo và Quan họ. 

So sánh điểm khác biệt trong lối diễn của hai thể loại cho thấy: Lối biểu diễn 

Quan họ bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Trước hết, văn hóa Quan họ chi phối nhiều 

đến lối diễn, tạo nên nét đặc trưng của phong cách biểu diễn Quan họ là duyên 

dáng, tình tứ, khiêm nhường, tôn trọng bạn hát... Quan họ tối kị sự xàm xỡ, lẳng lơ, 

cũng như sự cay nghiệt hay bi thảm. Người Quan họ mạnh bạo, mà không sỗ sàng, 

luôn ý nhị, tình tứ; khổ đau, giận hờn, mà không chát chua, cay nghiệt; khát khao, 

mời mọc, mà không xàm xỡ; lôi kéo, quyến rũ, mà không lẳng lơ. Trong khi đó, lối 

biểu diễn trong hát Chèo có nhiều tính kịch thể hiện tâm trạng nhân vật. Mỗi hệ 

thống làn điệu lại có tính chất âm nhạc mang nét đặc trưng riêng, đôi khi trong một 

hệ thống, các làn điệu cũng ít nhiều khác nhau về tính chất, sắc thái…. Chẳng hạn, 
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Chèo có các vai Đào, Thư sinh, Hề, Lão, Mụ ứng với tính cách nhân vật khác nhau 

như vai thiện, ác…, bởi vậy, lối diễn trong Chèo phong phú và độc đáo, đặc biệt là 

đôi mắt, tiếng cười, chiếc quạt và cách di chuyển người. Mỗi vai diễn có cách hát 

phù hợp với làn điệu, tương ứng với tính cách nhân vật. Khác với Quan họ, mắt 

Chèo có thể liếc ngang, đảo mắt liên tục, khi buồn có thể khóc, miệng đôi khi cười 

to, cười thành tiếng, quay, đảo người nhanh… Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên 

phong cách biểu diễn đặc trưng trong diễn xướng Chèo.  

Thực tế dạy hát dân ca cho thấy, việc kết hợp linh hoạt giữa phương pháp 

truyền thống và phương pháp hiện đại nhằm khai thác tính chủ động, đặc biệt là khả 

năng sáng tạo nghệ thuật, đem lại hiệu quả cao. Với người học âm nhạc, khi tham 

gia biểu diễn họ là người sáng tạo thứ hai, do vậy cần phát huy năng lực tự học, tự 

hoàn thiện, giúp nâng cao tư duy, cảm xúc âm nhạc, từ đó người học xác định được 

cái “riêng”, cái “tôi”, đó cũng là điều kiện cần để âm nhạc phát triển, phù hợp với 

hơi thở thời đại ngày nay.  

Để giúp phát huy năng lực tự học, khả năng sáng tạo trong biểu diễn và dàn 

dựng làn điệu dân ca, GV cần cung cấp tài liệu về một số tư thế biểu diễn, giao bài/ 

làn điệu Chèo và Quan họ cho các nhóm SV xây dựng ý tưởng dàn dựng, phối hợp 

các tư thế biểu diễn cho phù hợp với nội dung bài hát. GV hướng dẫn giúp SV tự 

lên ý tưởng dàn dựng bài/ làn điệu và cho từng nhóm biểu diễn, các nhóm còn lại 

nhận xét cách vận dụng các tư thế biểu diễn, cách di chuyển, sắp xếp đội hình, cách 

biểu cảm trên nét mặt… đã phù hợp với nội dung bài hát hay chưa. GV nhận xét, 

chỉ ra những chỗ dàn dựng phù hợp, chưa hợp lí, qua đó giúp SV khắc phục nhược 

điểm và phát huy mặt ưu điểm của các nhóm trong quá trình xây dựng và hoàn thiện 

bài/ làn điệu. Bên cạnh đó, GV gợi ý lựa chọn một số kĩ thuật cơ bản trong lối diễn, 

giúp SV tự hoàn thiện, phát triển kĩ năng diễn xướng làn điệu Chèo và Quan họ. 

Trong quá trình luyện tập thực hành biểu diễn làn điệu Chèo và Quan họ, GV 

cần phát huy tính tích cực, khả năng sáng tạo của SV. GV nên cho từng nhóm lên 

biểu diễn trước lớp, qua mỗi lần biểu diễn và chỉnh sửa bài, SV sẽ hoàn thiện kĩ 

năng biểu diễn cá nhân cũng như tập thể nhóm. Mặt khác, các nhóm xem phần thể 

hiện cách biểu diễn và dàn dựng của nhóm bạn sẽ giúp nâng cao tư duy lí luận, biết 
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nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình rèn luyện kĩ năng 

diễn xướng; đồng thời, giúp SV nâng cao khả năng dàn dựng bài dân ca theo nhóm, 

tốp, phù hợp với phong cách diễn xướng của thể loại, biết vận dụng kĩ năng diễn 

xướng vào hoạt động ngoại khóa trong các chương trình biểu diễn về dân ca.  

4.3.7. Đổi mới phương pháp đánh giá  

Hình thành năng lực hát và biểu diễn cho SV cần dựa vào nhiều yếu tố, trong 

đó, phương pháp kiểm tra, đánh giá theo chuẩn đầu ra là khâu quan trọng trong quá 

trình dạy học hát dân ca nói chung và dạy học hát Chèo, Quan họ nói riêng. Thông 

qua việc kiểm tra, GV có cơ sở để đánh giá kĩ năng biểu diễn bài hát của từng cá 

nhân cũng như tập thể, trên cơ sở đó, kịp thời điều chỉnh nội dung và phương pháp 

dạy cho phù hợp với khả năng của người học mà vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu 

quả, chất lượng đầu ra của môn học. 

Thực tế giảng dạy dân ca cho thấy, việc kiểm tra đánh giá thường xuyên ở 

các tiết, mỗi buổi học, phải được tăng cường tiến hành đồng bộ với quá trình rèn 

luyện kĩ năng. Ưu điểm của kiểm tra thường xuyên là có thể kiểm chứng được ngay 

trình độ hát của SV, qua đó GV sẽ chỉnh sửa và hướng dẫn, làm mẫu, giúp cho 

người học kịp thời chỉnh sửa cách hát. Với thời lượng học trên lớp hạn chế, số SV 

lại đông, nên việc kiểm tra, đánh giá trong giờ học cần linh hoạt, không được mất 

quá nhiều thời gian, bởi vậy, cách kiểm tra nên tập trung vào từng nhóm, từng bàn, 

hoặc chia nhóm nam, nữ hát đối đáp, như vậy, vừa kiểm tra được trình độ hát của 

SV, lại giúp giờ học thêm sôi nổi. Trong quá trình đánh giá, GV định hướng và tổng 

kết, giúp SV có khả năng nhận định, đánh giá bản thân cũng như nhóm bạn hát. 

Nhờ vậy, việc luyện tập bài hát sẽ hiệu quả, giờ học thêm sinh động, không gây cảm 

giác căng thẳng hay áp đặt của GV trong việc kiểm tra, đánh giá SV hát. 

Với kiểm tra định kì, cần tiến hành theo hình thức cá nhân để đánh giá được 

chi tiết về kĩ năng thể hiện bài hát của từng SV một cách chuẩn xác. Mặc khác, 

thông qua việc kiểm tra từng người sẽ giúp cho GV nắm được khả năng hát theo 

mặt bằng chung của cả lớp để có định hướng giao bài, chia nhóm SV, hướng dẫn 

dàn dựng và biểu diễn trong thể hiện bài hát ở khâu kiểm tra cuối học phần. 
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Hình thành năng lực hát và biểu diễn cho SV qua hình thức đánh giá kết thúc 

môn dân ca. Như chúng ta đã biết, nói đến hát dân ca không chỉ có hát được giai 

điệu của bài, mà còn cần phải biết diễn xướng làn điệu dân ca (hát và biểu diễn kết 

hợp trang phục, đạo cụ kèm theo). Bởi vậy, chúng tôi cho rằng cần đổi mới phương thức 

đánh giá kết thúc quá trình dạy học hát Chèo và hát Quan họ bằng hình thức như một 

buổi biểu diễn chương trình nghệ thuật, mỗi nhóm được diễn xướng hai bài có dàn dựng, 

biểu diễn, kết hợp đạo cụ và trang phục theo đặc trưng của từng thể loại. Phần kiến thức 

lí thuyết sẽ cho nhóm SV tự tìm hiểu, giới thiệu chung về một số đặc điểm và phong 

cách diễn xướng của thể loại trước khi vào biểu diễn, có như vậy mới hình thành 

năng lực diễn xướng Chèo và Quan họ cho SV một cách tối ưu nhất theo chuẩn 

đánh giá đầu ra của môn học yêu cầu.  

Việc đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá như một buổi biểu diễn báo cáo 

kết thúc học phần sẽ giúp SV yêu thích học và biểu diễn dân ca hơn. Hình thức thi 

biểu diễn báo cáo, SV sẽ có cái nhìn toàn diện về nghệ thuật diễn xướng dân ca, cụ 

thể là Chèo và Quan họ. Qua đó, SV nắm được kĩ thuật diễn xướng dân ca, có kĩ 

năng hát và biểu diễn những làn điệu dân ca các vùng miền, giúp SV có khả năng tự 

hoàn thiện và phát triển kĩ năng diễn xướng dân ca một cách bền vững. Đồng thời, 

SV được nâng cao khả năng dàn dựng bài dân ca theo nhóm, tốp, phù hợp với 

phong cách diễn xướng theo đặc trưng vùng miền. Mặt khác, SV có thể vận dụng kĩ 

năng diễn xướng vào hoạt động ngoại khóa, dàn dựng, biểu diễn chương trình về 

dân ca.  

Tóm lại: Đề xuất những giải pháp luyện tập các kĩ thuật, hoàn thiện, đổi mới 

quy trình rèn luyện kĩ năng, chúng tôi xây dựng một số nguyên tắc trong dạy học 

hát Chèo và Quan họ, giúp cho quá trình dạy học thành một quy trình khép kín, 

đồng bộ, hỗ trợ nhau, góp phần đổi mới nội dung và phương pháp bao gồm kết hợp 

kiến thức lí thuyết trong thực hành rèn luyện kĩ năng; luyện kĩ năng nghe bằng hình 

thức đa dạng; kết hợp dạy truyền khẩu với bản nhạc; phối kết hợp giữa các PPDH 

Âm nhạc truyền thống với hiện đại; sử dụng PPDH tích cực theo phát triển năng 

lực; thiết lập và sử dụng phương pháp dạy học mới trong rèn luyện kĩ năng; phát 
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huy năng lực tự học và sáng tạo của SV thông qua biểu diễn trong các hoạt động 

ngoại khoá, đồng thời kết hợp với quá trình kiểm tra, đánh giá, góp phần  nâng cao 

chất lượng, hiệu quả dạy học hát dân ca nói chung, hát Chèo và Quan họ nói riêng 

cho SV ĐHSP Âm nhạc. 

Bảng 4.2: So sánh dạy học hát Chèo, Quan họ theo lối dạy cũ và phương pháp do 

luận án đề xuất 

Nội dung Phương pháp 

dạy cũ  

Phương pháp mới do luận án 

đề xuất 

  

Nội dung 

dạy và học 

- Dạy 2 bài Chèo, Quan 

họ  

- Cách thuộc giai điệu: 

nghe người dạy hát và 

học hát theo 

- Các kĩ năng chủ yếu: 

Nghe; hát 

- Dạy 2 bài Chèo, Quan họ  

- Cách thuộc giai điệu: giảng viên 

cung cấp bản nhạc và băng đĩa cho 

sinh viên tự học thuộc bài bản. 

- Các kĩ năng chủ yếu: Nghe;  hát; 

biểu diễn.  

     - Kiến thức về diễn xướng 

  

  

  

   

  

Phương 

pháp 

dạy và 

học 

- Dạy truyền khẩu từng 

câu, đoạn cho đến hết 

bài. 

- Dùng lời để thuyết 

trình, hát mẫu, dạy hát. 

- Thuộc bài bản ở trên 

lớp. 

- Thực hành luyện tập 

trên lớp và ở nhà. 

- Sử dụng phương 

tiện dạy học: đàn 

piano, ghita điện, 

thanh phách. 

- Kiểm tra, đánh giá 

riêng lẻ từng sinh viên. 

- Dạy truyền khẩu một số chữ, câu, 

đoạn để luyện kĩ thuật hát Chèo và 

Quan họ. 

- Dùng lời để giảng giải, thuyết trình, 

nêu vấn đề, luyện kĩ năng và chỉnh sửa 

cho sinh viên. 

- Sử dụng băng đĩa tiếng, hình ảnh, tài 

liệu. 

- Thuộc bài bản ở nhà. 

- Thực hành luyện tập trên lớp và tự 

luyện tập ở nhà. 

- Hướng dẫn sinh viên luyện tập kĩ 

thuật hát và biểu diễn. 

- Sử dụng phương tiện dạy học: thanh 

phách, song loan, băng đĩa tiếng, hình, 

tranh ảnh, bản nhạc, máy chiếu và các 

đạo cụ ô, nón, quạt, lụa, trang phục 

Chèo, Quan họ… 

- Kiểm tra theo cá nhân (giữa kì) 

- Kiểm tra theo biểu diễn nhóm (kết 

thúc học phần) 

- Sinh viên tự nhận xét, đánh giá, 

giảng viên đúc kết. 

  

   

- Giảng viên chủ động, 

sinh viên thụ động. 

- Giảng viên chủ đạo, sinh viên chủ 

động. 
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Tính 

chất dạy 

và học 

- Giảng viên dạy, sinh 

viên bắt chước. 

- Thực hành luyện tập 

theo kiểu bắt chước.  

- Ít tự luyện tập.  

- Luyện tập cá nhân. 

- Giờ học đơn điệu. 

- Giảng viên hướng dẫn, gợi ý, sinh 

viên chủ động, sáng tạo luyện tập. 

- Nhận thức lí luận. 

- Thực hành luyện tập. 

- Tăng cường tự luyện tập. 

- Luyện tập cá nhân kết hợp nhóm. 

- Tạo hứng thú học tập, phát huy năng 

lực độc lập sáng tạo cho sinh viên. 

  

  

Điều 

kiện, 

hình 

thức 

dạy và 

học 

- Trên lớp (Không giao 

cho sinh viên học thuộc 

lòng bản trước khi lên 

lớp). 

- Luyện tập thực hành. 

- Học tập trung cả lớp. 

- Học trên lớp theo 

hướng dẫn của GV. 

- Trên lớp và ở nhà (điều kiện tiên 

quyết: thuộc bài bản trước khi lên lớp). 

- Tìm hiểu về nội dung, luyện kĩ thuật 

và xử lí sắc thái của bài. 

- Học theo hình thức tổ, nhóm. 

- Học trên lớp theo hướng dẫn của 

GV. GV cung cấp tài liệu, bản nhạc, 

băng đĩa cho sinh viên tự học thêm ở 

nhà. 

  

  

Kết quả 

dạy và 

học 

  

- Sinh viên biết hát. 

- Ít nâng cao hiểu biết 

về Chèo và Quan họ. 

- Không xử lí được kĩ 

thuật hát và biểu diễn của 

Chèo và Quan họ. 

- Không có kĩ năng biểu 

diễn. 

- Không biết dàn dựng 

tiết mục.  

- Không nâng cao năng 

lực tự hoàn thiện  kĩ 

năng hát và biểu diễn.     

- Sinh viên biết hát. 

- Xử lí được kĩ thuật hát và biểu diễn của 

Chèo và Quan họ. 

- Thể hiện được tính chất sắc thái của 

bài/ làn điệu. 

- Nâng cao hiểu biết về Chèo và Quan 

họ. 

- Có năng lực biểu diễn. 

- Biết dàn dựng tiết mục. 

- Nâng cao năng lực tự hoàn thiện kĩ 

năng hát và biểu diễn Chèo và Quan 

họ. 

 
 

Nhìn vào bảng 4.2 so sánh về PPDH hát Chèo, hát Quan họ theo lối dạy cũ và 

phương pháp mới của luận án cho thấy, các PPDH hát mà chúng tôi đề xuất theo 

hướng dạy học phát triển năng lực với nhiều biện pháp đi kèm, giúp cho SV nâng 

cao năng lực tự học, tự hoàn thiện kĩ năng hát, biểu diễn Chèo và Quan họ. 

4.4. Thực nghiệm sư phạm  

4.4.1. Mục đích, đối tượng thực nghiệm 

4.4.1.1. Mục đích thực nghiệm 

Trên cơ sở các biện pháp dạy học đã trình bày ở trên, chúng tôi đã tiến hành 

thực nghiệm sư phạm (TNSP), nhằm mục đích kiểm nghiệm tính đúng đắn, tính khả 
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thi và đánh giá hiệu quả của giả thuyết khoa học. Thông qua thực nghiệm, xác nhận 

giá trị khoa học và thực tiễn của những đề xuất về các PPDH hát Chèo, hát Quan họ 

cho SV ĐHSP Âm nhạc. 

 Nhận thức và khắc phục những bất cập của quá trình dạy học, đồng thời điều 

chỉnh, bổ sung, tiến tới hoàn thiện các giải pháp sư phạm, nhằm đạt được chất lượng 

và hiệu quả dạy học khi ứng dụng lí thuyết vào thực tiễn.  

 Rút ra những bài học bổ ích cho việc triển khai những đề tài thuộc lĩnh vực 

khoa học giáo dục, trong đó có đề cập đến PPDH hát Chèo và hát Quan họ cũng 

như các loại hình dân ca khác.  

4.4.1.2. Đối tượng thực nghiệm 

Đối tượng tham gia thực nghiệm và đối chứng phải đồng nhất về trình 

độ, học lực và khả năng nhận thức. (Các đối tượng tham gia TN phải cùng một 

niên khóa) 

Chúng tôi lựa chọn để tiến hành thực nghiệm sư phạm tại hai lớp. Nhóm TN 

là lớp học phần 1100087.16.01 với 37 SV và nhóm đối chứng là lớp học phần 

1100087.16.03 với 37 SV.  

*Giảng viên dạy thực nghiệm: GV tham gia giảng dạy TN phải có trình độ 

chuyên môn tốt và kinh nghiệm giảng dạy từ 5 năm trở lên, đặc biệt phải có ý thức 

đổi mới PPDH. Tác giả luận án là người trực tiếp tham gia giảng dạy ở cả nhóm TN và 

nhóm ĐC để có những kiểm chứng cụ thể và chuẩn xác hơn và cũng để đảm bảo tính đồng 

nhất về chuyên môn.  

4.4.2. Nội dung, thời gian và chuẩn đánh giá kết quả thực nghiệm 

4.4.2.1. Lựa chọn nội dung dạy và xây dựng kế hoạch thực nghiệm 

Một là, lựa chọn nội dung dạy thực nghiệm 

Dựa vào chương trình giảng dạy, đối tượng và tiêu chí dạy thực nghiệm, 

chúng tôi lựa chọn dạy hát hai điệu: Một là bài/điệu Còn duyên, dân ca Quan họ 

Bắc Ninh và hai là bài/điệu Đường trường duyên phận, Chèo cổ. 

Hai là, xây dựng kế hoạch thực nghiệm 

Ở bước này, chúng tôi tiến hành việc chọn đối tượng tham gia TN: nhóm TN và 

nhóm ĐC). Tác giả luận án sẽ trực tiếp giảng dạy ở cả nhóm thực nghiệm và đối chứng.   

Tổ chức dạy thực nghiệm trên đối tượng TN chúng tôi sử dụng PHDH hát 

mới mà luận án xây dựng. Còn đối với nhóm ĐC học hát theo PPDH hát cũ.  



 163 

4.4.2.2. Thời gian và địa bàn thực nghiệm 

- Thời gian thực nghiệm: Thời gian thực dạy học hát Chèo và hát Quan họ 

trên lớp là 16 tiết (không kể thời gian kiểm tra) từ 29/3 đến 16/4/2017, năm học 

2016 - 2017. Tuy nhiên, thời gian TN được đánh giá là cả quá trình dạy học môn 

Dân ca (từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 11 tháng 6 năm 2017). Bởi vì, ngoài các tiết 

học hát Chèo và hát Quan họ trên lớp, SV còn tự luyện tập ở nhà, đồng thời kiến 

thức và kĩ thuật hát Chèo và Quan họ còn tiếp tục được củng cố trong suốt quá trình 

dạy học các thể loại dân ca khác. Kết thúc môn học sẽ thi biểu diễn theo hình thức 

nhóm, đây cũng là thời gian giúp củng cố, hoàn thiện kĩ năng diễn xướng Chèo và 

Quan họ cho SV. 

- Địa bàn thực nghiệm: Quá trình TN được tiến hành tại Khoa Thanh nhạc, Trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW.  

4.4.2.3. Xây dựng chuẩn đánh giá kết quả thực nghiệm  

* Cơ sở để lựa chọn các tiêu chí đánh giá: 

Căn cứ vào mục tiêu chương trình đào tạo đào tạo của Nhà trường. Căn cứ 

vào đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi và khả năng hát Chèo và hát Quan họ của SV. Dựa 

vào kết quả thu thập thông tin, kết hợp với đọc và phân tích tài liệu có liên quan đến 

lĩnh vực nghiên cứu. 

Căn cứ vào hệ thống thang năng lực của Giáo sư Benjamin Bloom, một nhà 

khoa học giáo dục người Mỹ phát triển và công bố năm 1956, đã và đang được 

nhiều quốc gia sử dụng bởi tính khoa học cũng như độ tin cậy của nó. Từ các tiêu 

chí về nhận thức của hệ thống này, các nhà sư phạm có thể tự xây dựng các tiêu chí 

đánh giá năng lực của người học qua môn học.  

Từ những căn cứ trên, việc lựa chọn các tiêu chí kiểm tra đánh giá phải có sự 

chọn lựa và đồng thuận của chuyên gia, cũng như tuân thủ các nguyên tắc khi tiến hành 

lựa chọn tiêu chí đánh giá dưới đây.  

* Các nguyên tắc lựa chọn các tiêu chí đánh giá:  

- Thứ nhất, các tiêu chí đánh giá phải đánh giá được các mặt của nội dung và 

phù hợp với đối tượng nghiên cứu. 

- Thứ hai, việc lựa chọn tiêu chí đánh giá phải đảm bảo độ tin cậy và mang 

tính thông tin cần thiết của đối tượng nghiên cứu.  

- Thứ ba, các tiêu chí đánh giá phải có đơn vị định lượng và chỉ tiêu đánh giá 

cụ thể, hình thức thực hiện đơn giản, phù hợp với điều kiện thực tiễn của công tác 

giảng dạy hiện nay. 
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Cơ sở của các tiêu chí đánh giá là những căn cứ khoa học cơ bản về mặt lí 

luận của quá trình nghiên cứu, qua đó để xác định được trình tự hệ thống tiêu chí 

đánh giá cho đối tượng nghiên cứu. 

* Xây dựng trình tự các bước tiến hành sau: 

Trước khi tiến hành lựa chọn hệ thống tiêu chí đánh giá cho đối tượng 

nghiên cứu, chúng tôi đã xây dựng trình tự các bước tiến hành sau: 

Bước 1: Tổng hợp các tư liệu tham khảo, đối chiếu với mục đích yêu cầu 

đánh sinh viên. 

Bước 2: Tiến hành sàng lọc các tiêu chí kiểm tra đánh giá. 

Bước 3: Kiểm định tính thông báo và độ tin cậy của các tiêu chí kiểm tra 

đánh giá đã lựa chọn. 

Các bước nêu trên nhằm đảm bảo tính khoa học để tiến hành lựa chọn tiêu 

chí đánh giá cho đối tượng nghiên cứu của đề tài.  

Kết quả đã xây dựng được bảng tiêu chí đánh giá thực nghiệm với những 

thông số có tính chất định lượng và một số nhận xét chung về mặt định tính để đánh 

giá kết quả TN mang tính khoa học được trình bày ở bảng 4.3.  

Bảng 4.3: Tiêu chí đánh giá kĩ năng hát 

Thang 

bậc 

Kĩ năng cần đạt Điểm 

 

1 

- Biết được giai điệu, tiết tấu, nhịp điệu.    

- Biết xử lí kĩ thuật hát của Chèo và Quan họ 

- Biết thể hiện tính chất sắc thái của bài/ làn điệu. 

 

2-4 

 

 

2 

- Hát đúng giai điệu, tiết tấu, nhịp điệu. 

- Hiểu cách xử lí kĩ thuật hát và biểu diễn của Chèo và Quan họ. 

- Hiểu cách thể hiện tính chất sắc thái của bài/ làn điệu. 

 

5-6 

 

3 

- Hát chính xác giai điệu, tiết tấu, nhịp điệu. 

- Xử lí được kĩ thuật hát và biểu diễn của Chèo và Quan họ. 

- Thể hiện được tính chất sắc thái của bài/ làn điệu. 

 

7-8 

 

4 

- Hát thuần thục giai điệu, tiết tấu, nhịp điệu. 

- Sáng tạo trong xử lí kĩ thuật hát và biểu diễn Chèo và Quan họ. 

- Sáng tạo trong thể hiện tính chất sắc thái, tình cảm của bài/ làn 

điệu Chèo và Quan họ. 

 

9-10 

 

4.4.3. Tiến hành thực nghiệm sư phạm 

4.4.3.1. Kiểm tra, đánh giá tính đồng bộ của đối tượng nghiên cứu 

Sau khi đã lựa chọn được đối tượng TN và đối tượng ĐC, chúng tôi tiến 

hành kiểm tra tính đồng bộ của hai đối tượng TN và ĐC thông qua bảng tiêu chuẩn 
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kiểm tra, đánh giá kĩ năng hát mà đề tài đã xây dựng. Nội dung kiểm tra là hát hai điệu: 

Một là bài/điệu Còn duyên, dân ca Quan họ Bắc Ninh và hai là bài/điệu Đường 

trường duyên phận, Chèo cổ. SV được tự tìm hiểu, nghiên cứu trước ở nhà qua bản 

nhạc cùng với đĩa CD để SV nghe và học thuộc giai điệu bài hát trước khi kiểm tra.  

Việc kiểm tra nhằm so sánh trình độ ban đầu của nhóm TN và nhóm ĐC. 

Nếu kết quả kiểm tra của hai nhóm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

chứng tỏ sự phân nhóm là khách quan. Nếu kết quả kiểm tra có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê ở nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm cần tiến hành phân nhóm 

lại để đảm bảo tính khách quan. Kết quả kiểm tra được trình bầy ở bảng 4.4. 

Bảng 4.4: Kết quả kiểm tra, đánh giá trước thực nghiệm của hai đối tượng TN và 

ĐC (n=37) 

  

Nhóm đối tượng 

Kết quả đạt 

Yếu Trung bình Khá Giỏi 

SV % SV % SV % SV % 

Thực nghiệm 5 13,51 17 45,94 15 40,54 0 0 

Đối chứng 6 16,21 16 43,24 15 40,54 0 0 
  

 Qua bảng 4.4 cho thấy kết quả kiểm tra ban đầu của cả hai đối tượng thực 

nghiệm thông qua bảng tiêu chuẩn là tương đối đồng đều nhau về mức độ đạt được 

ở 3 mức yếu, trung bình và khá, riêng ở mức giỏi không có SV nào đạt. Sự chênh 

lệch giữa các mức độ là không đáng kể. Qua đó cho thấy hai đối tượng TN và đối 

tượng ĐC là đồng nhất, sự chênh lệch trong ngưỡng xác xuất thống kê cho phép. 

Chúng tôi bắt đầu tiến hành thực nghiệm. 

 

Biểu đồ 4.1: Kết quả kiểm tra, đánh giá trước thực nghiệm của hai nhóm 
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4.4.3.2. Tổ chức dạy thực nghiệm sư phạm 

Bước 1: Chuẩn bị bài  

Trước khi tiến hành việc dạy TN, GV phát tài liệu về kĩ thuật hát, biểu diễn 

Chèo và Quan họ để SV tự tìm hiểu, nghiên cứu trước ở nhà. Đồng thời, cung cấp  

bản nhạc bài/điệu Còn duyên và Đường trường duyên phận cùng với đĩa CD để SV 

nghe các nghệ nhân hát, học thuộc lời và giai điệu trước khi lên lớp.  

Bước 2: Học hát 

Sau khi SV đã tự học thuộc giai điệu của bài, GV cho lớp hát lại toàn bài với 

phần nhạc đệm bằng các nhạc cụ dân tộc để kiểm tra mức độ hát đúng giai điệu rồi mới 

rèn luyện kĩ thuật hát đặc trưng của thể loại. GV hướng dẫn SV luyện riêng từng kĩ 

thuật, sau đó ghép lại các kĩ thuật với nhau, thực hiện từng câu một cho đến hết bài. 

Phần trang bị kiến thức và luyện kĩ năng nghe sẽ được thực hiện song song với luyện kĩ 

thuật hát để bổ trợ cơ sở lí thuyết trong quá trình rèn luyện kĩ năng thực hành. 

Bước 3: Hoàn thiện kĩ năng diễn xướng 

GV cho SV chia thành các tổ, nhóm nhỏ để tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện kĩ 

năng hát. Đồng thời, GV trang bị một số tư thế biểu diễn Chèo và Quan họ để các 

nhóm luyện tập, dàn dựng bài. Với bước này, GV chú trọng việc phát huy năng lực, 

tính chủ động của SV trong biểu diễn, dàn dựng bài học dưới sự hướng dẫn và 

chỉnh sửa của GV.  

Bước 4: Củng cố bài học 

GV cho lớp, nhóm hát và biểu diễn lại một hai lần, qua đó đánh giá mức độ 

hiểu, thuộc, xử lí được hay chưa được về kĩ thuật hát đặc trưng của Chèo và Quan 

họ, từ đó, giúp SV nhận diện những ưu điểm và hạn chế cần chỉnh sửa khắc phục 

cho giờ học sau.   

4.4.4. Đánh giá kết quả và kết luận sư phạm sau thực nghiệm 

4.4.4.1. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

* Về mặt định lượng 

Kết thúc thời gian thực nghiệm sư phạm, chúng tôi đã tổ chức kiểm tra, đánh 

giá kết quả học hát Chèo và hát Quan họ của SV 2 lớp TN và ĐC.  

- Nội dung, hình thức kiểm tra: Mỗi nhóm trình bày 1 làn điệu Chèo và 1 làn 

điệu Quan họ trong chương trình học đã lựa chọn. Kiểm tra theo từng nhóm biểu 

diễn và tách riêng kiểm tra cá nhân hát làn điệu mà nhóm mình trình diễn. 

- Thang đánh giá xếp theo 4 mức: yếu, trung bình, khá và giỏi. 
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Bảng 4.5:  Kết quả  kiểm tra, đánh giá sau thực nghiệm của nhóm TN và ĐC (n=37) 
 

 

 

Nhóm đối tượng 

Kết quả đạt 

Yếu Trung bình Khá Giỏi 

SV % SV % SV % SV % 

Thực nghiệm 0 0 6 16,22 19 51,35 12 32,43 

Đối chứng 0 0 15 40,54 16 43,24 6 16,22 

Kết quả ở bảng 4.5 cho thấy, nhóm TN có 31 SV đạt loại khá và giỏi chiếm tỉ 

lệ là 83,78%. Loại trung bình, nhóm TN chỉ có 06 SV chiếm tỉ lệ là 16,22%. Ở 

nhóm ĐC tỉ lệ khá và giỏi chỉ đạt 22 SV chiếm tỉ lệ 59,46%. Ở loại trung bình thì 

nhóm ĐC có tới 15 SV chiếm tỉ lệ là 40,54% nhiều gần gấp hơn 2 lần so với nhóm 

TN. Riêng ở mức yếu thì cả hai nhóm đều không có sinh viên nào. Qua đó cho thấy 

sau thời gian thực nghiệm sư phạm kết quả của nhóm TN tăng gấp hai lần so với 

nhóm ĐC về cả 3 mức thang bậc đánh giá. Điều đó chứng minh rằng, với PPDH 

theo kết quả nghiên cứu của luận án thì chất lượng dạy học hát Chèo và hát Quan họ 

cho SV ĐHSP Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã đem lại hiệu quả cao 

hơn so với PPDH hát cũ.   

        * Về mặt định tính: 

          - Kiến thức: Trước khi học, phần lớn SV ở cả nhóm đối chứng và thực 

nghiệm ít hiểu biết về Chèo, Quan họ và mức độ hát tương đương nhau. Sau khi 

học, SV nhóm TN đã nắm được kiến thức về thể loại, đặc điểm âm nhạc, hiểu, nhận 

diện được kĩ thuật hát Chèo, hát Quan họ, đồng thời biết vận dụng kiến thức vào 

quá trình rèn luyện kĩ năng thực hành diễn xướng.   

        - Kĩ năng: Sau khóa học, SV của nhóm TN có kĩ năng hát Chèo và hát Quan 

họ cao hơn gấp 2 lần nhóm ĐC. Đồng thời, SV có thể biểu diễn, dàn dựng làn điệu 

Chèo, Quan họ trong nội và ngoại khóa. Thông qua khóa học hát dân ca, SV hình 

thành được những kĩ năng hát, biểu diễn cơ bản, tạo cơ sở cho giúp SV tiếp tục tự 

luyện tập, phát triển kĩ năng, kĩ xảo về diễn xướng Chèo và Quan họ một cách bền 

vững. Qua đó, giúp SV tự rèn luyện kĩ năng diễn xướng độc lập, dàn dựng được làn 

điệu dân ca theo nhóm, theo tốp. 

         - Thái độ: Với nội dung và PPDH hát Chèo và hát Quan họ đề cao PPDH tích 

cực theo phát triển năng lực, giúp SV rất hào hứng trong các giờ luyện tập. SV ý 

thức được giá trị của việc học hát Chèo, hát Quan họ nói riêng và môn Dân ca nói 
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chung, có thái độ trân trọng âm nhạc truyền thống, biết giữ gìn và phát huy lối hát 

cổ truyền của dân ca Việt Nam. 

         - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sau khi học hát theo PPDH do luận án đề 

xuất, SV có năng lực tự rèn luyện kĩ năng hát độc lập bài/làn điệu Chèo và Quan họ. 

Tự nâng cao nhận thức lí luận về kĩ thuật hát, hoàn thiện và hình thành kĩ năng diễn 

xướng, dàn dựng làn điệu/bài hát cụ thể trong các hoạt động nội và ngoại khoá.  

           Như vậy, từ kết quả TN sư phạm cho thấy, PPDH hát Chèo và hát Quan 

họ mà luận án đề xuất có tính khả thi, mang lại hiệu quả tích cực, cải thiện chất lượng 

dạy học trong điều kiện thực tế giảng dạy ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.  
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             Biểu đồ 4.2: Kết quả kiểm tra, đánh giá sau thực nghiệm của hai nhóm  

4.4.4.2. So sánh kết quả của hai nhóm trước và sau thực nghiệm sư phạm 

 Để thấy rõ hơn về sự khác biệt giữa hai nhóm, chúng tôi đem so sánh kết quả học 

hát của hai nhóm TN và ĐC. Đồng thời đối chiếu về sự khác biệt trước và sau thực 

nghiệm của mỗi nhóm. Kết quả trình bày tại bảng 4.6. 

            Bảng 4.6: So sánh kết quả học hát của hai nhóm trước và sau thực nghiệm  

Thời 

điểm 
Nhóm thực nghiệm 

(n= 37) 

 

P 

Nhóm đối chứng 

(n= 37) 

 

P 

Yếu TB Khá Giỏi Yếu TB Khá Giỏi 
 

TTN 

5 17 15 0  

 

< 0.05 

6 16 15 0  

 

> 0.05 
13,51 45,94 40,54 0 16,21 43,24 40,54 0 

 

STN 

0 6 19 12 0 15 16 6 
0 16,22 51,35 32,43 0 40,54 43,24 16,22 

So 

sánh 

 

ttính> tbảng  với P < 0.05 

 

ttính< tbảng với P > 0.05 
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Kết quả học hát của nhóm TN đạt cao hơn so với nhóm ĐC, cụ thể là: Nhóm TN 

tỉ lệ ở hai mức khá và giỏi giữa trước và sau thực nghiệm là 43.24%; còn ở nhóm ĐC là 

18.91%. Điều đó cho thấy PPDH mới đã phát huy được hiệu quả trong thực nghiệm 

trên cùng đối tượng. Giả thiết khoa học của luận án đã được làm sáng tỏ bằng kết 

quả tăng trưởng sau thực nghiệm sư phạm. Để thầy rõ hơn chúng tôi lập biểu đồ 

biểu thị hiệu quả tăng trưởng của hai nhóm trước và sau thực nghiệm. Biểu đồ 4.3. 

 

Biểu đồ 4.3: So sánh kết quả học hát của hai nhóm thực nghiệm sư phạm 

4.4.4.3. Một số kết luận sư phạm rút ra từ thực nghiệm  

Kết quả thực nghiệm cho thấy tính khả thi của các giải pháp dạy học hát 

Chèo và hát Quan họ được đề xuất trong luận án. Đồng thời, sau quá trình học hát, 

SV không những nâng cao kiến thức về diễn xướng trên phương diện lí thuyết, mà 

còn biết thể hiện tốt làn điệu Chèo, Quan họ cả về hát và biểu diễn. Một số ý kiến 

phản hồi của các giảng viên hiện đang trực tiếp giảng dạy môn Dân ca của Khoa 

Thanh nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW và một số cơ sở đào tạo khác đã đánh 

giá những đề xuất về phương pháp dạy hát trong luận án có tính khả thi và cho rằng, 

các biện pháp trong rèn luyện kĩ năng hát phù hợp với khả năng ca hát của SV, đảm 

bảo mục tiêu, yêu cầu đào tạo, khắc phục được khó khăn, đặc biệt là về thời lượng 

dạy hát dân ca ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

Nhìn lại từ quá trình tổ chức dạy học thực nghiệm, qua trao đổi, rút kinh 

nghiệm giảng dạy, chúng tôi có một số nhận định đánh giá sau: Một là, PPDH hát 

Chèo và hát Quan họ do luận án đề xuất và việc tổ chức thực nghiệm sư phạm có 

tính khả thi đối với đối tượng SV ĐHSP Âm nhạc tại Trường ĐHSP Nghệ thuật 
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TW. Hai là, hoàn thiện nội dung, đổi mới PPDH học hát Chèo và hát Quan họ, qua 

kết quả thực nghiệm, chúng tôi có thể khẳng định: Dạy học hát Chèo và Quan họ 

cho sinh viên Đại học sư phạm Âm nhạc là một hướng đi đúng và có thể triển khai 

rộng khắp, đạt hiệu quả không chỉ ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, mà còn ở các 

Trường Đại học thuộc khu vực miền Bắc có đào tạo ĐHSP Âm nhạc, diễn viên 

Chèo và Quan họ.  

Tiểu kết 

Chương 4 đã phân tích, chỉ ra những yêu cầu kĩ thuật về khẩu hình, vị trí, hơi 

thở, phát âm – nhả chữ, luyến chữ và xử lí thanh điệu của Chèo và Quan họ, cách 

thực hiện kĩ thuật hát vang, rền, nền, nảy của Quan họ và ngân nảy hạt, rung giọng, 

liền hơi, nhấn, ngắt của Chèo. Qua đó, đề xuất phương pháp luyện tập hát Chèo và 

hát Quan họ cho SV ĐHSP Âm nhạc. Những kiến thức này không những cần thiết 

để GV nâng cao năng lực dạy hát Chèo và hát Quan họ, mà còn thật sự thiết thực, 

bổ ích để SV có thể tự luyện tập, với sự hỗ trợ của các phương tiện nghe nhìn. Đây 

là điểm khác biệt quan trọng của PPDH mà chúng tôi đề xuất so với phương pháp 

truyền khẩu thuần túy. 

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy hát Chèo và hát Quan họ, chúng tôi đã 

đưa ra các biện pháp mang tính tổng thể, hỗ trợ lẫn nhau, triệt để tận dụng những 

thế mạnh trong dạy học ở bậc Đại học, đặc biệt chú trọng phát huy khả năng tư duy 

lí luận, chủ động tự học của SV. Quan điểm của chúng tôi trong dạy học hát Chèo 

và hát Quan họ ở bậc ĐHSP Âm nhạc: Một là, không chỉ dạy hát, mà còn giúp SV 

nâng cao khả năng biểu diễn Chèo và Quan họ. Hai là, không chỉ dạy kĩ năng thực 

hành, mà còn chú trọng đến nâng cao nhận thức lí luận về diễn xướng Chèo và 

Quan họ. Ba là, không chỉ rèn luyện kĩ năng hát mà cần song song với luyện 

nghe bằng các hình thức đa dạng cho SV. Bốn là, chú trọng phát triển và nâng 

cao năng lực tự học, phát huy tính sáng tạo trong rèn luyện kĩ năng diễn xướng 

của SV. Năm là, kết hợp dạy truyền khẩu với các PPDH âm nhạc truyền thống và 

hiện đại. Và, sáu là, tăng cường sử dụng PPDH tích cực theo phát triển năng lực 

trong rèn luyện kĩ năng hát Chèo và hát Quan họ. Quan điểm này đã được kiểm 

nghiệm và đánh giá tích cực, đem lại hiệu quả, chất lượng qua kết quả dạy thực 

nghiệm tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 
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KẾT LUẬN  

 

Chèo và Quan họ là hai thể loại đặc sắc của âm nhạc dân gian cổ truyền Việt 

Nam, có thể được xem là đại diện tiêu biểu cho vùng châu thổ sông Hồng. Cả Chèo và 

Quan họ đều có lịch sử hình thành, phát triển lâu đời và cho tới nay cả hai đều vẫn giữ 

được chỗ đứng trong lòng khán giả, in đậm trong tâm trí của người dân vùng châu thổ 

sông Hồng, làm say mê không chỉ khán giả trong nước, mà cả khách quốc tế, khẳng định 

sức sống trường tồn của giá trị văn hóa dân tộc.  

Tuy hai thể loại này khác nhau về hình thức diễn xướng, Quan họ thuộc thể 

loại hát giao duyên, Chèo thuộc loại hình sân khấu và có nhiều điểm khác biệt, song 

về kĩ thuật hát lại có một số điểm tương đồng.  

Nghệ thuật Chèo mang tính nguyên hợp, là sự tổng hòa của nhiều yếu tố kết 

hợp như thơ ca, hát, âm nhạc, kịch… Chèo có một tiến trình lịch sử hình thành và 

phát triển lâu đời. Là loại hình kịch hát có hệ thống nhân vật đa dạng, biểu hiện các 

trạng thái, cung bậc cảm xúc khác nhau của con người, nên giai điệu trong Chèo vô 

cùng phong phú, với rất nhiều làn điệu và có thể lập thành 8 hệ thống mang những 

đặc trưng các dạng tính chất khác nhau: vui, buồn, xót xa, ai oán, dí dỏm, hài hước, 

châm biếm… Giai điệu trong Chèo mang những nét đặc trưng của văn hóa vùng 

châu thổ sông Hồng, thể hiện tâm lí, tình cảm, tính cách, thẩm mĩ của người dân 

Bắc Bộ. Tính nhiều vẻ trong giai điệu của Chèo đã dẫn đến sự phong phú trong kĩ 

thuật hát với những đặc trưng như: liền hơi, nảy hạt, rung ngân, nhấn, ngắt… 

Là thể loại hát giao duyên, được sinh ra, phát triển ở vùng đất Kinh Bắc trù 

phú và giàu truyền thống văn hóa, Quan họ mang nét đẹp kín đáo, sâu sắc, đặc 

trưng về tính cách và thẩm mỹ của người dân nơi đây; giai điệu có đặc điểm nổi bật 

là tính trữ tình và vẻ đẹp sang trọng, lối chơi tao nhã của người Kinh Bắc thể hiện 

qua phong cách hát tinh tế với kĩ thuật hát vang - rền - nền - nảy.  

Xuất phát từ những giá trị của nghệ thuật Chèo và Quan họ, do yêu cầu cần 

thiết bảo tồn và gìn giữ văn hóa truyền thống, Luận án đã nghiên cứu để đề xuất 

những PPDH hát Chèo và hát Quan họ cho SV ĐHSP Âm nhạc. Luận án đã đóng 

góp được một Tổng quan có giá trị về tình hình nghiên cứu của các công trình đi 

trước, xây dựng cơ sở khoa học cho sự kế thừa, khẳng định những khoảng trống mà 

luận án cần nghiên cứu, để tìm ra những vấn đề mới; những vấn đề lí luận về dạy 

học môn hát dân ca; những nét khái quát về Chèo và Quan họ để làm cơ sở cho việc 

phân tích các kĩ thuật hát, đồng thời cũng là cơ sở để tìm ra các PPDH hát cho hai 

thể loại này. 
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Mặc dù cả Chèo và Quan họ đều rất phong phú, đa dạng về làn điệu, song vẫn 

có thể chia ra, xác lập thành các hệ thống làn điệu (Chèo có 8 hệ thống làn điệu, 

Quan họ có 3 hệ thống làn điệu) với nhiều đặc điểm khác biệt, song cả hai đều có 

những đặc điểm tương đồng trong kĩ thuật hát. Những điểm tương đồng được thể 

hiện trên nhiều phương diện như: khẩu hình, hơi thở, một số vấn đề trong phát âm 

nhả chữ, luyến chữ và xử lí thanh điệu… Điểm khác biệt cũng được thể hiện rõ trên 

nhiều mặt như: vị trí âm thanh, các giai đoạn phát âm nhả chữ (khởi chữ, mở chữ, 

đóng chữ); các kĩ thuật hát đặc trưng, chẳng hạn của Quan họ ở cách hát vang- rền - 

nền - nảy, của Chèo là ở cách hát ngân nảy hạt, rung giọng, liền hơi, nhấn ngắt… 

Chính những điểm tương đồng đã làm nên văn hóa âm nhạc vùng châu thổ sông 

Hồng, những điểm khác biệt đã làm nên vẻ đẹp đặc trưng độc đáo của Chèo và của 

Quan họ.  

Dạy học hát Chèo, hát Quan họ ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã minh 

chứng rằng, nhà trường là cơ sở đào tạo trọng điểm, đầu ngành trong hệ thống các 

trường sư phạm nghệ thuật của Việt Nam. Qua việc tìm hiểu thực trạng dạy học hát 

Chèo và hát Quan họ ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, chúng tôi nhận diện và phát 

hiện thêm một số vấn đề liên quan đến lí luận và thực trạng dạy học môn hát dân ca, 

giúp phát huy những ưu điểm, khắc phục được những nhược điểm trong dạy học hát 

Chèo và hát Quan họ ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.  

Trong dạy học hát dân ca Việt Nam nói chung, hát Chèo và Quan họ nói riêng, 

phương pháp truyền dạy được đánh giá là một trong những biện pháp hiệu quả để 

bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Song thực tế hiện nay cho thấy, 

việc dạy hát Chèo, hát Quan họ ở bậc Đại học đòi hỏi GV không chỉ có kĩ năng hát 

tốt, mà còn cần am hiểu sâu về những đặc trưng trong lối hát Quan họ, hát Chèo. Có 

như vậy, GV mới có thể không chỉ dạy kĩ năng, mà còn có thể giảng giải tri thức, 

nhận diện được sự khác biệt trong lối hát Quan họ, hát Chèo với những cách hát của 

các thể loại dân ca khác. Với quan điểm như vậy, Luận án của chúng tôi đã đề cao 

vai trò của giảng (giảng giải những kiến thức về khái niệm, kĩ thuật hát, biểu diễn) 

và đặt ngang tầm với dạy (kĩ năng thực hành), khi truyền dạy hát Chèo, hát Quan họ 

cho SV. Điều đó hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu thực tiễn và lí luận giảng dạy ở 

bậc Đại học theo xu thế phát triển ngày nay. 

 Mặc dù cách dạy truyền khẩu được đánh giá cao, song đối với hệ ĐHSP Âm 

nhạc, việc chỉ dùng cách dạy truyền khẩu đơn thuần sẽ có nhiều hạn chế, khó đưa 

lại chất lượng và hiệu quả tối ưu. Vì vậy, cần phải kết hợp cách dạy truyền khẩu với 

các PPDH âm nhạc khác. Tựu trung lại, dẫu là khó khăn, ngại ngần do đã quá quen 
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với lối dạy truyền khẩu, thì việc nắm vững những kiến thức cơ bản về khẩu hình, 

vị trí âm thanh, hơi thở, xử lí thanh điệu, phát âm- nhả chữ sao cho tròn vành - rõ 

chữ khi hát là không thể bỏ qua và thậm chí còn là sự cần thiết bắt buộc đối với 

dạy và học hát Chèo, hát Quan họ ở bậc Đại học. Như vậy, quan điểm của chúng 

tôi là đề cao vai trò của nhận thức lí luận về kĩ thuật hát, coi đây là biện pháp hỗ trợ 

tích cực trong việc rèn luyện kĩ năng thực hành dạy học hát Chèo và hát Quan họ ở 

bậc ĐHSP Âm nhạc.  

    Sự phân tích, miêu tả kĩ thuật hát, đề ra phương pháp rèn luyện kĩ năng hát 

Chèo, hát Quan họ, đặc biệt là những kiến giải mang tính lí luận về Chèo, Quan họ 

của luận án, là một cơ sở vững chắc để soạn thảo tài liệu cung cấp kiến thức và 

phương pháp luyện tập không chỉ riêng cho SV, mà còn cần thiết cho cả GV. Chúng 

tôi xem trọng việc kết hợp các biện pháp trong rèn luyện kĩ năng hát: trang bị kiến 

thức - luyện nghe - luyện hát - biểu diễn cùng với những kiến giải kèm theo trong 

vấn đề đổi mới PPDH hát dân ca: vận dụng kiến thức lí thuyết trong thực hành rèn 

luyện kĩ năng; phối kết hợp giữa lối dạy truyền khẩu với các PPDH Âm nhạc truyền 

thống và hiện đại; tăng cường sử dụng PPDH tích cực theo hướng phát triển năng 

lực; phát huy năng lực tự học và sáng tạo của SV thông qua biểu diễn trong các 

hoạt động ngoại khoá; đồng thời, thiết lập và sử dụng quy trình dạy học mới trong 

rèn luyện kĩ năng hát. Như vậy, PPDH hát Chèo và hát Quan họ cho SV ĐHSP Âm 

nhạc có nhiều đổi mới so với lối dạy truyền khẩu thuần tuý phổ biến từ xưa cho tới 

nay trong dạy học môn dân ca nói chung, dạy học hát Chèo, hát Quan họ nói riêng. 

       Kết quả nghiên cứu của luận án không chỉ góp phần nâng cao chất lượng và 

hiệu quả dạy học hát Chèo, hát Quan họ, mà còn có thể vận dụng vào dạy học hát ở 

các thể loại dân ca khác. Chính vì vậy, nói đến dạy học hát Quan họ, hát Chèo, thực 

chất là đã đề cập đến PPDH môn Dân ca ở hệ ĐHSP Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ 

thuật TW.  

   NCS cho rằng, kết quả nghiên cứu của luận án không chỉ góp phần nâng cao 

chất lượng dạy học hát Chèo và hát Quan họ cho SV ĐHSP Âm nhạc, Trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW, mà còn có thể được ứng dụng cho các Trường có đào tạo 

chuyên ngành ĐHSP Âm nhạc; Khoa Quan họ, Trường Cao Đẳng Văn hoá Nghệ 

thuật và Du lịch Bắc Ninh, các câu lạc bộ dạy hát Quan họ; Khoa Kịch hát dân tộc 

đào tạo chuyên sâu về diễn viên Chèo tại Trường Đại học Sân khấu - Điện Ảnh Hà 

Nội; Các Trường Văn hoá Nghệ thuật ở các tỉnh đào tạo về diễn viên Chèo đều có 

thể vận dụng kĩ thuật hát, PPDH hát, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào 

tạo về diễn viên, giáo viên phổ thông, giảng viên trong dạy học hát Chèo và hát 

Quan họ. 
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PHỤ LỤC 1 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW 

KHOA  THANH NHẠC 

  

 

                         

 

                 
 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC DÂN CA 

 

Hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc 

 

 
 

 

 

Đề cương môn học “Dân ca” thuộc chương trình đào tạo Đại học Sư 

phạm Âm nhạc được phê duyệt theo Quyết định số ..……/QĐ-ĐT ngày 

…...... tháng …... năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm 

Nghệ thuật Trung ương. 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW 

KHOA THANH NHẠC 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC DÂN CA 

 

1.Thông tin về giảng viên                                  

2. Thông tin chung về môn học 

          - Tên môn học: Dân ca 

          -  Mã môn học: VMU 2001 

         -  Số tín chỉ: 02 

        -  Loại môn học:   Bắt buộc 

          -  Môn học tiên quyết: Không  

           -  Môn học kế tiếp: Các môn học trong chương trình đào tạo hệ Đại 

học sư phạm âm nhạc. 

          -  Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

            +  Nghe giảng lý thuyết:   5 tiết 

            +  Thực hành:                    23 tiết 

            +  Tự học:                          2 tiết 

3. Mục tiêu môn học 

3.1. Mục tiêu chung 

 Kiến thức 

1.Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về kho tàng dân ca Việt 

Nam.  

          2. Sinh viên hiểu biết đặc trưng kĩ thuật diễn xướng dân ca miền núi 

phía Bắc, đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. 

 Kĩ năng 

       1 Nhận biết và phân biệt được đặc trưng diễn xướng dân ca các vùng, 

miền. 
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       2.Có kĩ năng diễn xướng một số thể loại dân ca trong chương trình học. 

       3.Tạo cơ sở để sinh viên tự hoàn thiện và phát triển kĩ năng diễn xướng 

dân ca một cách bền vững. 

       4.Vận dụng kĩ năng diễn xướng vào công tác hoạt động ngoại khóa, dàn 

dựng chương trình dân ca. 

 3.1.3. Thái độ 

       - Nhận thức được tầm quan trọng của môn Dân ca trong đào tạo hệ Đại 

học Sư phạm âm nhạc. 

       - Qua những làn điệu dân ca giúp sinh viên bồi dưỡng tình yêu quê hương 

đất nước, có thái độ trân trọng âm nhạc truyền thống, có ý thức giữ gìn và phát 

huy bản sắc văn hoá Việt Nam. 

          * Mục tiêu khác 

      - Tự rèn luyện kĩ năng diễn xướng độc lập, dàn dựng chương trình dân ca 

theo nhóm, theo tốp. 

 3.2. Mục tiêu chi tiết môn học 

3.2.1. Mục tiêu chi tiết  

     Mục tiêu 

 

    Nội dung 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 

  

NỘI DUNG 1 

  

KHO TÀNG 

DÂN CA VIỆT 

NAM 

 I.A.1 Biết về 

khái niện về dân 

ca Việt Nam. 

 

 

 

 

I.A.2.  Biết các 

chức năng của 

dân ca. 

 

 I.B.1. Hiểu được 

khái niện về dân ca 

Việt Nam. 

 

 

 

 

I.B.2. Hiểu được 

các chức năng của 

dân ca. 

 

 I.C.1.Đánh giá 

được vị trí của 

dân ca trong 

kho tàng văn 

hóa dân gian 

Việt Nam. 

I.C.2. Đánh giá 

được giá trị, 

vai trò của dân 

ca trong đời 

sống tinh thần 
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I.A.3.  Nhớ đặc 

điểm nghệ thuật 

của dân ca: 

 - Đặc điểm ca từ. 

 - Đặc điểm âm 

nhạc. 

 - Đặc điểm diễn 

xướng.      

I.A.4.  Biết cách 

phân loại dân ca:  

  - Phân loại dựa 

vào vùng - miền 

(dựa vào nơi phát 

sinh dân ca). 

  - Phân loại dựa 

vào cách thức tồn 

tại, khung cảnh ca 

hát, phương thức 

diễn xướng... 

  I.A.5.  Biết bảo 

tồn và phát triển 

giá trị nghệ thuật, 

trong đó có lối hát 

cổ truyền.  

 

I.B.3.Hiểu được các 

đặc điểm lời ca, âm 

nhạc và phong cách 

diễn xướng dân ca.  

 

 

 

 

 I.B.4. Hiểu được 

cách phân loại theo 

vùng miền và theo 

loại hình.  

 

 

 

 

 

 

I.B.5. Hiểu được 

mục đích, nhiệm vụ 

và giải pháp bảo 

tồn, phát triển lối hát 

cổ truyền  của dân ca 

Việt Nam. 

của người Việt 

Nam. 

 I.C.3. Nhận 

thức được tầm 

quan trọng của 

bảo tồn và phát 

triển dân ca 

trong việc giữ 

gìn bản sắc văn 

hóa Việt Nam. 

  

  

   

NỘI DUNG 2 

  

DÂN CA 

ĐỒNG BẰNG, 

TRUNG DU 

BẮC BỘ   

  

II.A.1. Biết các 

thể loại  tiêu biểu 

của 

DCĐBTDBB. 

 

 

  

 II.B.1. Hiểu và 

phân biệt được các 

thể loại của 

DCĐBTDBB.  

 

 

  

II.C.1. Phân 

biệt được thể 

loại của dân ca 

ĐBTDBB với 

dân ca  các 

vùng miền 
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(DCĐBTDBB) II.A.2. Nhớ đặc 

điểm nghệ thuật 

củaDCĐBTDBB: 

-Đặc điểm ca từ. 

-Đặc điểm âm 

nhạc. 

-Đăc điểm diễn 

xướng.      

 II.A.3. Biết hát 

một số làn điệu 

thuộc thể loại như 

Quan họ, Văn, 

Chèo... 

II.B.2.Hiểu được 

 đặc điểm lời ca và 

âm nhạc, phong 

cách diễn xướng 

các thể loại tiêu 

biểu của 

DCĐBTDBB. 

 

II.B.3. Nghe và 

nhận diện được đặc 

trưng âm thanh của 

hát Quan họ, Văn, 

Chèo... 

 II.B.4. Hiểu nội 

dung và thể hiện 

được sắc thái tình 

cảm của làn điệu 

được học. 

 II.B.5 Hiểu và vận 

dụng được kĩ thuật 

phát âm nhả chữ, 

ngân rung, luyến 

láy, hát tròn tiếng - 

rõ lời từng chữ, câu, 

đoạn và toàn bài 

theo đặc trưng vùng 

miền.  

khác. 

 II.C.2. Phân 

biệt được đặc 

điểm nghệ 

thuật 

DCĐBTDBB 

với vùng miền 

khác. 

II.C.3. Phân 

biệt được đặc 

trưng âm thanh 

và kĩ thuật phát 

âm nhả chữ 

của Quan họ, 

Văn,Chèo...với 

các thể loại dân 

ca khác. 

 II.C.4.Vận 

dụng kĩ năng 

diễn xướng vào 

công tác hoạt 

động ngoại 

khóa, dàn dựng 

chương trình 

dân ca. 

  

  

  

  

  

  III.A.1.  Biết các 

thể loại tiêu biểu 

của DCMNPB. 

 

 

 II.B.1. Hiểu và 

phân biệt được các 

thể loại của 

DCMNPB. 

 

 II.C.1.Phân 

biệt được thể 

loại của 

DCMNPB với 

dân ca các 
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NỘI DUNG 3 

  

DÂN CA MIỀN 

NÚI PHÍA BẮC 

      (DCMNPB) 

 

 III.A.2.  Nhớ đặc 

điểm nghệ thuật 

DCMNPB : 

- Đặc điểm ca từ. 

- Đặc điểm âm 

nhạc. 

- Đăc điểm diễn 

xướng.      

 III.A.3.  Biết hát 

một số làn điệu/ 

bài hát của dân ca 

miền núi phía 

Bắc  như Hát 

Then, Hát Lượn... 

  

 

 II.B.2.Hiểu được 

 đặc điểm lời ca và 

âm nhạc, phong 

cách diễn xướng 

các thể loại tiêu 

biểu của DCMNPB. 

 

II.B.3. Nghe và 

nhận diện được đặc 

trưng âm thanh của 

dân ca miền núi 

phía Bắc. 

 II.B.4. Hiểu nội 

dung và thể hiện 

được sắc thái tình 

cảm của làn 

điệu/bài hát được 

học. 

 II.B.5. Hiểu và vận 

dụng được kĩ thuật 

phát âm nhả chữ, 

hát được tròn tiếng - 

rõ lời từng chữ, câu, 

đoạn và toàn bài 

theo đặc trưng vùng 

miền.  

  

vùng miền 

khác. 

 II.C.2. Phân 

biệt được đặc 

điểm nghệ 

thuật 

DCMNPB với 

các vùng miền 

khác. 

 II.C.3Phân 

biệt được đặc 

trưng âm thanh 

và kĩ thuật phát 

âm nhả chữ 

của dân ca 

miền núi phía 

Bắc với các thể 

loại dân ca 

khác. 

 II.C.4.Vận 

dụng kĩ năng 

diễn xướng vào 

công tác hoạt 

động ngoại 

khóa, dàn dựng 

chương trình 

dân ca. 

    NỘI DUNG 

4 

 DÂN CA 

TRUNG BỘ VÀ 

IV.A.1. Biết các 

thể loại tiêu biểu 

của DCTB&TN. 

 

II.B.1. Hiểu và phân 

biệt được các thể 

loại của 

DCTB&TN. 

 II.C.1.Phân 

biệt được thể 

loại của 

DCTB&TN 
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TÂY NGUYÊN 

(DCTB&TN) 

  

  

 

 

 

 IV.A.2. Nhớ đặc 

điểm nghệ thuật 

dân ca Trung Bộ: 

- Đặc điểm ca từ. 

- Đặc điểm âm 

nhạc. 

- Đăc điểm diễn 

xướng.    

 IV.A.3. Biết hát 

một số làn điệu/ 

bài hát thuộc thể 

loại Ví, Lý, Ca 

Huế và dân ca 

của các dân tộc 

Xê đăng, Ê đê... 

  

 

 

 

 II.B.2.Hiểu được 

 đặc điểm lời ca và 

âm nhạc, phong 

cách diễn xướng 

các thể loại tiêu 

biểu của 

DCTB&TN. 

 

II.B.3. Nghe và 

nhận diện được đặc 

trưng âm thanh của 

DCTB&TN. 

 II.B.4. Hiểu nội 

dung và thể hiện 

được sắc thái tình 

cảm của bài hát 

được học.  

 II.B.5. Hiểu và vận 

dụng được kĩ thuật 

phát âm nhả chữ, 

hát được tròn tiếng - 

rõ lời từng chữ, câu, 

đoạn và toàn bài 

theo đặc trưng vùng 

miền.  

với dân ca các 

vùng miền 

khác. 

 II.C.2. Phân 

biệt được đặc 

điểm nghệ 

thuật của 

DCTB&TN 

với vùng miền 

khác. 

 

 II.C.3. Phân 

biệt được đặc 

trưng âm thanh 

và kĩ thuật phát 

âm nhả chữ 

của dân ca các 

dân tộc Xê 

đăng, Ê đê... 

với các thể loại 

dân ca khác. 

 II.C.4.Vận 

dụng kĩ năng 

diễn xướng vào 

công tác hoạt 

động ngoại 

khóa, dàn dựng 

chương trình 

dân ca. 
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   NỘI DUNG 5 

  

DÂN CA NAM 

BỘ 

(DCNB) 

  

  

 V.A.1.  Biết các 

thể loại tiêu biểu 

của DCNB. 

 

 

 V.A.2. Nhớ đặc 

điểm nghệ thuật 

của DCNB: 

- Đặc điểm ca từ. 

- Đặc điểm âm 

nhạc. 

- Đăc điểm diễn 

xướng.      

 V.A.3. Biết hát 

một số bài/ làn 

điệu Lý, Cải 

lương... 

 II.B.1. Hiểu và 

phân biệt được các 

thể loại của DCNB. 

 

 

 I.B.2.Hiểu được 

 đặc điểm lời ca, âm 

nhạc và phong cách 

diễn xướng các thể 

loại tiêu biểu của 

DCNB. 

 

 

II.B.3. Nghe và 

nhận diện được đặc 

trưng âm thanh của 

DCNB. 

 

 

 

 II.B.4. Hiểu nội 

dung và thể hiện 

được sắc thái tình 

cảm của bài hát 

được học.  

 II.B.5. Hiểu và vận 

dụng được kĩ thuật 

phát âm nhả chữ, hát 

được tròn tiếng - rõ 

lời từng chữ, câu, 

đoạn và toàn bài theo 

đặc trưng vùng miền.  

 II.C.1.Phân 

biệt được thể 

loại của DCNB 

với dân ca các 

vùng miền 

khác. 

 II.C.2. Phân 

biệt được đặc 

điểm nghệ 

thuật DCNB 

với dân ca 

vùng miền 

khác. 

 II.C.3.Phân 

biệt được đặc 

trưng âm thanh 

và kĩ thuật phát 

âm nhả chữ 

của hát Lý, Cải 

Lương với các 

thể loại dân ca 

khác. 

 II.C.4.Vận 

dụng kĩ năng 

diễn xướng vào 

công tác hoạt 

động ngoại 

khóa, dàn dựng 

chương trình 

dân ca. 
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 Chú giải: 

- Bậc 1: Nhớ, biết (A) 

- Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B) 

- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C) 

- Số La mã: Chương  

- Số Ả rập: thứ tự mục tiêu. 

3.2.2.  Bảng tổng hợp mục tiêu chi tiết 

       Mục tiêu 

  

Nội dung 

Bậc 1 
Bậc 2 

  

Bậc 3 

  
Tổng 

         

Nội dung 1 5 5 3 13 

Nội dung 2 3 5 4  12 

Nội dung 3 3 5 4  12 

Nội dung 4 3 5 4  12 

Nội dung 5 3 5 4  12 

Tổng  17 25 19 61 

 

4. Tóm tắt nội dung môn học 

        Kho tàng dân ca Việt Nam đa dạng và phong phú về thể loại. Dân ca ở 

mỗi vùng, miền có những nét đặc trưng riêng. Nội dung môn học gồm 2 phần: 

Một là kiến thức cơ bản về dân ca Việt Nam và hai là kĩ năng hát và biểu diễn 

dân ca. 

        Để sinh viên có cái nhìn khái quát về dân ca Việt Nam, cần giới thiệu về 

kho tàng dân ca Việt Nam, cách phân loại, chức năng và đặc trưng nghệ thuật 

của dân ca các vùng – miền. Để rèn luyện kĩ năng hát dân ca cho sinh viên, 

trong chương trình môn học phần lớn thời lượng dành cho dạy diễn xướng 

một số làn điệu/bài dân ca tiêu biểu của các vùng - miền: Đồng bằng Trung du 

Bắc Bộ, miền núi phía Bắc, Trung Bộ & Tây Nguyên, Nam Bộ. 
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  5. Nội dung chi tiết môn học 

     Nội dung 1: Kho tàng dân ca Việt Nam 

    1.1. Khái niệm về dân ca 

    1.2. Chức năng của dân ca         

    1.3. Phân loại dân ca 

    1.4. Đặc điểm kĩ thuật hát của dân ca      

    1.5. Bảo tồn và phát triển dân ca 

     Nội dung 2: Dân ca đồng bằng, trung du Bắc Bộ 

     2.1. Một số thể loại dân ca tiêu biểu 

    2.2.  Đặc điểm nghệ thuật     

  2.3. Học hát một số làn điệu/bài dân ca vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ 

như: Quan họ, Chèo, Văn… 

    Nội dung 3: Dân ca miền núi phía Bắc 

  3.1. Một số thể loại dân ca tiêu biểu 

  3.2. Đặc điểm nghệ thuật 

  3.3. Học hát một số làn điệu/bài dân ca miền núi phía Bắc như: Hát Then, 

Hát Lượn… 

    Nội dung 4: Dân ca Trung Bộ và Tây Nguyên 

    4.1. Dân ca Trung Bộ 

     4.1.1. Một số thể loại dân ca tiêu biểu 

     4.1.2. Đặc điểm nghệ thuật 

        4.1.3. Học hát một số làn điệu/bài dân ca Trung Bộ và Tây Nguyên như: 

Ví, Lý, Ca Huế… 

    4.2. Dân ca Tây Nguyên 

     4.2.1. Các thể loại dân ca tiêu biểu 

     4.2.2. Đặc điểm nghệ thuật 

        4.2.3. Học hát một số bài/ làn điệu dân ca của các dân tộc Xê đăng, Ê đê… 

    Nội dung 5:  Dân ca Nam Bộ 

  5.1. Một số thể loại dân ca tiêu biểu 
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  5.2. Đặc điểm nghệ thuật 

     5.3. Học hát một số làn điệu/ bài Lý, Cải Lương...  

 6.1. Tài liệu chính   

     1. Bộ giáo dục và đào tạo, trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Giới thiệu về dân 

ca Việt Nam (tài liệu dùng cho các trường Trung học cơ sở - Đề án: Hỗ trợ 

đưa dân ca vào trường Trung học cơ sở - 2009).  

         2. Dân ca Việt Nam - những làn điệu dân ca phổ biến (2006), NXB Âm 

nhạc, Hà Nội. 

         3. Lê Văn Chưởng (2004), Dân ca Việt Nam - những thành tố và chỉnh 

thể nguyên hợp. NXB Khoa học xã hội. 

       4. Đặng Thị Lan (2013), Tài liệu giảng dạy môn hát dân ca (dùng cho hệ 

Đại học Sư phạm Âm nhạc, trường ĐHSP Nghệ thuật TW).  

          5. Nguyễn Thụy Loan (2001), Âm nhạc cổ truyền Việt Nam, NXB Giáo dục. 

          6. Phạm Phúc Minh (1993), Tìm hiểu dân ca Việt Nam, NXB Âm nhạc. 

        7. Tú Ngọc (1994), Dân ca người Việt, NXB Âm nhạc, Hà Nội. 

 6.2. Tài liệu tham khảo         

1.Trần Linh Quý – Hồng Thao (1997), Tìm hiểu dân ca Quan họ (giáo 

trình giảng dạy), NXB Văn hóa dân tộc.  

         2. Trần Việt Ngữ (2000), Hát Xẩm, NXB Âm nhạc, Hà Nội. 

3. Bùi Đình Thảo - Nguyễn Quang Hải (1996), Hát Chầu Văn, NXB 

Âm nhạc, Hà Nội. 

         4. Nguyễn Thị Tuyết (2000), Giáo trình hát Chèo, Trường Đại học Sân 

khấu và Điện ảnh Hà Nội.         

         5. Lưu Nhất Vũ - Lê Giang (1983), Tìm hiểu dân ca Nam Bộ, NXB 

Thành phố HCM.   

        6. Đĩa VCD, DVD, CD  
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7. Hình thức tổ chức dạy học 

7.1. Lịch trình chung 

Tuần Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học  
Tổng 

(Giờ TC) Lý thuyết 
     Thực 

hành 

Tự học/tự 

nghiên cứu 

 1 

  

Nội dung 1 1  1 2 

Nội dung 2 1 2   3 

2     2.5  2.5 

3  2.5  

 

2.5 

4 Nội dung 3 1 2  

  

3 

5     2.5  2.5 

 

6  

Nội dung 4 

1 2   3 

7    

  

2.5 

 

 2.5 

  

8 Nội dung 5 1 2  

  

3 

9     2.5  

  

2.5 

10     2.5  1

   

3.5 

  Tổng cộng 5    

        

23 2 30 
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7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung 

Tuần 1:  Giới thiệu kho tàng dân ca Việt Nam 

               Dân ca đồng bằng, trung du Bắc bộ  

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số 

giờ 

TC 

 

Nội dung chính 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Ghi

chú 

 

    Lí  

thuyết           

     

  

  

   2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

I. Kho tàng dân ca 

Việt Nam 

  1.1. Nguồn gốc dân 

ca. 

 1.2.  Chức năng của 

dân ca.         

 1.3. Đặc điểm nghệ 

thuật của dân ca.       

 1.4. Phân loại dân 

ca.          

  1.5.  Bảo tồn và phát 

triển dân ca. 

 II. Dân ca Đồng 

bằng, trung du Bắc 

Bộ 

2.1. Các thể loại dân 

ca tiêu biểu. 

2.2. Đặc điểm nghệ 

thuật. 

  

- SV đọc [ TL 7, tr. 

153-160]. 

 

- SV đọc [ TL 8, tr. 

11-30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - SV đọc [ TL 7, 

tr. 64-67]. 

  

     Thực hành  

      

   

   1 

 2.3. Học hát một số 

thể loại dân ca tiêu 

biểu. 

Bài 1:“Ngồi tựa mạn 

thuyền” - DC Quan 

họ.      

- Giới thiệu bài hát. 

 - Phân tích nội dung 

bài hát.   

 

   - SV đọc [ TL 10, 

tr. 212 - 222]. 
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 - Tập hát từng câu, 

xử lý cách hát luyến, 

ngân rung, thanh 

điệu. 

 - Chỉnh sửa phát âm 

nhả chữ của bài phù 

hợp với đặc trưng hát 

Quan họ. 

 -Chỉnh sửa thể hiện 

sắc thái tình cảm bài 

hát.         

Tự học/Tự NC   1  - Cung cấp tài 

liệu, băng đĩa 

tiếng, hình về dân 

ca cho sinh viên 

chuẩn bị bài.  

 - SV học thuộc 

giai điệu bài hát 

trước khi lên 

lớp. 

  

KT – ĐG 0        

Tư vấn  0       

Tuần 2: Học hát một số thể loại dân ca đồng bằng, trung du Bắc bộ 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số 

giờ 

TC 

 

Nội dung chính 

Yêu cầu 

sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

 

   Lí thuyết  0    

  

  

    Thực hành 

      

  2  Bài 2: “Cònduyên -

 DC Quan Họ. 

 Bài 3: “Mời trầu”  - 

DC đồng bằng Bắc 

Bộ.    

-Giới thiệu bài hát.          

 - Phân tích nội dung 

bài hát.   

  - Kiểm tra thuộc lòng 

bản (lời và giai điệu) 

  

- Tìm hiểu 

nội dung bài 

hát. 

- Thuộc lòng 

bản ( lời và 

giai điệu) bài 

hát trước khi 

lên lớp. 
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bài hát. 

 - Chỉnh sửa chi tiết 

phần giai điệu, tiết tấu, 

cách luyến, ngân rung, 

xử lý thanh điệu. 

  - Chỉnh sửa phát âm 

nhả chữ của bài phù 

hợp với đặc trưng thể 

loại. 

  - Chỉnh sửa thể hiện 

sắc thái tình cảm bài 

hát.   

- Hoàn thiện 

bài.              

Tự học/Tự 

NC 

 0       

KT – ĐG  0       

Tư vấn  0       

  

Tuần 3: Học hát một số thể loại dân ca đồng bằng, trung du Bắc bộ 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số 

giờ 

TC 

 

Nội dung chính 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Ghi 

chú 

 

Lí thuyết 

 

0    

     Thực hành 

 

2  Bài 4:  “Luyện năm 

cung”  - Chèo cổ 

 Bài 5: “Cô Đôi  

thượng ngàn” - 

Hát Văn 

    - Giới thiệu bài hát. 

   - Phân tích nội 

dung bài hát.   

   - Kiểm tra thuộc 

- SV đọcGiáo trình 

hát Chèo[TL 3, tr. 28 

- 45].  

  -SV đọc sánh Hát 

Chầu Văn, [TL 12, tr. 

28 - 45]. 

 

- Tìm hiểu nội 

dung bài hát. 
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lòng bản bài hát. 

   - Chỉnh sửa chi tiết 

phần giai điệu, tiết 

tấu, cách luyến, ngân 

rung, xử lý thanh 

điệu. 

  - Chỉnh sửa phát âm 

nhả chữ của bài phù 

hợp với đặc trưng thể 

loại   

 - Chỉnh sửa thể hiện 

sắc thái tình cảm của 

bài hát.  

- Hoàn thiện bài. 

 

-Thuộc lòng bản 

bài hát trước khi 

lên lớp.  

 

Tự học/Tự 

NC 

0       

KT – ĐG 0       

Tư vấn 0       

 

Tuần 4: Học hát một số thể loại dân ca đồng bằng, trung du Bắc bộ 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số 

giờ 

TC 

 

Nội dung chính 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Ghi 

chú 

 

     Lí thuyết 

         

0       

      Thực hành 

       

  2  Bài 6: “Cô Đôi 

thượng ngàn” (học 

tiếp) 

Bài 7: “Xẩm thập ân” 

- Hát Xẩm 

 - Chỉnh sửa thể hiện 

sắc thái tình cảm và 

hoàn thiện bài Cô Đôi 

thượng ngàn. 

 -  Giới thiệu bài Xẩm thập 

ân.   

   

  - SV đọc [TL 8, 

tr. 28 - 45]. 

 

- Tìm hiểu nội 

dung bài hát. 

 

- Thuộc lòng 

bản  bài hát 

trước khi lên 

lớp. 
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  - Phân tích nội dung 

bài hát. 

  - Kiểm tra thuộc lòng 

bản bài hát. 

 - Chỉnh sửa chi tiết 

phần giai điệu, tiết tấu, 

cách luyến, xử lý thanh 

điệu. 

 - Chỉnh sửa phát âm 

nhả chữ bài Xẩm thập 

ân.   

  - Chỉnh sửa thể hiện 

sắc thái tình cảm bài 

Xẩm thập ân.   

- Hoàn thiện bài.  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Tự học/Tự 

NC 

 0       

KT – ĐG  0       

Tư vấn  0       

Tuần 5: Giới thiệu dân ca miền núi phía Bắc 

    Học hát một số thể loại dân ca tiêu biểu.  

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số 

giờ 

TC 

 

Nội dung chính 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lí thuyết 

 

1 III. Dân ca miền núi 

phía Bắc    

 3.1. Các thể loại dân 

ca tiêu biểu. 

 3.2. Đặc điểm nghệ thuật.   

3.3. Học hát một số thể 

loại dân ca tiêu biểu. 

  - SV đọc sách 

tham khảo GV đã 

cung cấp 

 

  

      Thực hành 

 

2   Bài 8: “Tiếng lượn 

cọi quê em” - Hát 

Lượn  

 Bài 9: “Lời cây đàn 

tính” -  Hát then 

- Giới thiệu bài hát. 

- Phân tích nội dung 

bài hát.  

   - Kiểm tra thuộc 

lòng bản bài hát. 

 

- Tìm hiểu nội 

dung bài hát. 

 

 

 

- Thuộc lòng 

bản bài hát 

trước khi lên 

lớp. 
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  -Chỉnh sửa chi tiết 

phần giai điệu, tiết tấu, 

cách luyến láy, xử lý 

thanh điệu. 

- Chỉnh sửa phát âm 

nhả chữ của bài phù 

hợp với đặc trưng thể 

loại. 

  -Chỉnh sửa thể hiện 

sắc thái tình cảm của 

bài hát.  

 - Hoàn thiện bài. 

  

  

Tự học/Tự 

NC 

0       

KT – ĐG 0       

Tư vấn 0       

 

Tuần 6: Giới thiệu dân ca Trung Bộ và Tây Nguyên 

              Học hát một số thể loại dân ca Trung Bộ  

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số 

giờ 

TC 

 

Nội dung chính 

Yêu cầu 

sinh viên 

chuẩn bị 

 

Ghi 

chú 

Lí thuyết 

 

 1  IV. Dân ca Trung 

Bộ và Tây Nguyên 

 4.1 Các thể loại dân 

ca tiêu biểu. 

 4.2. Đặc điểm 

nghệ thuật. 

 

 

- SV đọc sách 

tham khảo GV 

đã cung cấp 

   

  

        Thực hành 

 

 2  4.3. Học hát một 

số thể loại dân ca 

tiêu biểu. 

 Bài10:“Giận mà 

thương” -Ví dặm 

Bài 11: “ Lý ngựa ô” 

- DC Trung Bộ  

 -  Giới thiệu bài hát. 

 -Phân tích nội dung 

    

 

  

  

 

  

 

- Tìm hiểu 

nội dung bài 
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bài hát.   

 - Kiểm tra thuộc lòng 

bản bài hát. 

 - Chỉnh sửa chi tiết 

phần giai điệu, tiết 

tấu, cách luyến, xử lý 

thanh điệu. 

-  Chỉnh sửa cách 

phát âm nhả chữ của 

bài phù hợp với đặc 

trưng thể loại. 

 -Chỉnh sửa thể hiện 

sắc thái tình cảm của 

bài hát.  

 - Hoàn thiện bài. 

hát. 

- Thuộc 

lòng bản bài 

hát trước 

khi lên lớp. 

Tự học/Tự NC  0       

KT – ĐG  0       

Tư vấn  0       

 

 Tuần 7:  Học hát một số thể loại dân ca Trung Bộ  

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số 

giờ 

TC 

 

Nội dung 

chính 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Ghi 

chú 
 

      Lí thuyết  0       

      Thực hành 

       

2  Bài 12:“ Lý 

ngựa ô” (học 

tiếp).     

  Bài 13: “Vọng 

Kim Lang” - DC 

Liên Khu Năm 

 - Chỉnh sửa thể 

hiện sắc thái tình 

cảm bài Lý ngựa ô. 

-  Giới thiệu bài Vọng 

Kim Lang. 

 -Phân tích nội 

dung bài hát.   

 - Kiểm tra thuộc 

lòng bản bài Vọng 

  

  

 

 - Tìm hiểu nội 

dung bài hát. 

- Thuộc lòng 

bản bài 

háttrước khi 

lên lớp. 
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Kim Lang. 

- Chỉnh sửa chi tiết 

phần giai điệu, tiết 

tấu, cách luyến, xử 

lý thanh điệu. 

 - Chỉnh sửa phát 

âm nhả chữ bài 

Vọng Kim Lang. 

-Chỉnh sửa thể hiện 

sắc thái tình cảm 

của bài Vọng Kim 

Lang. 

- Hoàn thiện bài 

hát. 

Tự học/Tự NC  0       

KT – ĐG    Kiểm tra tín 

chỉ 1 

    

Tư vấn  0       

 

 Tuần 8:  Học hát một số thể loại dân ca Trung bộ và Tây Nguyên 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số 

giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu 

sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

 

    Lí thuyết       

     

 0   

  

  

  

  

      Thực hành 

       

  

  

  2 

 Bài 14: “Lý mười 

thương” - Dân ca 

Trung Bộ 

Bài 15:“Ru em”. -

Dân ca  Xê Đăng 

 -  Giới thiệu bài hát. 

- Phân tích nội dung 

bài hát.   

 - Kiểm tra thuộc 

lòng bản bài hát.  

 - Chỉnh sửa chi tiết 

phần giai điệu, tiết 

   

  

  

  

  

- Tìm hiểu 

nội dung bài 

hát. 

- Thuộc 

lòng bản bài 

hát trước khi 

lên lớp.  
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tấu, cách luyến, xử lý 

thanh điệu. 

  - Chỉnh sửa phát âm 

nhả chữ của bài phù 

hợp với đặc trưng thể 

loại. 

  - Chỉnh sửa thể hiện 

sắc thái tình cảm bài 

hát. 

  - Hoàn thiện bài. 

                  

   

Tự học/Tự NC  0               

KT – ĐG  0       

Tư vấn  0       

 

Tuần 9: Giới thiệu dân ca Nam bộ 

              Học hát một số thể loại dân ca Nam bộ 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số 

giờ 

TC 

Nội dung chính Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Ghi 

chú 

 

  

     Lí 

thuyết       

     

  

  

  

  

   1 

 V. Dân ca Nam bộ 

 5.1. Các thể loại dân 

ca tiêu biểu. 

 5.2. Đặc điểm 

nghệ thuật. 

 

- SV đọc sách 

tham khảo GV đã 

cung cấp 

 

  

 Thực hành 

       

2 5.3. Học hát một 

số thể loại dân ca 

tiêu biểu. 

  Bài 16: “Lý kéo 

chài” - DC Nam bộ  

  Bài 17: “Lý qua 

cầu” - DC Nam bộ 

  -  Giới thiệu bài hát. 

  - Phân tích nội 

dung bài hát.   

  - Kiểm tra thuộc 

lòng bản bài hát. 

 

 

 

 

 

 

- Tìm hiểu nội 

dung bài hát. 

- Thuộc lòng 

bản  bài hát 

trước khi lên 

lớp. 
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 - Chỉnh sửa chi tiết 

phần giai điệu, tiết 

tấu, cách luyến, xử lí 

thanh điệu. 

 - Chỉnh sửa phát âm 

nhả chữ của bài phù 

hợp với đặc trưng 

thể loại. 

  - Chỉnh sửa thể 

hiện sắc thái tình 

cảm bài hát. 

   - Hoàn thiện bài. 

Tự học/Tự 

NC 

 0       

KT – ĐG  0       

Tư vấn  0       

 

Tuần 10: Học hát một số thể loại dân ca Nam bộ 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số 

giờ 

TC 

 

Nội dung 

chính 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Ghi 

chú 
 

       Lí thuyết 

  

 0   

  

    

      Thực hành 
       

 2  Bài 18: “Lý 

qua cầu” (học 

tiếp). 

 Bài 19: “Lý cái 

mơn” - DC Nam 

bộ   

- Chỉnh sửa  thể 

hiện sắc thái tình 

cảm bài Lý qua 

cầu. - Giới thiệu bài 

hát Lý cái mơn.   

- Phân tích nội 

dung bàihát. 

- Kiểm tra thuộc 

lòng bản bài Lý cái 

mơn. 

- Chỉnh sửa chi tiết 

phần giai điệu, tiết 

   

  

  

  

  

 

  

 

 

- Tìm hiểu nội 

dung bài hát. 

- Thuộc lòng 

bản  bài hát 

trước khi lên 

lớp. 
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tấu, cách luyến, 

ngân rung, xử lý 

thanh điệu. 

 - Chỉnh sửa phát 

âm nhả chữ. 

 -Chỉnh sửa thể 

hiện sắc thái tình 

cảm bài  Lý cái 

mơn. 

- Hoàn thiện bài 

hát. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự học/Tự NC  0       

KT – ĐG  0       

Tư vấn  0       

 

Tuần 11: Học hát bài “Dạ cổ hoài lang” 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số 

giờ 

TC 

 

Nội dung chính 

Yêu cầu 

sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

 

     Lí 

thuyết 

 0       

      Thực hành 

       

   

  

   2 

 Bài 20: “Dạ cổ hoài 

lang” (Tiền thân của lối 

ca Vọng cổ), ST: Cao 

Văn Lầu  

-  Giới thiệu bài hát. 

- Phân tích nội dung bài 

hát.   

  - Kiểm tra thuộc lòng 

bản bài hát.  

  - Chỉnh sửa chi tiết 

phần giai điệu, tiết tấu, 

cách luyến, ngân rung, 

xử lý thanh điệu. 

  - Chỉnh sửa phát âm 

nhả chữ của bài phù 

hợp với đặc trưng thể 

loại. 

  - Chỉnh sửa thể hiện 

sắc thái tình cảm bài 

 -Tìm hiểu 

nội dung bài 

hát. 

- Thuộc lòng 

bản  bài hát 

trước khi lên 

lớp. 
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hát. 

   - Hoàn thiện bài. 

Tự học/Tự 

NC 

 0       

KT - ĐG  0        

Tư vấn  0       

 

Tuần 12: Học Biểu diễn 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Số 

giờ 

TC 

 

Nội dung chính 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Ghi 

chú 

 

       Lí thuyết  0       

      Thực hành 

       

  

 2 

  

  

* Cung cấp một số thế 

diễn cơ bản của thể 

loại Chèo, Văn, Quan 

họ…. 

- Luyện tập thế 

diễn.  

- Vận dụng một số 

thế diễn vào thể 

hiện bài hát, phù 

hợp với từng nội  

dung và thể loại 

dân ca. 

 - Tìm hiểu đặc 

trưng nghệ 

thuật biểu diễn 

dân ca. 

- Sinh viên 

luyện tập nhóm 

theo sự hướng 

dẫn của giảng 

viên. 

- Hoàn thiện 

phần dàn dựng 

bài hát theo 

hình thức 

nhóm. 

  

Tự học/Tự 

NC 

 1  Ôn tập        

KT - ĐG     Kiểm tra tín chỉ 2     

Tư vấn  0       

 

 

 Thi hết môn 

 

- Hát đúng giai 

điệu, tính chất, 
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 Sau tuần 12   

    

Thi thực hành 

biểu diễn 

 

Sinh viên thi theo 

hình thức nhóm. 

Mỗi nhóm trình 

bày một bài trong 

chương trình học 

xử lý sắc thái, 

luyến láy, hát 

tròn vành rõ 

chữ theo đúng 

cách hát đặc 

trưng của thể 

loại. 

- Dàn dựng và 

biểu diễn theo 

phong cách 

diễn xướng đặc 

trưng của thể 

loại dân ca. 

 8. Chính sách đối với môn học  

    -  Thiếu một điểm thành phần, không có điểm hết môn. 

    -  Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ). 

    -  Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học. 

8.1. Với sinh viên 

  - Nghiên cứu các tài liệu về dân ca.  

  - Luyện tập kĩ năng những bài dân ca đã học.  

  - Thuộc lòng bản bài dân ca mới trước khi lên lớp. 

  - Luyện tập hát theo nhóm ở trên lớp và trước, sau giờ lên lớp.  

8.2. Với lớp học 

   - Học hát dân ca tổ chức theo qui mô lớp (đề xuất học dân ca chia đôi lớp 

học nhóm từ 20 đến 26 sinh viên). Các giờ lên lớp phải có đài đĩa CD, DVD, 

các phương tiện nghe nhìn, các đạo cụ: thanh phách, ô, nón quai thao, quạt 

Chèo, dải lụa...Tùy từng nội dung bài học mà có đạo cụ phù hợp.  

  - Hình thức kiểm tra: Thực hành biểu diễn.  

- Hình thức thi hết môn: Thực hành biểu diễn (Có thể thi cá nhân hoặc thi 

theo hình thức nhóm). 
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9.Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học. 

+ Mục đích và trọng số kiểm tra 

Hình thức Mục đích, hình thức KT – ĐG Trọng số 

Đánh giá thường xuyên   10% 

Bài tập tuần (cá nhân)     

30% 
Bài tập nhóm    

Bài tập lớn (học kỳ)   

Bài kiểm tra giữa kỳ   

Bài thi hết môn   60% 

+ Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, KT - ĐG. 

- Số giờ học trên lớp và thái độ học tập. 

- Kết quả kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi hết môn. 

- Chấm theo thang điểm 10, cho điểm lẻ đến 0,5. 
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Phụ lục 2 

ĐIỆU THỨC 

 

1. Điệu Bắc (giống với điệu Chủy trong âm nhạc Trung Hoa) 

 

2. Điệu Nam (giống với điệu Vũ trong âm nhạc Trung Hoa) 

 

3. Điệu Huỳnh (giống với điệu Cung trong âm nhạc Trung Hoa) 

  

4. Điệu Nao (giống với điệu Thương trong âm nhạc Trung Hoa) 

 

5. Điệu Pha (giống với điệu Giốc trong âm nhạc Trung Hoa) 
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PHỤ LỤC 3 

MỘT SỐ LÀN CHÈO, QUAN HỌ 

3.1. Một số làn điệu Chèo 

 Luận án sử dụng một số làn điệu Chèo của các tác giả Hoàng Kiều - Hà Hoa; 

Bùi Đức Hạnh và tác giả luận án cũng tham gia ghi âm nghệ nhân, nghệ sĩ hát Chèo. 

 

3.1.1.  
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3.1.2.  
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219 
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3.1.3.  
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3.1.4. 
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3.1.5.  
 

 

NCS ghi âm ngày 21/9/2017  
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3.1.6.  
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3.1.7.  
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240 
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3.1.8.  
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3.1.9.  
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3.1.10. 



 
 

252 
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3.1.11. 
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3.1.12. 

 

 



 
 

256 
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3.1.13. 

 

NCS Đặng Thị Lan ghi âm ngày 

25/09/2017  
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3.1.14. 
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3.1.15. 

 

NCS ghi âm ngày 21/9/2017  
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3.1.16. 
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3.1.17. 

4  
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3.1.18. 

 

4  
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3.1.19. 
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3.1.20. 
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3.1.21. 
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3.1.22. 
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3.1.23. 
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3.1.24. 
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3.2. Một số làn điệu/ bài hát Quan họ 

 Luận án sử dụng một số điệu/bài Quan họ của các tác giả Hồng Thao; Lâm 

Minh Đức; Xuân Mãi và tác giả luận án cũng ghi âm các nghệ nhân hát Quan họ ở 

Bắc Ninh. 

3.2.1.

 

 

 

Người hát: Nguyễn Thị Ngải 
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283 

3.2.2. Em là con gáí Bắc Ninh 
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3.2.3. 
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3.2.4. 
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3.2.5.



 
 

293 
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3.2.6.
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296 

3.2.7  

 

 

Ghi âm: Đặng Thị Lan  

Người hát: Cụ Nguyễn Thị Bàn 
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3.2.8. 
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3.2.9.  
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3.2.10.
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3.2.11.



 
 

304 
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3.2.12. Cây trúc xinh 
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3.2.13.

 



 
 

307 

 



 
 

308 

3.2.14. 
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3.2.15. 
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3.2.16. 

.
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3.2.17. 
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3.2.18.



 
 

317 
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3.2.19. 
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3.2.20. Năm liệu bảy lo 
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PHỤ LỤC 4 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐHSP NT TW 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(đối với giảng viên) 

Kính gửi: ……………………………………………………………… 

 Nhằm thu thập các thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu trong luận án 

“Dạy học hát Chèo và Quan họ cho sinh viên ĐHSP âm nhạc”, mong Thầy/Cô 

nghiên cứu những câu hỏi dưới đây của chúng tôi và trả lời bằng cách đánh dấu (X) 

vào ô cần thiết. Ý kiến đóng góp của Thầy/Cô sẽ giúp chúng tôi có được những 

thông tin bổ ích trong việc ứng dụng các phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả 

học hát cho sinh viên ĐHSP Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

1. Thầy/ cô thường sử dụng phương pháp nào trong dạy hát dân ca? 

- Phương pháp truyền khẩu dân gian 

- Kết hợp cả hai phương pháp trên 

- Phương pháp dạy học trên bản nhạc 

2. Theo thầy/cô, trong dạy hát dân ca có cần thiết sử dụng các phương tiện 

hiện đại hỗ trợ như băng/ đĩa tiếng, đĩa hình, công nghệ thông tin? 

- Không cần thiết 

- Cần thiết 

- Rất cần thiết 

3. Trong dạy hát dân ca có cần thiết sử dụng phương pháp dạy học tích cực? 

- Không cần thiết 

- Cần thiết 

- Rất cần thiết 

Xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của Thầy/Cô! 
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PHỤ LỤC 5 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐHSP NT TW 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(đối với sinh viên) 

 

  Nhằm thu thập các thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu trong luận án 

“Dạy học hát Chèo và Quan họ cho sinh viên ĐHSP âm nhạc”, mong các bạn 

nghiên cứu kĩ những câu hỏi dưới đây và trả lời bằng cách đánh dấu (X) vào ô thiết 

thực.  

Ý kiến đóng góp của các bạn sẽ giúp chúng tôi có được những thông tin để 

giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu của luấn án.  

1. Anh, chị tự đánh giá khả năng hát những kĩ thuật đặc trưng của hát Chèo? 

Có thể hát được làn điệu Chèo ở mức độ thuộc giai điệu, tiết tấu, nhịp điệu của 

bài. 

Hát đúng về khầu hình, vị trí âm thanh, hơi thở khi hát Chèo. 

Thể hiện được kĩ thuật hát đặc trưng của Chèo: Liền hơi, rung giọng, nảy, 

nhấn, ngắt. 

2. Anh, chị tự đánh giá khả năng hát những kĩ thuật đặc trưng của hát Quan 

họ? 

Có thể hát được làn điệu Quan họ ở mức độ thuộc giai điệu, tiết tấu, nhịp điệu 

của bài. 

Hát đúng về khầu hình, vị trí âm thanh, hơi thở khi hát Quan họ. 

Thể hiện được kĩ thuật hát đặc trưng của Quan họ: Vang, rền, nền, nảy. 

3. Anh chị tự đánh giá năng lực biểu diễn làn điệu Chèo và Quan họ? 

Biểu diễn ở mức độ đơn giản. 

Biểu diễn được theo phong cách diễn xướng của thể loại. 

Có năng lực tự học, tự hoàn thiện kĩ thuật hát và khả năng sáng tạo trong biểu 

diễn làn điệu Chèo và Quan họ. 

Xin cảm ơn sự cộng tác của các bạn! 
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PHỤ LỤC 6 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐHSP NT TW 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN 

(đối với các nghệ nhân) 

  

  Nhằm thu thập các thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu trong luận án 

“dạy học hát Chèo và Quan họ cho sinh viên ĐHSP âm nhạc”, kính mong Nghệ 

nhân trả lời những câu hỏi dưới đây của chúng tôi. Ý kiến đóng góp của Nghệ nhân 

sẽ giúp chúng tôi có được những thông tin bổ ích trong việc ứng dụng các phương 

pháp dạy học, nâng cao hiệu quả học hát cho sinh viên trường ĐHSP NT TW. 

 

1. Xin nghệ nhân cho biết những đặc trưng trong kĩ thuật hát Chèo? 

2. Xin nghệ nhân cho biết  những đặc trưng trong kĩ thuật hát Quan họ? 

3. Xin nghệ nhân cho biết cách phát âm nhả chữ của Chèo? 

4. Xin nghệ nhân cho biết cách phát âm nhả chữ của Quan họ? 

5. Xin nghệ nhân cho biết về khẩu hình, vị trí âm thanh, hơi thở của Chèo? 

6. Xin nghệ nhân cho biết về khẩu hình, vị trí âm thanh, hơi thở của Quan họ? 

 

Xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các nghệ nhân! 
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PHỤ LỤC 7 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BIỂU DIỄN CỦA SINH VIÊN ĐHSP ÂM NHẠC, 

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW 

[Nguồn: Tác giả chụp năm 2017 tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW] 

 

Ảnh: Sinh viên đang biểu biễn bài “Còn duyên” dân ca Quan họ BN 

 

Ảnh: Sinh viên đang biểu biễn bài “Còn duyên” dân ca Quan họ BN 



 
 

326 

      

Ảnh: Sinh viên đang biểu biễn bài “Ngồi tựa mạn thuyền” dân ca Quan họ BN 

 

Ảnh: Sinh viên đang biểu biễn bài “Ngồi tựa mạn thuyền” dân ca Quan họ BN 
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Ảnh: Sinh viên đang biểu biễn bài “Mời trầu” dân ca đồng bằng Bắc bộ 

 

Ảnh: Sinh viên đang biểu biễn bài “Cô Đôi thượng ngàn” Làn điệu Chầu Văn 
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Ảnh: Sinh viên đang biểu biễn bài “Luyện 5 cung” Làn điệu Chèo cổ 

 

Ảnh: Sinh viên đang biểu diễn bài hát Then - dân ca miền núi phía Bắc 
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Ảnh: Sinh viên đang biểu biễn bài “ Vọng kim lang”dân ca Trung bộ 

 
 

Ảnh: Sinh viên đang biểu biễn bài “Lí qua cầu” dân ca Nam bộ 
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Phụ lục 8 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA NCS ĐI ĐIỀN DÃ GẶP GỠ CÁC NGHỆ NHÂN, 

NGHỆ SĨ HÁT CHÈO VÀ QUAN HỌ 

[Nguồn: Tác giả chụp năm 2017 tại Bắc Ninh và Hà Nội] 

 

 
Nghệ nhân Quan họ, Cụ Trần Thị Phụng 97 tuổi, làng Diềm, nay là làng Viêm Xá. 

 
 

Nghệ nhân Quan họ, Cụ Trần Thị Phụng 97 tuổi, làng Diềm, nay là làng Viêm Xá 
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Cụ Nguyễn Thị Bàn 92 tuổi, làng Diềm, nay là làng Viêm Xá 

 

 
 

Nghệ nhân Quan họ, Cụ Trần Thị Phụng 97 tuổi, làng Diềm, nay là làng Viêm Xá 
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Nghệ sĩ nhân dân Đoàn Thanh Bình 67 tuổi, nguyên giảng viên dạy hát Chèo của 

Khoa kịch hát dân tộc, trường ĐH Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội. 
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Nghệ sĩ nhân dân Ngô Thị Thanh Hoài 71 tuổi, nguyên diễn viên Đoàn Nghệ thuật 

Chèo TW và tham gia giảng dạy hát Chèo tại Khoa kịch hát dân tộc, trường ĐH Sân 

khấu-Điện ảnh Hà Nội. 
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Nghệ nhân Đặng Thạch Lệ 70 tuổi. bố đẻ của NCS đang hát Chèo cùng gia đình. 

 

 

 

  

 

 




